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	 Hà Nội, ngày  26   tháng 8   năm 2013


TỜ TRÌNH 
VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Kính trình: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); căn cứ Nghị quyết số 428/2011/NQ-UBTVQH ngày 29-12-2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18-6-2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; căn cứ Nghị quyết số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09-7-2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Thay mặt Ban soạn thảo, Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra. 

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Luật Phá sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15-6-2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2004 và thay thế Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30-12-1993. Sau chín năm thi hành Luật Phá sản năm 2004 (sau đây viết tắt là Luật PS 2004), có thể nói Luật Phá sản đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây viết tắt là DN,HTX) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Bảo đảm trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của DN,HTX, các chủ nợ và người lao động một cách dân chủ, công khai, thuận lợi cho người tiến hành thủ tục phá sản, người yêu cầu và các bên có liên quan thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của DN,HTX và các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX. Bên cạnh đó, Luật Phá sản đã thể hiện được vai trò là một trong những công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong việc thể chế hóa chính sách kinh tế của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN,HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự; thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ. 
Tuy nhiên, theo tổng kết thi hành Luật PS 2004 thấy rằng, sau chín năm áp dụng Luật PS 2004 đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của DN,HTX, nền tảng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế; có những quy định của Luật Phá sản mâu thuẫn, chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác; có những quy định chưa phù hợp (hoặc không còn phù hợp), chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và còn có những cách hiểu khác nhau; có những quy định chưa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu mở thủ tục phá sản cũng như DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản; có những quy định chưa tương thích với pháp luật quốc tế... dẫn đến hiệu quả áp dụng quy định Luật Phá sản vào thực tiễn không cao
. 

Mặt khác, sau khi Luật PS 2004 được ban hành, ngày 24-5-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; trong đó tại Mục 3 Phần II về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh có nhận định: “Xác định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu nhà nước và các chủ sở hữu khác, cơ chế bảo đảm quyền sở hữu và hạn chế quyền sở hữu,...Hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Tạo cơ sở pháp luật để công dân tích cực huy động mọi tiềm năng, nguồn lực và phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho đất nước. Tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết quốc tế khác. Xây dựng một khung pháp luật chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xóa bỏ đặc quyền và độc quyền kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; từng bước thống nhất pháp luật áp dụng đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo hướng tôn trọng thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế. Đổi mới cơ bản pháp luật về phá sản”.

Bên cạnh đó, ngày 19-02-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020, trên cơ sở tôn trọng, bảo đảm thực hiện bình đẳng quyền và nghĩa vụ của mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Triển khai tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 nêu trên và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020 của Chính phủ, nhận thức được những hạn chế, bất cập của thực tiễn thi hành Luật PS 2004, Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị và được Quốc hội quyết định đưa Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII (2011-2016). 

 Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay việc triển khai xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) là cần thiết và cấp bách, nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của DN,HTX; đồng thời tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, tiếp tục từng bước hoàn thiện một cách căn bản hệ thống pháp luật kinh tế nói chung và Luật Phá sản nói riêng; khắc phục các quy định của Luật Phá sản chưa phù hợp, gây khó khăn cho việc áp dụng, cũng như các vấn đề mới phát sinh vướng mắc trong quá trình thực tiễn; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của DN,HTX, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đảm bảo thủ tục thương lượng, mở thủ tục phá sản, phục hồi DN,HTX, phá sản công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và đúng pháp luật.

II. VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Để xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành tổng kết thi hành Luật PS 2004 trong phạm vi toàn ngành Tòa án nhân dân; đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tiến hành tổng kết thi hành Luật PS 2004. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật này, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:
1. Xây dựng và triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Cơ quan chủ trì soạn thảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
2. Hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến pháp luật phá sản để tham khảo và làm căn cứ cho việc xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) đồng bộ với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực;
3. Rà soát các điều ư​​​ớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên với pháp luật phá sản của Việt Nam. Nghiên cứu pháp luật phá sản, kinh nghiệm lập pháp của một số n​​​ước trên thế giới, so sánh, đối chiếu với các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng của nước ta;

4. Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật PS 2004 trên cơ sở tổng kết việc thi hành Luật PS 2004, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Phá sản trong ngành Tòa án nhân dân. Phối hợp với Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng kết việc thi hành Luật PS 2004, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến pháp luật phá sản;
5. Tổ chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi), trên cơ sở đó xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); 
6. Tổ chức các hội thảo khoa học có sự tham gia của các chuyên gia pháp luật trong nước và nước ngoài; đại diện các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp và cá nhân ở các vùng miền khác nhau trong cả nước để trao đổi về các nội dung cơ bản của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi);
7. Giới thiệu Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; tổ chức lấy ý kiến góp ý chính thức bằng văn bản của các Tòa án nhân dân địa phương, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi);
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm phán, thành viên Hội đồng khoa học, Tòa án nhân dân địa phương, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức có liên quan.
III. VỀ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004

1. Mục tiêu xây dựng Luật phá sản (sửa đổi)

Các quy định của Luật Phá sản (sửa đổi) phải bảo đảm đưa ra những cơ hội thực tiễn cho việc duy trì hoặc tổ chức lại hoạt động của DN,HTX (sau đây viết tắt là DN,HTX) có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh thì các quy định của Luật Phá sản phải bảo đảm trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản dân chủ, công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, nhanh gọn, công bằng; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

Như vậy, mục tiêu của Luật Phá sản là nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do phá sản gây ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ kinh tế trước những rủi ro trong kinh doanh và thông qua đó góp phần ổn định trật tự đời sống xã hội. 

2. Quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc sửa đổi Luật PS 2004

 Việc sửa đổi Luật PS 2004 cần phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo và đáp ứng được các yêu cầu sau đây: 
a) Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm về cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020 của Chính phủ;

b) Luật Phá sản (sửa đổi) phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật phá sản của Việt Nam, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của Luật Phá sản với hệ thống pháp luật, không có sự xung đột giữa luật phá sản với các văn bản pháp luật khác, phù hợp với thực tiễn nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế;

c) Luật Phá sản (sửa đổi) phải bảo đảm cụ thể hoá và không có sự xung đột giữa các quy định của Luật Phá sản với các quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế;

d) Bảo đảm tính khả thi của Luật Phá sản (sửa đổi) với điều kiện, tình hình kinh tế đất nước trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản dân chủ, công khai, nhanh gọn, công bằng, thuận lợi; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Bảo đảm cơ chế phục hồi DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản theo chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng cho DN,HTX có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thoát khỏi tình trạng thua lỗ, phá sản, bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động. 

đ) Tòa án tạo điều kiện thuận lợi để các bên thoả thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này;

e) Khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật PS 2004. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Luật PS 2004 hiện hành gồm 09 chương và 95 điều, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung 03 chương thành 12 chương và nâng số điều lên tổng số 133 điều, trong đó giữ nguyên 09 điều, sửa đổi 72 điều và bổ sung mới 52 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I – Những quy định chung: Chương I Dự thảo Luật gồm có 21 điều. 

Sửa đổi 08 điều về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đối tượng áp dụng (Điều 2), DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3), hiệu lực của Luật Phá sản (Điều 4), giải thích từ ngữ (Điều 9), thẩm quyền của Tòa án (Điều 10), nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản (Điều 11), kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 20); 

Bổ sung mới 13 điều về quyền quyết định và tự định đoạt của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ khác (Điều 5), trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 6), bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản (Điều 7), nguyên tắc tham khảo quyết định của Tòa án khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 8), điều kiện được chỉ định là Quản tài viên (Điều 12), quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên (Điều 13), quyền và nghĩa vụ của Thư ký giúp việc cho Quản tài viên (Điều 14), thay thế, bãi miễn Quản tài viên (Điều 15), nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án (Điều 16), quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản (Điều 17), quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 18), quyền, nghĩa vụ của DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 19), thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 21);

2. Chương II – Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Chương II Dự thảo Luật gồm có 27 điều.

Sửa đổi 15 điều về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (Điều 22), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động (Điều 23), nghĩ vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 24), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần (Điều 26), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh (Điều 27), nghĩa vụ trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 30), thông báo DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 32), chuyển việc giải quyết phá sản cho Tòa án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền (Điều 36), Lệ phí phá sản, phí phá sản và tạm ứng phí phá sản (Điều 41), thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 43), thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 45), trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 46), đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 47), tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản (Điều 48);

Bổ sung 12 điều về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tổ chức tín dụng (Điều 28), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán (Điều 29), yêu cầu chỉ định Quản tài viên (Điều 31), gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án (Điều 33), phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 34), thủ tục nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 35), Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 37), thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 38), công nhận sự thỏa thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản (Điều 39), ủy thác thu hồi tài sản của DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản (40), nguyên tắc xác định mức thu lệ phí phá sản, phí phá sản (Điều 42), thủ tục chỉ định Quản tài viên (Điều 44);
3. Chương III-Mở thủ tục phá sản: Chương III Dự thảo Luật gồm 05 điều.  

Sửa đổi 05 điều về quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 49), thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 50), hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (Điều 51), các hoạt động của DN,HTX bị cấm hoặc bị hạn chế (Điều 52), đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định không mở thủ tục phá sản (Điều 53).

4. Chương IV - Nghĩa vụ về tài sản: Chương IV Dự thảo Luật gồm 10 điều.

Sửa đổi 08 điều về xác định nghĩa vụ về tài sản (Điều 54), xử lý các khoản nợ chưa đến hạn (Điều 55), xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố (Điều 56), hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước (Điều 57), thứ tự phân chia tài sản (Điều 58), nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh (Điều 60), trả lại tài sản cho thuê hoặc mượn khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản (Điều 61), nhận lại hàng hóa đã bán (Điều 63);

Giữ nguyên 02 điều về xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền (Điều 59), cấm đòi lại tài sản (Điều 62).

5. Chương V – Các biện pháp bảo toàn tài sản: Chương V Dự thảo Luật gồm 17 điều.

Sửa đổi 12 điều về các giao dịch bị coi là vô hiệu (Điều 64); quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu (Điều 65), đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (Điều 66), tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 70), kiểm kê tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 71), gửi giấy đòi nợ (Điều 72), lập danh sách chủ nợ (Điều 73), lập danh sách người mắc nợ (Điều 74), đăng ký giao dịch bảo đảm của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 75), áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 76), đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án (Điều 77); giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản (Điều 78);

Giữ nguyên 05 điều về văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 67), thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện (Điều 68), bù trừ nghĩa vụ (Điều 69), nghĩa vụ của Ngân hàng nơi DN,HTX có tài khoản (Điều 79), nghĩa vụ của nhân viên và người lao động (Điều 80).

6. Chương VI - Hội nghị chủ nợ: Chương VI Dự thảo Luật gồm 19 điều.

Sửa đổi 07 điều về triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 81), quyền tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 85), nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 86), nội dung Hội nghị chủ nợ (Điều 87), điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ (Điều 88), hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 89), đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản (Điều 99);
Bổ sung 12 điều về nguyên tắc tổ chức Hội nghị chủ nợ (Điều 82), địa điểm họp Hội nghị chủ nợ (Điều 83), gửi thông báo và trình tự gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 84), trình tự phiên họp Hội nghị chủ nợ (Điều 90), hòa giải, công nhận hòa giải thành (Điều 91), hình thức thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ (Điều 92), kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 93), gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ (Điều 94), đề nghị xem xét lại và giải quyết việc xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 95), giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 96), tổ chức lại Hội nghị chủ nợ (Điều 97), Thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 98);

7. Chương VII – Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh: Chương VII Dự thảo Luật gồm 10 điều.

Sửa đổi 09 điều về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 100), nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 101), xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ (Điều 102), xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 103), công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN,HTX (Điều 104), giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 105), thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 106), sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 107), hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 109); 

Giữ nguyên 01 điều về đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 108).

8. Chương VIII – Tuyên bố DN,HTX bị phá sản: Chương VIII Dự thảo Luật gồm 08 điều.

Sửa đổi 05 điều về quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 110), nội dung của quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 113), nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 115), đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 116), giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 117);
Bổ sung 02 điều về quyết định tuyên bố DN,HTX phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành (Điều 111), quyết định tuyên bố DN,HTX phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ (Điều 112);

Giữ nguyên 01 điều về thông báo quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 114).
9. Chương IX – Xử lý tài sản DN,HTX có tranh chấp: Chương IX Dự thảo Luật gồm 02 điều.

Bổ sung 02 điều về xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 76 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 118), xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 119).

10. Chương X – Thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX: Chương X Dự thảo Luật gồm 11 điều.

Bổ sung 11 điều về áp dụng pháp luật (Điều 120), thẩm quyền thi hành án quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 121), ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 122), quyết định chỉ định Chấp hành viên (Điều 123), các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 124), thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu của Quản tài viên (Điều 125), thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm (Điều 126), xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản (Điều 127), đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 128), đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 129), chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 130).

11. Chương XI – Xử lý vi phạm: Chương XI Dự thảo Luật gồm 02 điều.

Sửa đổi 02 điều về trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 131), Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản (Điều 132).
12. Chương XII – Điều khoản thi hành: Chương XII Dự thảo Luật có 01 điều sửa đổi về hiệu lực thi hành (Điều 133).

V. VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004

Một số quy định của Luật PS 2004 hiện nay không còn phù hợp, thiếu chặt chẽ để giải quyết các vấn đề này Dự thảo luật đã bổ sung các chế định tương ứng có tính khách quan, chặt chẽ hơn. Do đó, Dự thảo luật phá sản bãi bỏ 14 điều: về thủ tục phá sản (Điều 5); Tổ thanh lý, thanh lý tài sản (Điều 9), nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản (Điều 10), nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản (Điều 11), khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 56), quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 86), quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 78), quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản khi Hội nghị chủ nợ không thành (Điều 79), quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản sau khi có nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (Điều 80), nội dung quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Điều 81), hoạt động của DN,HTX trong quá trình thanh lý tài sản (Điều 82), khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Điều 83), giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Điều 84), đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản (Điều 85).

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI) 
1. Về cơ cấu của Luật Phá sản

Ban soạn thảo nhận thấy, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, cần kết hợp hài hòa cả hai mục tiêu: mục tiêu phục hồi doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản trong trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản có khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh và tuyên bố DN,HTX bị phá sản, thanh lý tài sản trong trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh. Trường hợp tuyên bố DN,HTX bị phá sản, thanh lý tài sản thì các quy định của Luật Phá sản về vấn  đề này bảo đảm trình tự và thủ tục dân chủ, công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng. Tuy nhiên, các quy định về thủ tục phục hồi tại Luật PS 2004 hiện hành còn khá mờ nhạt, cần tạo điều kiện tối đa để DN,HTX phục hồi hoạt động kinh doanh, do vậy cần bổ sung một số quy định về thủ tục phục hồi, như bổ sung các quy định về giai đoạn giám sát và cơ quan giám sát vào quá trình thực hiện thủ tục phục hồi. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần tách Luật Phá sản thành hai Luật: Luật Phục hồi doanh nghiệp và Luật Phá sản doanh nghiệp. Theo ý kiến này thì Phá sản là một khái niệm được sử dụng để chỉ tình trạng làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả của DN,HTX. Còn phục hồi là hoạt động nhằm mục đích tái cơ cấu lại DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản để doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản có thể tự mình đứng dậy, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của phá sản đối với xã hội. Tham khảo pháp luật của Nhật Bản thấy: Nhật Bản có Luật Phục hồi dân sự (Luật số 225, ngày 22-12-1000) và Luật Phá sản (Luật số 75 ngày 02-6-2004). 

2. Về đối tượng áp dụng (khoản 1 Điều 2 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi)) 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật PS 2004 thì đối tượng áp dụng của Luật này là: “DN,HTX, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng không nên mở rộng đối tượng áp dụng của Luật phá sản gồm cả đối tượng cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh (không phân biệt loại hình tổ chức, quy mô kinh doanh và ngành nghề kinh doanh). Bởi vì, pháp luật hiện hành không quy định tất cả các trường hợp thuộc đối tượng này phải có đăng ký vốn. Mặt khác, theo quy định của pháp luật dân sự, các đối tượng này phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của họ. 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần mở rộng đối tượng áp dụng của Luật Phá sản đối với mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và có đăng ký kinh doanh (không phân biệt loại hình tổ chức, quy mô kinh doanh và ngành nghề kinh doanh) nếu lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì đều có thể giải quyết theo thủ tục phá sản. Qua nghiên cứu pháp luật phá sản của một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Nga, Latvia đều quy định áp dụng pháp luật phá sản đối với mọi chủ thể có đăng ký kinh doanh
. Mặt khác, việc mở rộng đối tượng theo ý kiến này là phù hợp với khuyến nghị số 8 và 9 của Khuyến nghị Hướng dẫn xây dựng pháp luật phá sản của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL)
.

3. Về tiêu chí xác định DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Theo quy định tại Điều 3 Luật PS 2004 thì: “DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản”.
Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng cần sửa đổi theo hướng DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản, việc quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho DN,HTX có khoảng thời gian nhất định để thanh toán nợ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 3 Luật PS 2004 nêu trên là tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nợ bảo vệ quyền lợi cho họ kịp thời.
4. Về thẩm quyền của Tòa án (Điều 10 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Điều 7 Luật PS 2004 quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với DN,HTX đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó. Trong trường hợp cần thiết Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.

Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng cần sửa đổi theo hướng việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Vì qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004, có Tòa án địa phương đề nghị thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản không nên giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện mà giao Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết, bởi việc giải quyết phá sản là loại án khó, đòi hỏi Thẩm phán phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu. Bên cạnh đó, hiện nay loại hình hợp tác xã là rất lớn và có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương khác nhau, rất phức tạp
. Ban soạn thảo cũng cho rằng, nếu chấp nhận quan điểm bổ sung hộ gia đình và cá nhân có đăng ký kinh doanh vào đối tượng áp dụng của Luật Phá sản (Điều 2 Luật PS 2004), thì mới giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với đối tượng này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần sửa đổi theo hướng đối với những đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phức tạp, có yếu tố nước ngoài, cần giải quyết tranh chấp về nhiều khoản nợ lớn, có tổng giá trị tài sản lớn trên năm trăm triệu đồng; có nhiều bất động sản, có nhiều chủ nợ tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc ở nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các vụ việc còn lại thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện
. 
5. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán (Điều 11 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Theo Điều 8 Luật PS 2004 thì “1. Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân cấp huyện do một Thẩm phán phụ trách, tại Toà án nhân dân cấp tỉnh do một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm có ba Thẩm phán phụ trách.

2. Trong trường hợp Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì một Thẩm phán được giao làm Tổ trưởng.

Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định…”
Theo mục 4 nêu trên thì Dự thảo thể hiện theo hướng giao thẩm quyền cho Tòa án cấp tỉnh giải quyết. Do đó, Ban soạn thảo cho rằng đã giao cho tòa án cấp tỉnh giải quyết thì không cần thiết thành lập tổ Thẩm phán, vì Thẩm phán cấp tỉnh có đủ năng lực, thẩm quyền giải quyết tất cả những đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vẫn giữ nguyên Điều 8 Luật PS 2004, vì vẫn cần tổ Thẩm phán để giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có tính phức tạp.

6. Về quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (các điều 12, 13, 14, 15 và Điều 16 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi)) 

Để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, Luật PS 2004 quy định thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản, quy định cụ thể về thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy, hoạt động của Tổ này không hiệu quả
. 

Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng việc quản lý tài sản của DN,HTX nên giao cho Quản tài viên
, còn thanh lý tài sản giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Vì lý do sau:

Một là: khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tính chất kiêm nhiệm của các thành viên trong Tổ quản lý, thanh lý tài sản, đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản DN,HTX bị phá sản. 

Hai là: phù hợp với thông lệ quốc tế, vì hiện nay nhiều nước quy định về chế định Quản tài viên, ví dụ: Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, Mỹ, Latvia và theo khuyến nghị số 45 của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) có khuyến nghị về chế định Quản tài viên. Quản tài viên là người được Tòa án chỉ định để quản lý tài sản của DN,HTX bị yêu cầu phá sản ở các giai đoạn, như: giai đoạn Tòa án nhận đơn mở thủ tục phá sản, mở thủ tục phá sản và phục hồi DN,HTX, thi hành quyết định tuyên bố phá sản
. 

Ba là: phù hợp với việc thực hiện chủ trương xã hội hoá những hoạt động mang tính nghề nghiệp theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cải cách hành chính. 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung quy định về Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo hướng tách Tổ quản lý, thanh lý tài sản thành hai Tổ, bao gồm Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản (như Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993). Tổ quản lý tài sản gắn với quá trình quản lý và giải quyết phá sản; Tổ thanh lý tài sản gắn với quá trình thi hành quyết định thanh lý tài sản của DN, HTX bị Tòa án tuyên bố phá sản. Ý kiến khác lại cho rằng cần giao việc quản lý và thanh lý tài sản cho Cơ quan thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự sẽ cử Chấp hành viên thực hiện
. 

7. Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 20 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Theo quy định tại Điều 12 Luật PS 2004 thì “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”.

 Như vậy, Luật PS 2004 không quy định cụ thể trong trường hợp nào thì phải có Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia và mức độ tham gia của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với từng vụ trường hợp cụ thể đó. Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng cần bổ sung quy định cụ thể để Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật để đảm bảo quy định này rõ ràng, chi tiết có thể thực hiện ngay khi Luật phá sản có hiệu lực, tránh tình trạng luật khung. 

8. Về thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 38, Điều 39 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Thực tiễn giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án cho thấy, ngay sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán thường giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên và để các bên tự tiến hành thương lượng. Trong nhiều trường hợp, các bên thương lượng được với nhau và người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đã rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Để có căn cứ pháp lý cho việc tự thương lượng này, Ban soạn thảo cho rằng cần bổ sung quy định về phương thức thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ (quy định tại Điều 13 Luật PS 2004)
. Ban soạn thảo nhận thấy rằng cơ chế thương lượng là biện pháp hữu hiệu để giúp các bên giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX. Việc thương lượng thành có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, xã hội. Tại thời điểm trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản có quyền thương lượng với người yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải với tất cả các chủ nợ. Do đó, thương lượng được sẽ dẫn đến việc bên yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

9. Về các giao dịch bị coi là vô hiệu (Điều 64 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))
Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật PS 2004 thì các giao dịch sau đây của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu:

a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác;

b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của DN,HTX rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;

d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ;

đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX.

Về vấn đề này, Ban soạn thảo nhận thấy thực tiễn có trường hợp khi giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, những tài sản DN,HTX đã giao dịch (bán, tặng cho, thế chấp, cầm cố….) trước thời điểm Tòa án thụ lý giải quyết ba tháng nhưng có mục đích tẩu tán tài sản và những người mắc nợ DN,HTX phá sản lại có đề nghị xem xét lại các giao dịch mà DN,HTX đã thực hiện. Do vậy, Ban soạn thảo cho rằng không nên quy định thời hạn ba tháng như Luật PS 2004 mà về nguyên tắc mọi giao dịch của DN,HTX nhằm mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX đều có thể bị tuyên vô hiệu, vì dụ: DN,HTX làm ăn thua lỗ nhưng lại mang tài sản tặng cho người khác, chuyển giao mua bán tài sản nhưng không chứng minh việc nhận tiền và đưa khoản tiền vào kinh doanh... Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần cần kéo dài thời hạn khoản 1 Điều 43 nêu trên là một năm trước ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu, trừ trường hợp các giao dịch có tài sản bảo đảm.

10. Về nội dung quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 113 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật PS 2004 thì Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định định chỉ thủ tục thanh lý tài sản khi DN,HTX không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản; hoặc phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong
. Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004, thì khó khăn, vướng mắc lớn nhất là những trường hợp DN,HTX vẫn còn tài sản nhưng không bán được hoặc còn khoản nợ phải thu nhưng chưa thu hồi được nên phương án phân chia tài sản chưa được thực hiện xong nên chưa thể ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và ra quyết định tuyên bố phá sản được. Mặt khác, đa số các Tòa án địa phương đề nghị cần quay trở lại quy trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX như Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993
.
Ban soạn thảo cho rằng cần sửa đổi theo hướng thay đổi thủ tục tương tự như quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, theo đó quy định thủ tục tuyên bố phá sản thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự tiến hành thủ tục thanh lý tài sản. Trong Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX thì Tòa án tuyên bố các giao dịch liên quan đến DN,HTX đình chỉ, Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi của DN,HTX, giải quyết hậu quả của các giao dịch bị đình chỉ; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, trong đó có ưu tiên trả lương cho người lao động; bán tài sản còn lại của DN,HTX; Phương án phân chia giá trị tài sản của DN,HTX theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Luật này, Chấm dứt quyền lực của giám đốc doanh nghiệp; Chấm dứt hoạt động của DN,HTX bị phá sản.
11. Về Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 117 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi))

Theo quy định tại Điều 92 Luật PS 2004 về giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản thì: để giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản thì Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết và Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định
.

Về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng, nếu chấp nhận phương án giao cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết tất cả các đơn yêu cầu tuyên bố phá sản DN, HTX thì sau khi Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết nhưng có đơn đề nghị, kháng nghị của Viện kiện kiểm sát cùng cấp đối với Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản thì Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết đề nghị, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định; nếu có đơn đề nghị của các bên hoặc kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó. Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định
.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần quy định tương tự như thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính
. Ý kiến khác lại cho rằng, cần giữ nguyên như quy định của Luật PS 2004, vì giải quyết phá sản là thủ tục đòi nợ tập thể, liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người, có tính đặc thù nên cần phải được giải quyết một cách nhanh gọn. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng để giải quyết đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản. Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Ngoài các nội dung lớn nêu trên, Ban soạn thảo còn đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định khác để phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán: Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, sửa đổi quy định về thứ tự phân chia tài sản, tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản và bổ sung quyết định tuyên bố phá sản tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán thuộc trường hợp tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ); còn các nội dung khác đã thể hiện tại Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi). Đồng thời các nội dung đã sửa đổi, bổ sung, quy định mới hoặc bãi bỏ điều luật đã được Ban soạn thảo thuyết minh chi tiết.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ban soạn thảo xin kính trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Kinh tế của Quốc;

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Bộ Tư pháp;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các thành viên Ban soạn thảo;

- Lưu VT: VP, Viện KHXX (TANDTC).
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Điều 38. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Điều 39. Công nhận sự thoả thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản 

Điều 40. Ủy thác thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản 

Điều 41. Lệ phí phá sản, phí phá sản và tạm ứng phí phá sản 
Điều 42. Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí phá sản, phí phá sản 

Điều 43. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
Điều 44. Thủ tục chỉ định Quản tài viên 

Điều 45. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Điều 46. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
Điều 47. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Điều 48. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản 
Chương III

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Điều 49. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Điều 50. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Điều 51. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản 

Điều 52. Các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm hoặc bị hạn chế 
Điều 53. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

Chương IV

NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN
Điều 54. Xác định nghĩa vụ về tài sản
Điều 55. Xử lý các khoản nợ chưa đến hạn 
Điều 56. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố 
Điều 57. Hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước
Điều 58. Thứ tự phân chia tài sản 
Điều 59. Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền 
Điều 60. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh 
Điều 61. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản
Điều 62. Cấm đòi lại tài sản 

Điều 63. Nhận lại hàng hoá đã bán
Chương V

CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN

Điều 64. Các giao dịch bị coi là vô hiệu 

Điều 65. Quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu 

Điều 66. Đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực 
Điều 67. Văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng 
Điều 68. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện 

Điều 69. Bù trừ nghĩa vụ 
Điều 70. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 

Điều 71. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
Điều 72. Gửi giấy đòi nợ 
Điều 73. Lập danh sách chủ nợ 
Điều 74. Lập danh sách người mắc nợ 
Điều 75. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Điều 76. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Điều 77. Đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án 

Điều 78. Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản 

Điều 79. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản 
Điều 80. Nghĩa vụ của nhân viên và người lao động 

Chương VI

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Điều 81. Triệu tập Hội nghị chủ nợ 
Điều 82. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị chủ nợ 

Điều 83. Địa điểm họp Hội nghị chủ nợ 

Điều 84. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ 

Điều 85. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ 
Điều 86. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ
Điều 87. Nội dung Hội nghị chủ nợ 
Điều 88. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ
Điều 89. Hoãn Hội nghị chủ nợ
Điều 90. Trình tự phiên họp Hội nghị chủ nợ 

Điều 91. Hòa giải, công nhận hòa giải thành 

Điều 92. Hình thức thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ 

Điều 93. Kết luận của Hội nghị chủ nợ 

Điều 94. Gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ 

Điều 95. Đề nghị xem xét lại và giải quyết khiếu nại kết luận của Hội nghị chủ nợ 

Điều 96. Giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại kết luận của Hội nghị chủ nợ 

Điều 97. Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ 

Điều 98. Thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ 

Điều 99. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản 
Chương VII
THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Điều 100. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

Điều 101. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

Điều 102. Xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ 

Điều 103. Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
Điều 104. Công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã 
Điều 105. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
Điều 106. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
Điều 107. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
Điều 108. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
Điều 109. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
Chương VIII

TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ PHÁ SẢN

Điều 110. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt 

Điều 111. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành 
Điều 112. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất 

Điều 113. Nội dung của quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 

Điều 114. Thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 

Điều 115. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
Điều 116. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
Điều 117. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
Chương IX

XỬ LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CÓ TRANH CHẤP

Điều 118. Xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 76 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Điều 119. Xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Chương X

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN 

DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Điều 120. Áp dụng pháp luật 
Điều 121. Thẩm quyền thi hành án Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Điều 122. Ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản 

Điều 123. Quyết định chỉ định Chấp hành viên 
Điều 124. Các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản 

Điều 125. Thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu của Quản tài viên 

Điều 126. Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm 

Điều 127.  Xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản 

Điều 128. Đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Điều 129. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Điều 130. Chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Chương XI
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 131. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản 
Điều 132. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản
Chương XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 133. Hiệu lực thi hành
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LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10;

Quốc hội ban hành Luật Phá sản (sửa đổi).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. “Việc phá sản tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo quy định Luật này, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan”.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu.

Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời gian ba tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.

Điều 4. Hiệu lực của Luật Phá sản 
1. Luật Phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Phá sản và quy định của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật Phá sản, trừ đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật này. 

Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ 

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền chấm dứt, thay đổi các yêu cầu của mình hoặc thoả thuận với chủ nợ, người mắc nợ khác một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
2. Tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuyên bố phá sản, thi hành quyết định tuyên bố phá sản tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia thủ tục phá sản thoả thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.

Điều 6. Trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Tòa án tài liệu, chứng cứ trong vụ việc phá sản mà cá nhân, cơ quan, tổ chức đó đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Toà án; trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Toà án biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ.

Điều 7. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản 

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước Toà án không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp. Mọi cơ quan, tổ chức đều bình đẳng không phụ thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu và những vấn đề khác.

Người tham gia thủ tục phá sản đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản, Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 8. Nguyên tắc tham khảo quyết định Tòa án khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1. Khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản Thẩm phán tham khảo quyết định tuyên bố phá sản trước đó đối với loại việc tương tự. 

2. Trường hợp không tham khảo quyết định tuyên bố phá sản trước đó đối với loại việc tương tự, Thẩm phán phải nêu rõ lý do.

3. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 9. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
2. Chủ nợ có bảo đảm một phần là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm ít hơn khoản nợ đó.
3. Chủ nợ không có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
4. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền.
5. Quản tài viên là người được Tòa án chỉ định để quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.

6. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp khi được Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

7. Phí phá sản là khoản tiền để chi trả cho việc trả công Quản tài viên và các hoạt động khác để quản lý tài sản, thanh lý tài sản do Toà án quyết định.

8. Tạm ứng phí phá sản là khoản tiền tạm tính để chi trả cho việc trả công Quản tài viên và các hoạt động khác để tiến hành quản lý tài sản, thanh lý tài sản do Toà án quyết định.

9. Người tham gia thủ tục phá sản là người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ khác. 
Điều 10. Thẩm quyền của Tòa án 

1. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của tỉnh đó.
2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.

3. Các Tòa án khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản 

1. Việc tiến hành thủ tục phá sản do một Thẩm phán phụ trách
2. Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu mở thủ tục   phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cần thiết;

b) Xem xét, phê chuẩn, quyết định chỉ định Quản tài viên; 

c) Quyết định công nhận sự thoả thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản;

d) Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;

đ) Giám sát và kiểm tra hoạt động của Quản tài viên, Chấp hành viên;

e) Yêu cầu Quản tài viên, Chấp hành viên báo cáo việc thực hiện công việc và yêu cầu Quản tài viên, Chấp hành viên thực hiện công việc theo đúng quy định  của pháp luật; 

g) Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật;

h) Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan chức năng dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản theo quy định pháp luật;
i) Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

k) Tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

l) Các quyết định khác trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định pháp luật. 

m) Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật;

n) Kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật
3. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, thì Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có trách nhiệm làm văn bản đề nghị và cung cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và vẫn tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.
4. Thẩm phán chịu trách nhiệm trước Chánh án và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
5. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Điều 12. Điều kiện được chỉ định là Quản tài viên 

1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được chỉ định là Quản tài viên:

a) Người được cấp Thẻ luật sư;

b) Có kinh nghiệm hành nghề luật sư từ năm năm trở lên.

2. Trường hợp người không đủ điều kiện tại điểm a, b khoản 1 Điều này nhưng có kiến thức, kinh nghiệm giải quyết phá sản có thể được chỉ định là Quản tài viên.

3. Trong trường hợp người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có lý do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô tư khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì không được trở thành Quản tài viên.

4. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên 
1. Quản tài viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.
b) Độc lập trong việc giải quyết khi có yêu cầu làm người quản lý tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

c) Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

d)  Được hưởng thù lao theo quy định.

đ) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

e) Bảo đảm giải quyết vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản vô tư, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

g) Giữ bí mật nội dung vụ việc yêu cầu phá sản mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện công việc cụ thể như sau: 

- Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã khi mở thủ tục phá sản;

- Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Thực hiện quyền vì lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản liên quan đến thủ tục tòa án, trọng tài, hoặc thủ tục phá sản đang thực hiện;

- Thu thập thông tin liên quan đến người mắc nợ, tài sản nợ và giao dịch diễn ra trước đó;

- Thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để bảo vệ và bảo quản tài sản của doanh nghiệp phá sản và hoạt động kinh doanh của người mắc nợ; 

- Đăng ký quyền của tài sản để hoàn thiện quyền của tài sản đối với người mua ngay tình;

- Trường hợp cần thiết có thể ký kết hợp đồng lao động và trả thù lao cho thư ký giúp việc, kế toán, luật sư và những nhà chuyên môn khác cần thiết để hỗ trợ đại diện quản lý phá sản thực hiện chức năng của mình;

- Xem xét kiểm tra các hợp đồng chưa được thực hiện xong để quyết định có tiếp tục thực hiện hay chấm dứt;

- Giải quyết các vấn đề với nhân viên và người lao động doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tham gia thanh lý, bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

- Tổ chức Hội nghị chủ nợ;

- Giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh trong trường hợp tái tổ chức;

- Báo cáo về việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cần thiết;

- Đề nghị Thẩm phán áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự theo quy định pháp luật;

- Đề nghị Thẩm phán yêu cầu các cơ quan cung cấp tài liệu, chứng cứ;

- Thuê cá nhân, cơ quan, tổ chức bảo quản tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan cho Chấp hành viên;

- Thực hiện việc thu hồi các khoản tiền, tài sản của người mắc nợ.

2. Quản tài viên có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán và chịu trách nhiệm trước Thẩm phán và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký giúp việc cho Quản tài viên 

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động giữa Quản tài viên và Thư ký;

2. Giữ bí mật nội dung vụ việc yêu cầu phá sản mà mình giải quyết;

3. Có quyền yêu cầu Quản tài viên cung cấp phương tiện làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến công việc đang giải quyết và trả tiền công theo quy định pháp luật lao động.

Điều 15. Thay thế, bãi miễn Quản tài viên 

1. Quản tài viên có thể bị thay thế trong các trường hợp sau:
a) Quản tài viên vi phạm quy định pháp luật;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Vì lý do khách quan mà Quản tài viên không thể tham gia vụ việc phá sản hoặc không thể vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 2. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều này, và  Thẩm phán xem xét yêu cầu người tham gia thủ tục phá sản chỉ định Quản tài viên khác. Trường hợp người tham gia thủ tục phá sản không chỉ định, Tòa án chỉ định Quản tài viên. Tòa án xem xét ban hành quyết định thay thế Quản tài viên.

3. Ngay sau khi có quyết định thay thế, Quản tài viên bị thay thế phải thực hiện bàn giao toàn bộ công việc đã thực hiện cho Quản tài viên mới có quyết định thay thế. Trong trường hợp Quản tài viên bị thay thế không bàn giao phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án 

1. Chấp hành viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Thực hiện Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản;

b) Nhận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan từ Quản tài viên và người có liên quan;

c) Tiến hành thủ tục bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án và gửi các khoản tiền thu được của doanh nghiệp vào tài khoản mới mở tại ngân hàng;

d) Phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án; 

đ) Tổ chức và thi hành các quyết định khác của Thẩm phán trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

2. Chấp hành viên thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 17.  Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản 

1. Người tham gia thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Khi tham gia giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

a) Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của luật này;

b) Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;

d) Đề nghị Quản tài viên, Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Tòa án, Quản tài viên triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá;

đ) Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập;

e) Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;

g) Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản ; tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành;

h) Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình;

i) Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

k) Tham gia Hội nghị chủ nợ;

l) Yêu cầu thay đổi Quản tài viên theo quy định của Luật này;

m) Phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Hội nghị chủ nợ;

n) Đề nghị Quản tài viên đưa chủ nợ, người mắc nợ vào Danh sách chủ nợ, người mắc nợ vào tham gia Hội nghị chủ nợ;

o) Đề xuất với Quản tài viên những vấn đề liên quan đến quản lý tài sản phá sản, thu hồi tài sản;

p) Được cấp trích lục quyết định của Tòa án;

q) Phải có mặt theo giấy mời của Quản tài viên và giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa án trong thời gian giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

r) Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Tòa án;

s) Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án theo quy định của luật này;

t) Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản, phí phá sản theo quy định của pháp luật;

u) Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của Quản tài viên, Thẩm phán thực hiện công việc theo quy định pháp luật phá sản và quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự;

v) Các quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

Điều 18. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Các quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản quy định tại Điều 18 của Luật này.
2. Rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Các quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Được Tòa án thông báo về việc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

4. Đưa ra yêu cầu phản đối đối với người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Điều 20.  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản 

1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản kịp thời, đúng pháp luật. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tham gia các phiên họp giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án, phiên họp xem xét, giải quyết kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; kiểm sát các quyết định giải quyết phá sản của Tòa án. 

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 21. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1. Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

2. Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện theo quy định về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

3. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều này.

Chương II

NỘP ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
Điều 22. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ 

1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
đ) Quá trình đòi nợ;

e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;
3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý của Quản tài viên, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để nộp phí và lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu kèm theo phải được gửi cho Tòa án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.

Điều 23. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động
1. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì người lao động cử người đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động;
đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.
4. Sau khi nộp đơn, đại diện cho người lao động hoặc đại diện công đoàn được coi là chủ nợ.

Điều 24. Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
c) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý làm Quản tài viên, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để nộp phí và lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

4. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu kèm theo phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.
5. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:
a) Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 3 năm liền kề trước ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;

b) Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

c) Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;

d) Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

đ) Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;

g) Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại; 

h) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật;

6. Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này.     

Điều 26. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần 
1. Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn được thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Trường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành được đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này, trừ các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm d, đ và e khoản khoản 5 Điều 24 của Luật này.

Điều 27. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh
1. Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

Điều 28. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phá sản;

c) Danh sách người gửi tiền và các khoản tiền gửi chưa được trả tiền bảo hiểm tiền gửi, danh sách người góp vốn, khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản;

d) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Điều 29. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

1. Doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Uỷ ban chứng khoán có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán vẫn lâm vào tình trạng phá sản.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán;

c)  Danh sách người mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán kèm theo số dư tiền và chứng khoán, nghĩa vụ nợ phải trả tổ chức kinh doanh chứng khoán (nếu có)  theo từng tài khoản; Số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản do công ty chứng khoán đứng tên để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán; sao kê số dư chứng khoán và các quyền kèm theo (nếu có) theo từng tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo đề nghị của tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

d) Xác nhận của tổ chức có thẩm quyền  về tài sản của khách hàng, của các quỹ  theo quy định tại khoản 2 Điều 70 của luật này. 

đ) Danh sách người góp vốn; danh sách chủ nợ, người mắc nợ theo quy định tại điểm d, đ khoản 5 Điều 24 của Luật này;

e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Điều 30. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Cùng với việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này, người nộp đơn yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, các tài liệu do pháp luật quy định và theo yêu cầu của Toà án trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản mà không có người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã thì Quản tài viên sẽ là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Yêu cầu chỉ định Quản tài viên 

1. Văn bản yêu cầu chỉ định Quản tài viên phải có nội dung chính như sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu chỉ định Quản tài viên;

c) Tên, địa chỉ của Quản tài viên;

d) Tóm tắt nội dung vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

 Kèm theo văn bản yêu cầu chỉ định Quản tài viên là văn bản đồng ý làm Quản tài viên.

2. Trường hợp có sự không thống nhất về yêu cầu chỉ định Quản tài viên, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên.

3. Trường hợp chủ nợ, người đại diện chủ nợ không đồng ý chỉ định Quản tài viên thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong trường hợp một hoặc một số chủ nợ, người đại diện chủ nợ không đồng ý chỉ định Quản tài viên thì Thẩm phán không chấp nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người đó.

4. Tạm ứng chi phí trả công Quản tài viên do Tòa án ấn định theo quy định pháp luật.

Điều 32. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
1. Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nếu nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Cơ quan thông báo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông báo đó. 
Điều 33. Gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án 

1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án qua bưu điện.

2. Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Điều 34. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu Thẩm phán được phân công giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản không thể tiếp tục tiến hành được nhiệm vụ thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán khác thay thế. 

Điều 35. Thủ tục nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

 Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu phải ban hành một trong các quyết định sau đây:

1. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

2. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác.

3. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ, việc yêu cầu chỉ định Quản tài viên.

4. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Điều 36. Chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền 
1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy việc giải quyết phá sản không thuộc thẩm quyền của mình thì Toà án đã thụ lý đơn chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện kiểm sát cùng cấp biết trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển.

2. Người nộp đơn có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định chuyển việc giải quyết phá sản của Tòa án trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải giải quyết đề nghị, kiến nghị. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng.

Điều 37. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1. Trường hợp đơn yêu cầu không có đủ các nội dung quy định tại Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này thì Tòa án thông báo cho người yêu cầu biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một thời hạn do Toà án ấn định, nhưng không quá mười ngày làm việc; trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể gia hạn, nhưng không quá mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Tòa án. 

2. Trường hợp người yêu cầu mở thủ tục phá sản đã sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu theo đúng quy định của Luật này thì Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người yêu cầu.

Điều 38. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

1. Trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị Toà án tạo điều kiện để các bên thương lượng về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền ấn định thời gian nhất định về việc thương lượng nhưng không quá sáu  tháng kể từ ngày các bên đề nghị tự thương lượng với nhau về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

3. Trường hợp thoả thuận được với nhau về các vấn đề theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 46 của Luật này.

4. Trường hợp họ thoả thuận được với nhau về các vấn đề phải giải quyết theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định công nhận sự thỏa thuận theo quy định tại Điều 39 của Luật này. 

5. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau hoặc hết thời hạn do Thẩm phán ấn định quy định tại khoản 2 Điều này mà các bên không tiến hành  thương lượng thì Toà án tiến hành thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Điều 39. Công nhận sự thoả thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản 

1. Người tham gia thủ tục phá sản có quyền thoả thuận về các vấn đề sau đây:

a) Thanh toán các khoản nợ;

b) Bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã cho chủ nợ để đối trừ khoản nợ;

c) Tái cơ cấu lại doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong trường hợp các bên thoả thuận theo điểm  b, c khoản 1 của Điều này thì phải được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị, các cổ đông và thông báo cho các chủ nợ khác biết. Nếu không có phản đối thì Toà án công nhận sự thoả thuận này. Đồng thời, Toà án thụ lý và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật này.

2. Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận khi có căn cứ sau đây:

a) Có yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản;

b) Các bên tham gia thủ tục phá sản thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ các khoản nợ theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Thoả thuận không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước, người thứ ba.

d) Thỏa thuận được về chi phí trả công Quản tài viên (nếu có).
3. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và có thể bị đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

Điều 40. Ủy thác thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản 

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Quản tài viên phát hiện tài sản ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Trong quyết định thu hồi tài sản phải ghi rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản và những công việc cụ thể ủy thác thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.

4. Trường hợp việc ủy thác phải tiến hành ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự của nước ngoài mà nước đó và Việt Nam đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp hoặc cùng Việt Nam gia nhập điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này.

Điều 41. Lệ phí phá sản, phí phá sản và tạm ứng phí phá sản 
1. Phí phá sản được dùng để tiến hành thủ tục phá sản. Tòa án quyết định việc nộp phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án và phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản theo quyết định của Toà án, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động quy định tại Điều 23 của Luật này.

3. Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng trong các trường hợp sau đây: 

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản;

b) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác để trả phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước lấy từ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Điều 42. Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí phá sản, phí phá sản 

1. Mức thu lệ phí phá sản được quy định theo pháp luật về án phí và lệ phí Tòa án, không nhằm mục đích bù đắp chi phí.

2. Tạm ứng phí phá sản, lệ phí phá sản thu tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật quy định được thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ.

3. Tạm ứng phí phá sản gồm: tạm ứng chi phí trả công Quản tài viên, chi phí đăng báo và các chi phí hợp lý khác.

4. Chính phủ quy định cụ thể về tạm ứng phí phá sản, phí phá sản.

Điều 43. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Tòa án phải thông báo ngay cho người yêu cầu biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp lệ phí, tiền tạm ứng phí phá sản trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng phí phá sản, ghi vào phiếu báo và giao cho người yêu cầu để họ nộp tiền tạm ứng phí phá sản. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng phí phá sản, người yêu cầu phải đến cơ quan thi hành án dân sự nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

3. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người yêu cầu nộp cho Toà án biên lai nộp tiền lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản, trừ trường hợp các bên đề nghị thông qua thủ tục thương lượng theo quy định của Luật này;

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản theo quy định tại Điều 110 của Luật này. 
Điều 44. Thủ tục chỉ định Quản tài viên 

1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được biên lai nộp lệ phí, tạm ứng phí phá sản Thẩm phán có trách nhiệm xem xét chỉ định Quản tài viên theo yêu cầu của chủ nợ, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, cổ đông công ty cổ phần, thành viên của công ty hợp danh, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán  yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại các điều 23, 25, 26, 27 và Điều 29 của Luật này.

2. Văn bản chỉ định Quản tài viên phải có nội dung chính như sau:

a) Ngày, tháng, năm Tòa án chỉ định Quản tài viên; 

b) Tên, địa chỉ của chủ nợ, người đại diện chủ nợ; doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Họ, tên, địa chỉ của Quản tài viên;

d) Tóm tắt nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Căn cứ để chỉ định Quản tài viên;

e) Chi phí trả công cho Quản tài viên và các chi phí khác có liên quan;

g) Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên;

h) Thẩm phán ký tên và đóng dấu Tòa án.

Điều 45. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó biết.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải xuất trình cho Toà án các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 5 Điều 24 của Luật này; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người bảo lãnh cho người khác thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo việc mình bị yêu cầu mở thủ tục phá sản cho những người có liên quan biết.
Điều 46. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Toà án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn không nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản trong thời hạn do Toà án ấn định;

b) Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; 

c) Người nộp đơn yêu cầu không thực hiện sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu và chỉ định Quản tài viên trong thời hạn quy định tại Điều 37 của Luật này.

d) Người nộp đơn không xác định được địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.  

e) Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

g) Có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

h) Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản.

i) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và rút đơn yêu cầu.

k) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc thẩm quyền của Tòa án.

2. Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án phải nêu rõ lý do trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án có trách nhiệm gửi bản sao quyết định này cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi ra quyết định. 

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền nộp đơn lại trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình lại lâm vào tình trạng phá sản .

b) Người nộp đơn có quyền nộp đơn.

c) Người nộp đơn có đủ điều kiện nộp đơn.

4. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 47. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo quy định của Luật này.

3. Quyết định trả lời đề nghị xem xét lại, kiến nghị của Chánh án Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng

Điều 48. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản 
Kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc giải quyết các yêu cầu sau đây đòi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản phải tạm đình chỉ:

1. Thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ các bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, trả công cho người lao động;

2. Giải quyết vụ án đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

3. Xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm, trừ trường hợp được Toà án cho phép. 

Chương III

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Điều 49. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 
1. Trong thời hạn bốn lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

2. Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

3. Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;
c) Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;
d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
đ) Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo. 
4. Toà án ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã chưa lâm vào tình trạng trạng phá sản. Trong trường hợp này, việc giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản đã bị tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 48 của Luật này được tiếp tục giải quyết.

Điều 50. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Quyết định của Toà án về mở hoặc không mở thủ tục phá sản được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp và đăng trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp và báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp.
2. Quyết định của Tòa án về mở hoặc không mở thủ tục phá sản phải được thông báo cho các chủ nợ, những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. 

3. Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là bảy ngày làm việc, kể từ ngày Toà án ra quyết định.

Điều 51. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
1. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán, Quản tài viên.
2. Trong trường hợp xét thấy người quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 52. Các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm hoặc bị hạn chế 

1. Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Thanh toán nợ không có bảo đảm;

c) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

d) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp.

2. Sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, các hoạt động sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thẩm phán trước khi thực hiện: 

a) Cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản;

b) Nhận tài sản từ một hợp đồng chuyển nhượng;

c) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

d) Mượn tiền, vay tiền;

đ) Bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản;

e) Thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Các giao dịch vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều này thì vô hiệu. Tùy theo tính chất, mức độ xử lý cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 53. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 
1. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản phải được Toà án gửi cho người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định không mở thủ tục phá sản, người làm đơn yêu cầu có quyền đề nghị xem xét lại với Chánh án Toà án đó. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định không mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định không mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định không mở thủ tục phá sản và ra quyết định mở thủ tục phá sản.
3. Quyết định trả lời đơn đề nghị xem xét lại, văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát cùng cấp của Chánh án Tòa án đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng

Chương IV

NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN
Điều 54. Xác định nghĩa vụ về tài sản 
Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được xác định bằng:

1. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà nghĩa vụ này không có bảo đảm;

2. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu tiên thanh toán đó bị huỷ bỏ.
3. Trong trường hợp đặc biệt yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án ban hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh lý tài sản.

Điều 55. Xử lý các khoản nợ chưa đến hạn 
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ chưa đến hạn, của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không được tính lãi đối với thời gian chưa đến hạn.

Điều 56. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố 
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó; nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 57. Hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước
Doanh nghiệp đó được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được mà phải áp dụng thủ tục thanh lý thì phải hoàn trả lại giá trị tài sản đó được áp dụng biện pháp đặc biệt cho Nhà nước trước khi thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định tại Điều 58 của Luật này.
Điều 58. Thứ tự phân chia tài sản 
1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:
a) Phí phá sản; 
b) Người gửi tiền, tài sản của khách hành mở tài khoản giao dịch, tài khoản lưu ký tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký và không vướng nghĩa vụ phải trả với các tổ chức này trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức tín dụng;

c) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đó ký kết;

d) Các khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản; 

đ) Các khoản nợ thuế, nghĩa vụ thanh toán các khoản phạt hành chính;
đ) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Xã viên hợp tác xã;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần;
d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác.
Điều 59. Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền
Trường hợp đối tượng nghĩa vụ không phải là tiền thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án xác định giá trị của nghĩa vụ đó vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản để đưa vào nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 60. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh 
1. Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào tình trạng trạng phá sản thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho mình theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản thì việc bảo lãnh được giải quyết như sau: Nếu nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán đầy đủ trong phạm vi bảo lãnh thi bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thanh toán phần còn thiếu. Nếu nghĩa vụ bảo lãnh chưa phát sinh thì bên đươc bảo lãnh phải thay thế biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào tình trạng phá sản thì được xử lý như sau :

a) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện không đúng quy định của pháp luật thì người được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

b) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật thì người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải chịu nghĩa vụ liên đới, mỗi bên chịu một nửa nghĩa vụ về tài sản.
Điều 61. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản 

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý thuê hoặc mượn tài sản để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Chấp hành viên để nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền còn thừa do chưa hết thời hạn để Chấp hành viên nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

3. Trường hợp tài sản thuộc quyền đòi lại đã bị doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản chuyển nhượng cho người khác thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ có bảo đảm.

Điều 62. Cấm đòi lại tài sản 
Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đều không được đòi lại nếu việc giao tài sản đó nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 63. Nhận lại hàng hoá đã bán 

Người bán đã gửi hàng hóa cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hóa thì người bán được nhận lại hàng hoá đó. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản đã nhận hàng hóa đó và không thể trả lại được thì trở thành chủ nợ không có bảo đảm. 
Chương V

CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN

Điều 64. Các giao dịch bị coi là vô hiệu 

1. Các giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trước ngày Toà án mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu có căn cứ sau đây:

a) Vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự và văn bản pháp luật có liên quan.

b) Có mục đích nhằm tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Khi các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này bị tuyên bố vô hiệu thì những tài sản thu hồi được phải nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 65. Quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu 
1. Trong quá trình Tòa án tiến hành thủ tục phá sản, chủ nợ không có bảo đảm, Quản tài viên Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố các giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này là vô hiệu.

2. Chấp hành viên có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của Toà án tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã là vô hiệu để thu hồi lại tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 66. Đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực 
1. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu xét thấy việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì hợp đồng đó bị đình chỉ thực hiện.

2. Chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Điều 67. Văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng 

1. Yêu cầu Tòa án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu;
c) Số và tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;
d) Đối tác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng;
đ) Nội dung cụ thể của hợp đồng;
e) Căn cứ của việc yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng.
2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, nếu chấp nhận thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo cho người đề nghị biết.

Điều 68. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện 
1. Tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản nhận được từ hợp đồng vẫn còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó thì bên kia của hợp đồng có quyền đòi lại; nếu tài sản đó không còn thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm.

2. Trường hợp hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại do việc đình chỉ thực hiện hợp đồng gây ra. 

Điều 69. Bù trừ nghĩa vụ 
Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với những giao dịch được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản theo các nguyên tắc sau đây:

1. Trường hợp hai bên có nghĩa vụ với nhau về tài sản cùng loại thì khi đến hạn không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

2. Trường hợp giá trị tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì người tham gia thủ tục phá sản thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch;

3. Những vật được định giá thành tiền được bù trừ nghĩa vụ trả tiền.

Điều 70. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

a) Tài sản và quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thanh toán tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, thì các tài sản sau không được coi là tài sản của doanh nghiệp: 

a) Tài sản ủy thác của khách hàng trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; 

b) Tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí, chương trình hưu trí tự nguyễn, bổ sung;

c) Tài sản nhận gửi giữ hộ của khách hàng.

3. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào tình trạng trạng phá sản bao gồm: 

a) Tài sản quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

c) Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ các giao dịch vô hiệu quy   định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này;

d) Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản. 

Điều 71. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đó nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó; nếu thấy cần có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày.

2. Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã vắng mặt thì Quản tài viên thực hiện công việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trường hợp người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã không hợp tác thì thực hiện theo khoản 5 Điều này.

3. Bảng kiểm kê tài sản đó được xác định giá trị phải gửi ngay cho Toà án tiến hành thủ tục phá sản.

4. Trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều này là không chính xác thì Tòa án yêu cầu Quản tài viên hoặc Quản tài viên tự mình tổ chức kiểm kê, thuê tổ chức thẩm định giá hoặc định giá xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được xác định, định giá theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê. 

5. Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục không hợp tác trong việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 72. Gửi giấy đòi nợ 
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau đây: 

- Tên và địa chỉ chủ nợ;

- Tổng số nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn (không bao gồm khoản tiền lãi); số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).
Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn thực hiện quyền đòi nợ được tính kể từ khi mở thủ tục cho đến thời điểm ra quyết định tuyên bố phá sản.

 2. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ, người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.
3. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn sáu mươi ngày quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 73. Lập danh sách chủ nợ 

1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên phải lập xong danh sách chủ nợ và số nợ. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn. 

2. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền đề nghị xem xét lại danh sách chủ nợ với Toà án. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn mười ngày quy định tại khoản này.

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, Toà án phải xem xét, giải quyết đề nghị; nếu thấy đề nghị có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách chủ nợ.
Điều 74. Lập danh sách người mắc nợ 
1. Quản tài viên phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn.

2. Danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, người mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền đề nghị xem xét lại danh sách người mắc nợ với Toà án.

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, Toà án phải xem xét, giải quyết đề nghị; nếu thấy đề nghị có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách người mắc nợ. 

Điều 75. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 
Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản cho người khác vay tài sản có bảo đảm phải đăng ký theo quy định của pháp luật nhưng chưa đăng ký thì Quản tài viên, phải thực hiện ngay việc đăng ký giao dịch bảo đảm đó.

Điều 76. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

1. Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Quản tài viên, người yêu cầu mở thủ tục phá sản; Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

a) Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ;

b) Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ;

d) Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác xã;

đ) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định.

g) Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

h) Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác;

i) Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.

2. Người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Toà án có thẩm quyền. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

c) Tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

d) Tóm tắt nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Toà án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải quyết đề nghị xem xét lại việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản pháp luật có liên quan.

 Điều 77. Đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án 

1. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người phải thi hành án phải được đình chỉ.
Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Toà án yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm hoặc như một chủ nợ có bảo đảm, nếu có bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thi hành án.

2. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải bị đình chỉ. Tòa án, Trọng tài ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động phải chuyển hồ sơ vụ án đó cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.

3. Kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải được tách ra và đình chỉ giải quyết. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính phải chuyển phần dân sự trong vụ án cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.

Điều 78. Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản 

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án chuyển đến, Toà án đang tiến hành thủ tục phá sản phải xem xét, quyết định nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện hoặc nghĩa vụ tài sản mà bên đương sự phải thực hiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có quyền yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm.

3. Trường hợp bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì phải thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ tài sản đó. 

4. Trong trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có tranh chấp về tài sản thì được xử lý theo quy định tại Điều 119 của Luật này.

Điều 79. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản 
Kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án, nghiêm cấm ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản có tài khoản thực hiện các hành vi sau đây:

1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ việc thanh toán được Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã vay của ngân hàng.

Điều 80. Nghĩa vụ của nhân viên và người lao động 
1. Ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thông báo công khai cho tất cả nhân viên và người lao động của mình biết.

2. Kể từ khi được thông báo, tất cả nhân viên và người lao động phải có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm che giấu, tẩu tán hoặc chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Chương VI

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Điều 81. Triệu tập Hội nghị chủ nợ 
1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Quản tài viên thực hiện xong việc kiểm kê tài sản và lập danh sách chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ, Quản tài viên phải triệu tập Hội nghị chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức hội nghị chủ nợ theo quy định pháp luật.

2. Các Hội nghị chủ nợ tiếp theo có thể được Quản tài viên triệu tập vào bất kỳ ngày làm việc nào trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo đề nghị của các chủ nợ đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số nợ không có bảo đảm.

Điều 82. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị chủ nợ 
1. Tôn trọng thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.  

2. Người tham gia thủ tục phá sản tham gia Hội nghị chủ nợ đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

3. Hội nghị chủ nợ phải được tiến hành công khai, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác.

Điều 83. Địa điểm họp Hội nghị chủ nợ 
1. Người tham gia thủ tục phá sản có quyền thoả thuận địa điểm họp Hội nghị chủ nợ; trường hợp không có thoả thuận thì Quản tài viên quyết định. 

2. Địa điểm họp Hội nghị chủ nợ có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều 84. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ 

1. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này, chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. Kèm theo giấy triệu tập Hội nghị phải có chương trình, nội dung của Hội nghị và các tài liệu khác, nếu có. 

2. Hình thức thông báo, tài liệu gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này;

3. Hội nghị chủ nợ do Quản tài viên chủ trì. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thẩm phán về nội dung và kết quả của cuộc họp Hội nghị chủ nợ. 

Điều 85. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ 
Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

1. Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ. Trường hợp chủ nợ chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ nợ có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ;

2. Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động uỷ quyền. Trong trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;

3. Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp này họ trở thành chủ nợ không có bảo đảm.

4. Người có nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Điều 86. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ
1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ. Người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền nếu họ tham gia Hội nghị chủ nợ; đối với doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân đó chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ doanh nghiệp đó tham gia Hội nghị chủ nợ. Trường hợp đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không tham gia hoặc không uỷ quyền cho người khác tham gia thì Tòa án đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của họ. 
2. Trường hợp không có người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản quy định tại khoản 1 Điều này tham gia Hội nghị chủ nợ thì Quản tài viên chỉ định người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó tham gia Hội nghị chủ nợ.

3. Trường hợp người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã cố tình vắng mặt không có lý do chính đáng thì giải quyết theo khoản 2 Điều 71 của Luật này.  Sau khi xử lý theo quy định khoản 2 Điều 71 của Luật này, Quản tài viên có văn bản đề nghị Tòa án tuyên bố phá sản. 

Điều 87. Nội dung Hội nghị chủ nợ 
1. Hội nghị chủ nợ bao gồm những nội dung sau đây:

a) Quản tài viên thông báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết; Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có tài sản vô hình lớn, các chủ nợ phần lớn là Ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc có ít chủ nợ thì ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã đó. 

b) Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý kiến về các nội dung do Quản tài viên đó thông báo cho Hội nghị, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

c) Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do Quản tài viên đó thông báo và các ý kiến của chủ doanh nghiệp, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết. Nghị quyết được lập thành văn bản và phải được quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên thông qua. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ;

e) Đề nghị Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp cần phải tổ chức Hội nghị chủ nợ tiếp theo thì chương trình, nội dung của Hội nghị tiếp theo do Quản tài viên quyết định theo đề nghị của những người quy định tại Điều 85 của Luật này. 

Điều 88. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ 
Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

2. Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 của Luật này.

Điều 89. Hoãn Hội nghị chủ nợ 
1.  Hội nghị chủ nợ có thể được hoãn một lần nếu có một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

b) Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị chủ nợ biểu quyết đề nghị hoãn Hội nghị chủ nợ;

c) Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 của Luật này vắng mặt có lý do chính đáng.

2. Trường hợp Quản tài viên ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ phải thông báo ngay cho người tham gia thủ tục phá sản. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ. 

3. Trong trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ không đáp ứng quy định tại Điều 88 của Luật này thì Quản tài viên lập biên bản và yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 90. Trình tự phiên họp Hội nghị chủ nợ 
1. Phiên họp Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau:

a) Thư ký do Quản tài viên chỉ định kiểm tra căn cước và báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp;

b) Chủ nợ, đại diện chủ nợ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu giải quyết việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Người có liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ trong việc giải quyết việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

d) Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định, đại diện cơ quan thẩm định giá trình bày kết luận giám định, kết quả định giá và những người thực hiện các biện pháp bổ trợ tư pháp khác để giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn;

đ) Quản tài viên công bố tài liệu, chứng cứ;

2. Trong trường hợp có người vắng mặt thì Quản tài viên cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp bằng văn bản.

Điều 91. Hòa giải, công nhận hòa giải thành 

Theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên tiến hành hòa giải để người tham gia thủ tục phá sản thỏa thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Khi người tham gia thủ tục phá sản thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Quản tài viên lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của người tham gia thủ tục phá sản và xác nhận của Quản tài viên. Quản tài viên đề nghị Tòa án công nhận sự thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản và ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Điều 92. Hình thức thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ 
Thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ phải được xác lập dưới dạng văn bản. Trong trường hợp một hoặc một số chủ nợ vắng mặt nhưng đã gửi văn bản theo hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

1. Yêu cầu được thể hiện bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

2. Yêu cầu được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của chủ nợ.

Điều 93. Kết luận của Hội nghị chủ nợ 

1. Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các kết luận sau:

a) Đình chỉ việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

c) Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;

2. Biên bản Hội nghị chủ nợ phải có nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm tổ chức Hội nghị chủ nợ;

b) Tên Quản tài viên;

c) Họ, tên của Thư ký;

d) Tên, địa chỉ của người yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

e) Tên, địa chỉ của người có liên quan;

g) Nhận định của Quản tài viên và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của người tham gia Hội nghị chủ nợ;

h) Kết luận Hội nghị chủ nợ;

3. Trong trường hợp chủ nợ, đại diện chủ nợ không thống nhất phương án giải quyết được quy định tại khoản 1 của Điều này thì Quản tài viên lập biên bản đề nghị Tòa án xem xét quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 94. Gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ 

1. Kết luận Hội nghị chủ nợ phải được Quản tài viên gửi ngay cho Thẩm phán phụ trách giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này.

2. Hình thức gửi được thực hiện theo khoản 2 Điều 84 của Luật này.

Điều 95. Đề nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ 
1. Trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận của Hội nghị chủ nợ, người tham gia thủ tục phá sản có quyền gửi đơn yêu cầu, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Toà án có thẩm quyền xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ. 

2. Văn bản yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu;

b) Tên và địa chỉ của bên yêu cầu;

c) Nội dung văn bản yêu cầu.

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản xem xét, giải quyết. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và ra một trong quyết định sau:

- Bác đơn yêu cầu xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ;

- Yêu cầu Quản tài viên tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.
4. Quyết định xem xét kiến nghị được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này.

Điều 96. Giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ 

1. Trong trường hợp người tham gia thủ tục phá sản không đồng ý quyết định của Thẩm phán quy định Điều 95 của Luật này, có quyền đề nghị xem xét lại Chánh án Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu Chánh án Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét và ra một trong các quyết định quy định tại khoản 3 của Điều này. Quyết định giải quyết này là quyết định giải quyết cuối cùng.

2. Đơn đề nghị Toà án có thẩm quyền xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;

b) Tên và địa chỉ của bên đơn đề nghị;

c) Nội dung đơn đề nghị.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải xem xét và ra một trong quyết định sau:

- Không chấp nhận đơn đề nghị.

- Yêu cầu Quản tài viên tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.

Điều 97. Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ 

1.  Hội nghị chủ nợ được tổ chức lại một lần theo quy định Điều 95 và Điều 96 của Luật này và thực hiện theo quy định Điều 90 của Luật này.

2. Gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ được thực hiện theo Điều 94 của Luật này.

Điều 98. Thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ 

Thẩm phán phụ trách việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ và tiến hành thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.
Điều 99. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản 

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được không lâm vào tình trạng phá sản; 

2. Người tham gia thủ tục phá sản thoả thuận được với nhau về việc không yêu cầu Toà án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuyên bố phá sản;

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn yêu cầu; nếu những người quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà chỉ có một hoặc một số người rút lại đơn yêu cầu thì Toà án vẫn tiến hành thủ tục phá sản;
4. Sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần, nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật này không tham gia hoặc không cử đại diện tham gia Hội nghị chủ nợ được triệu tập lại;

 5. Trường hợp chỉ có người quy định tại các điều 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 của Luật này không đến tham gia hoặc không cử đại diện tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng. 

Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.
Chương VII
THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 100. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

1. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán xem xét ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của mình và nộp cho Tòa án; nếu thấy cần phải có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn. Thời hạn gia hạn không quá ba mươi ngày.

Trong thời hạn nói trên, bất kỳ chủ nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây dựng dự thảo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nộp cho Toà án. 
Điều 101. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải nêu rõ các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

2. Các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm có:

a) Huy động vốn mới;

b) Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

c) Đổi mới công nghệ sản xuất;

d) Tổ chức lại bộ máy quản lý; sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất;

đ) Bán lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
e) Bán hoặc cho thuê tài sản không cần thiết;

g) Các biện pháp khác không trái pháp luật.

3. Trước khi bắt đầu hoặc tại Hội nghị chủ nợ, phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản.

Điều 102. Xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ 
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, chủ nợ, Quản tài viên phải xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để đề nghị Thẩm phán ra một trong các quyết định:

1. Đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định;

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nếu thấy phương án đó chưa bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 101 của Luật này.

Điều 103. Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ra Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi. 

2. Hội nghị chủ nợ xem xét, thảo luận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thông qua khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

3. Thủ tục tiến hành Hội nghị chủ nợ được áp dụng theo Chương VI của Luật này.

Điều 104. Công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã 

1. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan. 

Trong trường hợp Thẩm phán đã ra quyết định công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã của Hội nghị chủ nợ và Nghị quyết này có hiệu lực thì những điều cấm, hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 52 của Luật này đương nhiên chấm dứt.

2. Toà án phải gửi quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Điều 105. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.   

2. Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập Báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Báo cáo này có sự xác nhận của Quản tài viên để gửi cho Tòa án.

3. Chủ nợ có quyền và nghĩa vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.  

4. Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo Thẩm phán các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức được quy định tại khoản 2 Điều 84 của Luật này, trừ giao dịch có giá trị không lớn phục vụ nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp Thẩm phán không đồng ý với giao dịch cụ thể nào thì phải thông báo ngay cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết. Nếu quá thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, hợp tác xã mà không có thông báo của Thẩm phán về việc không đồng ý với giao dịch nào đó thì Thẩm phán không có quyền yêu cầu đình chỉ thực hiện giao dịch.   

5. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Điều 106. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là ba năm, kể từ ngày Tòa án ban hành quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 107. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên đồng ý.

3. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản bằng văn bản và gửi quyết định đó cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Điều 108. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

b) Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ.

2. Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

Điều 109. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được coi không còn lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp việc thi hành án dân sự bị đình chỉ theo quy định tại Điều 77 Luật này chưa được thi hành thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì Tòa án thông báo để Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục thi hành án.

Trường việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại Điều 77 của Luật này chưa được giải quyết thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, việc giải quyết vụ án được tiếp tục. Toà án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi phải gửi trả lại hồ sơ vụ án cho Toà án, Trọng tài đã ra quyết định đình chỉ có thẩm quyền để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

3. Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên.

Chương VIII
TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ PHÁ SẢN

Điều 110. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt 

1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày gửi giấy báo nêu tại khoản 2 Điều 43 Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tạm ứng lệ phí, phí phá sản.

2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nhận các tài liệu, giấy tờ do người tham gia thủ tục phá sản có liên quan gửi đến, Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để thanh toán phí phá sản.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, Toà án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. 

Điều 111. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành 
Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành trong những trường hợp sau đây:

1. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng hoặc sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật này;

2. Không đủ số chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này tham gia Hội nghị chủ nợ sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại các điều 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này.

Điều 112. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ 
1. Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết đồng ý tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 93 thì Thẩm phán xem xét quyết định tuyên bố phá sản.

2. Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết đồng ý với dự kiến các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, nếu có một trong các trường hợp sau đây thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật này;

b) Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện không đúng hoặc không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản liên quan có thoả thuận khác.

d) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà không cần phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét việc áp dụng thủ tục phục hồi.

Điều 113. Nội dung của quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định;

2. Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

3. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

4. Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

5. Nội dung quyết định tuyên bố phá sản phải có nội dung chính sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản; đình chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, giải quyết hậu quả của các giao dịch bị đình chỉ; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

b) Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  d) Phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này;

  đ) Chuyển yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Toà án có thẩm quyền;

g) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 132 của Luật này;

h) Giải quyết vấn đề khác theo quy định pháp luật;

6. Quyền đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản và thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị.

Điều 114. Thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định theo quy định tại Điều 50 của Luật này. 

2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản có hiệu lực pháp luật, Toà án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Toà án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị theo quy định tại Điều 107 của Luật này thì thời hạn có thể dài hơn, nhưng không quá hai mươi lăm ngày.

Điều 115. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản quy định tại Điều 100 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản được xử lý như sau: 
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Thẩm phán phải ban hành một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản;

b) Trường hợp có căn cứ cho rằng người có yêu cầu về nghĩa vụ tài sản không biết được thủ tục phá sản thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật.

Điều 116. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
 1. Những người quy định tại Điều 50 của Luật này có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 2. Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị là hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản không bị đề nghị xem xét lại, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn đề nghị, kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 117. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị, Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

 a) Không chấp nhận đề nghị xem xét lại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

 b) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới giải quyết lại.

3. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

4. Khi có căn cứ xác định quyết định giải quyết đề nghị, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Tòa án, người tham gia thủ tục phá sản không biết được khi ra quyết định đó, nếu có đề nghị xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó.

5. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

 a) Không chấp nhận đề nghị xem xét lại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

 b) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới, Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới giải quyết lại.

6. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Chương IX

XỬ LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CÓ TRANH CHẤP

Điều 118. Xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 76 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1. Việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ việc do Tòa án khác chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết theo quy định tại Điều 77 của Luật này hoặc trong quá trình giải quyết tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã  nhưng phát sinh tranh chấp về tài sản thì trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc hoặc nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp Thẩm phán xem xét ban hành một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản;

b) Tách phần tài sản đang tranh chấp để người tham gia thủ tục phá sản đương sự khởi kiện giải quyết vụ án khác.

2. Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết tranh chấp tài sản mà xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên tiến hành việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thứ tự và tỷ lệ theo phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp,hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này của Quyết định tuyên bố phá sản trước đó.

Điều 119. Xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

1. Trong quá trình thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng có tranh chấp thì Chấp hành viên thực hiện việc thanh lý tài sản đề nghị Thẩm phán xem xét quyết định.

2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên; Thẩm phán phải xem xét ban hành một trong quyết định sau đây :

a) Không chấp nhận yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên;

b) Chấp nhận yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên và ban hành quyết định tách phần tài sản đang tranh chấp để người tham gia thủ tục phá sản khởi kiện tại Toà án để giải quyết vụ án khác.

3. Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết tranh chấp tài sản mà xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên tiến hành việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này của Quyết định tuyên bố phá sản trước đó.

4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Chương X

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN 

DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Điều 120. Áp dụng pháp luật 

Chấp hành viên áp dụng những quy định của Luật này, Luật thi hành án dân sự; đồng thời áp dụng những quy định khác của pháp luật không trái với những quy định của Luật này để thi hành án.

Điều 121. Thẩm quyền thi hành án Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

1. Cục thi hành án dân sự thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án cấp tỉnh trên cùng địa bàn và quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết theo trình tự đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản của Toà án cấp tỉnh theo địa bàn của Toà án cấp tỉnh;

2. Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án, Trọng tài nước ngoài theo pháp luật uỷ thác tư pháp;

Điều 122. Ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản


1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự ban hành quyết định thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

c) Tên của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

đ) Căn cứ áp dụng quyết định;

e) Quyền đề nghị xem xét lại quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản của người tham gia thủ tục phá sản.


3. Quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải được Chấp hành viên gửi và thông báo công khai theo quy định tại Điều 50 của Luật này
Điều 123. Quyết định chỉ định Chấp hành viên 
1. Ngay sau khi ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành quyết định chỉ định Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quyết định chỉ định Chấp hành viên phải có nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

b) Tên của Cơ quan thi hành án;

c) Tên của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

đ) Căn cứ áp dụng quyết định;

g) Quyền đề nghị xem xét lại Quyết định chỉ định Chấp hành viên của người tham gia thủ tục phá sản.

Điều 124. Các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Nhận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan từ Quản tài viên;

2.  Thu hồi và quản lý tất cả tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toán và con dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

3. Bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

4.  Ra quyết định phong toả các tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có ở các ngân hàng; mở tài khoản mới ở ngân hàng để gửi các khoản tiền thu đ​ược từ việc thu hồi các khoản cho vay của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và từ việc bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp phá sản;

5. Gửi tất cả các khoản tiền thu đ​ược của doanh nghiệp, hợp tác xã vào tài khoản mới mở tại ngân hàng; 

6. Thực hiện ph​ương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Thẩm phán;

7. Thực hiện các quyết định khác theo quy định pháp luật.

Điều 125. Thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu của Quản tài viên

1. Ngay sau khi có quyết định chỉ định Chấp hành viên, Quản tài viên tiến hành thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu cho Chấp hành viên;

2. Việc bàn giao phải lập thành văn bản và có chữ ký của Quản tài viên và Chấp hành viên.

 Điều 126. Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm

1. Chấp hành viên đề nghị Toà án ra quyết định thu hồi lại tài sản, giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã do thực hiện giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 64 của Luật này.

2. Trước khi thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, Chấp hành viên có trách nhiệm xuất trình quyết định của Toà án, giải thích rõ lý do thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho đương sự biết. 

3. Trong trường hợp có tranh chấp về thu hồi lại tài sản hay phần chênh lệch giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xử lý theo Chương IX của Luật này.

Điều 127.  Xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tuyên bố phá sản doanh nghiệp,hợp tác xã, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Chấp hành viên để nhận lại tài sản của mình.

Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê, thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền thuê còn thừa do chưa hết thời hạn để Chấp hành viên nhập vào tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 128. Đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải xem xét, giải quyết và trả lời cho người đề nghị. Nếu không đồng ý với quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phải ra một trong các quyết định sau đây:

1. Giữ nguyên quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

2.  Huỷ quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã bị đề nghị xem xét lại và giao cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải quyết lại.

Điều 129. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự phải quyết định đình chỉ thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp  tác xã trong các trường hợp sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không còn tài sản vào thời điểm thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

2. Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thỏa thuận được với nhau và có văn bản yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp việc thỏa thuận này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước và người thứ ba

3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 130. Chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Kết thúc việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, Chấp hành viên thi hành án ra quyết định chấm dứt việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Quyết định này phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh.

Chương XI
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 131. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản 

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 132. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản 
1. Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ ngày công ty, tổng công ty nhà nước bị tuyên bố phá sản.

Người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước. 

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.

3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản với lý do bất khả kháng.

Chương XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 133. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … 

Luật Phá sản ngày 15 tháng 10 năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa …, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm …. 
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Nguyễn Sinh Hùng
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	DỰ THẢO 3 LUẬT PHÁ SẢN 
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	Chương I: 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I: 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung)
Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố mở thủ tục phá sản. 

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng (sửa đổi, bổ sung) 
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. “Việc phá sản tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo quy định Luật này, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan”.

23. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu.

	Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
	Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời gian ba tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.

	Điều 4. Hiệu lực của Luật phá sản 
1. Luật phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật phá sản và quy định của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật phá sản. 
	Điều 4. Hiệu lực của Luật Phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Luật Phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Phá sản và quy định của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật Phá sản, trừ đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật này. 

	Điều 5. Thủ tục phá sản
1. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:
a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;
c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của Luật này, Thẩm phán quyết định áp dụng một trong hai thủ tục quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hoặc quyết định chuyển từ áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
	                            Điều 5: Bãi bỏ

	
	Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ (bổ sung) 

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền chấm dứt, thay đổi các yêu cầu của mình hoặc thoả thuận với chủ nợ, người mắc nợ khác một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
2. Tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuyên bố phá sản, thi hành quyết định tuyên bố phá sản tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia thủ tục phá sản thoả thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.

	
	Điều 6. Trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bổ sung)

Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Tòa án tài liệu, chứng cứ trong vụ việc phá sản mà cá nhân, cơ quan, tổ chức đó đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Toà án; trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên, Viện kiểm sát, Toà án biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ.

	
	Điều 7. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản (bổ sung)

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước Toà án không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp. Mọi cơ quan, tổ chức đều bình đẳng không phụ thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu và những vấn đề khác.

Người tham gia thủ tục phá sản đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản, Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

	
	Điều 8. Nguyên tắc tham khảo quyết định Tòa án khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)

1. Khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản Thẩm phán tham khảo quyết định tuyên bố phá sản trước đó đối với loại việc tương tự. 

2. Trường hợp không tham khảo quyết định tuyên bố phá sản trước đó đối với loại việc tương tự, Thẩm phán phải nêu rõ lý do.

3. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

	Điều 6. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
2. Chủ nợ có bảo đảm một phần là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm ít hơn khoản nợ đó.
3. Chủ nợ không có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
4. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền.
5. Hợp đồng song vụ là hợp đồng trong đó các bên tham gia ký kết đều có quyền và nghĩa vụ; quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.
	Điều 9 6. Giải thích từ ngữ (sửa đổi, bổ sung)
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
2. Chủ nợ có bảo đảm một phần là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm ít hơn khoản nợ đó.
3. Chủ nợ không có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
4. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền.
5. Hợp đồng song vụ là hợp đồng trong đó người tham gia thủ tục phá sản tham gia ký kết đều có quyền và nghĩa vụ; quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

6. Quản tài viên là người được Tòa án chỉ định để quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.

7. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp khi được Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

8. Phí phá sản là khoản tiền để chi trả cho việc trả công Quản tài viên và các hoạt động khác để quản lý tài sản, thanh lý tài sản do Toà án quyết định.

9. Tạm ứng phí phá sản là khoản tiền tạm tính để chi trả cho việc trả công Quản tài viên và các hoạt động khác để tiến hành quản lý tài sản, thanh lý tài sản do Toà án quyết định.

10. Người tham gia thủ tục phá sản là người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ khác. 

	Điều 7. Thẩm quyền của Toà án
1. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó.
2. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó.
Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện. 
3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.
	Điều 10 7. Thẩm quyền của Tòa án (sửa đổi, bổ sung)

1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó.
2. 1. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của cấp tỉnh đó.
Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. 
32. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.

3. Các Tòa án khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1. tại Tòa án nhân dân cấp huyện do một Thẩm phán phụ trách, tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Tổ Thẩm phán gồm có ba Thẩm phán. 

2. Trong trường hợp Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì một Thẩm phán được giao làm Tổ trưởng.

Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định.

	Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản
1. Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân cấp huyện do một Thẩm phán phụ trách, tại Toà án nhân dân cấp tỉnh do một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm có ba Thẩm phán phụ trách.
2. Trong trường hợp Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì một Thẩm phán được giao làm Tổ trưởng.
Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định.
3. Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán (sau đây gọi chung là Thẩm phán) có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, tiến hành thủ tục phá sản. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Thẩm phán cung cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và vẫn tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.

4. Thẩm phán chịu trách nhiệm trước Chánh án và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
	Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Việc tiến hành thủ tục phá sản do một Thẩm phán phụ trách
2. Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu mở thủ tục   phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cần thiết;

b) Xem xét, phê chuẩn, quyết định chỉ định Quản tài viên; 

c) Quyết định công nhận sự thoả thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản;

d) Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;

đ) Giám sát và kiểm tra hoạt động của Quản tài viên, Chấp hành viên;

e) Yêu cầu Quản tài viên, Chấp hành viên báo cáo việc thực hiện công việc và yêu cầu Quản tài viên, Chấp hành viên thực hiện công việc theo đúng quy định  của pháp luật; 

g) Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật;

h) Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan chức năng dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản theo quy định pháp luật;
i) Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

k) Tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

l) Các quyết định khác trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định pháp luật. 

m) Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật;

n) Kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật
3. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, thì Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có trách nhiệm làm văn bản đề nghị và cung cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và vẫn tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.
4. Thẩm phán chịu trách nhiệm trước Chánh án và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
5. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

	
	Điều 12. Điều kiện được chỉ định là Quản tài viên (bổ sung)
1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được chỉ định là Quản tài viên:

a) Người được cấp Thẻ luật sư;

b) Có kinh nghiệm hành nghề luật sư từ năm năm trở lên.

2. Trường hợp người không đủ điều kiện tại điểm a, b khoản 1 Điều này nhưng có kiến thức, kinh nghiệm giải quyết phá sản có thể được chỉ định là Quản tài viên.

3. Trong trường hợp người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có lý do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô tư khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì không được trở thành Quản tài viên.

4. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

	
	Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên (bổ sung)
1. Quản tài viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.
b) Độc lập trong việc giải quyết khi có yêu cầu làm người quản lý tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

c) Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

d)  Được hưởng thù lao theo quy định.

đ) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

e) Bảo đảm giải quyết vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản vô tư, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

g) Giữ bí mật nội dung vụ việc yêu cầu phá sản mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện công việc cụ thể như sau: 

- Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã khi mở thủ tục phá sản;

- Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Thực hiện quyền vì lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản liên quan đến thủ tục tòa án, trọng tài, hoặc thủ tục phá sản đang thực hiện;

- Thu thập thông tin liên quan đến người mắc nợ, tài sản nợ và giao dịch diễn ra trước đó;

- Thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để bảo vệ và bảo quản tài sản của doanh nghiệp phá sản và hoạt động kinh doanh của người mắc nợ; 

- Đăng ký quyền của tài sản để hoàn thiện quyền của tài sản đối với người mua ngay tình;

- Trường hợp cần thiết có thể ký kết hợp đồng lao động và trả thù lao cho thư ký giúp việc, kế toán, luật sư và những nhà chuyên môn khác cần thiết để hỗ trợ đại diện quản lý phá sản thực hiện chức năng của mình;

- Xem xét kiểm tra các hợp đồng chưa được thực hiện xong để quyết định có tiếp tục thực hiện hay chấm dứt;

- Giải quyết các vấn đề với nhân viên và người lao động doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tham gia thanh lý, bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

- Tổ chức Hội nghị chủ nợ;

- Giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh trong trường hợp tái tổ chức;

- Báo cáo về việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cần thiết;

- Đề nghị Thẩm phán áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự theo quy định pháp luật;

- Đề nghị Thẩm phán yêu cầu các cơ quan cung cấp tài liệu, chứng cứ;

- Thuê cá nhân, cơ quan, tổ chức bảo quản tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan cho Chấp hành viên;

- Thực hiện việc thu hồi các khoản tiền, tài sản của người mắc nợ.

2. Quản tài viên có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán và chịu trách nhiệm trước Thẩm phán và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

	
	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký giúp việc cho Quản tài viên (bổ sung)

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động giữa Quản tài viên và Thư ký;

2. Giữ bí mật nội dung vụ việc yêu cầu phá sản mà mình giải quyết;

3. Có quyền yêu cầu Quản tài viên cung cấp phương tiện làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến công việc đang giải quyết và trả tiền công theo quy định pháp luật lao động.

	
	Điều 15. Thay thế, bãi miễn Quản tài viên (bổ sung)

1. Quản tài viên có thể bị thay thế trong các trường hợp sau:
a) Quản tài viên vi phạm quy định pháp luật;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Vì lý do khách quan mà Quản tài viên không thể tham gia vụ việc phá sản hoặc không thể vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 2. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều này, và  Thẩm phán xem xét yêu cầu người tham gia thủ tục phá sản chỉ định Quản tài viên khác. Trường hợp người tham gia thủ tục phá sản không chỉ định, Tòa án chỉ định Quản tài viên. Tòa án xem xét ban hành quyết định thay thế Quản tài viên.

3. Ngay sau khi có quyết định thay thế, Quản tài viên bị thay thế phải thực hiện bàn giao toàn bộ công việc đã thực hiện cho Quản tài viên mới có quyết định thay thế. Trong trường hợp Quản tài viên bị thay thế không bàn giao phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án (bổ sung)

1. Chấp hành viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Thực hiện Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản;

b) Nhận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan từ Quản tài viên và người có liên quan;

c) Tiến hành thủ tục bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án và gửi các khoản tiền thu được của doanh nghiệp vào tài khoản mới mở tại ngân hàng;

d) Phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án; 

đ) Tổ chức và thi hành các quyết định khác của Thẩm phán trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

2. Chấp hành viên thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

	
	Điều 17.  Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản (bổ sung)

1. Người tham gia thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Khi tham gia giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

a) Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của luật này;

b) Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;

d) Đề nghị Quản tài viên, Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Tòa án, Quản tài viên triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá;

đ) Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập;

e) Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;

g) Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản ; tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành;

h) Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình;

i) Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

k) Tham gia Hội nghị chủ nợ;

l) Yêu cầu thay đổi Quản tài viên theo quy định của Luật này;

m) Phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Hội nghị chủ nợ;

n) Đề nghị Quản tài viên đưa chủ nợ, người mắc nợ vào Danh sách chủ nợ, người mắc nợ vào tham gia Hội nghị chủ nợ;

o) Đề xuất với Quản tài viên những vấn đề liên quan đến quản lý tài sản phá sản, thu hồi tài sản;

p) Được cấp trích lục quyết định của Tòa án;

q) Phải có mặt theo giấy mời của Quản tài viên và giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa án trong thời gian giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

r) Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Tòa án;

s) Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án theo quy định của luật này;

t) Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản, phí phá sản theo quy định của pháp luật;

u) Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của Quản tài viên, Thẩm phán thực hiện công việc theo quy định pháp luật phá sản và quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự;

v) Các quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

	
	Điều 18. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)
1. Các quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	
	Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)
1. Các quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Được Tòa án thông báo về việc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

4. Đưa ra yêu cầu phản đối đối với người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	Điều 9. Tổ quản lý, thanh lý tài sản
1. Đồng thời với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán ra quyết định thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. 

2. Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản gồm có: 

a) Một chấp hành viên của cơ quan thi hành án cùng cấp làm Tổ trưởng;

b) Một cán bộ của Toà án;

c) Một đại diện chủ nợ;

d) Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản;

đ) Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động, đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định.

3. Căn cứ vào các quy định của Luật này, pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản sau khi thống nhất ý kiến với Toà án nhân dân tối cao.
	                       Điều 9: Bãi bỏ

	Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
1. Tổ quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cần thiết;

d) Lập danh sách các chủ nợ và số nợ phải trả cho từng chủ nợ; những người mắc nợ và số nợ phải đòi của doanh nghiệp, hợp tác xã;

đ) Thu hồi và quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán và con dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý;

e) Thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định của Thẩm phán;

g) Phát hiện và đề nghị Thẩm phán ra quyết định thu hồi lại tài sản, giá trị tài sản hay phần chênh lệch giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý đã bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này;

h) Thi hành quyết định của Thẩm phán về việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá;

i) Gửi các khoản tiền thu được từ những người mắc nợ và từ việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vào tài khoản mở tại ngân hàng;

k) Thi hành các quyết định khác của Thẩm phán trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

2. Tổ quản lý, thanh lý tài sản thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm đ, e, g, h và k khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
	                             Điều 10: Bãi bỏ

	Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản
1. Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Điều hành Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10 của Luật này; 

b) Mở tài khoản ở ngân hàng để gửi các khoản tiền thu được từ những người mắc nợ và từ việc bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý trong trường hợp cần thiết;

c) Tổ chức thi hành các quyết định của Thẩm phán.

2. Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
	                             Điều 11: Bãi bỏ

	Điều 12. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
	Điều 20 12. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản kịp thời, đúng pháp luật. 
2. Viện kiểm sát nhân dân tham gia các phiên họp giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án, phiên họp xem xét, giải quyết kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; kiểm sát các quyết định giải quyết phá sản của Tòa án. 

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

	
	Điều 21. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)

1. Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

2. Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện theo quy định về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

3. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều này.

	Chương II: NỘP ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
	Chương II: NỘP ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

	Điều 13. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
đ) Quá trình đòi nợ;

e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật này.
	Điều 22 13. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần, đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
đ) Quá trình đòi nợ;

e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;
3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý của Quản tài viên, trừ trường doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để nộp phí và lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu kèm theo phải được gửi cho Tòa án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.

	Điều 14. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động
1. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì người lao động cử người đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Đại diện cho người lao động được cử hợp pháp sau khi được quá nửa số người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho người lao động được cử hợp pháp phải được quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động;
đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật này.
4. Sau khi nộp đơn, đại diện cho người lao động hoặc đại diện công đoàn được coi là chủ nợ.
	Điều 23 14. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì người lao động cử người đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Đại diện cho người lao động được cử hợp pháp sau khi được quá nửa số người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, hợp tác có quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho người lao động được cử hợp pháp phải được quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
d) Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động;
đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.
          4. Sau khi nộp đơn, đại diện cho người lao động hoặc đại diện công đoàn được coi là chủ nợ.

	Điều 15. Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
c) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật này.
4. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:
a) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
b) Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
c) Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;
d) Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
đ) Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;
g) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
5. Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
	Điều 24 15. Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
c) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý làm Quản tài viên, trừ trường doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để nộp phí và lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

4 3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu kèm theo phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Luật này.
5 4. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:
a) Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 3 năm liền kề trước ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;

b) Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

c) Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;

d) Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

đ) Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;

e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;

g) Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại; 

h) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật;

6 5. Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

	Điều 16. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này.
	Điều 25 16. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi, bổ sung)
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này.     

	Điều 17. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần
1. Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn được thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Trường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành được đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này, trừ các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm d, đ và e khoản 4 Điều 15 của Luật này.
	Điều 26 17. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần (sửa đổi, bổ sung)
1. Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn được thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Trường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành được đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này, trừ các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm d, đ và e khoản khoản 5 Điều 24 của Luật này.

	Điều 18. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh
1. Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này.
	Điều 27 18. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh (sửa đổi, bổ sung)

1. Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

	
	Điều 28. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụn vẫn lâm vào tình trạng phá sản.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phá sản;

c) Danh sách người gửi tiền và các khoản tiền gửi chưa được trả tiền bảo hiểm tiền gửi, danh sách người góp vốn, khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản;

d) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	
	Điều 29. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

1. Doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Uỷ ban chứng khoán có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán vẫn lâm vào tình trạng phá sản.
2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán;

c)  Danh sách người mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán kèm theo số dư tiền và chứng khoán, nghĩa vụ nợ phải trả tổ chức kinh doanh chứng khoán (nếu có)  theo từng tài khoản; Số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản do công ty chứng khoán đứng tên để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán; sao kê số dư chứng khoán và các quyền kèm theo (nếu có) theo từng tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo đề nghị của tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

d) Xác nhận của tổ chức có thẩm quyền  về tài sản của khách hàng, của các quỹ  theo quy định tại khoản 2 Điều 70 của luật này. 

đ) Danh sách người góp vốn; danh sách chủ nợ, người mắc nợ theo quy định tại điểm d, đ khoản Điều 24 của Luật này;

d) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	Điều 19. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu do pháp luật quy định và theo yêu cầu của Toà án trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. 

2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	Điều 30 19. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Người Cùng với việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 13, 14, 15, 16, 17 và 18 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này, người nộp đơn yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, các tài liệu do pháp luật quy định và theo yêu cầu của Toà án trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản mà không có người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã thì Quản tài viên sẽ là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

	
	Điều 31. Yêu cầu chỉ định Quản tài viên (bổ sung)

1. Văn bản yêu cầu chỉ định Quản tài viên được phải có nội dung chính như sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu chỉ định Quản tài viên;

c) Tên, địa chỉ của Quản tài viên;

d) Tóm tắt nội dung vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

 Kèm theo văn bản yêu cầu chỉ định Quản tài viên là văn bản đồng ý làm Quản tài viên.

2. Trường hợp có sự không thống nhất về yêu cầu chỉ định Quản tài viên, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên.

3. Trường hợp chủ nợ, người đại diện chủ nợ không đồng ý chỉ định Quản tài viên thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong trường hợp một hoặc một số chủ nợ, người đại diện chủ nợ không đồng ý chỉ định Quản tài viên thì Thẩm phán không chấp nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người đó.

4. Tạm ứng chi phí trả công Quản tài viên do Tòa án ấn định theo quy định pháp luật.

	Điều 20. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
1. Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nếu nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Cơ quan thông báo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông báo đó.
	Điều 32 20. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nếu nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Cơ quan thông báo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông báo đó.

	
	Điều 33. Gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án (bổ sung) 

1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án qua bưu điện.

2. Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

	
	Điều 34. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung) 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu Thẩm phán được phân công giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản không thể tiếp tục tiến hành được nhiệm vụ thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán khác thay thế.

	
	Điều 35. Thủ tục nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu phải ban hành một trong các quyết định sau đây:

1. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

2. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác.

3. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ, việc yêu cầu chỉ định Quản tài viên.

4. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

	Điều 26. Chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án khác; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy việc giải quyết phá sản không thuộc thẩm quyền của mình thì Toà án đã thụ lý đơn chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết.

2. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh khác nhau hoặc giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết.
	Điều 36 26. Chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền (sửa đổi, bổ sung)

1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy việc giải quyết phá sản không thuộc thẩm quyền của mình thì Toà án đã thụ lý đơn chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết và Viện kiểm sát cùng cấp biết trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển.

2. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh khác nhau hoặc giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết.

Người nộp đơn có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định chuyển việc giải quyết phá sản của Tòa án trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải giải quyết đề nghị, kiến nghị. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng.

	
	Điều 37. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)

1. Trường hợp đơn yêu cầu không có đủ các nội dung quy định tại Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này thì Tòa án thông báo cho người yêu cầu biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một thời hạn do Toà án ấn định, nhưng không quá mười ngày làm việc; trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể gia hạn, nhưng không quá mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Tòa án. 

2. Trường hợp người yêu cầu mở thủ tục phá sản đã sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu theo đúng quy định tại của Luật này thì Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người yêu cầu.

	
	Điều 38. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

1. Trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị Toà án tạo điều kiện để các bên thương lượng về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền ấn định thời gian nhất định về việc thương lượng nhưng không quá sáu  tháng kể từ ngày các bên đề nghị tự thương lượng với nhau về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

3. Trường hợp thoả thuận được với nhau về các vấn đề theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 46 của Luật này.

4. Trường hợp họ thoả thuận được với nhau về các vấn đề phải giải quyết theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định công nhận sự thỏa thuận theo quy định tại Điều 39 của Luật này. 

5. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau hoặc hết thời hạn do Thẩm phán ấn định quy định tại khoản 2 Điều này mà các bên không tiến hành  thương lượng thì Toà án tiến hành thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	
	Điều 39. Công nhận sự thoả thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản (bổ sung)

1.  Người tham gia thủ tục phá sản có quyền thoả thuận về các vấn đề sau đây:

a) Thanh toán các khoản nợ;

b) Bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã cho chủ nợ để đối trừ khoản nợ;

c) Tái cơ cấu lại doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong trường hợp các bên thoả thuận theo điểm  b, c khoản 1 của Điều này thì phải được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị, các cổ đông và thông báo cho các chủ nợ khác biết. Nếu không có phản đổi thì Toà án công nhận sự thoả thuận này. Đồng thời, Toà án thụ lý và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật này.

2. Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận khi có căn cứ sau đây:

a) Có yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản;

b) Các bên tham gia thủ tục phá sản thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ các khoản nợ theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Thoả thuận không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước, người thứ ba.

d) Thỏa thuận được về chi phí trả công Quản tài viên (nếu có)

3. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và có thể bị đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

	
	Điều 40. Ủy thác thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản (bổ sung)

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Quản tài viên phát hiện tài sản ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Trong quyết định thu hồi tài sản phải ghi rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản và những công việc cụ thể ủy thác thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.

4. Trường hợp việc ủy thác phải tiến hành ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự của nước ngoài mà nước đó và Việt Nam đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp hoặc cùng Việt Nam gia nhập điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này.

	Điều 21. Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản
1. Phí phá sản được dùng để tiến hành thủ tục phá sản. Toà án quyết định việc nộp phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản theo quyết định của Toà án, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động quy định tại Điều 14 của Luật này.

3. Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản;

b) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác.

Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước lấy từ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.
	Điều 41 21. Lệ phí phá sản, phí phá sản và tạm ứng phí phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Phí phá sản được dùng để tiến hành thủ tục phá sản. Tòa án quyết định việc nộp phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, 

2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án và phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản theo quyết định của Toà án, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động quy định tại Điều 23 14 của Luật này.

3. Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng trong các trường hợp sau đây: 

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản;

b) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác để trả phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước lấy từ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

	
	Điều 42. Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí phá sản, phí phá sản (bổ sung)

1. Mức thu lệ phí phá sản được quy định theo pháp luật về án phí và lệ phí Tòa án, không nhằm mục đích bù đắp chi phí.

2. Tạm ứng phí phá sản, lệ phí phá sản thu tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật quy định được thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ.

3. Tạm ứng phí phá sản gồm: tạm ứng chi phí trả công Quản tài viên, chi phí đăng báo và các chi phí hợp lý khác.

4. Chính phủ quy định cụ thể về tạm ứng phí phá sản, phí phá sản.

	Điều 22. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thấy cần sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu thì Toà án yêu cầu người nộp đơn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Toà án.

2. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, kể từ ngày người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí phá sản. Trường hợp người nộp đơn không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì ngày thụ lý đơn là ngày Toà án nhận được đơn. Toà án phải cấp cho người nộp đơn giấy báo đã thụ lý đơn. 
	Điều 43 22. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Tòa án phải thông báo ngay cho người yêu cầu biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp lệ phí, tiền tạm ứng phí phá sản trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng phí phá sản, ghi vào phiếu báo và giao cho người yêu cầu để họ nộp tiền tạm ứng phí phá sản. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng phí phá sản, người yêu cầu phải đến cơ quan thi hành án dân sự nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

3. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người yêu cầu nộp cho Toà án biên lai nộp tiền lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản, trừ trường hợp các bên đề nghị thông qua thủ tục thương lượng theo quy định của Luật này;

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản theo quy định tại Điều 110 của Luật này. 
1. Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thấy cần sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu thì Toà án yêu cầu người nộp đơn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Toà án.

             2. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phá phá sản. Trường hợp người nộp đơn không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì ngày thụ lý đơn là ngày Toà án nhận được đơn. Toà án phải cấp cho người nộp đơn giấy báo đó thụ lý đơn. 

	
	Điều 44. Thủ tục chỉ định Quản tài viên (bổ sung) 

1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được biên lai nộp lệ phí, tạm ứng phí phá sản Thẩm phán có trách nhiệm xem xét chỉ định Quản tài viên theo yêu cầu của chủ nợ, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, cổ đông công ty cổ phần, thành viên của công ty hợp danh, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán  yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại các điều 23, 25, 26, 27 và Điều 29 của Luật này.

2. Văn bản chỉ định Quản tài viên phải có nội dung chính như sau:

a) Ngày, tháng, năm và Tòa án chỉ định Quản tài viên; 

b) Tên, địa chỉ của chủ nợ, người đại diện chủ nợ; doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Họ, tên, địa chỉ của Quản tài viên;

d) Tóm tắt nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Căn cứ để chỉ định Quản tài viên;

e) Chi phí trả công cho Quản tài viên và các chi phí khác có liên quan;

g) Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên;

h) Thẩm phán ký tên và đóng dấu Tòa án.

	Điều 23. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn, Toà án phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó biết. 

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải xuất trình cho Toà án các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người bảo lãnh cho người khác thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo việc mình bị yêu cầu mở thủ tục phá sản cho những người có liên quan biết.
	Điều 45 23. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó biết.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải xuất trình cho Toà án các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 15 khoản 5 Điều 24 của Luật này; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người bảo lãnh cho người khác thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo việc mình bị yêu cầu mở thủ tục phá sản cho những người có liên quan biết.

	Điều 24. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Toà án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

1. Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng phí phá sản trong thời hạn do Toà án ấn định;

2. Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; 

3. Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

4. Có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản.
	Điều 46 24. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Toà án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

1. a) Người nộp đơn không nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản trong thời hạn do Toà án ấn định;

2. b) Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; 

c. Người nộp đơn yêu cầu không thực hiện sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu và chỉ định Quản tài viên trong thời hạn quy định tại Điều 37 của Luật này.

d. Người nộp đơn không xác định được địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.  

3e) Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

4g) Có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

5h) Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản.

i) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và rút đơn yêu cầu.

k) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc thẩm quyền của Tòa án.

2. Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án phải nêu rõ lý do trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án có trách nhiệm gửi bản sao quyết định này cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi ra quyết định. 

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền nộp đơn lại trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình lại lâm vào tình trạng phá sản .

b) Người nộp đơn có quyền nộp đơn.

c) Người nộp đơn có đủ điều kiện nôp đơn.

4. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 1 và khoản 3 Điều này.

	Điều 25. Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người làm đơn có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đó.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo quy định của Luật này.
	Điều 47 25. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người làm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo quy định của Luật này.

3. Quyết định trả lời đề nghị xem xét lại, kiến nghị của Chánh án Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng

2. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh khác nhau hoặc giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.

	Điều 27. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thựchiện nghĩa vụ về tài sản
Kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc giải quyết các yêu cầu sau đây đòi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản phải tạm đình chỉ:

1. Thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án;

2. Giải quyết vụ án đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

3. Xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm, trừ trường hợp được Toà án cho phép. 
	Điều 48 27. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản (sửa đổi, bổ sung)

Kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc giải quyết các yêu cầu sau đây đòi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản phải tạm đình chỉ:

1. Thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ các bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, trả công cho người lao động;

2. Giải quyết vụ án đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

3. Xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm, trừ trường hợp được Toà án cho phép. 

	
	Chương III: MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

	Điều 28. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

2. Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

3. Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;
c) Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;
d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
đ) Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo. 
4. Toà án ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã chưa lâm vào tình trạng phá sản.
	Điều 49 28. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong thời hạn ba mươi bốn lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

2. Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

3. Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;
c) Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;
d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
đ) Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo. 
4. Toà án ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã chưa lâm vào tình trạng trạng phá sản. Trong trường hợp này, việc giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản đã bị tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 48 của Luật này được tiếp tục giải quyết.

	Điều 29. Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản
1. Quyết định của Toà án về mở thủ tục phá sản được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp và đăng trên báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp.
2. Quyết định của Toà án về mở thủ tục phá sản phải được thông báo cho các chủ nợ, những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.
3. Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là bảy ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định.
	Điều 50 29. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Quyết định của Toà án về mở hoặc không mở thủ tục phá sản được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp và đăng trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp và báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp.
2. Quyết định của Tòa án về mở hoặc không mở thủ tục phá sản phải được thông báo cho các chủ nợ, những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. 

3. Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là bảy ngày làm việc , kể từ ngày Toà án ra quyết định.

	Điều 30. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
1. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản.
2. Trong trường hợp xét thấy người quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 51 30. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và , Quản tài viên, Tổ quản lý, thanh lý tài sản.
2. Trong trường hợp xét thấy người quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 31. Các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm hoặc bị hạn chế
1. Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Thanh toán nợ không có bảo đảm;

c) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

d) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.

2. Sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, các hoạt động sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thẩm phán trước khi thực hiện: 

a) Cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản;

b) Nhận tài sản từ một hợp đồng chuyển nhượng;

c) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

d) Vay tiền;

đ) Bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản;

e) Thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 52 31. Các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm hoặc bị hạn chế (sửa đổi, bổ sung)
1. Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Thanh toán nợ không có bảo đảm;

c) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

d) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp.

2. Sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, các hoạt động sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thẩm phán trước khi thực hiện: 

a) Cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản;

b) Nhận tài sản từ một hợp đồng chuyển nhượng;

c) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đó có hiệu lực;

d) Mượn tiền, vay tiền;

đ) Bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản;

e) Thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Các giao dịch vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều này thì vô hiệu. Tùy theo tính chất, mức độ xử lý cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

	Điều 32. Khiếu nại quyết định không mở thủ tục phá sản
1. Quyết định không mở thủ tục phá sản phải được Toà án gửi cho người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được quyết định không mở thủ tục phá sản, người làm đơn yêu cầu có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đó.

2. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với quyết định không mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định không mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định không mở thủ tục phá sản và ra quyết định mở thủ tục phá sản.
	Điều 53 32. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản phải được Toà án gửi cho người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định không mở thủ tục phá sản, người làm đơn yêu cầu có quyền đề nghị xem xét lại với Chánh án Toà án đó. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định không mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định không mở thủ tục phá sản;

b) Huỷ quyết định không mở thủ tục phá sản và ra quyết định mở thủ tục phá sản.
3. Quyết định trả lời đơn đề nghị xem xét lại, văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát cùng cấp của Chánh án Tòa án đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng.

	Chương III: NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN
	Chương IIIIV : NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN

	Điều 33. Xác định nghĩa vụ về tài sản
Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được xác định bằng:

1. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà nghĩa vụ này không có bảo đảm;

2. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu tiên thanh toán đã bị huỷ bỏ.
	Điều 54 33. Xác định nghĩa vụ về tài sản (sửa đổi, bổ sung)

Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được xác định bằng:

1. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà nghĩa vụ này không có bảo đảm;

2. Các yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu tiên thanh toán đó bị huỷ bỏ.
3. Trong trường hợp đặc biệt yêu cầu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án ban hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh lý tài sản.

	Điều 34. Xử lý các khoản nợ chưa đến hạn
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ chưa đến hạn vào thời điểm mở thủ tục thanh lý được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không được tính lãi đối với thời gian chưa đến hạn.
	Điều 55 34. Xử lý các khoản nợ chưa đến hạn (sửa đổi, bổ sung)

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mở thủ tục thanh lý thì các khoản nợ chưa đến hạn, của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản đến vào thời điểm tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mở thủ tục thanh lý được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không được tính lãi đối với thời gian chưa đến hạn.

	Điều 35. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó; nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 56 35. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố (sửa đổi, bổ sung)
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mở thủ tục thanh lý thì các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó; nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 36. Hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước 
Doanh nghiệp đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được mà phải áp dụng thủ tục thanh lý thì phải hoàn trả lại giá trị tài sản đã được áp dụng biện pháp đặc biệt cho Nhà nước trước khi thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
	Điều 57 36. Hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước (sửa đổi, bổ sung )

Doanh nghiệp đó được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được mà phải áp dụng thủ tục thanh lý thì phải hoàn trả lại giá trị tài sản đó được áp dụng biện pháp đặc biệt cho Nhà nước trước khi thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định tại Điều 58 37của Luật này.

	Điều 37. Thứ tự phân chia tài sản 
1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

a) Phí phá sản; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Xã viên hợp tác xã;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần;
d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
	Điều 58 37. Thứ tự phân chia tài sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:
a) Phí phá sản; 
b) Người gửi tiền, tài sản của khách hành mở tài khoản giao dịch, tài khoản lưu ký tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký và không vướng nghĩa vụ phải trả với các tổ chức này trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức tín dụng

c) b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đó ký kết;
d) Các khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản, tài sản của khách hành mở tài khoản giao dịch, tài khoản lưu ký tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký và không có nghĩa vụ phải trả với các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
đ) Các khoản nợ thuế, nghĩa vụ thanh toán các khoản phạt hành chính;
đ) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đó thanh tóan đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Xã viên hợp tác xã;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần;
d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác.

	Điều 38. Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền
Trường hợp đối tượng nghĩa vụ không phải là tiền thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án xác định giá trị của nghĩa vụ đó vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản để đưa vào nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 59 38. Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền (giữ nguyên)
Trường hợp đối tượng nghĩa vụ không phải là tiền thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án xác định giá trị của nghĩa vụ đó vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản để đưa vào nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 39. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh
1. Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào tình trạng phá sản thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho mình theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản thì người được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh.
3. Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào tình trạng phá sản thì người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh.
	Điều 60 39. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh (sửa đổi, bổ sung)
1. Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào tình trạng trạng phá sản thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho mình theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản thì việc bảo lãnh được giải quyết như sau: Nếu nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán đầy đủ trong phạm vi bảo lãnh thi bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thanh toán phần còn thiếu. Nếu nghĩa vụ bảo lãnh chưa phát sinh thì bên đươc bảo lãnh phải thay thế biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. người được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh
3. Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào tình trạng trạng phá sản thì người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh. được xử lý như sau :

a) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện không đúng quy định của pháp luật thì người được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

b) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật thì người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải chịu nghĩa vụ liên đới, mỗi bên chịu một nửa nghĩa vụ về tài sản.

	Điều 40. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý 
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý thuê hoặc mượn tài sản để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản để nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền thuê còn thừa do chưa hết thời hạn để Tổ quản lý, thanh lý tài sản nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

3. Trường hợp tài sản thuộc quyền đòi lại đã bị doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý chuyển nhượng cho người khác thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ có bảo đảm.
	Điều 61 40. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý thuê hoặc mượn tài sản để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Chấp hành viên Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản để nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền còn thừa do chưa hết thời hạn để Chấp hành viên Tổ quản lý, thanh lý tài sản nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

3. Trường hợp tài sản thuộc quyền đòi lại đó bị doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản chuyển nhượng cho người khác thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ có bảo đảm.

	Điều 41. Cấm đòi lại tài sản
Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đều không được đòi lại nếu việc giao tài sản đó nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 62 41. Cấm đòi lại tài sản (giữ nguyên)
Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đó giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đều không được đòi lại nếu việc giao tài sản đó nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 42. Nhận lại hàng hoá đã bán
Người bán đã gửi hàng hoá cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hoá thì người bán được nhận lại hàng hoá đó. 
	Điều 63 42. Nhận lại hàng hoá đã bán (sửa đổi, bổ sung)
Người bán đã gửi hàng hóa cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hóa thì người bán được nhận lại hàng hoá đó. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản đã nhận hàng hóa đó và không thể trả lại được thì trở thành chủ nợ không có bảo đảm. 

	Chương IV: CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN
	Chương IVV: CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN

	Điều 43. Các giao dịch bị coi là vô hiệu
1. Các giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu:

a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác;

b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;

d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ;

đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Khi các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này bị tuyên bố vô hiệu thì những tài sản thu hồi được phải nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 64 43. Các giao dịch bị coi là vô hiệu (sửa đổi, bổ sung)

1. Các giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu có căn cứ sau đây:

a) Vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự và văn bản pháp luật có liên quan.

b) Có mục đích nhằm tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác;
b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;

d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ;

đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Khi các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này bị tuyên bố vô hiệu thì những tài sản thu hồi được phải nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 44. Quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu
1. Trong quá trình Toà án tiến hành thủ tục phá sản, chủ nợ không có bảo đảm, Tổ quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố các giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này là vô hiệu.

2. Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của Toà án tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã là vô hiệu để thu hồi lại tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 65 44. Quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong quá trình Tòa án tiến hành thủ tục phá sản, chủ nợ không có bảo đảm, Quản tài viên, Tổ quản lý, thanh lý tài sản Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố các giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 64 43 của Luật này là vô hiệu.
2. Chấp hành viên Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của Toà án tuyên bố giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã là vô hiệu để thu hồi lại tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 45. Đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực
1. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu xét thấy việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì hợp đồng đó bị đình chỉ thực hiện.

2. Chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng.
	Điều 66 45. Đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu xét thấy việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì hợp đồng đó bị đình chỉ thực hiện.

2. Chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Quản tài viên, Chấp hành viên Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng.

	Điều 46. Văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng
1. Yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện phải được làm thành văn bản và phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu;
c) Số và tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;
d) Đối tác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng;
đ) Nội dung cụ thể của hợp đồng;
e) Căn cứ của việc yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng.
2. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, nếu chấp nhận thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo cho người đề nghị biết.
	Điều 67 46. Văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng (giữ nguyên)

1. Yêu cầu Tòa án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu;
c) Số và tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;
d) Đối tác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng;
đ) Nội dung cụ thể của hợp đồng;
e) Căn cứ của việc yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng.
2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, nếu chấp nhận thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo cho người đề nghị biết.

	Điều 47. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện
1. Tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản nhận được từ hợp đồng vẫn còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó thì bên kia của hợp đồng có quyền đòi lại; nếu tài sản đó không còn thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm.
2. Trường hợp hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại do việc đình chỉ thực hiện hợp đồng gây ra. 
	Điều 68 47. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện (giữ nguyên)

1. Tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản nhận được từ hợp đồng vẫn còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó thì bên kia của hợp đồng có quyền đòi lại; nếu tài sản đó không còn thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm.

2. Trường hợp hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại do việc đình chỉ thực hiện hợp đồng gây ra. 

	Điều 48. Bù trừ nghĩa vụ
Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với những giao dịch được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản theo các nguyên tắc sau đây:
1. Trường hợp hai bên có nghĩa vụ với nhau về tài sản cùng loại thì khi đến hạn không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
2. Trường hợp giá trị tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch;
3. Những vật được định giá thành tiền được bù trừ nghĩa vụ trả tiền.
	Điều 69 48. Bù trừ nghĩa vụ (giữ nguyên)
Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với những giao dịch được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản theo các nguyên tắc sau đây:

1. Trường hợp hai bên có nghĩa vụ với nhau về tài sản cùng loại thì khi đến hạn không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

2. Trường hợp giá trị tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì người tham gia thủ tục phá sản thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch;

3. Những vật được định giá thành tiền được bù trừ nghĩa vụ trả tiền.

	Điều 49. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:
a) Tài sản và quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
b) Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
c) Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thanh toán tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản bao gồm tài sản quy định tại khoản 1 Điều này và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
	Điều 70 49. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

a) Tài sản và quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thanh toán tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, thì các tài sản sau không được coi là tài sản của doanh nghiệp: 

a) Tài sản ủy thác của khách hàng trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; 

b) Tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trú, chương trình hưu trí tự nguyễn, bổ sung;

c) Tài sản nhận gửi giữ hộ của khách hàng .

3. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào tình trạng trạng phá sản bao gồm: 

a) Tài sản quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

c) Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ các giao dịch vô hiệu quy   định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này;

d) Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản. 

	Điều 50. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đã nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó; nếu thấy cần có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày.

2. Bảng kiểm kê tài sản đã được xác định giá trị phải gửi ngay cho Toà án tiến hành thủ tục phá sản.

3. Trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều này là không chính xác thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản tổ chức kiểm kê, xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được xác định theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê.
	Điều 71 50. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đó nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó; nếu thấy cần có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày.

2. Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã vắng mặt thì Quản tài viên thực hiện công việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trường hợp người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã không hợp tác thì thực hiện theo khoản 5 Điều này.

3. Bảng kiểm kê tài sản đó được xác định giá trị phải gửi ngay cho Toà án tiến hành thủ tục phá sản.

4. Trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều này là không chính xác thì Tòa án yêu cầu Quản tài viên hoặc Quản tài viên tự mình Tổ quản lý, thanh lý tài sản tổ chức kiểm kê, thuê tổ chức thẩm định giá hoặc định giá xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được xác định, định giá theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê. 

5. Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục không hợp tác trong việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này.

	Điều 51. Gửi giấy đòi nợ
1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

2. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn sáu mươi ngày quy định tại khoản 1 Điều này. 
	Điều 72 51. Gửi giấy đòi nợ (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau đây: 

- Tên và địa chỉ chủ nợ;

- Tổng số nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn (không bao gồm khoản tiền lãi); số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn thực hiện quyền đòi nợ được tính kể từ khi mở thủ tục cho đến thời điểm ra quyết định tuyên bố phá sản.

 2. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ, người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.
2.3. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn sáu mươi ngày quy định tại khoản 1 Điều này.

	Điều 52. Lập danh sách chủ nợ
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải lập xong danh sách chủ nợ và số nợ. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn.

2. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền khiếu nại với Toà án về danh sách chủ nợ. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn mười ngày quy định tại khoản này.

3. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án phải xem xét, giải quyết khiếu nại; nếu thấy khiếu nại có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách chủ nợ.
	Điều 73 52. Lập danh sách chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải lập xong danh sách chủ nợ và số nợ. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn. 

2. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền đề nghị xem xét lại danh sách chủ nợ với Toà án. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn mười ngày quy định tại khoản này.

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, Toà án phải xem xét, giải quyết đề nghị; nếu thấy đề nghị có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách chủ nợ.

	Điều 53. Lập danh sách người mắc nợ
1. Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn.

2. Danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, người mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền khiếu nại với Toà án về danh sách người mắc nợ.

3. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án phải xem xét, giải quyết khiếu nại; nếu thấy khiếu nại có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách người mắc nợ. 
	Điều 74 53. Lập danh sách người mắc nợ (sửa đổi, bổ sung)

1. Quản tài viên, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn.

2. Danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Toà án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, người mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có quyền đề nghị xem xét lại danh sách người mắc nợvới Toà án. về danh sách người mắc nợ.

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, Toà án phải xem xét, giải quyết đề nghị; nếu thấy đề nghị có căn cứ thì sửa đổi, bổ sung vào danh sách người mắc nợ. 

	Điều 54. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản cho người khác vay tài sản có bảo đảm phải đăng ký theo quy định của pháp luật nhưng chưa đăng ký thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện ngay việc đăng ký giao dịch bảo đảm đó.
	Điều 75 54. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sửa đổi, bổ sung)

Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản cho người khác vay tài sản có bảo đảm phải đăng ký theo quy định của pháp luật nhưng chưa đăng ký thì Quản tài viên, Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện ngay việc đăng ký giao dịch bảo đảm đó.

	Điều 55. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản:

1. Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ;

2. Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

3. Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng;

4. Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác xã;

5. Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định.
	Điều 76 55. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Quản tài viên, người yêu cầu mở thủ tục phá sản; Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

1. a) Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ;

2. b) Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

3. c) Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ;

4. d) Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác xã;

5.  đ) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định.

g) Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

h) Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác;

i) Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.

2. Người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Toà án có thẩm quyền. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

c) Tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

d) Tóm tắt nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Tùy theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Toà án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải quyết đề nghị xem xét lại việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản pháp luật có liên quan.

 Trong trường hợp do tình trạng khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay tài sản, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, thì người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án đó. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được gửi cho người bị áp dụng, Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

	Điều 56. Khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
1. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án.

2. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

b) Huỷ một phần hoặc toàn bộ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
	Điều 56: Bãi bỏ

	Điều 57. Đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án
1. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người phải thi hành án phải được đình chỉ.

Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Toà án yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm hoặc như một chủ nợ có bảo đảm, nếu có bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thi hành án.

2. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải bị đình chỉ. Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án đó cho Toà án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.
	Điều 77 57. Đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án (sửa đổi, bổ sung)

1. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người phải thi hành án phải được đình chỉ.
Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Toà án yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm hoặc như một chủ nợ có bảo đảm, nếu có bản án, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thi hành án.

2. Kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động án có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải bị đình chỉ. Tòa án, Trọng tài ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động án phải chuyển hồ sơ vụ án đó cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.

3. Kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải được tách ra và đình chỉ giải quyết. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính phải chuyển phần dân sự trong vụ án cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.

	Điều 58. Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án chuyển đến, Toà án đang tiến hành thủ tục phá sản phải xem xét, quyết định nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện hoặc nghĩa vụ tài sản mà bên đương sự phải thực hiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có quyền yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm.

3. Trường hợp bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì phải thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ tài sản đó. 
	Điều 78 58. Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án chuyển đến, Toà án đang tiến hành thủ tục phá sản phải xem xét, quyết định nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện hoặc nghĩa vụ tài sản mà bên đương sự phải thực hiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có quyền yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm.

3. Trường hợp bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì phải thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ tài sản đó. 

4. Trong trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có tranh chấp về tài sản thì được xử lý theo quy định tại Điều 119 của Luật này.

	Điều 59. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản
Kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án áp dụng thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, nghiêm cấm ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý có tài khoản thực hiện các hành vi sau đây:

1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ việc thanh toán được Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã vay của ngân hàng.
	Điều 79 59. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản (giữ nguyên)

Kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án, nghiêm cấm ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản có tài khoản thực hiện các hành vi sau đây:

1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ việc thanh toán được Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã vay của ngân hàng.

	Điều 60. Nghĩa vụ của nhân viên và người lao động 
1. Ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thông báo công khai cho tất cả nhân viên và người lao động của mình biết.

2. Kể từ khi được thông báo, tất cả nhân viên và người lao động phải có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm che giấu, tẩu tán hoặc chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 
	Điều 80 60. Nghĩa vụ của nhân viên và người lao động (giữ nguyên)

1. Ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải thông báo công khai cho tất cả nhân viên và người lao động của mình biết.

2. Kể từ khi được thông báo, tất cả nhân viên và người lao động phải có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm che giấu, tẩu tán hoặc chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

	Chương V: HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
	Chương VVI: HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

	Điều 61. Triệu tập Hội nghị chủ nợ
1. Trường hợp việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản kết thúc trước ngày lập xong danh sách chủ nợ thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị chủ nợ; nếu việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã kết thúc sau ngày lập xong danh sách chủ nợ thì thời hạn này tính từ ngày kiểm kê xong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Các Hội nghị chủ nợ tiếp theo có thể được Thẩm phán triệu tập vào bất kỳ ngày làm việc nào trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc của các chủ nợ đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số nợ không có bảo đảm.

3. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật này, chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. Kèm theo giấy triệu tập Hội nghị phải có chương trình, nội dung của Hội nghị và các tài liệu khác, nếu có.

4. Hội nghị chủ nợ do Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chủ trì. 
	Điều 81 61. Triệu tập Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)
1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Quản tài viên thực hiện xong Trường hợp việc kiểm kê tài sản và lập danh sách chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. kết thúc trước ngày lập xong danh sách chủ nợ thì Trong thời hạn mười ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ, Quản tài viên phải triệu tập Hội nghị chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức hội nghị chủ nợ theo quy định pháp luật. ; nếu việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã kết thúc sau ngày lập xong danh sách chủ nợ thì thời hạn này tính từ ngày kiểm kê xong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Các Hội nghị chủ nợ tiếp theo có thể được Quản tài viên Thẩm phán triệu tập vào bất kỳ ngày làm việc nào trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc của các chủ nợ đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số nợ không có bảo đảm.



	
	Điều 82. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị chủ nợ (bổ sung) 
1. Tôn trọng thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.  

2. Người tham gia thủ tục phá sản tham gia Hội nghị chủ nợ đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

3. Hội nghị chủ nợ phải được tiến hành công khai, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác.

	
	Điều 83. Địa điểm họp Hội nghị chủ nợ (bổ sung)
1. Người tham gia thủ tục phá sản có quyền thoả thuận địa điểm họp Hội nghị chủ nợ; trường hợp không có thoả thuận thì Quản tài viên quyết định. 

2. Địa điểm họp Hội nghị chủ nợ có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

	
	Điều 84. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ (bổ sung) 

1. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này, chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. Kèm theo giấy triệu tập Hội nghị phải có chương trình, nội dung của Hội nghị và các tài liệu khác, nếu có. 

2. Hình thức thông báo, tài liệu gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này;

3. Hội nghị chủ nợ do Quản tài viên chủ trì. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thẩm phán về nội dung và kết quả của cuộc họp Hội nghị chủ nợ. 

	Điều 62. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ
Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

1. Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;

2. Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động uỷ quyền. Trong trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;

3. Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp này họ trở thành chủ nợ không có bảo đảm.
	Điều 85 62. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

1. Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ. Trường hợp chủ nợ chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ nợ có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ;

2. Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động uỷ quyền. Trong trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;

3. Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp này họ trở thành chủ nợ không có bảo đảm.

4. Người có nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

	Điều 63. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ
1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 của Luật này có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ. Người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền nếu họ tham gia Hội nghị chủ nợ; đối với doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ doanh nghiệp đó tham gia Hội nghị chủ nợ.

2. Trường hợp không có người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản quy định tại khoản 1 Điều này tham gia Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chỉ định người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó tham gia Hội nghị chủ nợ.


	Điều 86 63. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

1. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ. Người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền nếu họ tham gia Hội nghị chủ nợ; đối với doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân đó chết thì người thừa kế hợp pháp của chủ doanh nghiệp đó tham gia Hội nghị chủ nợ. Trường hợp đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không tham gia hoặc không uỷ quyền cho người khác tham gia thì Tòa án đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của họ. 
2. Trường hợp không có người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản quy định tại khoản 1 Điều này tham gia Hội nghị chủ nợ thì Quản tài viên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chỉ định người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó tham gia Hội nghị chủ nợ.

3. Trường hợp người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã cố tình vắng mặt không có lý do chính đáng thì giải quyết theo khoản 2 Điều 71 của Luật này.  Sau khi xử lý theo quy định khoản 2 Điều 71 của Luật này, Quản tài viên có văn bản đề nghị Tòa án tuyên bố phá sản. 

	Điều 64. Nội dung Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất
1. Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất bao gồm những nội dung sau đây:

a) Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thông báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết;

b) Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý kiến về các nội dung do Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo cho Hội nghị, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

c) Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo và các ý kiến của chủ doanh nghiệp, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết. Nghị quyết được lập thành văn bản và phải được quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên thông qua. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ;

đ) Trường hợp Hội nghị chủ nợ xét thấy phải thay người đại diện cho các chủ nợ trong thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Hội nghị bầu người thay thế.

e) Đề nghị thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp cần phải tổ chức Hội nghị chủ nợ tiếp theo thì chương trình, nội dung của Hội nghị tiếp theo do Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản quyết định theo đề nghị của những người quy định tại khoản 2 Điều 61 của Luật này. 
	Điều 87 64. Nội dung Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (sửa đổi, bổ sung)
1. Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất bao gồm những nội dung sau đây:

a) Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên thông báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết; Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có tài sản vô hình lớn, các chủ nợ phần lớn là Ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc có ít chủ nợ thì ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã đó. 

b) Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý kiến về các nội dung do Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên đó thông báo cho Hội nghị, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

c) Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên đó thông báo và các ý kiến của chủ doanh nghiệp, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết. Nghị quyết được lập thành văn bản và phải được quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên thông qua. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ;

đ) Trường hợp Hội nghị chủ nợ xét thấy phải thay người đại diện cho các chủ nợ trong thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Hội nghị bầu người thay thế. 

e) Đề nghị Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp cần phải tổ chức Hội nghị chủ nợ tiếp theo thì chương trình, nội dung của Hội nghị tiếp theo do Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản Quản tài viên quyết định theo đề nghị của những người quy định tại khoản 2 Điều 85 61 của Luật này. 

	Điều 65. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ
Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

2. Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 63 của Luật này.
	Điều 88 65. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

2. Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 63 của Luật này.

	Điều 66. Hoãn Hội nghị chủ nợ
1. Hội nghị chủ nợ có thể được hoãn một lần nếu có một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

b) Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị chủ nợ biểu quyết đề nghị hoãn Hội nghị chủ nợ;

c) Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 63 của Luật này vắng mặt có lý do chính đáng.

2. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ.
	Điều 89 66. Hoãn Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

1.  Hội nghị chủ nợ có thể được hoãn một lần nếu có một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;

b) Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị chủ nợ biểu quyết đề nghị hoãn Hội nghị chủ nợ;

c) Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 63 của Luật này vắng mặt có lý do chính đáng.

2. Trường hợp Quản tài viên Thẩm phán ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ phải thông báo ngay cho người tham gia thủ tục phá sản. thì tTrong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ. 

3. Trong trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ không đáp ứng quy định tại Điều 88 65 của Luật này thì Quản tài viên lập biên bản và yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

	.
	Điều 90. Trình tự phiên họp Hội nghị chủ nợ (bổ sung)
1. Phiên họp Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau:

a) Thư ký do Quản tài viên chỉ định kiểm tra căn cước và báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp;

b) Chủ nợ, đại diện chủ nợ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu giải quyết việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Người có liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ trong việc giải quyết việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;

d) Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định, đại diện cơ quan thẩm định giá trình bày kết luận giám định, kết quả định giá và những người thực hiện các biện pháp bổ trợ tư pháp khác để giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn;

đ) Quản tài viên công bố tài liệu, chứng cứ;

2. Trong trường hợp có người vắng mặt thì Quản tài viên cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp bằng văn bản.

	
	Điều 91. Hòa giải, công nhận hòa giải thành (bổ sung)
Theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên tiến hành hòa giải để người tham gia thủ tục phá sản thỏa thuận với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Khi người tham gia thủ tục phá sản thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Quản tài viên lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của người tham gia thủ tục phá sản và xác nhận của Quản tài viên. Quản tài viên đề nghị Tòa án công nhận sự thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản và ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

	
	Điều 92. Hình thức thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ (bổ sung)
Thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ phải được xác lập dưới dạng văn bản. Trong trường hợp một hoặc một số chủ nợ vắng mặt nhưng đã gửi văn bản theo hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

1. Yêu cầu được thể hiện bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

2. Yêu cầu được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của chủ nợ.

	
	Điều 93. Kết luận của Hội nghị chủ nợ (bổ sung)

1. Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các kết luận sau:

a) Đình chỉ việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

b) Yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

c) Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;

2. Biên bản Hội nghị chủ nợ phải có nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm tổ chức Hội nghị chủ nợ;

b) Tên Quản tài viên;

c) Họ, tên của Thư ký;

d) Tên, địa chỉ của người yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

e) Tên, địa chỉ của người có liên quan;

g) Nhận định của Quản tài viên và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của người tham gia Hội nghị chủ nợ;

h) Kết luận Hội nghị chủ nợ;

3. Trong trường hợp chủ nợ, đại diện chủ nợ không thống nhất phương án giải quyết được quy định tại khoản 1 của Điều này thì Quản tài viên lập biên bản đề nghị Tòa án xem xét quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

	
	Điều 94. Gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ (bổ sung)

1. Kết luận Hội nghị chủ nợ phải được Quản tài viên gửi ngay cho Thẩm phán phụ trách giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này.

2. Hình thức gửi được thực hiện theo khoản 2 Điều 84 của Luật này.

	
	Điều 95. Đề nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ (bổ sung)
1. Trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận của Hội nghị chủ nợ, người tham gia thủ tục phá sản có quyền gửi đơn yêu cầu, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Toà án có thẩm quyền xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ. 

2. Văn bản yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu;

b) Tên và địa chỉ của bên yêu cầu;

c) Nội dung văn bản yêu cầu.

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản xem xét, giải quyết. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và ra một trong quyết định sau:

- Bác đơn yêu cầu xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ;

- Yêu cầu Quản tài viên tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.
4. Quyết định xem xét kiến nghị được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật này.

	
	Điều 96. Giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ (bổ sung)

1. Trong trường hợp người tham gia thủ tục phá sản không đồng ý quyết định của Thẩm phán quy định Điều 95 của Luật này, có quyền đề nghị xem xét lại Chánh án Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu Chánh án Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét và ra một trong quyết định quy định tại khoản 3 của Điều này. Quyết định giải quyết này là quyết định giải quyết cuối cùng.

2. Đơn đề nghị Toà án có thẩm quyền xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;

b) Tên và địa chỉ của bên đơn đề nghị;

c) Nội dung đơn đề nghị.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải xem xét và ra một trong quyết định sau:

- Không chấp nhận đơn đề nghị.

- Yêu cầu Quản tài viên tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.

	
	Điều 97. Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ (bổ sung)

1. Hội nghị chủ nợ được tổ chức lại một lần theo quy định Điều 95 và Điều 96 của Luật này và thực hiện theo quy định Điều 90 của Luật này.

2. Gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ được thực hiện theo Điều 94 của Luật này.

	
	Điều 98. Thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ (bổ sung)

Thẩm phán phụ trách việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ và tiến hành thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

	Điều 67. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt
Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

1. Sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần, nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này không tham gia Hội nghị chủ nợ được triệu tập lại;

2. Trường hợp chỉ có người quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 63 của Luật này không đến tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng;

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn yêu cầu; nếu những người quy định tại các điều 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà chỉ có một hoặc một số người rút lại đơn yêu cầu thì Toà án vẫn tiến hành thủ tục phá sản
	Điều 99 67. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt (sửa đổi, bổ sung)
Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong những trường hợp sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được không lâm vào tình trạng phá sản; 

2. Người tham gia thủ tục phá sản thoả thuận được với nhau về việc không yêu cầu Toà án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuyên bố phá sản;

3. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn yêu cầu; nếu những người quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà chỉ có một hoặc một số người rút lại đơn yêu cầu thì Toà án vẫn tiến hành thủ tục phá sản;
1. 4. Sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần, nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 13 và Điều 14 Điều 22 và Điều 23 của Luật này không tham gia hoặc không cử đại diện tham gia Hội nghị chủ nợ được triệu tập lại;

2. 5. Trường hợp chỉ có người quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 84 63 của Luật này không đến tham gia hoặc không cử đại diện tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng. 

Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

	Chương 6: THỦ TỤC PHỤC HỒI, THỦ TỤC THANH LÝ
Mục 1: THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	Chương VIVIII: THỦ TỤC PHỤC HỒI, THỦ TỤC THANH LÝ

Mục 1
THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Điều 68. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của mình và nộp cho Toà án; nếu thấy cần phải có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn. Thời hạn gia hạn không quá ba mươi ngày.

Trong thời hạn nói trên, bất kỳ chủ nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây dựng dự thảo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nộp cho Toà án.
	Điều 100 68. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)
1. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán xem xét ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của mình và nộp cho Tòa án; nếu thấy cần phải có thời gian dài hơn thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn. Thời hạn gia hạn không quá ba mươi ngày.

Trong thời hạn nói trên, bất kỳ chủ nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây dựng dự thảo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nộp cho Toà án. 

	Điều 69. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải nêu rõ các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

2. Các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm có:

a) Huy động vốn mới;

b) Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

c) Đổi mới công nghệ sản xuất;

d) Tổ chức lại bộ máy quản lý; sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất;

đ) Bán lại cổ phần cho chủ nợ;

e) Bán hoặc cho thuê tài sản không cần thiết;

g) Các biện pháp khác không trái pháp luật.

3. Trước khi bắt đầu hoặc tại Hội nghị chủ nợ, phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của các bên.
	Điều 101 69. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải nêu rõ các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

2. Các biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm có:

a) Huy động vốn mới;

b) Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

c) Đổi mới công nghệ sản xuất;

d) Tổ chức lại bộ máy quản lý; sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất;

đ) Bán lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
e) Bán hoặc cho thuê tài sản không cần thiết;

g) Các biện pháp khác không trái pháp luật.

3. Trước khi bắt đầu hoặc tại Hội nghị chủ nợ, phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản.

	Điều 70. Xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, Thẩm phán phải xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để ra một trong các quyết định:

1. Đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định;

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nếu thấy phương án đó chưa bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 69 của Luật này.
	Điều 102 70. Xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ (sửa đổi, bổ sung)

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, chủ nợ, Quản tài viên Thẩm phán phải xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để đề nghị Thẩm phán ra một trong các quyết định:

1. Đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định;

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nếu thấy phương án đó chưa bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 101 69 của Luật này.

	Điều 71. Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi. 

2. Hội nghị chủ nợ xem xét, thảo luận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thông qua khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.
	Điều 103 71. Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ra Hội nghị chủ nợ, Quản tài viên Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi. 

2. Hội nghị chủ nợ xem xét, thảo luận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thông qua khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

3. Thủ tục tiến hành Hội nghị chủ nợ được áp dụng theo Chương VI của Luật này.

	Điều 72. Công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả các bên có liên quan.

2. Toà án phải gửi quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.
	Điều 104 72. Công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã (sửa đổi, bổ sung)

1. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan. 

Trong trường hợp Thẩm phán đã ra quyết định công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã của Hội nghị chủ nợ và Nghị quyết này có hiệu lực thì những điều cấm, hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 52 của Luật này đương nhiên chấm dứt.
2. Toà án phải gửi quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.

	Điều 73. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản giải thể.

2. Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi cho Toà án báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Chủ nợ có nghĩa vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 
	Điều 105 73. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản giải th Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.   

2. Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi cho Toà án lập Báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Báo cáo này có sự xác nhận của Quản tài viên để gửi cho Tòa án.

3. Chủ nợ có quyền và nghĩa vụ giám sát việc thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.  

4. Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo Thẩm phán các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức được quy định tại khoản 2 Điều 84 của Luật này, trừ giao dịch có giá trị không lớn phục vụ nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp Thẩm phán không đồng ý với giao dịch cụ thể nào thì phải thông báo ngay cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết. Nếu quá thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, hợp tác xã mà không có thông báo của Thẩm phán về việc không đồng ý với giao dịch nào đó thì Thẩm phán không có quyền yêu cầu đình chỉ thực hiện giao dịch.   

5. Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

	Điều 74. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là ba năm, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Toà án công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Điều 106 74. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là ba năm, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Tòa án ban hành quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	Điều 75. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên đồng ý.

3. Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên và gửi quyết định đó cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.
	Điều 107 75. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên đồng ý.

3. Quản tài viên đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản bằng văn bản và gửi quyết định đó cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và các chủ nợ trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định.

	Điều 76. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
1. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

b) Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ.

2. Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 29 của Luật này.
	Điều 108 76. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (giữ nguyên)

1. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

b) Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ.

2. Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 50 29 của Luật này.

	Điều 77. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh
1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được coi không còn lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp việc thi hành án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại Điều 57 của Luật này chưa được thi hành hoặc chưa được giải quyết thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, việc thi hành án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án được tiếp tục. Toà án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi phải gửi trả lại hồ sơ vụ án cho Toà án có thẩm quyền để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 
	Điều 109 77. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung)

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được coi không còn lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trường hợp việc thi hành án dân sự bị đình chỉ theo quy định tại Điều 77 Luật này chưa được thi hành thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì Tòa án thông báo để Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục thi hành án.

Trường hợp  hoặc việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại Điều 77 78 của Luật này chưa được thi hành hoặc chưa được giải quyết thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, việc thi hành án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án được tiếp tục. Toà án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi phải gửi trả lại hồ sơ vụ án cho Toà án, Trọng tài đã ra quyết định đình chỉ có thẩm quyền để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

3. Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên.

	Chương VII: TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ PHÁ SẢN
	Chương VII: TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ PHÁ SẢN

	 Điều 86. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (bỏ)

Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.
	Điều 86: Bãi bỏ

	Điều 87. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền tạm ứng phí phá sản do Tòa án ấn định, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nhận các tài liệu, giấy tờ do các bên có liên quan gửi đến, Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để thanh toán phí phá sản.
	Điều 110 87. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (sửa đổi, bổ sung)

1. Trong thời hạn ba mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền tạm ứng phí phá sản do Tòa án ấn định gửi giấy báo nêu tại khoản 2 Điều 43 Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản thì Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tạm ứng lệ phí, phí phá sản.
2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nhận các tài liệu, giấy tờ do người tham gia thủ tục phá sản có liên quan gửi đến, Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để thanh toán phí phá sản.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, Toà án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. 

	
	Điều 111. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành (bổ sung)
Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành trong những trường hợp sau đây:

1. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng hoặc sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật này;

2. Không đủ số chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này tham gia Hội nghị chủ nợ sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại các điều 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này.

	
	Điều 112. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (bổ sung)
1. Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết đồng ý tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 93 thì Thẩm phán xem xét quyết định tuyên bố phá sản.

2. Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết đồng ý với dự kiến các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, nếu có một trong các trường hợp sau đây thì Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản:

1a) Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật này;

2b) Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

3c) Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện không đúng hoặc không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản liên quan có thoả thuận khác.

d) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà không cần phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét việc áp dụng thủ tục phục hồi.

	Điều 88. Nội dung của quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định;

2. Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

3. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

4. Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

5. Quyền khiếu nại, kháng nghị và thời hạn khiếu nại, kháng nghị;

6. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 94 của Luật này.
	Điều 113 88. Nội dung của quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (sửa đổi, bổ sung)
Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định;

2. Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

3. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

4. Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

5. Nội dung quyết định tuyên bố phá sản phải có nội dung chính sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản; đình chỉ giao dịch liên quan đến DN,HTX; Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với DN,HTX, giải quyết hậu quả của các giao dịch bị đình chỉ; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

b) Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  d) Phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này;

  đ) Chuyển yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Toà án có thẩm quyền;

g) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 132 94  của Luật này;

h) Giải quyết vấn đề khác theo quy định pháp luật;

6. Quyền đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản và thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị.

	Điều 89. Thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định theo quy định tại Điều 29 của Luật này. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản có hiệu lực pháp luật, Toà án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Toà án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật này thì thời hạn có thể dài hơn, nhưng không quá hai mươi lăm ngày.
	Điều 114 89. Thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (giữ nguyên)
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Toà án phải gửi và thông báo công khai quyết định theo quy định tại Điều 50 của Luật này. 

2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản có hiệu lực pháp luật, Toà án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Toà án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị theo quy định tại Điều 107 của Luật này thì thời hạn có thể dài hơn, nhưng không quá hai mươi lăm ngày.

	Điều 90. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
	Điều 115 90. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản quy định tại Điều 100 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định mở thủ tục tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được xử lý như sau: giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Thẩm phán phải ban hành một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản;

b) Trường hợp có căn cứ cho rằng người có yêu cầu về nghĩa vụ tài sản không biết được thủ tục phá sản thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật.

	Điều 91. Khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
1. Những người quy định tại Điều 29 của Luật này có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Thời hạn khiếu nại, kháng nghị là hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản không bị khiếu nại, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều này.
	Điều 116 91. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (sửa đổi, bổ sung)
 1. Những người quy định tại Điều 50 29 của Luật này có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 2. Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị là hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản không bị đề nghị xem xét lại, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn đề nghị, kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều này.

	Điều 92. Giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị, Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

b) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Toà án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.
	Điều 117 92. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị, Chánh án Toà án cấp trên  tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, quyết định kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

 a) Không chấp nhận đề nghị xem xét lại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

 b) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới giải quyết lại.

3. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

4. Khi có căn cứ xác định quyết định giải quyết đề nghị, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Tòa án, người tham gia thủ tục phá sản không biết được khi ra quyết định đó, nếu có đề nghị xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó.

5. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận đề nghị xem xét lại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới;

 b) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Toà án cấp dưới, Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới giải quyết lại.

6. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

	Mục 2: THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN
	Bãi bỏ

	Điều 78. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp mà không cần phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét việc áp dụng thủ tục phục hồi.
	Điều 78: Bãi bỏ

	Điều 79. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản khi Hội nghị chủ nợ không thành
Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản khi Hội nghị chủ nợ không thành trong những trường hợp sau đây:

1. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng hoặc sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này;

2. Không đủ số chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này tham gia Hội nghị chủ nợ sau khi Hội nghị chủ nợ đã được hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 của Luật này.
	Điều 79: Bãi bỏ

	Điều 80. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất
Sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với dự kiến các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, nếu có một trong các trường hợp sau đây thì Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật này;

2. Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện không đúng hoặc không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp các bên liên quan có thoả thuận khác.
	Điều 80: Bãi bỏ

	Điều 81. Nội dung quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản
1. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản quy định tại các điều 78, 79 và 80 của Luật này phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

d) Căn cứ của việc áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

đ) Phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo nguyên tắc quy định tại Điều 37 của Luật này;

e) Quyền khiếu nại, kháng nghị và thời hạn khiếu nại, kháng nghị.

2. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải được Toà án gửi và thông báo công khai theo quy định tại Điều 29 của Luật này.
	Điều 81: Bãi bỏ

	Điều 82. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình thanh lý tài sản 
Trong quá trình thi hành quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản, theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán có thể ra quyết định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện một số hoạt động cần thiết cho việc thanh lý tài sản hoặc làm tăng thêm khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
	Điều 82: Bãi bỏ

	Điều 83. Khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

2. Những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền khiếu nại phần quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của mình.

3. Thời hạn khiếu nại, kháng nghị là hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùngđăng báo về quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kháng nghị, Toà án đã ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.
	Điều 83: Bãi bỏ

	Điều 84. Giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị, Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba Thẩm phán xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

2. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về phá sản, Tổ Thẩm phán phải xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

a) Không chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Toà án cấp dưới;

b) Sửa quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Toà án cấp dưới;

c) Huỷ quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Toà án cấp dưới và giao hồ sơ về phá sản cho Toà án cấp dưới tiếp tục thủ tục phục hồi theo quy định của Luật này.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Toà án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.
	Điều 84: Bãi bỏ

	Điều 85. Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản
Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản trong những trường hợp sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản;

2. Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong.
	Điều 85: Bãi bỏ

	
	Chương IX: XỬ LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CÓ TRANH CHẤP

	
	Điều 118. Xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 76 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (bổ sung)

1. Việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ việc do Tòa án khác chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết theo quy định tại Điều 77 của Luật này hoặc trong quá trình giải quyết tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã  nhưng phát sinh tranh chấp về tài sản thì trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc hoặc nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp Thẩm phán xem xét ban hành một trong các quyết định sau đây:
a) Không chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản;

b) Tách phần tài sản đang tranh chấp để người tham gia thủ tục phá sản đương sự khởi kiện giải quyết vụ án khác.

2. Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết tranh chấp tài sản mà xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên tiến hành việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thứ tự và tỷ lệ theo phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp,hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này của Quyết định tuyên bố phá sản trước đó.

	
	Điều 119. Xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (bổ sung)

1. Trong quá trình thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng có tranh chấp thì Chấp hành viên thực hiện việc thanh lý tài sản đề nghị Thẩm phán xem xét quyết định.

2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên; Thẩm phán phải xem xét ban hành một trong quyết định sau đây :

a) Không chấp nhận yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên;

b) Chấp nhận đề nghị của yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản và kiến nghị của Quản tài viên, Chấp hành viên và ban hành quyết định tách phần tài sản đang tranh chấp để người tham gia thủ tục phá sản khởi kiện tại Toà án để giải quyết vụ án khác.

3. Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết tranh chấp tài sản mà xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên tiến hành việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 58 của Luật này của Quyết định tuyên bố phá sản trước đó.

4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

	
	Điều 120. Áp dụng pháp luật (bổ sung)

Chấp hành viên áp dụng những quy định của Luật này, Luật thi hành án dân sự; đồng thời áp dụng những quy định khác của pháp luật không trái với những quy định của Luật này để thi hành án.

	
	Điều 121. Thẩm quyền thi hành án Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (bổ sung)

1. Cục thi hành án dân sự thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án cấp tỉnh trên cùng địa bàn và quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết theo trình tự đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản của Toà án cấp tỉnh theo địa bàn của Toà án cấp tỉnh;

2. Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án, Trọng tài nước ngoài theo pháp luật uỷ thác tư pháp;

	
	Điều 122. Ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản (bổ sung)

1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự ban hành quyết định thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm của quyết định;

b) Tên của Toà án; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

c) Tên của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

đ) Căn cứ áp dụng quyết định;

e) Quyền đề nghị xem xét lại quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản của người tham gia thủ tục phá sản.

3. Quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải được Chấp hành viên gửi và thông báo công khai theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

	
	Điều 123. Quyết định chỉ định Chấp hành viên (bổ sung)
1. Ngay sau khi ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành quyết định chỉ định Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quyết định chỉ định Chấp hành viên phải có nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm của quyết định;

b) Tên của Cơ quan thi hành án;

c) Tên của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản;

đ) Căn cứ áp dụng quyết định;

g) Quyền đề nghị xem xét lại Quyết định chỉ định Chấp hành viên của người tham gia thủ tục phá sản.

	
	Điều 124. Các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản (bổ sung)

Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Nhận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan từ Quản tài viên;

2.  Thu hồi và quản lý tất cả tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toán và con dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

3. Bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

4.  Ra quyết định phong toả các tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có ở các ngân hàng; mở tài khoản mới ở ngân hàng để gửi các khoản tiền thu đ​ược từ việc thu hồi các khoản cho vay của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và từ việc bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp phá sản;

5. Gửi tất cả các khoản tiền thu đ​ược của doanh nghiệp, hợp tác xã vào tài khoản mới mở tại ngân hàng; 

6. Thực hiện ph​ương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Thẩm phán;

7. Thực hiện các quyết định khác theo quy định pháp luật.

	
	Điều 125. Thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu của Quản tài viên (bổ sung)

1. Ngay sau khi có quyết định chỉ định Chấp hành viên, Quản tài viên tiến hành thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu cho Chấp hành viên;

2. Việc bàn giao phải lập thành văn bản và có chữ ký của Quản tài viên và Chấp hành viên.

	
	Điều 126. Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm (bổ sung)

1. Chấp hành viên đề nghị Toà án ra quyết định thu hồi lại tài sản, giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã do thực hiện giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 64 của Luật này.

2. Trước khi thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, Chấp hành viên có trách nhiệm xuất trình quyết định của Toà án, giải thích rõ lý do thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho đương sự biết. 

3. Trong trường hợp có tranh chấp về thu hồi lại tài sản hay phần chênh lệch giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xử lý theo Chương IX của Luật này.

	
	Điều 127.  Xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản (bổ sung)

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tuyên bố phá sản doanh nghiệp,hợp tác xã, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Chấp hành viên để nhận lại tài sản của mình.

Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê, thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán lại số tiền thuê còn thừa do chưa hết thời hạn để Chấp hành viên nhập vào tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.

	
	Điều 128. Đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (bổ sung)

Trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải xem xét, giải quyết và trả lời cho người đề nghị. Nếu không đồng ý với quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phải ra một trong các quyết định sau đây:

1. Giữ nguyên quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

2.  Huỷ quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã bị đề nghị xem xét lại và giao cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải quyết lại.

	
	Điều 129. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (bổ sung)

Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự phải quyết định đình chỉ thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp  tác xã trong các trường hợp sau đây:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không còn tài sản vào thời điểm thi hành quyết định tuyên bố phá sản;

2. Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thỏa thuận được với nhau và có văn bản yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục thi hành Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp việc thỏa thuận này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước và người thứ ba

3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

	
	Điều 130. Chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (bổ sung)

Kết thúc việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, Chấp hành viên thi hành án ra quyết định chấm dứt việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Quyết định này phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh.

	Chương 8: XỬ LÝ VI PHẠM
	Chương XIVIII: XỬ LÝ VI PHẠM

	Điều 93. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản
1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. 
	Điều 131 93. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này. 

	Điều 94. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản
1. Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ ngày công ty, tổng công ty nhà nước bị tuyên bố phá sản.

Người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước. 

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.

3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng.
	Điều 132 94. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (sửa đổi, bổ sung)
1. Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ ngày công ty, tổng công ty nhà nước bị tuyên bố phá sản.

Người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước. 

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.

3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản với lý do bất khả kháng.

	Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Chương IVXII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	Điều 95. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2004 và thay thế Luật phá sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 1993.

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.
	Điều 133 95. Hiệu lực thi hành (sửa đổi, bổ sung)
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … 

Luật phá sản ngày 15 tháng 10 năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa …, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm …. 
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	  Hà Nội, ngày 26   tháng  8  năm 2013


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO LUẬT PHÁ SẢN 
(SỬA ĐỔI)

Kính trình: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội khoá XII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó có Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); theo sự phân công của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Thay mặt Ban soạn thảo, Toà án nhân dân tối cao xin trình bày chi tiết về Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi) như sau: 

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ THẢO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tình trạng phá sản của các doanh nghiệp là hậu quả tất yếu của quá trình cạnh tranh. Việc giải quyết hậu quả của tình trạng đó là nhiệm vụ của bất kỳ quốc gia nào nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể tham gia kinh doanh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng thanh toán phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc rút khỏi thị trường một cách hợp pháp; tối đa hóa việc thu hồi tài sản cho chủ nợ và quy định cách thức đối xử công bằng đối với chủ nợ; đồng thời tạo ra những cơ hội thực tiễn cho việc duy trì hoặc tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết tắt là DN,HTX) có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Sau chín năm thi hành, Luật Phá sản năm 2004 (sau đây viết tắt là Luật PS 2004) không còn phù hợp với thực tiễn, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện.

Luật Phá sản (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua sẽ là Luật Phá sản mới thay thế Luật Phá sản hiện hành với mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do phá sản gây ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ kinh tế trước những rủi ro trong kinh doanh và thông qua đó góp phần ổn định trật tự đời sống xã hội. Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) (sau đây viết tắt là Dự thảo Luật) với tên gọi là “Luật Phá sản”, bao gồm 12 chương, 133 điều.
Bản thuyết minh dưới đây làm rõ về từng nội dung chi tiết của Dự thảo Luật. 
II. VỀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT 

Luật PS 2004 hiện hành gồm 09 chương và 95 điều, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung thêm 03 chương thành 12 chương và nâng số điều lên tổng số 133 điều, trong đó giữ nguyên 09 điều, sửa đổi 72 điều và bổ sung mới 52 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I – Những quy định chung: Chương I Dự thảo Luật gồm có 21 điều. 

Sửa đổi 08 điều về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đối tượng áp dụng (Điều 2), DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3), hiệu lực của Luật Phá sản (Điều 4), giải thích từ ngữ (Điều 9), thẩm quyền của Tòa án (Điều 10), nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản (Điều 11), kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 20); 

Bổ sung mới 13 điều về quyền quyết định và tự định đoạt của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ khác (Điều 5), trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 6), bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản (Điều 7), nguyên tắc tham khảo quyết định của Tòa án khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 8), điều kiện được chỉ định Quản tài viên (Điều 12), quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên (Điều 13), quyền và nghĩa vụ của Thư ký giúp việc cho Quản tài viên (Điều 14), thay thế, bãi miễn Quản tài viên (Điều 15), nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án (Điều 16), quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản (Điều 17), quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 18), quyền, nghĩa vụ của DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 19), thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 21);

2. Chương II – Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Chương II Dự thảo Luật gồm có 27 điều.

Sửa đổi 15 điều về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (Điều 22), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động (Điều 23), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 24), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần (Điều 26), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh (Điều 27), nghĩa vụ trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 30), thông báo DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 32), chuyển việc giải quyết phá sản cho Tòa án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền (Điều 36), Lệ phí phá sản, phí phá sản và tạm ứng phí phá sản (Điều 41), thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 43), thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 45), trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 46), khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 47), tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản (Điều 48);

Bổ sung 12 điều về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tổ chức tín dụng (Điều 28), quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán (Điều 29), yêu cầu chỉnh định Quản tài viên (Điều 31), gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án (Điều 33), phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 34), xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 35), trả lại đơn và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 37), thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 38), công nhận sự thỏa thuận theo yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản (Điều 39), ủy thác thu hồi tài sản của DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản (40), nguyên tắc xác định mức thu lệ phí phá sản, phí phá sản (Điều 42), thủ tục chỉ định Quản tài viên (Điều 44);

3. Chương III - Mở thủ tục phá sản: Chương III Dự thảo Luật gồm 05 điều.  

Sửa đổi 05 điều về quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 49), thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (50), hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (51), các hoạt động của DN,HTX bị cấm hoặc bị hạn chế (Điều 52), khiếu nại, kháng nghị quyết định không mở thủ tục phá sản (Điều 53).

4. Chương IV – Nghĩa vụ về tài sản: Chương IV Dự thảo Luật gồm 10 điều.

Sửa đổi 08 điều về xác định nghĩa vụ về tài sản (Điều 54), xử lý các khoản nợ chưa đến hạn (Điều 55), xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố (Điều 56), hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước (Điều 57), thứ tự phân chia tài sản (Điều 58), nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh (Điều 60), trả lại tài sản cho thuê hoặc mượn khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản (Điều 61), nhận lại hàng hóa đã bán (Điều 63);

Giữ nguyên 02 điều về xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền (Điều 59), cấm đòi lại tài sản (Điều 62).

5. Chương V – Các biện pháp bảo đảm tài sản: Chương V Dự thảo Luật gồm 17 điều.

Sửa đổi 12 điều về các giao dịch bị coi là vô hiệu (Điều 64); quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu (Điều 65), đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (Điều 66), tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 70), kiểm kê tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 71), gửi giấy đòi nợ (Điều 72), lập danh sách chủ nợ (Điều 73), lập danh sách người mắc nợ (Điều 74), đăng ký giao dịch bảo đảm của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 75), áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 76), đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án (Điều 77); giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản (Điều 78);

Giữ nguyên 05 điều về văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 67), thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện (Điều 68), bù trừ nghĩa vụ (Điều 69), nghĩa vụ của Ngân hàng nơi DN,HTX có tài khoản (Điều 79), nghĩa vụ của nhân viên và người lao động (Điều 80).

6. Chương VI - Hội nghị chủ nợ: Chương VI Dự thảo Luật gồm 19 điều.

Sửa đổi 07 điều về triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 81), quyền tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 85), nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 86), nội dung Hội nghị chủ nợ (Điều 87), điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ (Điều 88), hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 89), đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản (Điều 99);

Bổ sung 12 điều về nguyên tắc tổ chức Hội nghị chủ nợ (Điều 82), địa điểm họp Hội nghị chủ nợ (Điều 83), gửi thông báo và trình tự gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 84), trình tự phiên họp Hội nghị chủ nợ (Điều 90), hòa giải, công nhận hòa giải thành (Điều 91), hình thức thoả thuận tại Hội nghị chủ nợ (Điều 92), kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 93), gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ (Điều 94), khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 95), khiếu nại và giải quyết khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 96), tổ chức lại Hội nghị chủ nợ (Điều 97), Thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 98);

7. Chương VII – Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh: Chương VII Dự thảo Luật gồm 10 điều.

Sửa đổi 09 điều về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 100), nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 101), xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ (Điều 102), xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 103), công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 104), giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 105), thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 106), sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 107), hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 109); 

Giữ nguyên 01 điều về đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 108).

8. Chương VIII – Tuyên bố DN,HTX bị phá sản: Chương VIII Dự thảo Luật gồm 08 điều.

Sửa đổi 05 điều về quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 110), nội dung của quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 113), nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 115), khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 116), giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 117);
Bổ sung 02 điều về quyết định tuyên bố DN,HTX phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành (Điều 111), quyết định tuyên bố DN,HTX phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ (Điều 112);

Giữ nguyên 01 điều về thông báo quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 114).
9. Chương IX – Xử lý tài sản DN,HTX có tranh chấp: Chương IX Dự thảo Luật gồm 02 điều.

Bổ sung 02 điều về xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 77 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 118), xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 119).

10. Chương X – Thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX: Chương X Dự thảo Luật gồm 11 điều.

Bổ sung 11 điều về áp dụng pháp luật (Điều 120), thẩm quyền thi hành án quyết định tuyên bố phá sản (Điều 121), ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 122), quyết định chỉ định Chấp hành viên (Điều 123), các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 124), thủ tục Quản tài viên ban hành giấy tờ, tài liệu (Điều 125), thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm (Điều 126), xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản (Điều 127), khiếu nại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 128), đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 129), chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Điều 130).

11. Chương XI – Xử lý vi phạm: Chương XI Dự thảo Luật gồm 02 điều.

Sửa đổi 02 điều về trách nhiệm do vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 131), Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản (Điều 132).
12. Chương XII – Điều khoản thi hành: Chương XII Dự thảo Luật có 01 điều sửa đổi về hiệu lực thi hành (Điều 133).

III. VỀ NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA DỰ THẢO LUẬT 
So sánh với quy định của Luật PS 2004 thì Dự thảo Luật có sửa đổi, bổ sung những nội dung mới quan trọng như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 của Dự thảo Luật)

Thực tiễn thực hiện trình tự, thủ tục phá sản theo quy định của Luật PS 2004 gặp khó khăn, vướng mắc đối với những trường hợp DN,HTX vẫn còn tài sản nhưng không bán được hoặc còn khoản nợ phải thu nhưng chưa thu hồi được nên phương án phân chia tài sản chưa được thực hiện xong, chưa thể ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và ra quyết định tuyên bố phá sản được. 

Mặt khác, nếu thủ tục tuyên bố DN,HTX phá sản được thực hiện trước thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý tài sản thì sẽ thuận lợi hơn cho cả Tòa án và Cơ quan thi hành án trong việc thực hiện chức năng trong vụ việc phá sản đó, tạo điều kiện cho Tòa án giải quyết nhanh chóng thủ tục tuyên bố DN,HTX bị phá sản; qua đó, DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản được rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Bên cạnh đó, tham khảo kinh nghiệm pháp luật một số nước trên thế giới, thì việc tuyên bố DN,HTX phá sản được thực hiện trước thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý.

Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của đa số trong ngành Tòa án nhân dân đề xuất quay trở lại quy trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX như Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, cụ thể là sửa đổi về trình tự, thủ tục phá sản theo hướng Thẩm phán ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản ngay sau khi họp Hội nghị chủ nợ, trước khi tiến hành thủ tục thanh lý tài sản. Do đó, Dự thảo Luật sửa đổi cụm từ “thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản” thành cụm từ “thủ tục tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản” (Điều 1 của Dự thảo Luật).
2. Về đối tượng áp dụng (khoản 2 Điều 2 của Dự thảo Luật) 

Một số ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng áp dụng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Ban soạn thảo lựa chọn phương án giữ nguyên đối tượng áp dụng như Luật PS 2004 vì các lý do sau:

Một là, khả năng (về số lượng và chất lượng) hiện tại của ngành Tòa án trong việc giải quyết vụ việc phá sản còn hạn chế; Hai là, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xác định vốn cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh không phải là thủ tục bắt buộc. Cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Thêm vào đó, việc quản lý tài sản của cá nhân, hộ gia đình ở nước ta hiện chưa thực hiện được. 

Do đó, nếu mở rộng đối tượng áp dụng sẽ thiếu tính khả thi về việc xác định khả năng thanh toán nợ của cá nhân, hộ gia đình bị yêu cầu tuyên bố phá sản. 

Ngoài ra, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán là những loại doanh nghiệp đặc biệt, thể hiện ở các đặc điểm, bao gồm: nội dung hoạt động (hoạt động với tư cách là một trung gian tài chính trong nền kinh tế); cách thức hoạt động (quản lý lượng thông tin tài sản  lớn của khách hàng); và khả năng tác động của sự đổ vỡ của một tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán đến nền kinh tế (diễn ra nhanh, ảnh hưởng rộng và tác động lâu dài). Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt (phá sản) của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán được quy định mang tính đặc thù trong Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Để củng cố căn cứ pháp lý cho việc xử lý phá sản tổ chức tín dụng, tạo cơ sở kết hợp hài hoà giữa các quy định của Luật Phá sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Dự thảo Luật bổ sung khoản 2 Điều 2: “Việc phá sản tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định luật này và Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật có liên quan”.

3. Về tiêu chí xác định DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3 của Dự thảo Luật)

Tiếp thu các ý kiến đề xuất quy định theo hướng xác định rõ thời hạn DN,HTX không thực hiện việc thanh toán được các khoản nợ đến hạn thì coi là lâm vào tình trạng phá sản để tạo điều kiện chủ nợ lựa chọn phương án đòi lại tài sản và thu xếp thanh toán các khoản nợ, hạn chế tình trạng các chủ nợ lợi dụng quy định này để nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tràn lan. Điều 3 của Dự thảo Luật quy định: “DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời hạn ba tháng kể từ khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản”.

4. Về hiệu lực của Luật Phá sản (Điều 4 của Dự thảo Luật)

Để thể hiện rõ quy định “DN,HTX hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đồng thời tạo cơ sở cho việc xác định tài sản của DN, HTX để giải quyết vụ việc phá sản, Dự thảo Luật bổ sung quy định “không phân biệt tài sản của DN,HTX ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam” (Điều 4 của Dự thảo Luật).

Ngoài ra, để phù hợp với khoản 2 Điều 2 của Dự thảo Luật, khoản 2 Điều 4 được bổ sung nội dung: “trừ đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 2 của luật này". 

5. Các nguyên tắc (Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Dự thảo Luật)

Theo định hướng xây dựng Luật phá sản mang tính đặc thù của quan hệ dân sự, thương mại, Dự thảo xây dựng các nguyên tắc, bao gồm: Quyền quyết định và tự định đoạt của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ (Điều 5); Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản (Điều 7). 

Ngoài ra, về nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thủ tục phá sản (Điều 7 của Dự thảo Luật): nguyên tắc này bao hàm cả nội dung về bình đẳng giới theo quy định tại Điều 21 của Luật Bình đẳng giới năm 2006.
Bên cạnh đó, thực tiễn thi hành Luật PS 2004 gặp vướng mắc trong việc thu thập chứng cứ do các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đang lưu giữ, quản lý. Do đó, Dự thảo Luật bổ sung Điều 6 quy định về trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Cũng từ thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy sự không thống nhất trong việc áp dụng pháp luật giải quyết vụ việc phá sản, Dự thảo Luật đưa ra nguyên tắc “tham khảo quyết định Tòa án” (Điều 8 của Dự thảo Luật). Nguyên tắc này cũng là sự thực thi bước đầu đối với Đề án phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao (theo Quyết định số 74/QĐ-TANDTC ngày 31-10-2012 của Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt Đề án “Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao”).

6. Về giải thích từ ngữ (Điều 9 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật bổ sung việc giải thích từ ngữ tại Điều 9 đối với một số từ ngữ quan trọng trong Dự thảo, bao gồm: Quản tài viên (khoản 6); Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (khoản 7); Phí phá sản (khoản 8); Tạm ứng phí phá sản (khoản 9); và Người tham gia thủ tục phá sản (khoản 10).

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật bãi bỏ quy định về giải thích từ ngữ đối với cụm từ “hợp đồng song vụ” (khoản 5 Điều 6 của Luật PS 2004) do cụm từ này đã được quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành.

7. Về thẩm quyền của Tòa án (Điều 10 của Dự thảo Luật)

Điều 7 của Luật PS 2004 quy định: “Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó. Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với DN,HTX đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó. Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó”.
Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy, giải quyết phá sản là loại án khó, đòi hỏi Thẩm phán phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu. Bên cạnh đó, hiện nay loại hình hợp tác xã là rất lớn và có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương khác nhau, rất phức tạp nên Tòa án cấp huyện khó có điều kiện giám sát việc lập danh sách chủ nợ, con nợ, tài sản của DN,HTX một cách hiệu quả. Nghiên cứu thông lệ quốc tế cho thấy việc trao thẩm quyền giải quyết phá sản cho Tòa án cấp huyện hay Tòa án cấp tỉnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là dựa trên điều kiện, năng lực của Tòa án có thể giải quyết tốt yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không. Một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức có Tòa Phá sản, còn ở Cộng hòa Pháp, trong trường hợp con nợ là thương nhân thì thuộc thẩm quyền của Tòa Thương mại, các đối tượng khác thuộc thẩm quyền của Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng…

Vì vậy, Dự thảo Luật (Điều 10) thể hiện theo hướng thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi DN,HTX đăng ký kinh doanh. Đây cũng là hướng sửa đổi được nhiều ý kiến đề xuất.

Ngoài ra, theo phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án theo tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW thì cơ cấu tổ chức Tòa án được thay đổi thành 4 cấp, bao gồm: Tòa án nhân dân sơ thẩm Khu vực; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân cấp cao; và Tòa án nhân dân tối cao (nêu tại tiểu mục 2.1 Mục 2 của Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), Dự thảo Luật bổ sung điều khoản dự phòng“Các Tòa án khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” tại khoản 3 Điều 10 của Dự thảo Luật để có căn cứ pháp lý thực hiện trong trường hợp Hiến pháp (sửa đổi) và Luật Tổ chức Tòa án (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mà có quy định sửa đổi về cơ cấu tổ chức Tòa án.

8. Về Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán (Điều 11 của Dự thảo Luật)

Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004, đa số các Tòa án nhân dân cho rằng, với số lượng Thẩm phán hiện nay thì việc quy định Tổ Thẩm phán gồm ba Thẩm phán là không khả thi. Hầu hết các Tòa án không đủ Thẩm phán để phân công việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản với một tổ Thẩm phán gồm ba Thẩm phán. Hơn nữa, một Thẩm phán ở Tòa án cấp tỉnh có đủ năng lực đảm nhiệm việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Do đó, Dự thảo Luật quy định thẩm quyền giải quyết là một Thẩm phán mà không thành lập Tổ Thẩm phán (khoản 1 Điều 11 của Dự thảo Luật).

Thực tiễn thi hành khoản 3 Điều 8 của Luật PS 2004 là không hiệu quả, nhiều trường hợp trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, Thẩm phán phát hiện có dấu hiệu tội phạm và cung cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự, nhưng trên thực tế, chưa có trường hợp nào được khởi tố. Để khắc phục bất cập này, tiếp thu nhiều ý kiến đề xuất của các Tòa án địa phương, Dự thảo Luật bổ sung quy định "Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có trách nhiệm làm văn bản đề nghị" cùng với việc cung cấp tài liệu (bản sao) cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và vẫn tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này (khoản 3 Điều 11 của Dự thảo Luật).
Đồng thời, Dự thảo Luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán (khoản 2 Điều 11) và giao Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này (khoản 5 Điều 11).

9. Về Quản tài viên (Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Dự thảo Luật) 

Để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, Luật PS 2004 quy định thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản, quy định cụ thể về thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy hoạt động của Tổ này không hiệu quả và gặp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong Tổ. Chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự (là Tổ trưởng) và các thành viên trong Tổ cũng đều là kiêm nhiệm, do đó không đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản DN,HTX bị phá sản. Hơn nữa, càng có nhiều người tham gia thủ tục thì càng phải cần nhiều chi phí thù lao cho họ. Trong khi đó, các chi phí đều lấy từ tài sản của DN,HTX bị phá sản. Để bảo đảm thanh toán cho các chủ nợ được tối đa các khoản nợ thì cần hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí khác. Do đó, cần hạn chế số người làm công tác quản lý, thanh lý tài sản. 

Tham khảo kinh nghiệm pháp luật một số nước trên thế giới, Ban soạn thảo nhận thấy có 5 nước gồm: Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, và Mỹ theo khuyến nghị số 45 của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) có quy định về chế định Quản tài viên. Quản tài viên là người được Tòa án chỉ định để quản lý tài sản của DN,HTX bị yêu cầu phá sản
 ở các giai đoạn, như: giai đoạn Tòa án nhận đơn mở thủ tục phá sản, mở thủ tục phá sản và phục hồi DN,HTX, thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Do vậy, đề xuất thay Tổ quản lý tài sản bằng Quản tài viên và Quản tài viên với tư cách là người quản lý tài sản của DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản; giao cho Cơ quan thi hành án chịu trách nhiệm thi hành quyết định tuyên bố phá sản. 

Từ những lý do nêu trên đây, đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hoá những hoạt động mang tính nghề nghiệp và quan điểm của Đảng và nhà nước ta về cải cách hành chính, để phù hợp với đặc thù giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản và pháp luật quốc tế, Dự thảo Luật thể hiện việc quản lý tài sản của DN,HTX ở giai đoạn mở thủ tục phá sản và giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản cho Quản tài viên, còn sau khi Thẩm phán ra Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX và thanh lý tài sản phá sản thì giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Điều kiện được chỉ định là Quản tài viên (Điều 12 của Dự thảo Luật), theo đó, Quản tài viên là luật sư, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Trong trường hợp cần thiết có thể chỉ định người có kinh nghiệm giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải là luật sư làm Quản tài viên. Quản tài viên được các bên thuê để thực hiện quản lý tài sản DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp các bên không lựa chọn hoặc còn có ý kiến khác nhau về việc thuê Quản tài viên thì Thẩm phán chỉ định Quản tài viên, trừ trường hợp DN,HTX không còn tài sản hoặc tài sản không đủ để trả chi phí thuê quản tài viên hoặc người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Phí Quản tài viên được trích từ tiền thu được từ việc thanh lý tài sản DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp các bên thoả thuận với nhau về việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản… thì phải thoả thuận với nhau về việc trả tiền phí cho Quản tài viên. Quản tài viên hoạt động dưới sự giám sát của Tòa án trực tiếp là Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX. Quy định biện pháp chế tài xử lý đối với trường hợp Quản tài viên có hành vi vi phạm pháp luật (tương tự như Luật Luật sư).
Quản tài viên thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 13 của Dự thảo Luật, cụ thể như: lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của DN,HTX khi mở thủ tục phá sản; thu thập thông tin liên quan đến con nợ, tài sản nợ, giao dịch khác liên quan đến hoạt động DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; tổ chức hội nghị chủ nợ, tham gia cơ cấu doanh nghiệp, hỗ trợ chấp hành viên thực hiện việc thanh lý tài sản.

Trong trường hợp các bên không thực hiện theo yêu cầu của Quản tài viên thì Quản tài viên đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Dự thảo Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của Thư ký giúp việc cho Quản tài viên tại Điều 14 của Dự thảo Luật (Thư ký do Quản tài viên chọn theo hợp đồng dân sự chứ không phải là Thư ký Tòa án); và các trường hợp thay thế, bãi miễn Quản tài viên (Điều 15 của Dự thảo Luật).

10. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án (Điều 16)

Dự thảo Luật quy định Cơ quan Thi hành án dân sự (Chấp hành viên) thi hành quyết định tuyên bố phá sản, thực hiện việc thanh lý tài sản. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Chấp hành viên được quy định tại Điều 16 của Dự thảo Luật.

11. Về quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản (Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản (bao gồm người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và chủ nợ, người mắc nợ khác) tại Điều 17 của Dự thảo Luật. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật quy định quyền, nghĩa vụ đặc thù của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Điều 18 của Dự thảo Luật; và quyền, nghĩa vụ của DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Điều 19 của Dự thảo Luật.

12. Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 20, khoản 1 Điều 46 và khoản 1 Điều 52 của Dự thảo Luật)
Theo quy định tại Điều 12 của Luật PS 2004 thì Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật PS 2004 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

 Như vậy, Luật PS 2004 không quy định cụ thể trong trường hợp nào thì phải có Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia và mức độ tham gia của từng vụ việc cụ thể đó. Bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án, Dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể về việc Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Điều 20, đồng thời quy định bổ sung “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Toà án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu” (khoản 1 Điều 46 của Dự thảo Luật), và Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (khoản 1 Điều 52 của Dự thảo Luật).

13. Về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 21)

Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có những đặc điểm tương tự như thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết vụ việc dân sự, thương mại khác. Do vậy, Dự thảo Luật quy định thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trong giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 của Dự thảo Luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; đồng thời giao Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều này (khoản 3 Điều 21 của Dự thảo Luật).

14. Về thủ tục phá sản (Chương II, Chương III, Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX và Chương X của Dự thảo Luật)

Theo Luật PS 2004 thì trình tự phá sản được quy định cụ thể như sau:

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Khi nhận thấy DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3) thì các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (các điều 13, 14, 15, 16, 17 và Điều 18) và nộp tiền tạm ứng phí phá sản. 

· Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> Trả lại đơn (Điều 24) hoặc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp lệ phí phá sản (Điều 22) hoặc Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 87). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra quyết định mở/không mở thủ tục phá sản (Điều 28) và Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định (Điều 29). 

· Bước 3: Lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ, kiểm kê tài sản và thanh lý trong trường hợp đặc biệt (Chương III, IV)

- Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc kiểm kê tài sản (Điều 50), lập danh sách chủ nợ (Điều 51, Điều 52); lập danh sách người mắc nợ (Điều 53);

- Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 78).

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ (Chương V)

Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 61), Quyền và nghĩa vụ tham gia hội nghị chủ nợ (Điều 62, Điều 63), Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (Điều 64), Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ (Điều 65), Hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 66); Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt (Điều 67).

· Bước 5: Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý (Chương VI)

Thủ tục phục hồi (từ Điều 68 đến Điều 74) hoặc Thủ tục thanh lý (Điều 79, khoản 1,2 Điều 80) -> Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 76) hoặc Quyết định mở thủ tục thanh lý (khoản 3 Điều 80).

· Bước 6: Tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Chương VII)

Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định định chỉ thủ tục thanh lý tài sản khi DN,HTX không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản; hoặc Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong.
Với các lý do như đã trình bày tại mục quy định về Phạm vi điều chỉnh (mục 1 Mục IV của Bản Thuyết minh này), Dự thảo Luật quy định trình tự phá sản theo Luật Phá sản (sửa đổi) có sự thay đổi là bước 6 về tuyên bố DN,HTX phá sản được chuyển sang bước 4
.

15. Về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (Điều 22 của Dự thảo Luật)

Theo khoản 1 Điều 22 của Luật PS 2004 thì khi nhận thấy DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN,HTX đó.

Như vậy Luật PS 2004 không quy định cho chủ nợ có bảo đảm có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là không công bằng và làm mất đi quyền lựa chọn phương thức đòi nợ của chủ nợ có bảo đảm. Mặt khác, việc cho phép chủ nợ có bảo đảm có quyền này sẽ góp phần phát hiện sớm hơn khả năng mất thanh toán của DN, HTX, qua đó Tòa án có thể can thiệp sớm nhằm hạn chế mức thấp nhất rủi do đối với chủ nợ có bảo đảm (đặc biệt chủ nợ có bảo đảm nhưng giao dịch bảo đảm này vô hiệu) và giúp DN,HTX phục hồi hoạt động kinh doanh.

Do đó, Dự thảo Luật đã quy định quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản cho tất cả các chủ nợ mà không phân biệt chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần mới có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (khoản 1 Điều 22 của Dự thảo Luật).

16. Về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động (Điều 23 của Dự thảo Luật)

Để tạo điều kiện cho người lao động được thực hiện tối đa quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Mặt khác, chế định đại diện đã được quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự hiện hành. Do vậy, Dự thảo Luật bãi bỏ quy định về điều kiện đại diện tại Điều 23 của Luật PS 2004:“Đại diện cho người lao động được cử hợp pháp sau khi được quá nửa số người lao động trong DN,HTX tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, hợp tác có quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho người lao động được cử hợp pháp phải được quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành”.

17. Về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần (khoản 1 Điều 26 của Dự thảo Luật)
Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật PS 2004 thì trường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành được đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nên sửa đổi tỷ lệ cổ phần phổ thông 20% theo Luật PS 2004 thành 5% vì với các công ty lớn, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông đã có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty. 

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó (khoản 4 Điều 86 của Luật Doanh nghiệp năm 2005). Và một trong các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

Với các lý do nêu trên, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tỷ lệ sở hữu số cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật PS 2004 thành 5% tại khoản 1 Điều 26 của Dự thảo Luật.

18. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán (khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29 của Dự thảo Luật)

Do tính chất đặc thù của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, Dự thảo Luật bổ sung quy định về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với các loại hình doanh nghiệp này, cụ thể như sau:

“Tổ chức tín dụng phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản”(khoản 1 Điều 28 của Dự thảo Luật).

“Doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sau khi Uỷ ban chứng khoán có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán vẫn lâm vào tình trạng phá sản” (khoản 1 Điều 29 của Dự thảo Luật).

19. Về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các loại giấy tờ nộp kèm theo đơn và thủ tục gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án (khoản 3,5 Điều 24, khoản 2 Điều 28 và khoản 2 Điều 29 và Điều 32 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật bổ sung nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: “Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý làm Quản tài viên, trừ trường DN,HTX không còn tài sản để nộp phí và lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật” (khoản 3 Điều 24 của Dự thảo Luật).

Việc quản lý tài sản phá sản của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán không do Quản tài viên thực hiện theo quy định tại Luật phá sản mà được thực hiện bằng thủ tục riêng theo quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành (Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan). Vì vậy, Dự thảo Luật bổ sung quy định về nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán tại khoản 2 Điều 28 và khoản 2 Điều 29 của Dự thảo Luật.
Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 24 của Luật PS 2004, thì một trong các giấy tờ phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là “Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh của DN,HTX”. Tuy nhiên, Điều luật không quy định báo cáo được thực hiện trong khoảng thời gian nào dẫn đến vướng mắc khi Tòa án giải quyết. Tiếp thu đa số ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật quy định “báo cáo được thực hiện trong 3 năm liền kề trước ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản” (điểm a khoản 5 Điều 24 của Dự thảo Luật).
Thêm nữa, Dự thảo cũng quy định bổ sung thêm một loại giấy tờ nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là “Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại; những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu DN,HTX phải cung cấp theo quy định của pháp luật” (điểm g và h khoản 5 Điều 24 của Dự thảo Luật); và thủ tục gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 32 của Dự thảo Luật).

20. Về nghĩa vụ, trách nhiệm và yêu cầu Quản tài viên của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thủ tục chỉ định Quản tài viên (Điều 30 và Điều 31, Điều 44 của Dự thảo Luật)

Xuất phát từ vai trò của Quản tài viên, Dự thảo Luật bổ sung nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với việc cung cấp văn bản yêu cầu chỉ định Quản tài viên và văn bản đồng ý tham gia việc giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản của Quản tài viên (khoản 1 Điều 30 của Dự thảo Luật); việc yêu cầu chỉ định Quản tài viên (Điều 30 của Dự thảo Luật); và thủ tục chỉ định Quản tài viên (Điều 44 của Dự thảo Luật).

Đặc biệt, thực tiễn thi hành Luật PS 2004 gặp vướng mắc đối với trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản mà không có người đại diện hợp pháp của DN,HTX, không có người quản lý tài sản do chủ DN,HTX bỏ trốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nên không thể tiến hành giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Để khắc phục vướng mắc này, Dự thảo Luật bổ sung quy định "Trong trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản mà không có người đại diện hợp pháp của DN,HTX thì Quản tài viên sẽ là người đại diện hợp pháp của DN,HTX " (khoản 2 Điều 30 của Dự thảo Luật). 

21. Về thông báo DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 32 của Dự thảo Luật)

Do nhiệm vụ, chức năng của Cơ quan Thi hành án dân sự đối với việc giải quyết vụ việc phá sản, Dự thảo Luật bổ sung quy định “Cơ quan Thi hành án dân sự” vào danh mục các cơ quan có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu nhận thấy DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (khoản 1 Điều 32 của Dự thảo Luật).

22. Về xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật quy định cụ thể về việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể như sau: sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Dự thảo Luật; Thẩm phán được phân công tiến hành nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo thủ tục quy định tại Điều 35 của Dự thảo Luật; Toà án đó thụ lý đơn chuyển việc giải quyết phá sản cho Toà án có thẩm quyền nếu thấy việc giải quyết phá sản không thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều 36 của Dự thảo Luật; hoặc trả lại đơn và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 37 của Dự thảo Luật.
23. Về thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 38, Điều 39, và Điều 43 của Dự thảo Luật)

Cơ chế thương lượng là biện pháp hữu hiệu để giúp các bên giải quyết vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX. Việc thương lượng thành có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và tạo điều kiện để giảm tải việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX của Tòa án và các chủ thể khác. Tại thời điểm này chỉ tiến hành thương lượng giữa DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản với người yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải tất cả các chủ nợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc làm giảm các khoản chi phí cho việc tiến hành thủ tục phá sản.

Thực tiễn giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án cho thấy, ngay sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán vẫn giải thích để các bên tự tiến hành hòa giải. 

Do đó, Dự thảo Luật bổ sung quy định về phương thức thương lượng trước khi thụ lý vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX phá sản đối với chủ nợ và DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản, theo hướng sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ thì Tòa án thông báo cho DN,HTX về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX yêu cầu để các bên tự thương lượng với nhau thì Toà án ấn định khoảng thời gian nhất định để các bên tự thương lượng với nhau nhưng không quá 06 tháng. Trường hợp các bên thương lượng được và rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 38 của Dự thảo Luật). Nếu các bên yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận thì Toà án xem xét ra quyết định công nhận sự thỏa thuận đó (Điều 39 của Dự thảo Luật). Trường hợp họ không thỏa thuận được thì Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 43 của Dự thảo Luật).

24. Về ủy thác thu hồi tài sản của DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản (Điều 40 của Dự thảo Luật)

Tài sản của DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản có thể ở địa phương nơi có trụ sở của Tòa án giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, nhưng cũng có thể ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài. Vì vậy, Dự thảo Luật quy định về việc ủy thác thu hồi tài sản của DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản tại Điều 40 của Dự thảo Luật.

25. Về lệ phí và phí phá sản (Điều 41 và Điều 42 của Dự thảo Luật)

Luật PS 2004 không quy định về lệ phí phá sản mà chỉ quy định về phí phá sản tại Điều 21 Luật PS 2004. Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 (khoản 4 Điều 4) có quy định về lệ phí phá sản. Như vậy, quy định về phí phá sản như hiện nay còn chung chung, chưa cụ thể, chưa phân định rõ được giữa lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và chi phí cho các hoạt động phát sinh trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Do đó, Dự thảo Luật đã bổ sung thêm lệ phí phá sản, tại Điều 41 và việc xác định mức thu phí tại Điều 42 của Dự thảo Luật.

26. Về trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 46 và 47 của Dự thảo Luật)

Tiếp thu các ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật bổ sung bốn trường hợp mà Toà án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại khoản 1 Điều 46, bao gồm: Người nộp đơn yêu cầu không thực hiện sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu và chỉ định Quản tài viên trong thời hạn quy định (điểm c khoản 1); Người nộp đơn không xác định được địa chỉ của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (điểm d khoản 1); Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và rút đơn yêu cầu (điểm i khoản 1); và Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc thẩm quyền của Tòa án (điểm g khoản 1).

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật bổ sung khoản 2 Điều 46: "Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án phải nêu rõ lý do trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án có trách nhiệm gửi bản sao quyết định này cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi ra quyết định”. 

Đồng thời, tiếp thu các ý kiến đề xuất quy định rõ các trường hợp được quyền nộp đơn lại, Dự thảo Luật bổ sung thêm khoản 3 Điều 46 của Dự thảo Luật, theo đó, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền nộp đơn lại trong các trường hợp: Doanh nghiệp, hợp tác xã chứng minh được mình lại lâm vào tình trạng phá sản; Người nộp đơn có quyền nộp đơn; Người nộp đơn có đủ điều kiện nộp đơn.

Dự thảo Luật cũng quy định việc giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 1 và khoản 3 Điều này (khoản 4 Điều 46 của Dự thảo Luật).

Ngoài ra, Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 47 “Quyết định trả lời đề nghị xem xét lại của Chánh án Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng”.
27. Về tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản (Điều 48 của Dự thảo Luật)

Theo khoản 1 Điều 47 Luật PS 2004 thì kể từ thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản, tất cả các bản án mà theo đó doanh nghiệp mắc nợ có nghĩa vụ thi hành đều bị tạm đình chỉ. 

Quy định như trên, về cơ bản là đúng nhưng còn cứng nhắc, không hợp lý trong một số trường hợp, không phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam cũng như thông lệ của pháp luật nhiều nước trên thế giới. Xuất phát từ địa vị pháp lý, khả năng kinh tế cũng như nhu cầu phải có sự ứng xử một cách đặc biệt đối với một số chủ nợ nên Luật Phá sản của nhiều nước đều có quy định, theo đó, đối với một số bản án, nhất là các bản án mà người được thi hành là các cá nhân bị doanh nghiệp mắc nợ gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, danh dự hoặc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, trả công cho người lao động đều được thi hành mà không bị tạm đình chỉ. Từ những lý do nêu trên, Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 48: "Kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc giải quyết các yêu cầu sau đây đòi DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản mà DN,HTX là người phải thi hành án, trừ các bản án, quyết định buộc DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, trả công cho người lao động".
28. Về thời hạn ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều khoản 1 Điều 49 của Dự thảo Luật)
Thực tiễn thi hành Luật PS 2004, nhiều Toà án cho rằng, thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là quá ngắn, thông thường các Thẩm phán vi phạm thời hạn này. Vì vậy, Dự thảo Luật sửa đổi thời hạn này thành bốn mươi lăm ngày (khoản 1 Điều 49 của Dự thảo Luật).

29. Về thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản và đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 50 và Điều 53 của Dự thảo Luật)

Theo Điều 28 của Luật PS 2004 thì tùy từng trường hợp, Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, Điều 29 của Luật PS 2004 chỉ quy định vể việc thông báo đối với quyết định mở thủ tục phá sản mà không quy định việc thông báo đối với quyết định không mở thủ tục phá sản. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định này tại Điều 50 của Dự thảo Luật. Đồng thời, Dự thảo Luật bổ sung quy định về việc đăng quyết định của Tòa án về mở hay không mở thủ tục phá sản trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp và báo địa phương nơi DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp (khoản 1 Điều 50 của Dự thảo Luật).

Ngoài ra, Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 53 "Quyết định trả lời đề nghị xem xét lại của Chánh án Tòa án đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản là quyết định cuối cùng”.
30. Về hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (Điều 51 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật bổ sung vai trò của Quản tài viên trong việc giám sát hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (khoản 1 Điều 50 của Dự thảo Luật); đề nghị Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của DN,HTX (khoản 2 Điều 50 của Dự thảo Luật).

31. Về các hoạt động của DN,HTX bị cấm hoặc bị hạn chế (Điều 52 của Dự thảo Luật)

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý trường hợp DN,HTX thực hiện các hoạt động bị nghiêm cấm kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 52 như sau:“Các giao dịch vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều này thì vô hiệu. Tùy theo tính chất, mức độ xử lý cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật".

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật bổ sung cụm từ “hoặc có bảo đảm một phần” vào điểm d khoản 1; và cụm từ “vay tiền” vào điểm d khoản 2 Điều 52 của Dự thảo Luật. 

32. Về xác định nghĩa vụ về tài sản (Điều 54 của Dự thảo Luật)

 Tiếp thu các ý kiến cho rằng, nếu chỉ quy định yêu cầu đòi DN,HTX thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án mở thủ tục phá sản sẽ không bao quát được trường hợp đặc biệt đó là: Vì lý do khách quan mà sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì chủ nợ mới biết và yêu cầu đòi DN,HTX thực hiện nghĩa vụ về tài sản Dự thảo Luật bổ sung khoản 3 Điều 54: trong trường hợp đặc biệt, yêu cầu đòi DN,HTX thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án ban hành quyết định tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản.

33. Về xử lý các khoản nợ và thứ tự phân chia tài sản (Điều 55, Điều 56 và Điều 58 của Dự thảo Luật)

Do thủ tục tuyên bố phá sản DN,HTX được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản, Dự thảo Luật thay cụm từ “mở thủ tục thanh lý” tại khoản 1 Điều 55, khoản 1 Điều 56 và khoản 1 Điều 58 của Dự thảo Luật thành “tuyên bố phá sản DN,HTX”.

Bên cạnh đó, qua thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy, nhiều trường hợp, sau khi mở thủ tục phá sản đối với DN,HTX, một số tổ chức, cá nhân đã đầu tư (dưới dạng hợp đồng cho vay, cấp tín dụng …) vào DN,HTX nhằm phục hồi DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản. Vì vậy, Dự thảo Luật bổ sung “Các khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản” vào danh mục các khoản nợ được xử lý tại khoản 1 Điều 55 của Dự thảo Luật. 
Đồng thời, tiếp thu các ý kiến đề xuất việc bổ sung danh mục các khoản nợ và thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán, đặc biệt ưu tiên thanh toán đối với “Các khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản” nhằm thu hút việc đầu tư, hỗ trợ cho việc phục hồi đối với DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, Dự thảo Luật bổ sung và thay đổi về thứ tự các khoản được ưu tiên thanh toán, bao gồm: phí phá sản; Người gửi tiền, tài sản của khách hành mở tài khoản giao dịch, tài khoản lưu ký tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký và không vướng nghĩa vụ phải trả với các tổ chức này trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức tín dụng; Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đó ký kết; Các khoản nợ của các chủ nợ mới sau khi mở thủ tục phá sản; các khoản nợ thuế, nghĩa vụ thanh toán các khoản phạt hành chính; và Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng (khoản 1 Điều 58 của Dự thảo Luật).

34. Về nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh (Điều 60 của Dự thảo Luật)

Để phù hợp với quy định về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh là doanh nghiệp bị phá sản của Bộ luật Dân sự hiện hành, được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 348 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 60: “Trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản thì việc bảo lãnh được giải quyết như sau: Nếu nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán đầy đủ trong phạm vi bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thanh toán phần còn thiếu. Nếu nghĩa vụ bảo lãnh chưa phát sinh thì bên được bảo lãnh phải thay thế biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Dự thảo Luật bổ sung việc xử lý trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào tình trạng phá sản tại khoản 3 Điều 60 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau: 

“a) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện không đúng quy định của pháp luật thì người được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ về tài sản;

b) Trường hợp việc bảo lãnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật thì người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải chịu nghĩa vụ liên đới, mỗi bên chịu một nửa nghĩa vụ về tài sản”.

35. Về trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản (Điều 61 của Dự thảo Luật)

Do thủ tục tuyên bố phá sản DN,HTX được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản, Dự thảo Luật thay cụm từ “mở thủ tục thanh lý” tại Điều 61 của Dự thảo Luật thành cụm từ “tuyên bố phá sản DN,HTX”.

Bên cạnh đó, “Tổ quản lý, thanh lý tài sản” được đổi thành “Chấp hành viên” tại khoản 2 Điều 61 của Dự thảo Luật.

36. Về nhận lại hàng hoá đã bán (Điều 63 của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật bổ sung quy định về trường hợp DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản đã nhận hàng hóa theo hợp đồng mua hàng hóa với người bán và không thể trả lại được thì người bán hàng hóa đó trở thành chủ nợ không có bảo đảm tại Điều 62 của Dự thảo Luật. 

37. Về các giao dịch bị coi là vô hiệu và quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu (Điều 64 và Điều 65 của Dự thảo Luật)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật PS 2004 thì các giao dịch sau đây của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu:

a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác;

b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của DN,HTX rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;

d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ;

đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX.

Tuy nhiên, quy định này của Luật PS 2004 không thể áp dụng cho các giao dịch tương tự thực hiện trong khoảng thời gian từ khi có quyết định thụ lý đến khi có quyết định mở thủ tục phá sản (thời gian này là 30 ngày). Luật PS 2004 chỉ quy định những giao dịch bị cấm hoặc bị hạn chế sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Đây là một thiếu sót của Luật PS 2004. Mặt khác có trường hợp khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản những tài sản doanh nghiệp đã bán trước thời điểm Tòa án thụ lý giải quyết 90 ngày nhưng những người mắc nợ doanh nghiệp phá sản lại có những đề nghị xem xét lại, khiếu kiện liên quan đến tài sản mà doanh nghiệp đã xử lý. Dự thảo Luật quy định về nguyên tắc mọi giao dịch của DN,HTX nhằm mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX đều có thể bị tuyên vô hiệu nhưng quy định rõ các trường hợp có thể để xác định giao dịch nhằm tẩu tán tài sản và Thẩm phán phụ trách giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm xem xét và quyết định, các trường hợp cụ thể như: DN,HTX làm ăn thua lỗ nhưng lại mang tài sản tặng cho người khác, chuyển giao mua bán tài sản nhưng không chứng minh việc nhận tiền và đưa khoản tiền vào kinh doanh… Qua đó sẽ khắc phục tối đa việc DN,HTX tẩu tán tài sản, đảm bảo thu hồi tối đa các khoản nợ của DN,HTX cho các chủ nợ.


Bên cạnh đó, để đảm bảo thống nhất trong Dự thảo Luật thay cụm từ “Tổ quản lý, thanh lý tài sản” được sửa thành “Chấp hành viên” tại Điều 65 của Dự thảo Luật.

38. Về đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (Điều 66 của Dự thảo Luật)

Dự thảo bổ sung quyền yêu cầu Toà án ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng của Quản tài viên tại khoản 2 Điều 66 của Dự thảo Luật.

Ngoài ra, cụm từ “Tổ quản lý, thanh lý tài sản” được sửa thành “Chấp hành viên” tại Điều 66 của Dự thảo Luật.

39. Về tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 70 của Dự thảo Luật)

Các tổ chức kinh doanh chứng khoán có nghiệp vụ nhận ủy thác đầu tư, trong đó tài sản ủy thác đứng tên của các tổ chức này. Vì vậy, để tránh việc tranh chấp lợi ích đối với các trường hợp này, tiếp thu từ thông lệ quốc tế (nguyên tắc số 32 của ISOSCO), Dự thảo Luật quy định tại khoản 2 Điều 70: “trong trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, thì các tài sản sau không được coi là tài sản của doanh nghiệp: 

a) Tài sản ủy thác của khách hàng trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; 

b) Tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trú, chương trình hưu trí tự nguyễn, bổ sung;

c) Tài sản nhận gửi giữ hộ của khách hàng”.

Sau khi mở thủ tục phá sản, hoạt động kinh doanh của con nợ vẫn có thể được tiến hành. Việc con nợ có thêm tài sản và quyền tài sản sau ngày bắt đầu vụ kiện là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, việc đưa tài sản và quyền tài sản mà con nợ có được sau ngày mở thủ tục phá sản vào tài sản phá sản là cần thiết.  

Vì vậy, Dự thảo Luật bổ sung danh mục tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản bao gồm: Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ các giao dịch vô hiệu quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này (điểm c khoản 3 Điều 70); Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản (điểm d khoản 3 Điều 70). 

40. Về kiểm kê tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 71 của Dự thảo Luật)

Thực tế hiện nay, việc xác định tài sản của DN, HTX phá sản dựa vào: Bản tự kê khai của DN, HTX; Kiểm đếm trên thực tế; Sổ sách của DN, HTX. Tuy nhiên, các DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản không thực hiện việc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định giá trị các tài sản đó theo đúng thời hạn quy định tại Điều 50 Luật PS 2004. Nếu doanh nghiệp chưa được kiểm toán trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản, chưa hoàn tất báo cáo tài chính, báo cáo thuế hoặc chưa thống kê danh mục các tài sản cố định, lưu động hiện có của doanh nghiệp thì Chấp hành viên và Quản tài viên không có cơ sở để thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn khi tiến hành quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Do đó, tiếp thu các ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định "Tòa án yêu cầu Quản tài viên hoặc Quản tài viên tự mình tổ chức kiểm kê, thuê tổ chức thẩm định giá hoặc định giá xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản của DN,HTX. Giá trị tài sản được xác định, định giá theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê" trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của DN,HTX là không chính xác (khoản 4 Điều 71 của Dự thảo Luật). 

Thực tiễn thi hành Luật PS 2004 cho thấy tình trạng đại diện DN,HTX vắng mặt hoặc không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản, gây cản trở cho việc giải quyết vụ việc phá sản, tiếp thu đa số các ý kiến đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường hợp này, Dự thảo Luật cũng bổ sung về người kiểm kê tài sản trong trường hợp DN,HTX vắng mặt tại khoản 2 Điều 71 của Dự thảo Luật "Trường hợp đại diện DN,HTX vắng mặt thì Quản tài viên thực hiện công việc kiểm kê tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trường hợp người lao động của DN,HTX không hợp tác thì thực hiện theo khoản 5 Điều này"; Và việc xử lý trường hợp đại diện DN,HTX không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản tại khoản 5 Điều 71 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau: “Trường hợp đại diện DN,HTX không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà đại diện DN,HTX vẫn tiếp tục không hợp tác trong việc kiểm kê tài sản hoặc cố tính làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự" và giao Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này.
41. Về gửi giấy đòi nợ (Điều 72 của Dự thảo Luật)

Tiếp thu các ý kiến đề xuất quy định cụ thể về nội dung Giấy đòi nợ nhằm lập danh sách chủ nợ được nhanh chóng và chính xác, Dự thảo Luật quy định cụ thể về nội dung của giấy đòi nợ tại khoản 1 Điều 72 của Dự thảo Luật, bao gồm: Tên và địa chỉ chủ nợ; Tổng số nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn (không bao gồm khoản tiền lãi); số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà DN,HTX phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Đồng thời, Dự thảo Luật bổ sung "trong trường hợp đặc biệt, thời hạn thực hiện quyền đòi nợ được tính kể từ khi mở thủ tục cho đến thời điểm ra quyết định tuyên bố phá sản".

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 72 của Dự thảo Luật về các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ kèm theo giấy đòi nợ; Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

42. Về lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ, đăng ký giao dịch bảo đảm của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 73, Điều 74 và Điều 75 của Dự thảo Luật)

Do trách nhiệm quản lý tài sản là thuộc về Quản tài viên, Dự thảo Luật sửa đổi cụm từ “Tổ quản lý, thanh lý tài sản” thành “Quản tài viên” tại Điều 73, Điều 74 và Điều 75 của Dự thảo Luật.

43. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 76 của Dự thảo Luật)

Tiếp thu các ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật bổ sung về việc áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời tại các điểm g, h, i khoản 1 Điều 76 của Dự thảo Luật, bao gồm: Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.

Đồng thời, Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về nội dung đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (khoản 2 Điều 76 của Dự thảo Luật) và thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự (khoản 3 Điều 76 của Dự thảo Luật).

44. Về đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án (Điều 77 của Dự thảo Luật)

Để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án phá sản được nhanh chóng, toàn diện và chính xác, Dự thảo Luật quy định“kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà DN,HTX là một bên đương sự trong vụ án đó phải được tách ra và đình chỉ giải quyết. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính phải chuyển phần dân sự trong vụ án cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết” (khoản 3 Điều 77 của Dự thảo Luật).

45. Về hội nghị chủ nợ (Chương VI của Dự thảo Luật)

Hội nghị chủ nợ hoạt động độc lập và không chịu sự can thiệp của Toà án (Thẩm phán), với vai trò tích cực của Quản tài viên nhằm hạn chế tình trạng hành chính hoá quan hệ dân sự, kinh tế và thúc đẩy sự tham gia tích cực của chủ nợ vào quá trình giải quyết phá sản là xu thế chung của các nước trên thế giới. Dự thảo Luật quy định về hội nghị chủ nợ theo hướng này, trong đó, vai trò của Quản tài viên thay thế Thẩm phán trong việc triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 81); hội nghị chủ nợ được tổ chức theo các nguyên tắc: Tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội; Các bên tham gia Hội nghị chủ nợ đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; Hội nghị chủ nợ phải được tiến hành công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác (Điều 81); Về địa điểm họp (Điều 83); hình thức thông báo (Điều 84); quyền tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 85); nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 86); nội dung Hội nghị chủ nợ (Điều 87); hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 89); trình tự phiên họp (Điều 90); Hòa giải, công nhận hòa giải thành (Điều 91); hình thức thỏa thuận (Điều 92); kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 93); gửi kết luận và trình tự gửi kết luận Hội nghị chủ nợ (Điều 94); đề nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ; (Điều 95); đề nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 96); tổ chức lại Hội nghị chủ nợ (Điều 97); thẩm phán xem xét kết luận của Hội nghị chủ nợ (Điều 98); và đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản (Điều 99), đều được thể hiện rất linh hoạt, địa điểm họp Hội nghị chủ nợ có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, hình thức thông báo và yêu cầu, tài liệu gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này... và đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc tham gia Hội nghị chủ nợ và các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vắng mặt, như: đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuyên bố phá sản, cử quản tài viên làm đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và áp dụng các biện pháp chế tài đổi với một số trường hợp vắng mặt nhằm đảm bảo cá nhân, tổ chức, DN,HTX thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật phá sản.
46. Về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Chương VII của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật bổ sung một số quy định mang tính khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp muốn hồi phục và có khả năng phục hồi, cụ thể: bổ sung biện pháp cần thiết để phục hồi hoạt động kinh doanh: “Bán lại DN,HTX hoặc bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác” (điểm đ khoản 2 Điều 101 của Dự thảo Luật); trong trường hợp Thẩm phán đã ra quyết định công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi của Hội nghị chủ nợ và Nghị quyết này có hiệu lực thì những điều cấm, hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của DN,HTX quy định tại Điều 52 của Luật này đương nhiên chấm dứt (quy định tại khoản 1 Điều 104 của Dự thảo Luật). 

Đồng thời, Dự thảo Luật cũng quy định vai trò quan trọng của Quản tài viên đối với thủ tục phục hồi doanh nghiệp, cụ thể: Điều 100 về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; Điều 102 về xem xét phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trước khi đưa ra Hội nghị chủ nợ; Điều 103 về xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; Điều 104 về công nhận Nghị quyết về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; Điều 105 về giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; Điều 107 về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Dự thảo Luật còn sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản là ba năm, kể từ ngày “cuối cùng đăng báo về quyết định” công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN,HTX thành kể từ ngày “Tòa án ban hành quyết định”(Điều 106 của Dự thảo Luật); bổ sung về hậu quả của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh: “Trường hợp việc thi hành án dân sự bị đình chỉ theo quy định tại Điều 77 của Luật này chưa được thi hành thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thì Tòa án thông báo để Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục thi hành án (khoản 2 Điều 109 của Dự thảo Luật), và “Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên” (khoản 3 Điều 109 của Dự thảo Luật).
47. Về tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Chương VIII của Dự thảo Luật)

Dự thảo Luật thể hiện theo hướng thủ tục tuyên bố DN,HTX bị phá sản được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản, cụ thể như sau: Tuyên bố DN,HTX phá sản trong trường hợp đặc biệt, tuyên bố DN,HTX phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, tuyên bố DN,HTX phá sản sau khi Hội nghị chủ nợ không thành. Trong trường hợp DN,HTX hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản của DN,HTX mà không cần phải triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét việc áp dụng thủ tục phục hồi (điểm d khoản 2 Điều 112); Ngoài ra, bổ sung nội dung quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản tại khoản 5 Điều 113 của Dự thảo Luật (thanh lý tài sản và chấm dứt hoạt động của DN,HTX; Bán tài sản còn lại của DN,HTX; Phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Luật này; Chấm dứt quyền lực của giám đốc doanh nghiệp và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; Chấm dứt hoạt động của DN,HTX bị phá sản); bổ sung nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản tại khoản 2 Điều 115 của Dự thảo Luật (trong thời hành 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản, Thẩm phán phải ban hành một trong các quyết định: (1) Không chấp nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản; (2) Trường hợp có căn cứ cho rằng người có yêu cầu về nghĩa vụ tài sản không biết được thủ tục phá sản thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật; bổ sung quy định về giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản tại khoản 4, 5 và 6 Điều 117 của Dự thảo Luật. Việc quy định này nhằm khắc phục tình trạng Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định nhưng trong một số trường hợp những vụ việc của Tòa án cấp trên trực tiếp vẫn có thể mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật hoặc có tình tiết mới thì sẽ không được xem xét lại dẫn đến ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời làm giảm lòng tin của người dân và xã hội vào hoạt động xét xử của Tòa án. Do đó, Dự thảo Luật quy định thêm thủ tục giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.  

48. Về giải quyết tài sản của DN,HTX bị tuyên bố phá sản nhưng có tranh chấp (Chương IX của Dự thảo Luật)

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật PS 2004 thì hiện nay các Toà án nhân dân gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết thanh lý tài sản DN,HTX bị tuyên bố phá sản nhưng lại có tranh chấp tài sản dẫn đến không thực hiện được việc thanh lý tài sản, nên không ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản được. 

Dự thảo Luật quy định việc xử lý vụ việc chuyển đến Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 77 Luật này hoặc trường hợp có tranh chấp tài sản trong giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Điều 118 của Dự thảo Luật; và xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản tại Điều 119 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau:
 Trong trường hợp việc tranh chấp đơn giản hoặc tranh chấp nhằm kéo dài thời gian, trốn tránh nghĩa vụ tài sản thì đồng thời với việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản thì Tòa án xem xét việc tranh chấp này và ban hành một trong quyết định sau:

a) Không chấp nhận đơn tranh chấp;

b) Tách khoản tranh chấp để giải quyết bằng vụ án khác. 

Ngoài ra, để tránh trường hợp các bên tạo ra tranh chấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì đồng thời với việc ban hành quyết định tách vụ việc tranh chấp,  Thẩm phán có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của bên khởi kiện và bên yêu cầu tuyên bố phá sản. 

Sau khi có quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật về việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, các khoản nợ thì các bên có quyền yêu cầu Chấp hành viên phân chia tài sản theo quyết định phân chia tài sản trước đó.

49. Về thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX (Chương X của Dự thảo Luật)

Thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN, với vai trò chủ yếu của Cục thi hành án dân sự (Điều 121 của Dự thảo Luật) và trong quá trình thực hiện, đồng thời áp dụng những quy định khác của Luật thi hành án dân sự không trái với những quy định của Luật phá sản để thi hành án (Điều 119 của Dự thảo Luật). 

Ngoài ra, Dự thảo Luật bổ sung các quy định về thi hành quyết định tuyên bố phá sản, bao gồm: Điều 122 về ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản; Điều 123 về Quyết định chỉ định Chấp hành viên; Điều 124 về các biện pháp thi hành quyết định tuyên bố phá sản; Điều 125 về thủ tục bàn giao giấy tờ, tài liệu của Quản tài viên; Điều 126 về thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm; Điều 127 về xử lý tài sản cho thuê, mượn của chủ sở hữu tài sản; Điều 128 về đề nghị xem xét lại việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX; Điều 129 về đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX và Điều 130 về chấm dứt thi hành quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX.

50. Về xử lý vi phạm (Chương XI của Dự thảo Luật)

Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Dự kiến, Pháp lệnh này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8-2013 và sẽ được Quốc hội thông qua trước Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). 

Do vậy Dự thảo sửa đổi quy định về nhiệm vụ quy định việc xử phạt hành chính và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thành của Chính phủ thành nhiệm vụ của liên ngành Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an (khoản 2 Điều 131 của Dự thảo Luật). 

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật sửa đổi quy định về cấm đảm nhiệm chức vụ của người quản lý DN,HTX sau khi DN,HTX bị tuyên bố phá sản trong thời hạn: “từ một đến ba năm” thành “ba năm” (khoản 2 Điều 132 của Dự thảo Luật) để việc áp dụng pháp luật được thống nhất và đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng áp dụng.

51. Về điều khoản thi hành (Chương XII của Dự thảo Luật)

Hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 133 của Dự thảo Luật, thay thế Luật PS 2004.

Trên đây là thuyết minh chi tiết về nội dung Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi). Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật Quốc hội;

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ Tư pháp;

- Các thành viên Ban soạn thảo;
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN 
(SỬA ĐỔI)

–––––––––––
Kính trình: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

I. MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Mục tiêu

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, tình trạng phá sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã là hậu quả tất yếu của quá trình cạnh tranh. Việc giải quyết hậu quả của tình trạng đó là nhiệm vụ của bất kỳ quốc gia nào nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh hợp pháp và lành mạnh cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh.

Luật Phá sản doanh nghiệp của Việt Nam ra đời năm 1993, sau đó được thay thế bằng Luật Phá sản năm 2004 (sau đây viết tắt là Luật PS 2004). Tuy nhiên, Luật PS 2004 cho đến nay đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chưa phát huy được vai trò là công cụ hữu hiệu của Nhà nước để quản lý sự tồn tại, hoạt động và chấm dứt của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh. 

Khi tiến hành phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết tắt là DN,HTX) mục tiêu cần đạt được không chỉ là tiến tới thanh lý DN,HTX mà còn tạo ra một trình tự thủ tục nhằm cứu vãn DN,HTX. Do vậy, mục tiêu quan trọng nhất của Luật Phá sản (sửa đổi) lần này là tạo một cơ chế phù hợp, khoa học, có hiệu quả hơn cho việc duy trì hoặc tổ chức lại hoạt động DN,HTX có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh thì các quy định của Luật Phá sản phải nhằm tối đa hóa việc thu hồi tài sản cho các chủ nợ và cho phép những DN,HTX này rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Từ đó, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; làm giảm số lượng doanh nghiệp chết không có chỗ chôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ kinh tế trước những rủi ro trong kinh doanh và thông qua đó góp phần ổn định trật tự đời sống xã hội. 

2. Căn cứ
- Tình hình phát triển kinh tế xã hội; vị trí, vai trò các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

- Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020 của Chính phủ.

- Kết quả tổng kết thi hành Luật PS 2004 trên cơ sở báo cáo tổng kết của ngành Tòa án nhân dân, Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Kết quả điều tra xã hội học của Viện nghiên cứu lập pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội, kết quả điều tra xã hội học của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện
.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP

Các đối tượng chịu tác động của Luật Phá sản chủ yếu là DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ theo nghĩa rộng (bao gồm cả các tổ chức tín dụng, người lao động), Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự (Chấp hành viên) và Viện kiểm sát.

Sau đây sẽ lần lượt phân tích tác động của từng giải pháp theo từng nhóm vấn đề đối với các đối tượng trên như sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Về cơ cấu của Luật Phá sản

Hiện nay, Luật PS 2004 được cơ cấu bao gồm cả quy định về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của DN,HTX và thủ tục thanh lý tài sản của DN,HTX bị tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, không nên cơ cấu như Luật PS 2004 vì Phá sản là một khái niệm được sử dụng để chỉ tình trạng làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, không thanh toán được các khoản nợ đến hạn  của DN,HTX. Còn phục hồi là hoạt động nhằm mục đích cứu vãn và tái cơ cấu lại DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản để DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản có thể phục hồi hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của phá sản đối với xã hội. Đồng thời, qua nghiên cứu, tham khảo pháp luật về phá sản của một số nước, ví dụ Nhật Bản thấy, Nhật Bản có Luật Phục hồi dân sự (Luật số 225, ngày 22-12-1999 và Luật Phá sản (Luật số 75 ngày 02-6-2004). 

Về vấn đề này, có 2 giải pháp như sau:

Phương án 1: Tách Luật Phá sản thành hai Luật: Luật Phục hồi hoạt động kinh doanh và Luật Phá sản. 

Phương án 2: Giữ nguyên như Luật PS 2004.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, trước yêu cầu cấp thiết của việc sửa đổi Luật Phá sản để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho Tòa án cũng như các chủ thể khác tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản thì cần kết hợp hài hòa cả hai mục tiêu phục hồi doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản và mục tiêu thanh toán doanh nghiệp bị phá sản. Do vậy, Phương án 2 được coi là nhanh chóng và khả thi hơn. Tuy nhiên, về lâu dài cũng có thể nghiên cứu theo hướng tách Luật Phá sản thành hai luật là Luật phục hồi hoạt động kinh doanh và Luật Phá sản để nâng cao hiệu quả của thủ tục phục hồi cũng như thủ tục thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản.

2. Vấn đề thứ hai: Về đối tượng áp dụng của Luật Phá sản

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật PS 2004 thì đối tượng áp dụng của Luật này là: “Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật”. Theo quy định này thì Luật Phá sản chỉ áp dụng đối với DN,HTX mà không áp dụng với các chủ thể hoạt động kinh doanh khác như cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh.

Về vấn đề này, có hai phương án khác nhau như sau: 

Phương án 1: Mở rộng đối tượng áp dụng của Luật Phá sản đối với mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và có đăng ký kinh doanh (không phân biệt loại hình tổ chức, quy mô kinh doanh và ngành nghề kinh doanh) nếu lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì đều có thể giải quyết theo thủ tục phá sản. Qua nghiên cứu nhận thấy pháp luật phá sản của một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh đều quy định áp dụng pháp luật phá sản đối với mọi chủ thể có đăng ký kinh doanh
. Mặt khác theo khuyến nghị số 8 và 9 của Khuyến nghị của Hướng dẫn xây dựng pháp luật về phá sản của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) ghi rõ: “Pháp luật về phá sản cần điều chỉnh thủ tục phá sản đối với tất cả các bên mắc nợ có tham gia vào hoạt động kinh tế, cho dù là pháp nhân hay thể nhân, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, và bất kể các hoạt động kinh tế đó có được thực hiện vì mục đích lợi nhuận hay không. Các trường hợp loại trừ không áp dụng luật phá sản phải có giới hạn và phải được quy định rõ ràng trong pháp luật phá sản.”

Phương án 2: Không nên mở rộng đối tượng áp dụng của Luật Phá sản gồm đối tượng cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh (không phân biệt loại hình tổ chức, quy mô kinh doanh và ngành nghề kinh doanh). Bởi vì, pháp luật hiện hành không quy định tất cả các trường hợp thuộc hai đối tượng này phải có đăng ký vốn. Mặt khác, theo quy định của pháp luật dân sự, hai đối tượng này phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của họ. 

Ngoài ra, trong quá trình sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, đã có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh vào đối tượng áp dụng của Luật, tuy nhiên ý kiến này không được Cơ quan thẩm tra (là Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội) chấp nhận, với lý do nếu mở rộng theo hướng bổ sung đối tượng cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh vào phạm vi áp dụng của Luật này thì trách nhiệm của ngành Tòa án và với số lượng, năng lực đội ngũ cán bộ hiện nay sẽ khó tránh khỏi sự quá tải; do đó chỉ giới hạn phạm vi áp dụng Luật đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã. Đối với cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh nếu mất khả năng thanh toán thì áp dụng thủ tục giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế
. Do đó, cần giữ nguyên đối tượng áp dụng như Luật Phá sản hiện hành.

Có thể thấy rằng ưu điểm của Phương án 1 là tạo ra nhiều phương thức hợp pháp cho việc đòi nợ của các chủ nợ đối với đối tượng là cá nhân, hộ kinh doanh; đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng về pháp lý giữa các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, tác động trái chiều của Phương án này là làm tăng công việc cho Tòa án. Vì vậy, trong tình trạng quá tải của ngành Tòa án nhân dân như ở nước ta hiện nay Phương án 2 tạm thời sẽ thích hợp hơn.

3. Vấn đề thứ ba: Về tiêu chí xác định DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản

Theo quy định tại Điều 3 Luật PS 2004 thì: “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản”.


Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004, có ý kiến cho rằng quy định về tiêu chí xác định DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản hiện nay còn chung chung và chưa rõ ràng, cụ thể; việc đánh giá các DN,HTX không có khả năng thanh toán gặp nhiều khó khăn. Nhiều chủ nợ lạm dụng quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN,HTX đang gặp khó khăn tạm thời.
Về vấn đề này có hai phương án giải quyết như sau: 

Phương án 1: Sửa đổi theo hướng DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản, việc quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho DN,HTX có khoảng thời gian nhất định để thanh toán nợ.

Phương án 2: Giữ nguyên như Luật Phá sản hiện hành vì quy định tại Điều 3 Luật PS 2004 đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Tòa án xác định được DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Có thể thấy rằng quy định như Phương án 2 không làm giới hạn về mặt thời gian mà các chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngay khi đến hạn thanh toán các khoản nợ mà DN,HTX không thực hiện thì chủ nợ có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ra Tòa án. Tuy nhiên, tác động tích cực của Phương án 1 là tạo ra một thời hạn nhất định cho DN,HTX thu xếp thanh toán các khoản nợ, hạn chế tình trạng các chủ nợ lợi dụng quy định này để nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tràn lan. Nếu sau thời hạn 03 tháng mà DN,HTX vẫn không thanh toán được các khoản nợ thì chủ nợ toàn quyền quyết định nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

 4. Vấn đề thứ tư: Về thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản

Vấn đề này có 2 phương án như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay, tức là không quy định thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX, vì việc thương lượng do các bên tự thực hiện và có thể được thực hiện tất cả các giai đoạn. 

Phương án 2: Bổ sung quy định về phương thức thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ theo hướng: sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ thì Tòa án thông báo cho DN,HTX về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX yêu cầu để các bên tự thương lượng với nhau thì Tòa án ấn định khoảng thời gian nhất định để các bên tự thương lượng với nhau nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp các bên thương lượng được và rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu các bên yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận thì Toà án xem xét ra quyết định công nhận sự thỏa thuận đó. Trường hợp họ không thỏa thuận được thì Tòa án thụ lý và giải quyết. 
Có thể thấy rằng Phương án 2 có ưu điểm hơn Phương án 1, thể hiện ở chỗ các quy định theo Phương án này tạo điều kiện để giảm tải việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN,HTX của Tòa án và các chủ thể khác vì ở giai đoạn này việc tiến hành thương lượng sẽ đơn giản và đạt hiệu quả cao hơn do chỉ có sự tham gia của DN,HTX bị nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và người nộp đơn chứ không phải tất cả các chủ nợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc làm giảm các khoản chi phí cho việc tiến hành thủ tục phá sản.

5. Vấn đề thứ năm: Về thủ tục phá sản 

Theo Luật PS 2004 thì trình tự thủ tục phá sản được quy định cụ thể như sau: Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Bước 3: Lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ, kiểm kê tài sản và thanh lý trong trường hợp đặc biệt; Bước 4: Hội nghị chủ nợ; Bước 5: Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý; Bước 6: Tuyên bố DN,HTX bị phá sản.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật PS 2004 gặp khó khăn vướng mắc do DN,HTX vẫn còn tài sản nhưng không bán được hoặc còn khoản nợ phải thu nhưng chưa thu hồi được nên phương án phân chia tài sản chưa được thực hiện xong nên chưa thể ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX được. Vì thế, việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án thường kéo dài triền miên. Đây được coi là khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản hiện nay. 
Về vấn đề này cũng có hai giải pháp như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định của Luật PS 2004.

Phương án 2: Quay trở lại quy trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX như Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, cụ thể là sửa đổi về trình tự, thủ tục phá sản theo hướng Thẩm phán ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản ngay sau khi họp Hội nghị chủ nợ, trước khi tiến hành thủ tục thanh lý tài sản. Theo đó, trình tự phá sản theo Luật Phá sản (sửa đổi) có sự thay đổi là Bước 6 Tuyên bố DN,HTX phá sản sẽ được chuyển sau bước 4.

Có thể thấy rằng nếu áp dụng Phương án 1 thì vướng mắc lớn nhất trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản vẫn tiếp tục tồn tại, không giải quyết được; gây khó khăn cho Tòa án, DN,HTX và các chủ nợ vì thời gian giải quyết thường kéo dài quá lâu.

Phương án 2 được coi là khả thi và hiệu quả hơn bởi vì Phương án này sẽ khắc phục được vướng mắc lớn nhất của Luật Phá sản hiện nay; tạo điều kiện cho Tòa án giải quyết nhanh thủ tục tuyên bố DN,HTX bị phá sản; qua đó, DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản được rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

6. Vấn đề thứ sáu: Về quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản

Để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản, Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 quy định có 2 Tổ. Tổ quản lý tài sản gắn với quá trình quản lý và giải quyết phá sản; Tổ thanh lý tài sản gắn với quá trình thi hành quyết định thanh lý tài sản của DN, HTX bị Tòa án tuyên bố phá sản. Việc tách thành 2 Tổ hoạt động không hiệu quả, các thành viên trong Tổ đều là kiêm nhiệm,… Do đó, Luật PS 2004 đã nhập 2 Tổ này thành 1 Tổ là Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành các quy định này vẫn không hiệu qủa, cần giải quyết khắc phục.

Về vấn đề này có 3 giải pháp như sau:

Phương án 1: Tách Tổ quản lý, thanh lý tài sản thành hai Tổ, bao gồm Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản (như Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993). Tổ quản lý tài sản gắn với quá trình quản lý và giải quyết phá sản; Tổ thanh lý tài sản gắn với quá trình thi hành quyết định thanh lý tài sản của DN,HTX bị Tòa án tuyên bố phá sản. 

Phương án 2: Giao việc quản lý và thanh lý tài sản cho Cơ quan thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự sẽ cử Chấp hành viên thực hiện. Vì chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên là thi hành bản án, quyết định của Toà án. Đối với thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên thi hành các quyết định do Thẩm phán ban hành, như: quyết định mở thủ tục phá sản, quyết định phục hồi DN,HTX và quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX theo quy định tại Diều 138 Luật Thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, Chấp hành viên lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của DN,HTX khi mở thủ tục phá sản; thu thập thông tin liên quan đến con nợ, tài sản nợ, giao dịch khác liên quan đến hoạt động DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản; thuê tổ chức có chức năng định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản; lập danh sách các khoản nợ có hoặc không có khả năng thu hồi, qua đó đề xuất cách xử lý xóa nợ đối với những khoản nợ không có khả năng thu hồi; tổ chức cuộc họp chủ nợ...
Phương án 3: Việc quản lý tài sản của DN,HTX nên giao cho Quản tài viên, còn thanh lý tài sản giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Bộ Tư pháp được giao là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về Quản tài viên. Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết về Quản tài viên.

Có thể thấy rằng, nếu thực hiện theo các phương án một, hai như nêu trên thì không giải quyết được cơ bản những khó khăn, vướng mắc đặt ra, bởi các lý do sau đây: 

Một là, cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong Tổ rất khó khăn, vướng mắc, do tính chất kiêm nhiệm của Chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự (là Tổ trưởng) và các thành viên trong Tổ cũng đều là kiêm nhiệm, thành phần Tổ phức tạp; do đó, không đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài sản DN,HTX bị phá sản. 

Hai là, nếu giao cho Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện quản lý, thanh lý tài sản thì không thực hiện chủ trương xã hội hoá những hoạt động mang tính nghề nghiệp, không phù hợp với đặc thù giải quyết tuyên bố phá sản, không phù hợp với pháp luật quốc tế, không phù hợp quan điểm của Đảng và nhà nước ta về cải cách hành chính. 

Ba là, tham khảo kinh nghiệm pháp luật một số nước trên thế giới thì có 5 nước gồm: Nhật Bản, Đức, Nga, Pháp, Mỹ và theo khuyến nghị số 8 và 9 của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) có quy định về chế định Quản tài viên. Quản tài viên là người được Tòa án chỉ định để quản lý tài sản của DN,HTX bị yêu cầu phá sản
. 

Do vậy, ở giai đoạn mở thủ tục phá sản và phục hồi DN,HTX, nên thay Tổ quản lý tài sản bằng chế định Quản tài viên và Quản tài viên với tư cách là người quản lý tài sản của DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản; ở giai đoạn thanh lý tài sản phá sản thì giao cho Cơ quan thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Phương án 3 được coi là hiệu quả nhất do có sự chuyên môn hóa trong việc quản lý và thanh lý tài sản; nâng cao chất lượng quản lý và thanh lý tài sản của DN,HTX; tạo điều kiện cho DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và các chủ nợ phát huy vai trò chủ động của mình trong việc quản lý tài sản của DN,HTX; qua đó, giảm bớt gánh nặng cho Tòa án và Chấp hành viên trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

7. Vấn đề thứ bảy: Về thẩm quyền của Tòa án

Điều 7 Luật PS 2004 quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó. Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với DN,HTX đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó. Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó. Tuy nhiên, vì phá sản được coi là một loại vụ việc khó, phức tạp nên Tòa án nhân dân cấp huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết.

Về vấn đề này, có ba phương án giải quyết khác nhau như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định nêu trên của Luật PS 2004. 

Phương án 2: Sửa đổi theo hướng đối với những đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phức tạp, có yếu tố nước ngoài, cần giải quyết tranh chấp về nhiều khoản nợ lớn, có tổng giá trị tài sản lớn trên năm trăm triệu đồng; có nhiều bất động sản, có nhiều chủ nợ tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc ở nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các vụ việc còn lại thuộc Tòa án cấp huyện. 

Phương án 3: Sửa đổi theo hướng thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi DN,HTX đăng ký kinh doanh. 

Việc giải quyết phá sản được coi là một “siêu vụ án”, đòi hỏi Thẩm phán phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu. Bên cạnh đó, hiện nay loại hình doanh nghiêp, hợp tác xã là rất lớn và có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương khác nhau, rất phức tạp. Vì thế, nên thực hiện sửa đổi theo Phương án 3 là phù hợp nhất.

Ngoài ra, theo phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án theo tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW thì cơ cấu tổ chức Tòa án được thay đổi thành 4 cấp, bao gồm: Tòa án nhân dân sơ thẩm Khu vực; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân cấp cao; và Tòa án nhân dân tối cao (nêu tại tiểu mục 2.1 Mục 2 của Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), Dự thảo Luật bổ sung điều khoản dự phòng“Các Tòa án khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” tại khoản 3 Điều 10 của Dự thảo Luật để có căn cứ pháp lý thực hiện trong trường hợp Hiến pháp (sửa đổi) và Luật Tổ chức Tòa án (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mà có quy định sửa đổi về cơ cấu tổ chức Tòa án.

8. Vấn đề thứ tám: Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

Theo quy định tại Điều 12 Luật PS 2004 về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản thì Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, Luật Phá sản lại chưa có quy định cụ thể trong trường hợp nào thì Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia và mức độ tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX.

 Về vấn đề này, còn có hai phương án như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên như Điều 12 Luật PS 2004.

Phương án 2: Bổ sung quy định cụ thể trường hợp Kiểm sát viên tham gia vào quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các trường hợp Tòa án phải gửi hồ sơ tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát nghiên cứu, các quyết định của Tòa án khi giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Viện kiểm sát có quyền kiến nghị,…

Tác động tích cực rõ ràng của Phương án 2 so với Phương án 1 là bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án.

 9. Vấn đề thứ chín: Về các giao dịch bị coi là vô hiệu 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật PS 2004 thì các giao dịch sau đây của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu:

a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác;

b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của DN,HTX rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;

d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ;

đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX.

Tuy nhiên, quy định này của Luật Phá sản 2004 không thể áp dụng cho các giao dịch tương tự thực hiện trong khoảng thời gian từ khi có quyết định thụ lý đến khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Luật PS 2004 chỉ quy định những giao dịch bị cấm hoặc bị hạn chế sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (Điều 31). Đây là một sự thiếu sót của Luật PS 2004. Mặt khác có trường hợp khi giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, những tài sản DN,HTX đã bán trước thời điểm Tòa án thụ lý giải quyết 90 ngày nhưng những người mắc nợ DN,HTX phá sản lại có những đề nghị, khiếu kiện liên quan đến tài sản mà DN,HTX đã xử lý.
Về vấn đề này còn có 3 phương án giải quyết như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định Luật PS 2004; vì mặc dù có trường hợp việc áp dụng quy định này gặp vướng mắc nhưng nhìn chung thì quy định hiện hành như trên là rõ ràng, dễ áp dụng.

Phương án 2: Kéo dài thời hạn khoản 1 Điều 43 nêu trên là một năm trước ngày Toà án mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch có tài sản bảo đảm. 
Phương án 3: Quy định theo hướng các giao dịch thực hiện trước ngày Tòa án mở thủ tục phá sản có thể bị coi là vô hiệu nếu có các căn cứ sau: a) Vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định trong Bộ luật dân sự và văn bản pháp luật có liên quan; b) Có dấu hiệu nhằm tẩu tán tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (DN,HTX làm ăn thua lỗ nhưng lại mang tài sản tặng cho người khác, chuyển giao mua bán tài sản nhưng không chứng minh việc nhận tiền và đưa khoản tiền vào kinh doanh...).

Có thể thấy rằng Phương án 3 là khách quan và đầy đủ nhất vì về nguyên tắc mọi giao dịch của DN,HTX nhằm mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX đều có thể bị tuyên vô hiệu mà không phụ thuộc vào thời điểm thực hiện giao dịch. Qua đó sẽ khắc phục tối đa việc DN,HTX tẩu tán tài sản, đảm bảo thu hồi tối đa các khoản nợ của DN,HTX cho các chủ nợ.

10. Vấn đề thứ mười: Về giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản 

Theo quy định tại Điều 92 Luật PS 2004 về giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản thì Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Tuy nhiên, trong thực tế xảy ra trường hợp Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Tòa án cấp trên trực tiếp không đúng, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật thì không có cách khắc phục.
Về vấn đề này có hai phương án như sau :

Phương án  1: Giữ nguyên như quy định của Luật PS 2004.

Phương án 2: Cần quy định bổ sung thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định này. 

Phương án 3: Bổ sung quy định theo hướng việc giải quyết khiếu nại, kháng nghị Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản có thể bị Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét lại khi có căn cứ xác định quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Tòa án, người tham gia thủ tục phá sản không biết được khi ra quyết định đó.   
Như vậy, thực hiện như quy định của Phương án 1 thì sẽ đảm bảo được việc giải quyết nhanh gọn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, Phương án 2 và Phương án 3 lại tạo ra cơ chế để khắc phục những sai phạm trong quá trình giải quyết đề nghị, kháng nghị Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản. Tuy nhiên, theo phương án 3 phù hợp với tính đặc thù của Luật phá sản, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời làm tăng lòng tin của người dân và xã hội vào hoạt động xét xử của Tòa án.

11. Vấn đề thứ mười một: Về giải quyết tài sản của DN,HTX bị tuyên bố phá sản nhưng có tranh chấp

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật PS 2004 thì hiện nay Toà án nhân dân gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết thanh lý tài sản DN,HTX bị tuyên bố phá sản nhưng lại có tranh chấp tài sản dẫn đến không thực hiện được việc thanh lý tài sản, nên không ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản được. 

Vấn đề này, có hai phương án khác nhau như sau: 


Phương án1: Bổ sung quy định trong trường hợp giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhưng các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu tài sản, các khoản nợ… thì Tòa án tách khoản tranh chấp này để giải quyết bằng vụ án khác.

Phương án 2: Trong trường hợp việc tranh chấp đơn giản hoặc tranh chấp nhằm kéo dài thời gian, trốn tránh nghĩa vụ tài sản thì đồng thời với việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản thì Tòa án xem xét việc tranh chấp này. Đối với những tranh chấp có tính chất phức tạp, Tòa án tách khoản tranh chấp đó để giải quyết bằng vụ án khác. Ngoài ra, để tránh trường hợp các bên tạo ra tranh chấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì Thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của bên khởi kiện và bên yêu cầu tuyên bố phá sản. Sau khi có quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật về việc xác định quyền sở hữu đối với tài sản, các khoản nợ tranh chấp, thì các bên có quyền yêu cầu Chấp hành viên phân chia tài sản theo quy định pháp luật phá sản.

Có thể thấy rằng, nếu thực hiện theo Phương án 1 có thể khắc phục được vướng mắc của các Tòa án giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản nhưng có thể dẫn đến tình trạng rườm rà, không thống nhất. Đối với những tranh chấp đơn giản hoặc tranh chấp nhằm kéo dài thời gian, trốn tránh nghĩa vụ tài sản thì phải giải quyết luôn khi giải quyết phá sản mới đảm bảo sự nhanh chóng và đồng bộ. Phương án 2 kết hợp các ưu điểm của Phương án 1 nên được đánh giá là hiệu quả và tích cực nhất.  

12. Vấn đề thứ mười hai: Về phí và lệ phí giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản 

Điều 21 Luật PS 2004 quy định về Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản như sau:


“1. Phí phá sản được dùng để tiến hành thủ tục phá sản. Toà án quyết định việc nộp phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản theo quyết định của Toà án, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động quy định tại Điều 14 của Luật này.


3. Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng trong các trường hợp sau đây:


a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản;


b) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác.


Phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng được hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước lấy từ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.”

Khoản 2 Điều 22 quy định “2. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phá phá sản”.

Đồng thời, theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là 1.000.000 đồng. 
Như vậy, lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.000.000 đồng và phí phá sản có phải là một hay không? Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày người nộp xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phá sản (theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật PS 2004) hay người nộp đơn xuất trình biên lai nộp lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Như vậy, quy định về phí phá sản như hiện nay còn chung chung, chưa cụ thể, chưa xác định được là lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay là chi phí cho các hoạt động phát sinh trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Về vấn đề này có 2 phương án giải quyết như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện nay của Luật PS 2004.

Phương án 2: Quy định theo hướng phân biệt cụ thể lệ phí phá sản và phí phá sản. Theo đó, lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp khi được Tòa án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản. Phí phá sản (chi phí phá sản) là khoản tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc quản lý tài sản, thanh lý tài sản do Toà án quyết định.

Rõ ràng, nếu thực hiện theo Phương án 1 thì khó khăn, vướng mắc về lệ phí và chi phí phá sản như được nêu ở trên vẫn không được khắc phục. Phương án 2 đã cụ thể hóa và giải quyết được vướng mắc này; giúp Tòa án dễ dàng áp dụng các quy định của pháp luật phá sản về phí và lệ phí.

13. Vấn đề thứ mười ba: Về việc người yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ sở hữu, đại diện của DN,HTX vắng mặt hoặc bỏ trốn khi giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PS 2004, có nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc về việc cần mở thủ tục phá sản vắng mặt chủ sở hữu, đại diện của DN,HTX vắng mặt hoặc bỏ trốn tại thời điểm Tòa án giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nên không thực hiện được việc kiểm kê tài sản của DN,HTX.

Dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc tham gia Hội nghị chủ nợ và các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vắng mặt, như: đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp người yêu cầu mở thủ tục phá sản vắng mặt, tuyên bố phá sản, cử Quản tài viên làm đại diện DN,HTX trong trường hợp DN,HTX không có người đại diện và áp dụng các biện pháp chế như: xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp vắng mặt nhằm đảm bảo cá nhân, tổ chức, DN,HTX thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật phá sản.

Ngoài các nhóm vấn đề chính nêu trên, những sửa đổi, bổ sung cụ thể và chi tiết tại Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) sẽ góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc khi áp dụng quy định của Luật Phá sản hiện hành, đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ban soạn thảo xin kính trình Ủy ban Kinh tế Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban Kinh tế Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ Tư pháp;

- Các thành viên Ban soạn thảo;

- Lưu VT: VP, Viện KHXX (TANDTC).
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004


Kính trình: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tình trạng phá sản của các doanh nghiệp là hậu quả tất yếu của quá trình cạnh tranh. Việc giải quyết hậu quả của tình trạng đó là nhiệm vụ của bất kỳ quốc gia nào nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể tham gia kinh doanh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng thanh toán phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc rút khỏi thị trường một cách hợp pháp. Để đáp ứng nhiệm vụ trên, Việt Nam đã xây dựng và ban hành Luật Phá sản doanh nghiệp (năm 1993). Trải qua 10 năm thi hành, các quy định của Luật này không còn phù hợp với thực tiễn đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện.

Theo Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội về  Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 và Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 20-01-2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002, Tòa án nhân dân tối cao được giao là cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Dự án Luật Phá sản. Ngày 15-6-2004, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Phá sản, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2004. 

Sau tám năm thi hành, có thể nói Luật Phá sản đã thể hiện được vai trò là một trong những công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong việc thể chế hóa chính sách kinh tế của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN,HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần tái phân phối tài sản; thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ. Tuy nhiên, Luật Phá sản năm 2004 đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của DN,HTX, nền tảng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đánh giá lại các quy định hiện hành của Luật Phá sản 2004 để tìm kiếm các phương án khắc phục hiệu quả, kịp thời, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Phá sản hiện hành.

Nhận thức được vấn đề này, ngày 09-3-2012, Tòa án nhân dân tối cao đã gửi Công văn số 30/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, theo đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và giao cho Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ngày 26-11-2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó có Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ngày 29-12-2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 428/2011/NQ-UBTVQH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 nêu trên, trong đó Tòa án nhân dân tối cao được phân công chủ trì xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ngày 15-8-2012, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TANDTC thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). 

Để có cơ sở cho việc đề xuất các nội dung sửa đổi của Luật Phá sản năm 2004, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các công văn gửi Tòa án nhân dân các cấp, các Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam… đề nghị tổ chức tổng kết công tác thi hành Luật Phá sản năm 2004. Sau đây là kết quả tổng kết tám năm thi hành Luật Phá sản năm 2004 (LPS):
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH LPS

1. Về công tác triển khai thi hành LPS

1.1 Các văn bản quy phạm pháp luật 

· Nghị quyết số 03/2005/NQ-TANDTC ngày 28-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản;

· Quyết định số 01/2005/QĐ-TANDTC ngày 27-4-2005 của Chánh án TANDTC về Quy chế làm việc của Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

· Nghị định số 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15-7-2005 về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản;

· Nghị định số 67/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11-7-2006 hướng dẫn việc áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ QL,TLTS;

· Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03-11-2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác;

· Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19-02-2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ QL,TLTS của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản;

· Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06-02-2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản;

· Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18-01-2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng;

1.2 Các công văn trao đổi nghiệp vụ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

· Công văn số 220/THA-NV2 ngày 12-4-2005 hướng dẫn nghiệp vụ gửi Phòng thi hành án các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

·  Công văn số 85/2005/KHXX ngày 15-4-2005 về việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản gửi Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

·  Công văn số 58/2006/KT ngày 25-5-2006 của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tối cao gửi TAND tỉnh Hà Nam;

·  Công văn số 26/2006/KHXX ngày 06-3-2006 về thủ tục phá sản doanh nghiệp gửi TAND tỉnh Hà Tĩnh;

·  Công văn số 641/BTP-THA ngày 21-8-2006 về việc hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án của Cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp gửi Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị;

·  Công văn số 122/2007/KHXX ngày 04-9-2007 trả lời TAND tỉnh Bình Thuận;

· Công văn số 65/KT ngày 21-5-2008 về việc báo cáo tình hình giải quyết phá sản của Tòa kinh tế Toà án nhân dân tối cao.

·  Công văn số 158/TKT ngày 31-10-2007 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

·  Công văn số 159/TKT ngày 31-10-2007 trao đổi với Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

· Công văn số 160/TKT ngày 31-10-2007 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định;

·  Công văn số 167/TKT ngày 28-11-2007 trao đổi với Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

·  Công văn số 176/TKT ngày 04-12-2008 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam;

·  Công văn số 172/TKT ngày 28-11-2008 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định;

·  Công văn số 46/TKT ngày 04-03-2009 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

·  Công văn số 162/TKT ngày 06-08-2009 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định;

·  Công văn số 185/TKT ngày 31-8-2010 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

·  Công văn số 129/TANDTC-KT ngày 29-4-2011 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

·  Công văn số 174/TKT ngày 31-5-2011 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh;

·  Công văn số 174/TANDTC-KT ngày 30-5-2012 trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

· Công văn số 21/TANDTC-KHXX ngày 22-2-2013 về thẩm quyền ra quyết định giảm giá tài sản khi bán đấu giá không thành tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Các văn bản trên được ban hành đã đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa LPS, hướng dẫn và chỉ đạo thực thi thống nhất LPS trên phạm vi toàn quốc. 

1.3. Công tác triển khai thi hành LPS

Bên cạnh việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành LPS, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành nhiều biện pháp khác để triển khai thi hành LPS, trong đó công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức được nhiều cuộc hội thảo khoa học về pháp luật phá sản.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phá sản cũng được Tòa án nhân dân tối cao chú trọng. Trong những năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện nhiều đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật khác nhau, trong đó có nội dung tuyên truyền phổ biến về pháp luật về phá sản; phát hành các ấn phẩm, tài liệu để phục vụ công tác này. 

2. Kết quả giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân các cấp

2.1. Các Tòa án nhân dân tỉnh (63 Tòa án)

Theo trang thông tin hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp thì năm 2012 đăng ký 69.874 doanh nghiệp, trong đó dừng hoạt động và giải thể là 54.261 (có 44.906 doanh nghiệp dừng và 9.355 giải thể). Trong khi đó, qua tổng kết thi hành Luật Phá sản của 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì có 49 Tòa án có nhận đơn và giải quyết tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản và 14 Tòa án không nhận đơn và giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản gồm các Tòa án: Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Lào Cai, Ninh Thuận, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bình Phước, Tuyên Quang, Hưng Yên, Kiên Giang, Lai Châu. Cụ thể như sau:

- Trong tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, Tòa án đã ra 236 Quyết định mở thủ tục phá sản và trong đó ra 83 Quyết định tuyên bố phá sản. Trong 83 Quyết định tuyên bố phá sản có 07 trường hợp Tòa án ra Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 87 Luật Phá sản năm 2004). Có 153 vụ việc chưa ra Quyết định tuyên bố phá sản trong đó có 49 vụ việc có lý do chưa thu hồi được các khoản nợ của DN,HTX, chưa bán được các tài sản của DN,HTX.

- Các Tòa án trên cả nước nhận 31 đơn yêu cầu tuyên bố Hợp tác xã phá sản chiếm 9.23% và 305 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản Doanh nghiệp chiếm 90.77% tổng số đơn yêu cầu tuyển bố phá sản.

- Tòa án nhận được nhiều đơn yêu cầu tuyên bố phá sản nhất: 01 Tòa án là Tòa án thành phố Hà Nội (56 đơn).

- Các Tòa án nhận được hơn 10 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản bao gồm 06 Tòa án là: Hà Nội (56 đơn), Thành phố Hồ Chí Minh (54 đơn), Thừa Thiên Huế (33 đơn), Bình Dương (32 đơn), Hải Phòng (14 đơn), Đà Nẵng (12 đơn). Như vậy, các Tòa án này nhận được 201 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản trên tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản chiếm 59.82%.

- Tòa án nhận được từ 01 đến 09 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: 43 Tòa án, trong đó có 18 Tòa án chỉ nhận được một đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Các Tòa án này nhận được 135 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, chiếm 40.18% tổng số đơn yêu cầu tuyên bố phá sản mà các Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhận được.

2.2. Các tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (03 Tòa án)

Các tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao nhận được 17 đơn khiếu nại các quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong quá trình giải quyết phá sản và đã ra 9 Quyết định giữ nguyên Quyết định tuyên bố phá sản (chiếm 52.94% tổng số đơn khiếu nại), 04 Quyết định sửa (03 Quyết định sửa Quyết định thanh lý tài sản, 01 Quyết định sửa Quyết định tuyên bố phá sản) và 04 Quyết định hủy Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA THỰC TIỄN THI HÀNH LPS

Tổng hợp các Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành LPS và các văn bản hướng dẫn LPS của ngành Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu quan, có 55 điều luật trong tổng số 95 điều của LPS có vướng mắc, bất cập. Trong đó, có một số vướng mắc, bất cập đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung LPS; cụ thể như sau:  

1. Về Chương I – Những quy định chung

1.1. Về đối tượng áp dụng của LPS (Điều 2)

Tại Điều 2 LPS quy định Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) (DN,HTX) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định này thì LPS chỉ áp dụng đối với DN,HTX mà không áp dụng với các chủ thể kinh doanh khác như cá nhân, hộ gia đình. Do đó, có nhiều Tòa án đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng của LPS theo hướng mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và có đăng ký kinh doanh nếu lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì đều có thể bị đưa ra Tòa án để giải quyết theo thủ tục phá sản vì các lí do chính sau đây: (1) Hiện nay, các hộ kinh doanh cá thể đã chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, (theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Doanh nghiệp thì ở nước ta có khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh cá thể này), phạm vi và quy mô kinh doanh của họ cũng không kém là bao nhiêu so với các loại hình doanh nghiệp khác; (2) Các chủ thể kinh doanh trong đó có cá nhân, hộ gia đình... cần được bình đẳng với các chủ thể kinh doanh khác (doanh nghiệp) trong việc sử dụng các cơ chế do pháp luật quy định, trong đó có cơ chế phá sản. Nếu chẳng may thua lỗ thì các chủ thể này cũng được hưởng một cơ chế xử lý nợ như các tổ chức sản xuất kinh doanh khác để có cơ hội trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) Các chủ nợ cũng bảo đảm cơ chế đòi nợ đúng pháp luật, tránh tình trạng bắt xiết nợ, gây mất trật tự an toàn xã hội như một số trường hợp xảy ra hiện nay; (4) Nhiều hộ gia đình có quy mô kinh doanh lớn làm ăn với doanh nhân nước ngoài nên LPS cũng cần sửa đổi cho phù hợp với LPS của thế giới nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới.

1.2. Về căn cứ xác định DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3)

Điều 3 LPS quy định DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa cụ thể, dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán có phải do làm ăn thua lỗ hay không còn gặp nhiều khó khăn. Do đó cần quy định về tiêu chí xác định thật rõ ràng, cụ thể “không có khả năng thanh toán”, “các khoản nợ đến hạn” và “lâm vào tình trạng phá sản”; về giá trị cụ thể của khoản nợ mà không phụ thuộc vào nhiều khoản nợ hay ít khoản nợ và thời hạn quá hạn là bao nhiêu để xác định DN,HTX có bị coi là lâm vào tình trạng phá sản hay không?

1.3. Về thủ tục phá sản (Điều 5)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 LPS, thì sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của LPS, Thẩm phán quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc thủ tục thanh lý tài sản; hoặc chuyển từ áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên bố DN,HTX bị phá sản. 

Tuy nhiên, LPS không quy định điều kiện chuyển đổi, trình tự, thủ tục chuyển đổi quy định trên như thế nào gây khó khăn vướng mắc cho các Tòa án địa phương trong quá trình áp dụng quy định này. Do đó, kiến nghị bổ sung quy định về điều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện việc chuyển đổi áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản. 

Đồng thời, trong thực tiễn việc giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản thường kéo dài rất lâu, nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp. Do đó, cần quy định bổ sung một loại hình phá sản rút gọn dành cho các doanh nghiệp cần phá sản ngay sau khi khẳng định đủ điều kiện phá sản mà không phải trải qua các bước theo trình tự thủ tục quy định trong LPS hiện hành.

1.4. Về thẩm quyền của Tòa án (Điều 7)

Điều 7 LPS quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó. Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với DN,HTX đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó. Trong trường hợp cần thiết Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.

Có ý kiến đề nghị thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản không nên giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện, mà thống nhất là Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Vì hiện nay loại hình Hợp tác xã là rất lớn và có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương khác nhau, rất phức tạp. Nếu giao thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thì chỉ giao giải quyết loại hình là Doanh nghiệp tư nhân là phù hợp.

1.5. Về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán (Tổ Thẩm phán) tiến hành thủ tục phá sản (Điều 8)

Khoản 1 Điều 8 LPS quy định việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân cấp huyện do một Thẩm phán phụ trách, tại Toà án nhân dân cấp tỉnh do một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm có ba Thẩm phán phụ trách. 

Trên thực tế, hầu như vụ phá sản nào cũng phải do Tổ Thẩm phán gồm 3 người tiến hành trong khi đó số lượng biên chế Thẩm phán ở Tòa Kinh tế thuộc các Tòa án địa phương còn rất hạn chế. Do đó, có ý kiến của nhiều Tòa án cho rằng nên sửa lại là giao thẩm quyền giải quyết yêu cầu phá sản cho một Thẩm phán phụ trách hoặc quy định cụ thể các trường hợp giải quyết yêu cầu phá sản do ba Thẩm phán phụ trách. 

Ngoài ra, quy định về thẩm quyền của Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu phá sản tại Điều này còn chưa cụ thể và hạn hẹp, chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Do đó, đề nghị quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán, Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo hướng tăng thẩm quyền cho Thẩm phán (Tổ Thẩm phán); cụ thể là thẩm quyền giải quyết khiếu nại, áp dụng biện pháp chế tài để thực hiện các quyết định của mình về thủ tục phá sản, và đồng thời quy định cụ thể về quy chế phối hợp giữa Thẩm phán và Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản (sau đây viết tắt là Tổ QL,TLTS). 

1.6. Về Tổ QL,TLTS (Điều 9)

Khoản 2 Điều 9 LPS quy định Thành phần Tổ QL,TLTS gồm có: a) Một chấp hành viên của cơ quan thi hành án cùng cấp làm Tổ trưởng; b) Một cán bộ của Toà án; c) Một đại diện chủ nợ; d) Đại diện hợp pháp của DN,HTX bị mở thủ tục phá sản; đ) Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động, đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Tổ QL,TLTS thì Thẩm phán xem xét, quyết định. 

Tuy nhiên, thành viên Tổ QL,TLTS là những người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, công việc kiêm nhiệm này không phải là chuyên môn, nghiệp vụ chính của thành viên Tổ QL,TLTS, do đó khi xử lý công việc cụ thể tại doanh nghiệp thường hay lúng túng, bị động. Do đó, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung theo hướng tách Tổ QL,TLTS thành hai Tổ (Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản). Cũng có ý kiến khác cho rằng, cần xã hội hoá việc quản lý tài sản phá sản bằng việc có quy định cơ chế để Luật sư hay Quản tài viên thay cho Chấp hành viên làm Tổ trưởng Tổ QL,TLTS; ngoài đại diện của chủ nợ và của doanh nghiệp…bị phá sản, các thành viên khác của Tổ QL,TLTS do Luật sư lựa chọn, hoạt động dưới sự giám sát của Toà án (trực tiếp là Thẩm phán phụ trách). Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, cần có một cơ quan chuyên trách để thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản có tính chuyên nghiệp hơn và việc giải quyết phá sản cũng được nhanh chóng thuận tiện hơn, vì Chấp hành viên là người không đủ điều kiện, cơ sở để xác định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại làm Tổ trưởng Tổ QL,TLTS là không phù hợp.

Bên cạnh đó, hiện nay có sự mâu thuẫn giữa các văn bản hướng dẫn về việc thành lập Tổ QL,TLTS. Điều 9 của LPS quy định đồng thời với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán ra quyết định thành lập Tổ QL,TLTS để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Theo quy định tại Mục 5.1 Chương I Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP đã không hướng dẫn cụ thể thời hạn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia Tổ QL,TLTS. Còn tại Nghị định số 67/2006/NĐ-CP hướng dẫn khi quyết định mở thủ tục phá sản thì Thẩm phán chỉ gửi văn bản đề nghị cử người tham gia Tổ QL,TLTS, do vậy, quyết định thành lập Tổ QL,TLTS sẽ phải ban hành sau. Hướng dẫn như vậy là mâu thuẫn với quy định của LPS.

1.7. Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 12)

Điều 12 LPS quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. Theo quy định này thì Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 

LPS mới chỉ quy định về trách nhiệm của Tòa án trong việc gửi cho Viện kiểm sát các quyết định như: quyết định về mở thủ tục phá sản; quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Trong khi đó còn rất nhiều thông tin về hoạt động giải quyết phá sản của Tòa án mà Viện kiểm sát cần thiết phải nắm được để thực hiện quyền kiến nghị, quyền yêu cầu của mình thì chưa có quy định điều chỉnh. Chẳng hạn như các thông tin về việc: thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án; quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; quyết định giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; chuyển việc giải quyết phá sản cho Tòa án theo thẩm quyền; quyết định không mở thủ tục phá sản;…Nhằm tạo thuận lợi cho Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là VKSND) thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, cần bổ sung các quy định tạo ra cơ chế để VKSND nắm được tình hình thực tế về vụ việc Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; quyết định giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; số vụ việc Tòa án tạm đình chỉ, hoặc chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết; quyết định không mở thủ tục phá sản... Đồng thời, để tăng cường trách nhiệm của VKSND đối với hoạt động kháng nghị, tham gia các phiên họp của Tòa án xem xét, giải quyết kháng nghị của VKSND. Trường hợp Kiểm sát viên không có mặt, Tòa án phải hoãn phiên họp.

2. Về Chương II - Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

2.1. Về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (Điều 13)

Khoản 1 Điều 13 quy định khi nhận thấy DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN,HTX đó.

Như vậy LPS không quy định cho chủ nợ có bảo đảm có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là không công bằng và làm mất đi quyền lựa chọn phương thức đòi nợ của chủ nợ có bảo đảm. Mặt khác, việc cho phép chủ nợ có bảo đảm có quyền này sẽ góp phần phát hiện sớm hơn khả năng mất thanh toán của DN, HTX qua đó Tòa án có thể can thiệp sớm nhằm giúp DN,HTX phục hồi hoạt động kinh doanh, do đó, cần bổ sung quy định quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản cho chủ nợ có bảo đảm vào Điều 13 LPS. 

Ngoài ra, Điều 17 LPS quy định cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất trên 20% số cổ phần phổ thông trong 06 tháng liên tục có quyền nộp đơn. Quy định này đã hạn chế quyền các cổ đông, nhóm cổ đông không có quyền sở hữu trên 20% số cổ phần và trái với quy định của Luật doanh nghiệp. Điều này cũng dẫn đến tình trạng bị chính doanh nghiệp lợi dụng để kéo dài sự tồn tại trong khi doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, nợ đến hạn cao gấp mấy chục lần thậm chí hàng trăm lần vốn chủ sở hữu (nợ kéo dài nhưng thực chất là nợ của Công ty mẹ tại nước ngoài - thông qua hình thức chuyển giá), nhưng bên góp vốn còn lại trong công ty không thể nộp đơn yêu cầu toà án tuyên bố phá sản được và cũng không thể thực hiện việc giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp (vì họ là thành viên, cổ đông thiểu số). 

Đồng thời, đối với người lao động trong trường hợp bị nợ lương, bảo hiểm và các khoản nợ khác, người lao động được coi như chủ nợ không có bảo đảm và có các quyền và nghĩa vụ như chủ nợ không có bảo đảm. Nhưng LPS lại quy định người lao động không được tự nộp đơn và phải cử người đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn để nộp đơn. Việc cử người đại diện cho người lao động được quy định trong Luật rất phức tạp, khó thực thi và gây ra nhiều khó khăn cho người lao động. Do đó, LPS vô hình chung đã hạn chế và gần như vô hiệu hoá quyền nộp đơn của người lao động trong doanh nghiệp. 

Hơn nữa, còn một số ý kiến cho rằng nên bổ sung thêm quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cơ quan quản lý chuyên ngành khác như Ngân hàng Nhà nước, cơ quan bảo hiểm tiền gửi, Ủy ban chứng khoán nhà nước,... vì đây là những cơ quan trực tiếp giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực này sẽ sớm phát hiện nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp hơn.

2.2. Về nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 15)
Khoản 4 Điều 15 LPS quy định những giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm: a) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của DN,HTX, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận; b) Báo cáo về các biện pháp mà DN,HTX đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn; c) Bảng kê chi tiết tài sản của DN,HTX và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được; d) Danh sách các chủ nợ của DN,HTX trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; đ) Danh sách những người mắc nợ của DN,HTX trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp; g) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu DN,HTX phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không cung cấp được đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, hồ sơ pháp lý các khoản nợ hết sức sơ sài, thiếu chứng cứ pháp lý để trả nợ và thu nợ vì không được chủ nợ và người mắc nợ đối chiếu. Bên cạnh đó, điểm a khoản 4 Điều 15 không quy định báo cáo được thực hiện trong khoảng thời gian nào, nên có nhiều ý kiến “Báo cáo thời gian hoạt động trong năm yêu cầu mở thủ tục phá sản”, “Báo cáo thời gian hoạt động của năm trước năm yêu cầu mở thủ tục phá sản” và “Báo cáo thời gian hoạt động trong 03 năm liền tính đến ngày yêu cầu mở thủ tục phá sản”, cho nên khi nhận đơn và các thủ tục để xem xét thụ lý còn lúng túng.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến cho rằng quy định chế tài tại khoản 5 Điều 15 không rõ ràng, không biết thời điểm nào là thời điểm đánh dấu mốc “nhận thấy DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản” và việc “phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật” là trách nhiệm gì. Điều này dẫn đến thực tế là nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không được con nợ chấp hành nghiêm chỉnh, và vì vậy, ảnh hưởng đến tính hiệu lực của LPS trong thực tiễn. Do đó cần quy định cụ thể về thời hạn chủ doanh nghiệp phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và có các biện pháp chế tài, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp cố tình che giấu, trì hoãn.

2.3. Về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản (Điều 21)

Khoản 3 Điều 21 LPS quy định các trường hợp phí phá sản do Ngân sách Nhà nước tạm ứng gồm: a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản; b) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác.

Nhiều Tòa án phản ánh quy định “người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản không có tiền để nộp, nhưng có các tài sản khác” chưa rõ ràng và khó xác định thế nào là có tài sản khác, tài sản khác có giá trị tối thiểu bao nhiêu, có cần xác định tính thanh khoản của tài sản này hay không? thực tế nếu giá trị tài sản quá nhỏ hơn nhiều so với phí phá sản thì sao hoặc không thể bán loại tài sản này thì sao? Trình tự thủ tục thực hiện phí phá sản do Ngân sách Nhà nước tạm ứng được thực hiện như thế nào? Do đó, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi Điều 21 theo hướng quy định rõ người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản không có tiền để nộp nhưng có các tài sản khác và phải chứng minh được tính thanh khoản của các tài sản đó.

Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định cụ thể và hướng dẫn về phí phá sản hoặc chi phí phá sản theo hướng:

Nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không nộp tiền tạm ứng phí phá sản (không phải lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản) sau khi Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 21 LPS thì Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản.

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động thì cơ quan quản lý lao động địa phương phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản thay người lao động. Nếu cơ quan này không nộp thì xử lý như trường hợp trên.

Bổ sung quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về thù lao cho thành viên Tổ QL,TLTS, nguồn chi trả cho các khoản chi phí phá sản trong trường hợp DN,HTX xã không còn tồn quỹ tiền mặt và số dư trong tài sản ngân hàng và cũng không còn tài sản có giá trị để thanh toán.

Bổ sung quy định phí phá sản sẽ được hoàn trả cho người tạm ứng (không phải DN,HTX bị phá sản) từ tài sản của DN,HTX bị phá sản.

Ngoài ra cũng cần xác định thống nhất trong LPS và các văn bản hướng dẫn khái niệm “phí phá sản” hoặc “chi phí phá sản”, tránh tình trạng mỗi văn bản đưa ra các thuật ngữ khác nhau để cùng chỉ một nội hàm.

2.4. Về thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 22, Điều 23, Điều 24)

Theo quy định tại Điều 22 LPS, sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thấy cần sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu thì Tòa án yêu cầu người nộp đơn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án. Tuy nhiên chưa có quy định xử lý trong trường hợp người nộp đơn không thực hiện theo yêu cầu của Tòa án. 

Khoản 2 Điều 23 quy định trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, DN,HTX phải xuất trình cho Toà án các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này; nếu DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản là người bảo lãnh cho người khác thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án, DN,HTX phải thông báo việc mình bị yêu cầu mở thủ tục phá sản cho những người có liên quan biết. Có một số ý kiến của Tòa án địa phương cho rằng cần bổ sung chế tài đối với chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của DN,HTX không hợp tác với Tòa án trong việc tiến hành thủ tục phá sản.

Điều 24 LPS quy định những trường hợp Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: (1) Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng phí phá sản trong thời hạn do Toà án ấn định; (2) Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; (3) Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản; (4) Có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của DN, HTX hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản; (5) DN, HTX chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản. Có một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm 2 căn cứ trả đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: (i) không biết địa chỉ của doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản; (ii) không nộp tiền tạm ứng phí phá sản mặc dù Tòa án có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan này từ chối.

2.5. Về Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản thực hiện nghĩa vụ về tài sản (Điều 27)

Theo khoản 1 Điều 27 LPS thì kể từ thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản, tất cả các bản án mà theo đó doanh nghiệp mắc nợ có nghĩa vụ thi hành đều bị tạm đình chỉ. 

Quy định như trên, về cơ bản là đúng nhưng còn cứng nhắc, không hợp lý trong một số trường hợp, không phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam cũng như thông lệ của pháp luật nhiều nước trên thế giới. Xuất phát từ địa vị pháp lý, khả năng kinh tế cũng như nhu cầu phải có sự ứng xử một cách đặc biệt đối với một số chủ nợ nên Luật Phá sản của nhiều nước đều có quy định, theo đó, đối với một số bản án, nhất là các bản án mà người được thi hành là các cá nhân bị doanh nghiệp mắc nợ gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, danh dự; các bản án, theo đó, Toà án yêu cầu doanh nghiệp mắc nợ phải trả lại tài sản cho người khác do tài sản này đã bị doanh nghiệp mắc nợ chiếm hữu một cách bất hợp pháp... đều được thi hành mà không bị tạm đình chỉ. Quy định này cũng rất phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. 

Do đó kiến nghị đối với một số bản án, nhất là các bản án mà người được thi hành là các cá nhân bị doanh nghiệp mắc nợ gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, danh dự; các bản án, theo đó, Toà án yêu cầu doanh nghiệp mắc nợ phải trả lại tài sản cho người khác do tài sản này đã bị doanh nghiệp mắc nợ chiếm hữu một cách bất hợp pháp... đều được thi hành mà không bị tạm đình chỉ. 

Đồng thời, có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 27 lấy thời điểm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để tạm đình chỉ là hơi sớm bởi lẽ theo quy định tại Điều 30 LPS thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, nếu Tòa án mở thủ tục phá sản thì việc tạm đình chỉ không có vấn đề gì; ngược lại nếu Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản thì quyết định tạm đình chỉ phải hủy bỏ vì căn cứ tạm đình chỉ không còn. Nếu lấy thời điểm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 27 LPS làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ giải quyết các vụ án khác.

3. Về Chương III – Nghĩa vụ về tài sản

3.1. Về xác định nghĩa vụ về tài sản (Điều 33)

Điều 33 LPS quy định nghĩa vụ về tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được xác định bằng: 1. Các yêu cầu đòi DN,HTX thực hiện nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà nghĩa vụ này không có bảo đảm; 2. Các yêu cầu đòi DN,HTX thực hiện nghĩa vụ về tài sản có bảo đảm được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu tiên thanh toán đã bị huỷ bỏ. 

Tuy nhiên Điều này chỉ quy định chung về khoản nợ gốc. Việc tính lãi do chậm thanh toán được tính đến thời điểm nào thì chưa rõ. Bởi lẽ, có chủ nợ có yêu cầu tính lãi đến khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, có yêu cầu tính đến thời điểm Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản, có ý kiến cho rằng cần phải tính đến thời điểm có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản hoặc thậm chí cho đến khi phân chia tài sản. Vấn đề này cần được hướng dẫn để Tòa án địa phương áp dụng thống nhất. 

Ngoài ra, có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các Điều 33, 34 và Điều 35 LPS theo hướng: Nghĩa vụ về tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được xác định bằng giá trị các nghĩa vụ có bảo đảm và/hoặc không có bảo đảm mà DN,HTX còn nợ các chủ nợ đến thời điểm có Quyết định mở thủ tục phá sản, bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi (nếu có) của tất cả các khoản nợ đến hạn, và/ hoặc chưa đến hạn tính đến thời điểm có Quyết định mở thủ tục phá sản. Các khoản nợ có bảo đảm mà DN,HTX thế chấp, cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền thu hồi được khi xử lý tài sản đó theo thứ tự ưu tiên thu hết nợ gốc mới thu lãi. Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ để thu hồi nợ cho chủ nợ, thì phần nợ còn lại được xem xét thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, sau thời điểm thực hiện thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 37 của Luật này. Trường hợp giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ, thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của DN,HTX.

Điều 35 LPS chỉ có một quy định xử lý tài sản bảo đảm như vậy là chưa rõ ràng. Luật có quy định “các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó”, nhưng không rõ việc ưu tiên thanh toán được giải quyết như thế nào, dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau. Cụ thể, có Tòa án căn cứ vào quy định tại Điều 35 khi ra quyết định xử lý tài sản khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản đã cho phép bên nhận bảo đảm được nhận chính tài sản bảo đảm để thanh toán khoản nợ có bảo đảm. Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng, quyết định của Tòa án như vậy là không phù hợp; theo ý kiến này, Tổ QL,TLTS phải tổ chức bán đấu giá tài sản để thu hồi tiền thanh toán nợ cho chủ nợ có bảo đảm; trường hợp số tiền thu được sau khi bán đấu giá tài sản bảo đảm không đủ thanh toán khoản nợ có bảo đảm thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản bảo đảm; nếu số tiền thu được sau khi bán đấu giá tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp để thanh toán cho các chủ nợ. Những vấn đề này cần được quy định cụ thể hơn trong văn bản hướng dẫn thi hành LPS. Do đó, cần có quy định các chủ nợ có tài sản bảo đảm được quyền đề nghị Thẩm phán phụ trách thủ tục phá sản, Tổ QL,TLTS cho phép xử lý tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu Tổ QL,TLTS tiến hành việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ đến hạn ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản đối với DN, HTX.

3.2. Về thứ tự phân chia tài sản (Điều 37)

Khoản 1 Điều 37 quy định về thứ tự phân chia tài sản như sau: a) Phí phá sản; b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

Các doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thường nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội,... nhưng khi thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 35 LPS thì các khoản nợ có bảo đảm được ưu tiên thanh toán bằng tài sản bảo đảm. Khi bán tài sản doanh nghiệp thường không đủ trả nợ cho chủ nợ có bảo đảm nên rất thiệt thòi cho người lao động. Do đó, cần sửa đổi theo hướng phải giải quyết quyền lợi cho người lao động trước, sau đó mới đến quyền lợi của các chủ nợ khác.

Có ý kiến khác cho rằng LPS cần ưu tiên thanh toán các chi phí mà chủ nợ bỏ ra khi tham gia vào thủ tục phá sản. Đối với chủ nợ đứng đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Luật cần ưu tiên thanh toán trước khoản nợ của chủ nợ này so với các chủ nợ thông thường khác.

4. Về Chương IV – Các biện pháp bảo toàn tài sản

4.1. Về các giao dịch bị coi là vô hiệu (Điều 43)

Điều 43 LPS quy định về các giao dịch bị coi là vô hiệu. Các giao dịch của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu bao gồm: a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác; b) Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ của DN,HTX rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ của bên kia; c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn; d) Thực hiện việc thế chấp, cầm cố tài sản đối với các khoản nợ; đ) Các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của DN,HTX.

Một số ý kiến cho rằng không nên quy định về thời gian là 3 tháng trước ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vì có những giao dịch tương tự thực hiện trong khoảng thời gian từ khi có quyết định thụ lý đến khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì lại không được quy định. Vì thế, chỉ nên quy định có tính nguyên tắc là: mọi hành vi tẩu tán tài sản có thể bị coi là vô hiệu tại bất cứ giai đoạn nào sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp con nợ. 

4.2. Về tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 49)

Điều 49 LPS quy định tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản bao gồm: a) Tài sản và quyền về tài sản mà DN,HTX có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; b) Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà DN,HTX sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; c) Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của DN,HTX. Trường hợp thanh toán tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của DN,HTX; d) Giá trị quyền sử dụng đất của DN,HTX được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Một số Tòa án địa phương cho rằng các loại tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản theo quy định tại Điều 49 LPS là chưa đầy đủ. Theo quy định của LPS thì sau khi mở thủ tục phá sản, hoạt động kinh doanh của con nợ vẫn có thể được tiến hành. Vì vậy, việc con nợ có thêm tài sản và quyền tài sản sau ngày bắt đầu vụ kiện là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, việc đưa tài sản và quyền tài sản mà con nợ có được sau ngày mở thủ tục phá sản vào tài sản phá sản là cần thiết. 

Đồng thời, theo quan điểm nhân đạo, nhiều nước trên thế giới đã cho phép con nợ là cá nhân được giữ lại một số tài sản, chủ yếu là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày nếu họ không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không có hành vi gian lận trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp. Theo thông lệ của các nước thì các tài sản, quyền về tài sản được miễn trừ bao gồm: các đồ vật phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày mang tính chất tối thiểu của con nợ và các khoản trợ cấp cho con nợ do không còn khả năng lao động, do bệnh tật, do mất việc làm; tiền lương hưu, các khoản nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các khoản cấp dưỡng sau khi ly hôn, tiền bồi thường do sức khoẻ bị tổn hại do hành vi vi phạm pháp luật của người khác gây ra ...

Do đó cần sửa đổi, bổ sung Điều 49 LPS theo hướng bổ sung một số loại tài sản, quyền tài sản vào tài sản phá sản của doanh nghiệp mắc nợ,... và quy định bổ sung quy định về một số tài sản được miễn trừ khỏi tài sản phá sản.

4.3. Về kiểm kê tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 50)
Khoản 1 Điều 50 LPS quy định trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đã nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó…

Thực tế hiện nay việc xác định tài sản của DN, HTX phá sản dựa vào: Bản tự kê khai của DN, HTX; Kiểm đếm trên thực tế; Sổ sách của DN, HTX. Tuy nhiên, các DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản không thực hiện việc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định giá trị các tài sản đó theo đúng thời hạn quy định tại Điều 50 LPS. Nếu doanh nghiệp chưa được kiểm toán trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản, chưa hoàn tất báo cáo tài chính, báo cáo thuế hoặc chưa thống kê danh mục các tài sản cố định, lưu động hiện có của doanh nghiệp thì Chấp hành viên và các thành viên còn lại của Tổ QL,TLTS không có cơ sở để thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn khi tiến hành quản lý, thanh lý tài sản của DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản được quy định tại LPS như: Thống kê, xác định phần giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, xử lý tài sản để thi hành án trong trường hợp có quyết định tuyên bố phá sản... Do đó, có ý kiến cho rằng LPS cần sửa đổi theo hướng quy định việc thuê tổ chức có chức năng về định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, định giá tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Đồng thời, nên bổ sung quy định trường hợp các khoản nợ nhỏ mà chi phí cho việc đòi nợ bằng hoặc ít hơn khoản nợ không nhiều thì Thẩm phán xem xét và miễn đòi; đối với các khoản nợ khó đòi thì DN,HTX lên danh sách trình Hội nghị chủ nợ giảm nợ.  

4.4. Về gửi Giấy đòi nợ (Điều 51)

Khoản 1 Điều 51 LPS quy định trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà DN,HTX phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Để lập danh sách chủ nợ được nhanh chóng và chính xác nên bổ sung Điều 51 theo hướng quy định cụ thể về nội dung Giấy đòi nợ (gồm các nội dung sau: Tên và địa chỉ chủ nợ; tổng số nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn (không bao gồm khoản tiền lãi); số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà DN, HTX phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên,...); quy định rõ việc lập danh sách các khoản nợ có hoặc không có khả năng thu hồi; đề xuất cách xử lý xóa nợ đối với những khoản nợ không có khả năng thu hồi,... 

Ngoài ra chế tài xử phạt việc không gửi giấy đòi nợ đúng thời hạn như thế là quá khắt khe đối với chủ nợ có bảo đảm. Trong nhiều trường hợp, việc chủ nợ không biết thông tin về việc Tòa án mở thủ tục giải quyết phá sản đã không đòi được nợ là khá phổ biến. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ, không nên bó buộc thời hạn thực hiện quyền đòi nợ mà cần mở rộng tính thời hạn này kể từ khi mở thủ tục cho đến thời điểm tuyên bố phá sản.

4.5. Về lập danh sách chủ nợ (Điều 52)

Với các quy định về việc lập và chốt danh sách chủ nợ của LPS cũng đã bỏ sót hai loại chủ nợ sau:

- Đối với các chủ nợ sở hữu các khoản nợ mới (các chủ nợ xuất hiện trên cơ sở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản): Luật Phá sản chưa rõ việc các chủ nợ mới có quyền tham gia vào danh sách chủ nợ hay không? 

- Đối với chủ nợ là người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản (khoản 3, Điều 62 LPS):Trường hợp đến thời điểm mở thủ tục phá sản mà người bảo lãnh vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho con nợ (tức người được bảo lãnh), thì lúc này ai có quyền tham gia vào danh sách chủ nợ và Hội nghị chủ nợ? Chủ nợ có bảo đảm hay người bảo lãnh. 

Do vậy, Luật cần bổ sung quy định về quyền tham gia vào danh sách chủ nợ của các chủ sở hữu các khoản nợ mới.

4.6. Về lập danh sách người mắc nợ (Điều 53)

Khoản 1 Điều 53 LPS quy định Tổ QL,TLTS phải lập danh sách những người mắc nợ DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ các khoản nợ có bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn.

Tuy nhiên, không có quy định cụ thể việc Tổ QL,TLTS phải dựa vào căn cứ nào để lập danh sách người mắc nợ và số nợ phải đòi. Trong thực tế, Tổ QL,TLTS chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp và báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp để xác định. Vì vậy dẫn đến tình trạng danh sách người mắc nợ và số nợ của doanh nghiệp được lập không phản ánh chính xác so với thực tế. Một số Tòa án phản ánh vướng mắc do một số đơn vị mắc nợ đã tự giải thể; một số cá nhân mắc nợ không có địa chỉ cụ thể rõ ràng hoặc không tìm thấy địa chỉ gây khó khăn cho việc thu hồi nợ.

4.7. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 55)

Điều 55 LPS quy định trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Tổ QL,TLTS, Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây để bảo toàn tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản: 1. Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; 2. Kê biên, niêm phong tài sản của DN,HTX; 3. Phong toả tài khoản của DN,HTX tại ngân hàng; 4. Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của DN,HTX; 5. Cấm hoặc buộc DN,HTX, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định.

Có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Điều 55 LPS theo hướng quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng.

4.8. Về đình chỉ thi hành án dân sự (Điều 57)

Điều 57 LPS quy định kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc thi hành án dân sự về tài sản mà DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản là người phải thi hành án phải được đình chỉ.

Có ý kiến cho rằng cần sửa đổi cơ bản quy định của Điều 57 về đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án, theo hướng, quy định việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà DN,HTX là một bên đương sự trong vụ án đó thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ. Khi lý do tạm đình chỉ không còn thì Tòa án tiếp tục giải quyết cần quy định cụ thể về điều kiện tạm đình chỉ, điều kiện đình chỉ và quy định thủ tục giải quyết khi có đủ căn cứ tiếp tục giải quyết. Nếu thủ tục phá sản bị tạm đình chỉ thì chỉ cần khôi phục lại việc giải quyết vụ án đang bị tạm đình chỉ khi lý do của tạm đình chỉ đã hết, nguyên đơn sẽ không phải làm thủ tục khởi kiện lại và phải nộp tiền tạm ứng án phí lại. Tòa án chỉ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án có có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà DN,HTX là một bên đương sự trong vụ án đó sau khi có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định tại các điều 78, 79, 80 của LPS hoặc quyết định tuyên bố phá sản quy định tại Điều 87,...

5. Về Chương V – Hội nghị chủ nợ

Có ý kiến cho rằng cần sửa đổi cơ chế hoạt động của Hội nghị chủ nợ (từ Điều 61 đến Điều 67) theo hướng hoạt động của Hội nghị chủ nợ độc lập khỏi sự can thiệp của Toà án (Thẩm phán), hạn chế tình trạng hành chính hoá quan hệ dân sự, kinh tế. Cũng có một số ý kiến cho rằng nên thành lập Ủy ban chủ nợ với tư cách là cơ quan thường trực của Hội nghị chủ nợ là một nhân tố cần thiết, thúc đẩy sự tham gia tích cực của chủ nợ vào quá trình giải quyết phá sản được pháp luật nhiều nước quy định.

Ngoài ra, một số Tòa án địa phương cho rằng chủ nợ có bảo đảm cần được tham gia một cách tích cực hơn vào việc xem xét và thông qua kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN,HTX; cần quy định các vấn đề như điều kiện và quyền bỏ phiếu, số chủ nợ cần thiết để biểu quyết, Hội nghị chủ nợ và các hoạt động của Hội nghị chủ nợ. Bổ sung quy định về quyền tham gia Hội nghị chủ nợ của Người bảo lãnh vào Điều 62. 

Tại Điều 65 quy định điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ như sau: (a) Quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia;… Tuy nhiên có một số bất cập khi áp dụng quy định này. Ví dụ: Tổng số nợ không có bảo đảm của doanh nghiệp yêu cầu tuyên bố phá sản là 9 tỷ đồng gồm nợ Ngân hàng hơn 8 tỷ đồng còn lại là 03 chủ nợ khác. Thế nhưng khi tiến hành Hội nghị chủ nợ thì 03 chủ nợ khác không tham gia. Trường hợp này được coi là Hội nghị chủ nợ không thành và Tòa án không ra bất kỳ Nghị quyết nào.

Ngoài ra, có một số Tòa án địa phương phản ánh LPS hiện nay chỉ có quy định về Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh mà không quy định phải ra Nghị quyết về không phục hồi hoạt động kinh doanh là khiếm khuyết. Vì vậy nếu Hội nghị chủ nợ không thành và có yêu cầu thanh lý tài sản thì Thẩm phán phải ra Nghị quyết việc này để có căn cứ ra quyết định thanh lý tài sản.

6. Về Chương VI – Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý

6.1. Về đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt (Điều 67)

Điều 67 LPS quy định về đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt. Có nhiều ý kiến cho rằng nên sửa lại tên Điều 67 thành đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và bổ sung thêm một số trường hợp đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản vào Điều này như: DN,HTX chứng minh được không lâm vào tình trạng phá sản; người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn yêu cầu. Việc đình chỉ thủ tục phá sản chỉ nên xem xét trong trường hợp người đưa đơn xin mở thủ tục phá sản doanh nghiệp rút đơn (mà không có người nào khác đưa đơn xin mở thủ tục phá sản nữa) trước khi Hội nghị chủ nợ được triệu tập. Những trường hợp khác Tòa án yêu cầu họ cử đại diện, hoặc Tòa án chỉ định người tham gia, nếu đến Hội nghị chủ nợ họ vắng mặt thì quyền quyết định đình chỉ hay mở thủ tục thanh lý tài sản hay không là do Hội nghị chủ nợ quyết định. Cần quy định rõ trước khi Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn yêu cầu thì đương nhiên được chấp nhận, nhưng trong trường hợp Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản thì việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được các chủ nợ đại diện cho từ 2/3 số nợ trở lên biểu quyết đồng ý thì Tòa án mới ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản. 

 Đồng thời, Luật không quy định về hậu quả của việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt. Vấn đề thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại Điều 57 của LPS chưa được thi hành hoặc chưa được giải quyết thì thủ tục giải quyết ra sao? Vấn đề này đang có những quan điểm khác nhau dẫn đến việc áp dụng Luật không thống nhất. Do đó, cần phải bổ sung vào sau Điều 67 một điều quy định về hậu quả pháp lý của việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt, khi người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu, trong đó có quy định về việc tiếp tục giải quyết các vụ án đã bị đình chỉ do mở thủ tục phá sản.

6.2. Về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 66 đến Điều 77)

Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp muốn hồi phục, ngoài ý chí chủ quan của các bên thể hiện trong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, cần phải có những điều kiện cần thiết về khả năng tài chính và có sự khuyến khích của Nhà nước. Một trong những sự khuyến khích của Nhà nước là quy định không tính lãi đối với các khoản nợ khi áp dụng thủ tục phục hồi nhằm giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên Luật đã không áp dụng quy định này ở thủ tục phục hồi mà lại áp dụng ở thủ tục thanh lý (Điều 34). Việc giảm nhẹ khó khăn tài chính cho con nợ như giảm nợ, không tính lãi,… hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả hòa giải giữa con nợ với các chủ nợ. Như vậy, không có sự hỗ trợ, khuyến khích của Luật đối với thủ tục phục hồi.

6.3. Về thủ tục thanh lý tài sản (Điều 78 đến Điều 85)

Điều 85 LPS quy định Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản trong những trường hợp sau đây: 1. DN,HTX không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản; 2. Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong.

Như vậy, theo quy định tại Điều 85 và Điều 86 của LPS thì khi nào thu hồi hết nợ và thanh lý bán hết tài sản của doanh nghiệp, phương án phân chia tài sản đã thực hiện xong thì Tòa án mới ra được quyết định thanh lý tài sản và ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản. Tuy nhiên, thực tế DN,HTX vẫn còn tài sản nhưng không bán được hoặc còn khoản nợ phải thu nhưng chưa thu hồi được nên phương án phân chia tài sản chưa được thực hiện xong nên chưa thể ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và ra quyết định tuyên bố phá sản được, ví dụ như trường hợp những người mắc nợ rất nhiều, có trường hợp lên đến hàng nghìn người. Những người này ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nên phải đi nhiều nơi mất nhiều thời gian khi đi thu hồi tài sản ; trường hợp không tìm được địa chỉ của con nợ vì đã chuyển đi nơi khác hoặc không còn địa chỉ hoặc đã chết, giải thể, một số cá nhân không có địa chỉ cụ thể rõ ràng; trường hợp những khoản nợ không có hồ sơ; trường hợp một số tài sản bán đấu giá không ai mua, đã thông báo và hạ giá nhiều lần nhưng vẫn chưa bán được; trường hợp các khoản nợ khó đòi, thậm chí khoản tiền rất lớn, không có khả năng thu hồi do những người mắc nợ không còn tài sản hoặc chây ỳ, kéo dài thời gian trả nợ hoặc không chịu trả; đặc biệt là vấn đề thu hồi nợ đối với các tài sản đầu tư của DN chưa thành phẩm (ví dụ trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất dâu tằm, cao su…).... Những trường hợp này chưa có hướng dẫn nên dẫn đến tình trạng kéo dài không thể kết thúc thủ tục phá sản. 

Có rất nhiều kiến nghị khác nhau để giải quyết vướng mắc nêu trên.

Có ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định để Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp không bán được tài sản của DN,HTX hoặc không thu hồi được nợ cho DN,HTX theo hướng sau:

Nếu đã thông báo công khai 3 lần vẫn không có người đăng ký mua tài sản của DN,HTX thì Tổ QL,TLTS cho gán nợ với các chủ nợ của DN,HTX theo thỏa thuận của các chủ nợ (đấu giá giữa các chủ nợ). Nếu vẫn không có chủ nợ nào đồng ý nhận tài sản để trừ nợ thì coi như DN,HTX không còn tài sản để thanh lý và Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố DN,HTX bị phá sản theo quy định.

Nếu quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản mà vẫn còn khoản nợ chưa thu hồi được cho DN,HTX thì Tòa án vẫn ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản. Trường hợp sau đó có khoản nợ thu hồi được thì chủ nợ có quyền yêu cầu Tổ QL,TLTS hoặc cơ quan thi hành án tiếp tục phân chia tài sản theo phương án phân chia tài sản đã được ghi trong quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Tòa án.

Nếu quá 3 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản mà vẫn còn khoản nợ chưa thu hồi được cho DN,HTX thì Tòa án vẫn ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 10 năm kể từ khi Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản, nếu phát hiện tài sản hoặc khoản nợ phải thu của DN,HTX có điều kiện thu hồi thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án khôi phục thủ tục thanh lý tài sản và tiếp tục phân chia tài sản cho các chủ nợ theo phương án phân chia đã ghi trong quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Có ý kiến khác cho rằng sau khi bán hết tài sản, mặc dù còn một số tiền nợ chưa thu được của những người mắc nợ DN,HTX bị phá sản, Tòa án vẫn quyết định tuyên bố phá sản. Trong quyết định tuyên bố phá sản Tòa án sẽ ghi rõ số nợ phải thu còn lại mà tòa án đã ra Quyết định thu hồi nợ. Cơ quan thi hành án tiếp tục thực hiện việc thu hồi nợ theo quyết định tuyên bố phá sản và sẽ phân chia cho các chủ nợ theo tỷ lệ đã có tại Quyết định phân chia tài sản ban đầu.

Đối với người mắc nợ đã qua xác minh, thu thập chứng cứ, họ có tài sản có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp thì cần có hướng dẫn nhằm thu hồi nợ cho doanh nghiệp. Ngược lại đối với những người mắc nợ thực sự có khó khăn, không có khả năng thanh toán, không có địa chỉ rõ ràng thì cần có hướng dẫn cụ thể để giải quyết dứt điểm cho phù hợp, không nên để kéo dài việc giải quyết phá sản vì không thu hồi được nợ. Có như vậy mới khắc phục được sự chồng chéo bất cập giữa các văn bản pháp luật, tạo ra sự đồng bộ giữa các quy định của LPS, Luật Thi hành án dân sự tạo điều kiện cho các ngành, tổ chức, cá nhân phối hợp giải quyết tốt việc phá sản DN, HTX.

Ngoài ra, có nhiều Tòa án phản ánh vướng mắc liên quan đến thanh lý tài sản của DN,HTX là quyền sử dụng đất, cụ thể như sau: 

Có trường hợp UBND các cấp cho rằng doanh nghiệp đã bị phá sản nên yêu cầu thu hồi đất (khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai) trước thời hạn. Như vậy, còn lại nhà xưởng không gắn liền với quyền sử dụng đất thì không bán được. Nếu bán được cũng chỉ bán theo giá vật liệu xây dựng với giá rất thấp gây thiệt hại cho chủ nợ. 

Có trường hợp đất doanh nghiệp thuê của UBND tỉnh trả tiền hàng năm, khi doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản phần đất UBND tỉnh thu hồi theo khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai; phần giá trị còn lại trên đất được định giá trả lại tiền cho doanh nghiệp phá sản theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 181/2001 của Chính phủ. Trong quá trình giải quyết tài sản của các chủ nợ không có sự đồng thuận cao vì họ cho rằng tài sản trên đất chỉ định giá làm căn cứ trả tiền mà không được đưa ra đấu giá là không công bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước được giao đất, mua đất nhưng khi thanh lý tài sản thông thường chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước không đồng ý cho bán đất vì cho rằng đất có nguồn gốc từ vốn nhà nước.

Có trường hợp các doanh nghiệp thì vay tiền của các tổ chức tín dụng đã thế chấp bất động sản là nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất. Nhưng quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp thuê của nhà nước có thời hạn và khi bán đấu giá thì Tổ QL,TLTS không thể cho bán đấu giá quyền sử dụng đất được. 

Có trường hợp trong giai đoạn thanh lý tài sản, tài sản của doanh nghiệp bao gồm cả động sản và bất động sản đã được bán đấu giá, sau đó nhà nước lại thu hồi đất giao cho người khác sử dụng, người mua được tài sản không được sử dụng, sở hữu tài sản mình đã mua, dẫn đến khiếu nại. 

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Điều 83, Điều 84 theo hướng chỉ chuyển phần hồ sơ liên quan đến phần khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản, quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản,...

7. Về Chương VII – Tuyên bố DN,HTX bị phá sản

7.1. Về Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 86)
Điều 86 LPS quy định Thẩm phán ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.
Nhiều Tòa án địa phương cho rằng chỉ khi thực hiện xong phương án phân chia tài sản thì Thẩm phán mới ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản, nên thời gian giải quyết kéo dài không hợp lý. Vì thế cần phải sửa đổi giải quyết theo hướng ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản trước, rồi thực hiện thanh lý tài sản sau giống như quy định của Luật Phá sản năm 1993.

7.2. Về tranh chấp tài sản dẫn đến không thực hiện được việc thanh lý tài sản, nên không ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản được
Một số Toà án nhân dân gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết thanh lý tài sản DN,HTX bị tuyên bố phá sản nhưng lại có tranh chấp tài sản dẫn đến không thực hiện được việc thanh lý tài sản, nên không ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản được...và đề xuất hướng giải quyết như sau:

Trong trường hợp giải quyết tuyên bố phá sản nhưng các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu tài sản, các khoản nợ… thì Toà án tách khoản tranh chấp này để giải quyết bằng vụ án khác. Toà án chỉ xem xét trên cơ sở những tài sản không có tranh chấp. Tuy nhiên, để tránh trường hợp các bên tạo ra tranh chấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì Thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của bên khởi kiện và bên yêu cầu tuyên bố phá sản. Sau khi có quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật về việc xác định quyền sở hữu đối với tài sản, các khoản nợ tranh chấp, thì các bên có quyền yêu cầu Tổ thanh lý tài sản phân chia tài sản theo quy định pháp luật phá sản.

7.3. Về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Điều 90)

Điều 90 LPS quy định Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Có ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 90 LPS về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản theo hướng chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được miễn trừ nghĩa vụ tài sản đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ nếu: trì hoãn việc làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà không có lý do chính đáng; có hành vi tẩu tán, huỷ hoại, sử dụng hoang phí tài sản trước và sau khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản; vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, nghĩa vụ hợp tác với Toà án, Hội nghị chủ nợ, Tổ QL,TLTS trong quá trình giải quyết vụ phá sản; đã được hưởng quy chế giải phóng nợ trong một vụ phá sản khác trong thời hạn 5 năm trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc phá sản.

8. Những vướng mắc về việc áp dụng các văn bản pháp luật khác liên quan đến LPS

8.1. Vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành và LPS được thể hiện như sau:

Không có quy định rõ ràng về việc người nợ DN phải trả nợ theo thông báo: Khoản 1 Điều 138 Luật Thi hành án dân sự gây khó khăn trong quá trình giải quyết của Tòa án, không thống nhất với khoản 2 Điều 10 LPS. Khoản 2 Điều 10 LPS quy định: “Tổ QL,TLTS thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm đ, c, g, h và k khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự…”; Điểm i khoản 2 Điều 21 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP quy định: Tổ trưởng Tổ QL,TLTS ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án theo pháp luật về thi hành án dân sự. Như vậy, theo luật định về nguyên tắc khi Tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản có hiệu lực pháp luật mà người mắc nợ có tên trong danh sách không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Tổ trưởng Tổ QL,TLTS ra thông báo bằng văn bản, ấn định thời hạn và nghĩa vụ (số tiền) phải thực hiện (nộp). Thông báo này được hiểu (có giá trị) như quyết định thi hành án. Trường hợp quá thời hạn ấn định mà người mắc nợ không thực hiện thì Tổ trưởng Tổ QL,TLTS ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án theo các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Tổ trưởng Tổ QL,TLTS cho rằng do cơ quan Thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án dân sự nên không thể ra quyết định cưỡng chế đối với người mắc nợ được. 
8.2. Vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành và LPS đối với trường hợp tài sản của DN,HTX là quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Thủ tục phá sản theo LPS có vướng mắc với quy định của pháp luật về đất đai. Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai và được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 132 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định “... 2. Việc thu hồi đất của tổ chức được nhà nước giao đất... bị giải thể, phá sản được thực hiện như sau: a) trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...”. Quy định này là phù hợp với trình tự thủ tục phá sản theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 là tuyên bố DN bị phá sản thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản. Còn đối với LPS thì thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ phải thực hiện trước khi tuyên bố tài sản, dẫn đến việc bán tài sản của DN là bất động sản gắn liền với đất không thực hiện được. 
8.3. Vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010, Luật Doanh nghiệp năm 2005
Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và LPS đối với trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Chứng khoán, khi công ty chứng khoán vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. Việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là giải thể DN theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thủ tục giải thể chỉ được áp dụng trong trường hợp công ty có đủ khả năng thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp, công ty chứng khoán có tình trạng tài chính xấu, không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn thì không thể tiến hành giải thể sau khi bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động mà chỉ có thể mở thủ tục phá sản theo quy định tại LPS. Trong trường hợp này, mặc dù công ty chứng khoán đã có vi phạm pháp luật nhưng cơ quan quản lý không thể thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động dẫn đến làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

9. Một số kiến nghị khác

Ngoài những vấn đề nêu trên, một số Tòa án cho rằng cần nghiên cứu để bổ sung một số quy định mới về các vấn đề sau đây: 

9.1. Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung quy định mới về việc cho phép DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản được lựa chọn thủ tục giải quyết phá sản. Cần quy định doanh nghiệp có quyền yêu cầu Toà án áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh hay thủ tục thanh lý ngay từ khi nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. 

9.2. Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung quy định mới về thủ tục phá sản rút gọn trong một số trường hợp đặc biệt.

9.3. Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung quy định mới về việc thành lập Ủy ban chủ nợ theo hướng cho phép thành lập ra Uỷ ban chủ nợ với tư cách là cơ quan thường trực của Hội nghị chủ nợ có thẩm quyền giải quyết một số vấn đề nhất định khi Hội nghị chủ nợ không họp. Bởi vì, theo nguyên tắc giải quyết phá sản của Ngân hàng Thế giới thì các quyền của chủ nợ phải được bảo đảm thông qua việc thiết lập một Uỷ ban chủ nợ để cho phép chủ nợ có khả năng tham gia chủ động vào thủ tục phá sản, bảo đảm sự trung thực khách quan,... Việc thành lập Uỷ ban chủ nợ với tư cách là cơ quan thường trực của Hội nghị chủ nợ là một nhân tố cần thiết, thúc đẩy sự tham gia tích cực của chủ nợ vào quá trình giải quyết phá sản được pháp luật nhiều nước quy định,... 
9.4. Nghiên cứu nhằm bổ sung vào sau Điều 67 LPS một điều mới quy định về hậu quả pháp lý của việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 67 LPS. Bên cạnh đó, bổ sung quy định trong trường hợp có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt, thì Tòa án tiếp tục giải quyết các vụ án đã bị đình chỉ do mở thủ tục phá sản. 

9.5. Nghiên cứu bổ sung quy định mới về trường hợp không xác định được địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp là người nước ngoài bỏ về nước,... 

9.6. Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung quy định mới về xử lý tài sản phá sản ở nước ngoài.

KẾT LUẬN

Việc sửa đổi, bổ sung LPS cần thể chế hoá kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời tôn trọng các điều ước quốc tế; kế thừa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống pháp luật… Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung LPS, Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) cần được nghiên cứu phương án sửa đổi, bổ sung và định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết sự xung đột giữa các quy định của Luật Phá sản (sửa đổi) với các quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các luật có liên quan; nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế; sửa đổi, bổ sung điều khoản cần thiết, phù hợp, bảo vệ lợi ích tổ chức, cá nhân Việt Nam; bổ sung những điều khoản chưa được quy định trong LPS hiện hành; sửa đổi, bổ sung các điều khoản đang nảy sinh các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của LPS. 

Trên đây là báo cáo tổng kết về việc thi hành LPS. Từ những hạn chế, bất cập của LPS qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân các cấp và hoạt động tham gia tố tụng của các cơ quan, tổ chức, các ngành hữu quan cho thấy sự cần thiết hoàn thiện sửa đổi, bổ sung pháp luật về phá sản nói chung, LPS nói riêng. Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét và cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban Kinh tế Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ Tư pháp;

- Các thành viên Ban soạn thảo;

- Lưu VT: VP, Viện KHXX (TANDTC).
	CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO

(đã ký)
Trương Hòa Bình


Phụ lục số 1:


1. SƠ ĐỒ DỰ KIẾN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN

THEO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

`


DIẾN GIẢI SƠ ĐỒ DỰ KIẾN THEO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> nộp tiền tạm ứng phí phá sản. 

· Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho TA có thẩm quyền hoặc Thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn) -> Tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp quy định tại Điều 13 và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản-> Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. 

· Bước 3: Mở thủ tục phá sản

- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản -> Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản -> Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ

    Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);

          + Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:


* Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt;



* Thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ… 

          -> Phục hồi doanh nghiệp; hoặc

          -> Thủ tục thanh toán tài sản phá sản. 

· Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp


Phục hồi doanh nghiệp -> Đình chỉ thủ tục phá sản hoặc Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

· Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

· Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

+ Thanh lý tài sản phá sản;

+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

2. SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN 
THEO LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004


DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ THEO LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Khi nhận thấy DN,HTX (DN,HTX) lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3) thì các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (các điều 13, 14, 15, 16, 17 và Điều 18) và nộp tiền tạm ứng phí phá sản. 

· Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> Trả lại đơn (Điều 24) hoặc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp lệ phí phá sản (Điều 22) hoặc Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 87). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra quyết định mở/ không mở thủ tục phá sản (Điều 28) và Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định (Điều 29). 

· Bước 3: Lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ, kiểm kê tài sản và thanh lý trong trường hợp đặc biệt (Chương III, IV)

- Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc kiểm kê tài sản (Điều 50), lập danh sách chủ nợ (Điều 51, Điều 52); lập danh sách người mắc nợ (Điều 53);

- Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 78);

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ (Chương V)

Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 61), Quyền và nghĩa vụ tham gia hội nghị chủ nợ (Điều 62, Điều 63) Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (Điều 64), Điều kiện hợp lê của Hội nghị chủ nợ (Điều 65), Hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 66); Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt (Điều 67).

· Bước 5: Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý (Chương VI)

Thủ tục phục hồi (từ Điều 68 đến Điều 74) hoặc Thủ tục thanh lý (Điều 79, khoản 1,2 Điều 80) -> Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 76) hoặc Quyết định mở thủ tục thanh lý (khoản 3 Điều 80).

· Bước 6: Tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Chương VII)

Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định định chỉ thủ tục thanh lý tài sản khi DN,HTX không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản; hoặc Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong (Điều 85, Điều 86).

3. SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN 

THEO LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 1993


DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ THEO LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 1993

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (TBPSDN)

     
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản (Điều 2) nộp đơn yêu cầu TBPSDN (các Điều 7, 8, 9) -> nộp tiền tạm ứng lệ phí phá sản (khoản 3 Điều 9).

· Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu TBPSDN

      
Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu TBPSDN -> Tòa án thụ lý đơn yêu cầu TBPSDN (Điều 12): 

    + Tòa án ra quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 13); hoặc

    + Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 15).

· Bước 3: Mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN

· Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 15) -> phân công Thẩm phán (Tổ Thẩm phán) giải quyết yêu cầu TBPSDN -> thành lập Tổ quản lý tài sản

· Tòa án lập danh sách chủ nợ và số nợ (Điều 22);

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ (Điều 24)

-   Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 27) -> phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 

-   Tạm đình chỉ giải quyết việc phá sản doanh nghiệp (Điều 33); hoặc

-   Đình chỉ việc yêu cầu TBPSDN (Điều 35).

-   Ra quyết định TBPSDN (Điều 36)

· Bước 5:  Tuyên bố phá sản doanh nghiệp (Mục III Chương III)

-    Quyết định TBPSDN (Điều 37);

-    Phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp (Điều 39).

· Bước 6:  Thi hành Quyết định TBPSDN (Chương IV)

-    Thành lập Tổ thanh toán tài sản (Điều 42);

-    Thanh toán tài sản phá sản (các điều 43, 44, 45, 46 và Điều 47);

-    Quyết định chấm dứt việc thi hành Quyết định TBPSDN và xóa tên doanh nghiệp trong Sổ Đăng ký kinh doanh (Điều 48). 

Phụ lục số 2:

1. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA 

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHÁ SẢN (QUẢN TÀI VIÊN)

Theo Khuyến nghị của Hướng dẫn xây dựng pháp luật về phá sản của 

Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL)

49. Luật phá sản thường quy định rõ nhiệm vụ và chức năng mà đại diện quản lý phá sản sẽ phải thực hiện trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản và điều quan trọng là luật phá sản phải cho đại diện quản lý phá sản những thẩm quyền cần thiết nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng này một cách hiệu quả. Nhiệm vụ và chức năng liên quan đến tổ chức thực hiện thủ tục và bảo toàn cũng như bảo vệ tài sản thường bao gồm những nhiệm vụ và chức năng được quy định dưới đây (mặc dù danh sách sau đây không phải là danh sách đầy đủ và trong một số trường hợp các chức năng khác nhau có thể bị trùng lặp hoặc không phù hợp do thiết kế của luật phá sản) và một số có thể phù hợp hơn với trường hợp thanh lý, và ít phù hợp hơn cho trường hợp tái tổ chức:

(a) Ngay lập tức kiểm soát tài sản của doanh nghiệp phá sản và hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp phá sản;

(b) Đại diện cho tài sản của doanh nghiệp phá sản;

(c) Có được nguồn tài chính để tái cơ cấu;

(d) Thực hiện quyền vì lợi ích của tài sản của doanh nghiệp phá sản liên quan đến thủ tục tòa án, trọng tài, hoặc thủ tục phá sản đang thực hiện;

(e) Có được thông tin liên quan đến con nợ, tài sản, nợ, và giao dịch trong quá khứ của con nợ (đặc biệt những giao dịch diễn ra trong giai đoạn nghi ngờ), bao gồm việc xem xét con nợ và bất kỳ bên thứ ba nào đã giao dịch với con nợ;

(f) Thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ và bảo quản tài sản của doanh nghiệp phá sản và hoạt động kinh doanh của con nợ, kể cả ngăn chặn việc bán tài sản trái phép và thực hiện quyền tránh các giao dịch trái phép trước khi phá sản (avoidance powers);

(g) Đăng ký quyền của tài sản (nơi việc đăng ký là cần thiết để hoàn thiện quyền của tài sản đối với người mua ngay thật);

(h) Bổ nhiệm và trả thù lao cho kế toán, luật sư và những nhà chuyên môn khác cần thiết để hỗ trợ đại diện quản lý phá sản thực hiện chức năng của mình;

(i) Xem xét kiểm tra các hợp đồng chưa được thực hiện xong để quyết định liệu có tiếp tục thực hiện hay từ chối;

(j) Giải quyết các vấn đề với nhân viên và quyền của họ, kể cả quyền nhận lương hưu;

(k) Trong trường hợp thanh lý, bán các tài sản của doanh nghiệp phá sản;

(l) Thẩm định và công nhận các yêu cầu đòi nợ và duy trì một danh sách cập nhật các yêu cầu đòi nợ đã được thẩm định và công nhận;

(m) Định kỳ cung cấp thông tin cho tòa án và chủ nợ, với chi tiết về việc thực hiện thủ tục phá sản. Ví dụ, thông tin sẽ bao gồm chi tiết về tài sản đã bán trong giai đoạn xem xét, mức giá bán, chi phí bán và những thông tin mà tòa án có thể yêu cầu hoặc ủy ban chủ nợ có thể yêu cầu một cách hợp lý; giấy biên nhận và giải ngân; và tài sản còn phải được xử lý;

(n) Tham dự hội nghị chủ nợ;

(o) Tiếp tục vận hành và quản lý hoạt động kinh doanh trong trường hợp tái tổ chức và trong trường hợp thanh lý nếu doanh nghiệp được bán nhưng vẫn tồn tại mà không bị giải thể;

(p) Trong trường hợp tái tổ chức, chuẩn bị và hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch tái tổ chức hoặc báo cáo về lý do tại sao không thể thực hiện tái tổ chức (trong khi chức năng này do đại diện quản lý phá sản thực hiện);

(q) Giám sát việc phê duyệt kế hoạch tái tổ chức và, trong trường hợp cần thiết, việc thực hiện kế hoạch;

(r) Phân chia số tiền từ bán tài sản thanh lý và đóng cửa doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả và vì lợi ích tốt nhất của các bên liên quan trong vụ việc;

(s) Nộp báo cáo cuối cùng và bản kê phân chia tài sản của doanh nghiệp phá sản cho tòa án hoặc chủ nợ, theo yêu cầu; và

(t) Bất kỳ vấn đề nào khác do chủ nợ hoặc tòa án chuyển cho đại diện quản lý phá sản.

50. Ngoài những nhiệm vụ và chức năng cụ thể này, luật phá sản thường áp dụng những nghĩa vụ chung nhất định đối với đại diện quản lý phá sản. Những nghĩa vụ này có thể bao gồm nghĩa vụ tối đa hóa giá trị và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp phá sản và trách nhiệm có được mức giá tốt nhất có thể đạt được khi bán tài sản của doanh nghiệp.

51. Khi việc tái tổ chức liên quan đến con nợ đang chiếm hữu tài sản và không có đại diện quản lý phá sản được bổ nhiệm, nhiều trong số các chức năng được liệt kê trên đây sẽ được con nợ thực hiện, với mức độ giám sát khác nhau của tòa án hoặc chủ nợ.

2. CHẾ ĐỊNH QUẢN TÀI VIÊN THEO PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

	STT
	NƯỚC
	KHÁI NIỆM
	ĐIỀU KIỆN
	BỔ NHIỆM
	THỜI GIAN 
BỔ NHIỆM

	1
	Liên Bang Nga
	Trọng tài viên quản lý tài sản (quản tài viên) là người được Tòa án trọng tài bổ nhiệm có chức năng quản lý tài sản của người mắc nợ.
	Khoản 4 Điều 12: Kinh tế gia hoặc luật gia hoặc có kinh nghiệm công tác kinh tế và không có tiền án.
Không phải là cán bộ quản lý của doanh nghiệp mắc nợ hoặc chủ nợ.
	Khoản 4 Điều 12: Khi cho tiến hành quản lý tài sản của người mắc nợ, Tòa án trọng tài bổ nhiệm quản tài viên. Người mắc nợ và các chủ nợ có quyền đề xuất các ứng cử viên chức quản tài viên của mình. Nếu có nhiều ứng cử thì quản tài viên được bổ nhiệm trên cơ sở cạnh tranh.
	Bổ nhiệm sau khi có quyết định tiến hành thủ tục tổ chức lại.

	
	
	Nhân viên thanh lý tài sản 

	Khoản 2 Điều 21: Ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 12 (như trên).

	Khoản 2 Điều 23: Hội nghị chủ nợ có thể đề xuất ứng cử viên. Nếu không thì Tòa án bổ nhiệm từ danh sách ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản được lập theo quy định của pháp luật.
(Đối với thủ tục ngoài Tòa án thì theo quy định tại khoản 2 Điều 51: Người lãnh đạo doanh nghiệp mắc nợ đề xuất ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản. Nhân viên thanh lý tài sản do chủ sở hữu doanh nghiệp mắc nợ bổ nhiệm.  Các chủ nợ có quyền bổ nhiệm nhân viên thanh lý tài sản mới thay cho nhân viên thanh lý tài sản đã được chủ sở hữu doanh nghiệp mắc nợ bổ nhiệm).
	Sau khi có quyết định công nhận doanh nghiệp mắc nợ bị phá sản và mở thủ tục thanh lý tài sản.

	2
	Trung Quốc
	Ban thanh lý
	Điều 24: Các thành viên của Ban thanh lý do Tòa án chỉ định từ các cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác và các chuyên gia. Ban thanh lý có thể thuê các nhân viên cần thiết khác.
	Điều 24: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, Tòa án thành lập một ban thanh lý để tiếp quản doanh nghiệp phá sản. Ban thanh lý chịu trách nhiệm và phải báo cáo về công việc của mình trước Tòa án nhân dân. 
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

	
	
	Tổ thanh toán (Ý kiến của TANDTC về một vài vấn đề thực hiện LPS Trung Quốc)
	Điều 52 Ý kiến của TANDTC: Trước khi thành lập Tổ thanh toán, thông qua trao đổi ý kiến với chính quyền nhân dân cùng cấp, phải chỉ định thành viên Tổ thanh toán từ các thành viên của sở chủ quản chịu trách nhiệm về doanh nghiệp và cơ quan chính phủ như là tài chính, quản lý công nghiệp và thương mại, kế hoặc, kiểm toán, thuế, vật giá, lao động, cũng như các cán bộ nghiệp vụ khác. Sauk hi chỉ định, các cơ quan và cán bộ liên quan không được từ chối sự chỉ định mà không có lý do, hoặc rời bỏ nhiệm vụ của mình mà không được phép…Tòa án nhân dân chỉ định Tổ trưởng Tổ thanh toán. 
Điều 53: Tổ thanh toán có thể thuê mượn một số kế toán từ những hãng kế toán có đăng ký và những nhân viên làm việc khác.
	Điều 54 Ý kiến của TANDTC: Tổ thanh toán chịu trách nhiệm với Tòa án, phải báo cáo công việc của mình cho Tòa án, và chịu sự giám sát của Tòa án.
	Sau khi tuyên bố phá sản.

	3
	Pháp
	Đại diện chủ nợ thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mắc nợ.
Điều 9: Từ một đến ba đại diện các chủ nợ được giao nhiệm vụ tiến hành thủ tục phục hồi doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý doanh nghiệp.

Đồng thời, Điều 11: Thẩm phán phụ trách thủ tục phá sản có thể ra quyết định bổ nhiệm một hoặc hai giám sát viên trong số các chủ nợ
	Điều 9: Những người có quan hệ họ hàng hoặc thông gia trong phạm vi bốn đời với con nợ không được bầu làm đại diện cho các chủ nợ.
Điều 11: Những người có quan hệ họ hàng hoặc thông gia với con nợ hoặc những người lãnh đạo của pháp nhân trong phạm vi bốn đời không được bổ nhiệm làm giám sát viên hoặc đại diện của pháp nhân được chỉ định làm giám sát


	
	Điều 13: Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phục hồi hoặc thủ tục thanh lý xác định ra danh sách các chủ nợ với một người làm đại diện.

	4
	Nhật Bản
	Ủy viên giám sát
	Điều 54: một pháp nhân có thể trở thành ủy viên giám sát.
	Điều 54: Tòa án khi ban hành lệnh giám sát phải chỉ định một hoặc nhiều ủy viên giám sát.
	Điều 54: Khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và nếu thấy cần thiết, dựa vào đơn yêu cầu của bên có liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Ủy viên điều tra
	
	Điều 62: Tòa án khi ban hành lệnh điều tra phải chỉ định một hoặc nhiều ủy viên điều tra.
	Điều 62: Khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và nếu thấy cần thiết dựa vào đơn yêu cầu của bên có liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Người quản thủ
Điều 66: Có quyền thực hiện công việc kinh doanh của con nợ phục hồi và quyền quản lý và định đoạt tài sản của con nợ phục hồi
	
	Điều 64: Tòa án khi ban hành lệnh quản lý hành chính phải chỉ định một hoặc nhiều người quản thủ trong lệnh quản lý hành chính này
	Điều 64: Khi việc quản lý và định đoạt bởi 1 con nợ phục hồi (đối với trường hợp con nợ là pháp nhân) đối với tái sản của mình là yếu kém hoặc nếu thấy cần thiết cho quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh của con nợ; đồng thời với quyết định bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi hoặc sau khi có quyết định này, dự trên cơ sở đơn yêu cầu của bên liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Quản trị viên bảo toàn
Điều 81: Có quyền thực hiện công việc kinh doanh của con nợ phục hồi, quyền quản lý và định đoạt tài sản của con nợ phục hồi.
	
	Điều 79: Tòa án khi ban hành một lệnh quản lý hành chính bảo toàn phải chỉ định một hoặc một vài quản trị viên bảo toàn trong lệnh quản lý hành chính bảo toàn đó.
	Điều 79: Trong trường hợp khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và thấy rằng việc quản lý hoặc định đoạt do con nợ phục hồi tiến hành (giới hạn đối với con nợ là pháp nhân) đối với những tài sản của con nợ là quản lý tồi hoặc Tòa án thấy việc tiếp tục công việc kinh doanh của con nợ phục hồi là đặc biệt, có thể ra lệnh quản lý hành chính được thực hiện bởi một quản trị viên bảo toàn đối với công việc kinh doanh và tài sản của con nợ phục hồi trong một giai đoạn thời gian, cho đến khi có một quyết định về đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi dựa vào yêu cầu của một bên liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	5
	Đức
	Người quản lý tài sản tạm thời
	
	Điều 21: Tòa án phải cử ra 1 người quản lý tài sản phá sản tạm thời trong thời gian từ khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi Tòa án ra quyết định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
	Từ khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi Tòa án ra quyết định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	
	
	Người quản lý tài sản phá sản
	Điều 56: Là người thông thạo kinh doanh, không phụ thuộc vào các chủ nợ và con nợ. Người quản lý tài sản phá sản được nhận một văn bằng bổ nhiệm và chịu sự giám sát của Tòa án phá sản.
Điều 57: Trong Hội nghị chủ nợ đầu tiên mà tại đó việc bổ nhiệm người quản lý phá sản đầu tiên được thực hiện, các chủ nợ có thể lựa chọn một người khác thay thế vào vị trí của người quản lý phá sản đã được bổ nhiệm. Người khác được lựa chọn làm người quản lý phá sản nếu bên cạnh đa số phiếu theo quy định tại Điều 76 khoản 2, đa số những cổ đông tham gia biểu quyết cũng tán thành với việc bầu người này.
	Điều 26: Nếu thủ tục phá sản mở, thì Tòa án cử một người quản lý phá sản. Quyết định mở thủ tục phá sản phải ghi tên và địa chỉ của người quản lý phá sản..
Điều 57: Tòa án chỉ được từ chối bổ nhiệm người được Hội nghị chủ nợ bầu làm người quản lý phá sản nếu người này không thích hợp với chức danh này.
	

	6
	Latvia
	Quản tài viên là một cá nhân đã có giấy chứng nhận là một quản tài viên của thủ tục phá sản, có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này (Điều 9)
	Điều 13: Là người có đủ các điều kiện sau đây: có năng lực hành vi dân sự; từ 25 tuổi; có chứng chỉ giáo dục của nhà nước chứng nhận đạt trình độ đại học trong lĩnh vực đào tạo nghề luật và có trình độ luật sư hoặc đã nhận được chứng chỉ giáo dục của nhà nước chứng nhận trình độ đại học chuyên ngành luật và đã có bằng tốt nghiệp cử nhân;  phải thành thạo ngôn ngữ chính thống; có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trong nghề luật sư hoặc các ngành nghề tương đương.
	Điều 19: Do Tòa án bổ nhiệm theo sự đề cử của con nợ hoặc Cục quản lý tài sản đối với thủ tục đặc biêt; đối với thủ tục phá sản pháp nhân hoặc cá nhân theo sự đề cử của Cục quản lý tài sản.
	


Phụ lục số 3:

	BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN

(SỬA ĐỔI)

	BIÊN BẢN CUỘC HỌP BST, TBT

DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

PHIÊN THỨ I

	
	Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2013


I. Thành phần tham dự cuộc họp

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Đặng Quang Phương, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao – Phó trưởng ban soạn thảo.

 - Đại diện BST, TBT: Đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã. 

-  Đại diện Cơ quan có liên quan: Đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có liên quan, các chuyên gia và cán bộ Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao.

- Chuyên gia: Đại diện Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.
II. Nội dung cuộc họp

1. Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chế hoạt động của BST, TBT Dự thảo Kế hoạch xây dựng Luật PS (sửa đổi) và Dự thảo Một số quan điểm định hướng cơ bản.

2. Công bố Quyết định thành lập BST, TBT Dự án LPS (sửa đổi).

3. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

*
Đ/c Ngô Huy Cương - Trưởng bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho ý kiến về các vấn đề sau: 

(1) Về phạm vi áp dụng: nên mở rộng phạm vi áp dụng đối với thương nhân. Vì hiện nay có hình thức hộ kinh doanh có đăng ký doanh là cá nhân, hộ gia đình, khi họ lâm vào tình trạng phá sản thì phải cho họ được phá sản.


(2) Cần xem xét các quy tắc, căn cứ để xử lý và truy cứu trách nhiệm hình sự: Đối với chủ doanh nghiệp nhiều trường hợp lừa dối, bỏ trốn, ở các nước khác như Pháp họ phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng LPS Việt Nam không quy định. 


(3) Về Tổ quản lý, thanh lý tài sản: Vị trí, vai trò của TQL,TLTS là người đại diện của pháp luật để thu hồi tài sản có, xác định nợ và lấy tài sản có để trả nợ. Nhưng Tổ này không có tư cách pháp nhân thì Tổ đại diện như thế nào? Thực tế hoạt động không hiệu quả. Cần có kiến nghị sửa đổi thay Tổ này bằng 1 luật sư do tòa án chỉ định.


(4) Ai giải quyết tranh chấp giữa các chủ nợ với TQL,TLTS trong trường hợp Tổ không thực hiện việc thu hồi.  


(5) Cần quy định thế nào là tài sản phá sản? Nhất là đối với tài sản ở nước ngoài?


(6) Thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các chủ nợ, thứ tự ưu tiên bảo vệ ngân hàng 1 cách vô lý, trên thế giới lương công nhân được ưu tiên.


(7) Cần quy định trường hợp chủ nợ và con nợ thỏa thuận được với nhau?


(8) Khi nói đến phá sản thì phải liệt kê ra các phương thức lấy nợ.


(9) Nên đưa vào điểm 2 quy chế là hoạt động ban soạn thảo có thể thông qua thường trực.


* 
Đ/c Hoàng Thị Quỳnh Chi – Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho ý kiến về các vấn đề sau:



(1) Về quy chế hoạt động của BST, TBT đề nghị sửa Điều 3, bổ sung nhóm thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Dự thảo quy chế nên cân nhắc: quy định thường trực ban soạn thảo gồm trưởng ban, phó trưởng ban và các đ/c thuộc TANDTC. Bổ sung cơ quan thường trực tổ biên tập, đề nghị là VKHXX.


(2) Điều 4: bổ sung thêm 2 nội dung trách nhiệm của BST là tổ chức lấy ý kiến của Bộ, ngành, Chính phủ và trình Quốc hội thông qua Luật. Đây là nhiệm vụ của BST.


(3) Quy định ý kiến của thành viên BST là ý kiến của Bộ, ngành mình là không phù hợp. Nếu như coi tất cả các ý kiến của thành viên là ý kiến của Bộ, ngành thì rất là khó. Và đóng góp ý kiến vào những nội dung liên quan đến cơ quan đơn vị mình.


(4) Điều 11 bổ sung nội dung về hiệu lực thi hành.


(5) Về Kế hoạch xây dựng LPS: bổ sung thủ tục xin ý kiến Chính phủ và Bộ, ngành và việc rà soát các văn bản pháp luật khác và điều ước quốc tế. Đề nghị trong năm 2012 tập trung làm 2 việc thôi: tổng kết và xác định những định hướng lớn của sửa đổi. Có 2 báo cáo: báo cáo tổng kết và báo cáo những định hướng sửa đổi chính. Có 2 tổng kết: tổng kết luật (mâu thuẫn trong luật) và tổng kết thực tiễn thi hành (cần nêu các kết quả đạt được chứ không chỉ vướng mắc). 


(6) Về báo cáo định hướng cần bám sát chủ trương đổi mới cơ bản LPS, bám sát kết quả báo cáo thực tiễn để đưa ra các định hướng chính. Đi theo từng chủ đề chứ không đi theo Điều sẽ phù hợp hơn.


* Đ/c Nguyễn Tuyết Dương – Đại diện Vụ pháp chế Ngân hàng nhà nước cho ý kiến về vấn đề sau: 


Cần quy định thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo 1 quy trình khác. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một Văn bản quy phạm pháp luật về việc xử lý những tổ chức tín dụng yếu kém là 1 vấn đề rất lớn. 


*
Đ/c Quách Ngọc Tuấn – Đại diện Bộ kế hoạch đầu tư cho ý kiến về các vấn đề sau: 


(1) Kế hoạch xây dựng rất chi tiết, tiến trình thực hiện khá dày. 


(2) Đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp chủ sở hữu vắng mặt, bỏ trốn. Hiện nay, ở tỉnh Đồng Nai có 42 doanh nghiệp mà chủ sở hữu bỏ về nước mà không xử lý được.


* Đ/c Lê Anh Văn – Đại diện Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa cho ý kiến như sau:


 Tại sao các DN nhỏ, vừa lại ít nộp đơn? Vì vậy, cần cải cách thủ tục hành chính sao cho thủ tục phá sản đơn giản, dễ làm.


*
 Đ/c Phan Minh Thủy – Đại diện Phòng thương mại công nghiệp Việt nam cho ý kiến về các vấn đề sau:


(1) Về thành phần đề nghị BST cân nhắc bổ sung đại diện của VCCI vào thành phần BST, TBT vào Dự án LPS (sửa đổi).


(2) Đây là văn bản quan trọng và có nhiều vướng mắc. Lấy ý kiến các đối tượng liên quan vẫn còn hạn chế, mới chỉ dưới hình thức tọa đàm; các đối tượng chưa được nhấn mạnh tới các nhóm có liên quan như nhà khoa học hay luật sư. Nên tổ chức nhiều hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học. Không chỉ lấy ý kiến đối với dự thảo 1, 2 mà đối với tất cả định hướng lớn.


(3) Trong Kế hoạch xây dựng dự thảo rất quan trọng nhưng quả ít về thời gian. Nên tăng thời gian cho việc xây dựng dự thảo và không nêu các số lượng dự thảo.


*
Đ/c Nguyễn Văn Biên – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho ý kiến về các vấn đề sau: 


(1) Về Điều 5 của Quy chế: đề nghị sửa lại cho mềm mại, trường hợp đại diện Bộ, ngành vắng mặt 3 lần liên tiếp trở lên, chỉ cần thông báo mà không cần phải có biện pháp áp dụng trách nhiệm đối với người đó. 


(2) Về quan điểm chỉ đạo và định hướng: Cần quy định phù hợp thực tiễn, phù hợp với các quy định pháp luật, thể chế của nước CHXHCNVN. Về định hướng cần đơn giản các thủ tục để LPS dễ đi vào cuộc sống. 


(3) Nên đưa vào quy định mở rộng đối tượng; bổ sung quy định về chủ thể có thể nộp đơn yêu cầu (ngân hàng và tổ chức tín dụng).


* Đ/c Trương Anh Tuấn – Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho ý kiến về các vấn đề sau:

(1) Những ý kiến liên quan đến chủ nợ là rất ít. Cần bổ sung số liệu, ý kiến từ các chủ nợ và người nợ, ý kiến từ các bộ, ban ngành khác. 


(2) Liên quan đến kế hoạch, bổ sung theo hình thức bổ sung theo khảo sát, chuyên đề. Nếu chỉ tổ chức hội thảo thì không phù hợp với các đối tượng là chủ thể trực tiếp, ví dụ như doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề xuất bổ sung các cơ quan khác như VCCI, cơ quan thuế tham gia BST, TBT.


*
 Đ/c Trần Thị Thanh Mai – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho ý kiến về các vấn đề sau:


Để LPS đi vào cuộc sống, nhất trí Tổng kết LPS là rất cần thiết. Cần tìm ra các quy định chồng chéo để khắc phục, chỉ ra những nội dung mà LPS chưa đề cập để đưa vào quy định của Luật. 

* Đồng chí Đặng Quang Phương kết luận tại cuộc họp:

Những vấn đề cần làm: tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 3 văn bản (quy chế, kế hoạch và các quan điểm chỉ đạo). Sau đó Viện khoa học xét xử soạn Công văn gửi xin ý kiến Bộ, ngành về 3 văn bản này để ký ban hành. 

(1) Về quy chế, cần lưu ý về cơ quan thường trực, gồm trưởng ban soạn thảo, phó ban soạn thảo và các thành viên. Tổ biên tập có cơ quan thường trực, có thể là VKHXX.

(2) Về kế hoạch thì sắp xếp lại cho ngắn gọn. Tọa đàm hay hội thảo thì chỉ dùng 1 từ thôi.

(3) Về quan điểm và định hướng: quán triệt các quan điểm chỉ đạo đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống pháp luật. Về định hướng thì cần khoanh vùng.

(4) Nghiên cứu, xem xét bổ sung một số cơ quan vào BST, TBT.

(5) Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản (sửa đổi). 

	BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN

(SỬA ĐỔI)

	BIÊN BẢN CUỘC HỌP BST, TBT

DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

PHIÊN THỨ II

Hà Nội, ngày 11  tháng 7 năm 2013


I. Thành phần tham dự cuộc họp

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Trưởng ban soạn thảo.

- Đại diện BST, TBT: Đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã. 

- Đại diện Cơ quan có liên quan: Đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có liên quan và cán bộ Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao.

- Một số chuyên gia và luật sư: đang công tác tại khoa Luật Đại học quốc gia, khoa Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội và một số công ty luật.

II. Nội dung cuộc họp

1. Lấy ý kiến góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với Dự thảo Quan điểm, định hướng xây dựng LPS sửa đổi, Sơ thảo LPS sửa đổi,  Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành LPS năm 2004.

2. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp

* Đ/c Ngô Huy Cương - Trưởng bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho ý kiến về các vấn đề sau: 

1. Về mục tiêu: LPS phải giải quyết được 2 mục tiêu trái ngược nhau là phục hồi và thanh lý.

2. Về đối tượng áp dụng: chỉ áp dụng cho DN,HTX thì không thỏa đáng. Cần phải áp dụng cho thương nhân, có thể là thể nhân hoặc là pháp nhân; là chủ thể cơ bản của Luật Thương mại. 

3. Tiêu chí DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản: Không nên quy định 3 tháng hay 1 năm. Chúng ta nên giữ nguyên như cũ.

4. Về thủ tục: LPS Hoa Kỳ có 2 loại chế tài, chế tài của chủ nợ với con nợ; chế tài thứ hai là con nợ với chủ nợ (trả nợ; thỏa hiệp đề giãn nợ, tái cấu trúc). Có nhiều doanh nghiệp muốn trốn nên đòi mở thủ tục phá sản. Đề nghị có thủ tục rút gọn để giải quyết phá sản.

5. Về thanh lý và quản lý tài sản:

Không nên giữ như quy định hiện nay. Vai trò của Tòa án là hỗ trợ thôi, chứ không phải là cầm trịch. 

Quản tài viên phải là luật sư (theo Luật của Trung Quốc thì là người trong công ty luật; trong công ty kiểm toán; trong cơ quan nhà nước). Quản tài viên là 1 người nhưng còn có bộ máy giúp việc.

6. Về thẩm quyền của TA: Tòa án huyện không có khả năng, nên dành cho TA cấp tỉnh. 

7. Vấn đề kiểm sát tuân theo pháp luật: VKS như nước ta là phức tạp. Ở nước ngoài không xem vấn đề thủ tục đúng hay sai; mà xem xét những yếu tố tội phạm trong khi giải quyết phá sản. Anh công tố có thể xem tài liệu; nhưng phải tội phạm hóa những vi phạm LPS thì LPS không phá sản thêm 1 lần nữa. Phải có quy định. Ví dụ luật Pháp thì nếu lâm vào tình trạng phá sản mà không đưa đơn thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Về đình chỉ: đồng ý. 

* Đ/c Ngô Cường, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC có ý kiến như sau: 

LPS kết hợp hai thủ tục là thủ tục thanh toán và thủ tục phục hồi. Vấn đề là có nên kết hợp làm 1 không? Hay nên làm hai luật. Vì chúng ta làm 2 cái kết hợp nên khó giải quyết. Cá nhân, hộ gia đình chỉ đưa vào thủ tục thanh toán thôi, chứ không phục hồi. 

* Đồng chí Dũng, công ty Luật TNHH MTV Tư vấn độc lập có ý kiến về một số vấn đề như sau: 

1. LPS là luật chung nhưng phải có những phần riêng. Như phá sản ngân hàng có đặc thù. Phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng thế. LPS không nên chỉ quy định trong LPS mà nên quy định cả trong các luật khác. 

2. Cũng nên quy định tội phạm hóa những vi phạm của LPS.

3. Cá nhân, hộ gia đình chưa có tổng kết nào mà lại đưa vào là không hợp lý. Tôi đề nghị như cũ. 

4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lầm vào tình trạng phá sản là không cấp thiết. Xác định phụ thuộc vào Thẩm phán.

5. Thủ tục phá sản: Nên thống nhất thẩm quyền giao cho Tòa án tỉnh vì huyện không có khả năng. Tôi đề nghị nên lập Trọng tài chuyên trách cho 1 khu vực về thủ tục phá sản.

7. Tách giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện phá sản thành vụ riêng. Những tranh chấp là thẩm quyền của Tòa án chứ không phải thẩm quyền của thi hành án. 

8. Giao dịch vô hiệu: nếu quy định 1 năm thì không hợp lý. Chúng ta nên thành lập tòa án chuyên trách. Chứ 1 năm hay 3 tháng thì không có cơ sở.

* Đồng chí đại diện Tổng cục thi hành án dân sự có ý kiến về một số vấn đề như sau:
1. Trong Sơ thảo gọi là cán bộ phòng thi hành án là không đúng.

2. Trong Luật thi hành án thì quy định là thi hành theo Luật phá sản mà LPS không quy định thì chúng tôi không thi hành được. Vì không được áp dụng luật thi hành án.

3. Không có căn cứ để giải quyết khiếu nại như quy định tại Điều 92 Sơ thảo.

* Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Nguyên Chánh tòa kinh tế TAND thành phố Hà Nội có ý kiến về một số vấn đề như sau: 

1. Giải quyết phá sản chưa tính thi đua nên chưa được giải quyết tích cực.

2. Có những tài sản hàng trăm chủ nợ thì thu hồi ra sao? Tài sản ở nhiều tỉnh? Không thu hồi được nên không tuyên bố phá sản được.

3. Về đối tượng nên giữ như hiện nay. Mở rộng thì gánh nặng cho Tòa án. 
4. Đưa thẩm quyền cho huyện thì không làm được. Nên giữ ở TA cấp tỉnh là phù hợp.

5. Thẩm phán giám sát Tổ quản lý, Tổ thanh lý. Việc giám sát rất thụ động. Khi thụ lý là Thẩm phán để tự Tổ quản lý, thanh lý hoạt động. 

6. Phương án Quản tài viên: là ai? Chi phí tài chính thế nào? Lấy trong bộ máy nhà nước thì bộ máy phình ra. Tôi cho rằng cơ chế hiện nay không kham nổi.

Hoạt động Tổ rất quan trọng. Thành phần gồm những ai là rất quan trọng. Chấp hành viên kiêm nhiệm nên hoạt động không hiệu quả. Phải có chế tài cụ thể.

Mội khó khăn là chống đối đương sự là rất quyết liệt. Không hợp tác với Tòa án. Thẩm phán yêu cầu không được thì ông Quản tài viên thì yêu cầu thế nào? Cần phải có chế tài, ví dụ họ không nộp tài liệu thì ntn?

7. Về giao dịch vô hiệu thì đối với quy định chỉ nên áp dụng đối với người bị yêu cầu tuyên bố thôi. LPS có hở. Công ty con chuyển giao hết tài sản cho công ty mẹ; nên có quy định. 

8. Nên xem xét trách nhiệm hình sự của những người quản lý công ty. Không thể làm ăn phi pháp rồi nộp đơn phá sản.

9. Về tài sản bảo đảm, chúng ta quá ưu ái các loại ngân hàng. Đối với các doanh nghiệp khác thì cứ 2 năm; đối với ngân hàng thì không bị hết là ưu tiên rồi. Có cần thiết đưa ngân hàng vào đối tượng phá sản không thì không nên; nhưng cũng nên có chế tài đối với các ngân hàng.

10. Đồng chí Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự-kinh tế Bộ Tư pháp:

1. Cần giải quyết 3 vấn đề lớn trước: Thứ nhất là cần 1 luật hay 2 luật. Các nước văn minh thì là 2 luật là luật phục hồi doanh nghiệp và luật thanh lý.

Vấn đề thứ hai là mục tiêu là cứu doanh nghiệp là chính hay cho phá sản là chính. Bản chất phá sản ở nước ta là thủ tục đòi nợ. Luật chúng ta là luật chung nên xử lý cả 2 mục tiêu.

Vấn đề thứ ba là Nhà nước hóa thủ tục phá sản. Đây là nhược điểm lớn nhất. Đây là công việc của các chủ nợ, có Hội nghị chủ nợ. Quản tài viên là công cụ của các chủ nợ. Tòa án chỉ hỗ trợ. Theo luật chúng ta thì Tòa án lại là trung tâm. Cần xác định lại địa vị pháp lý của 3 chủ thể lớn nhất là Hội nghị chủ nợ, Tòa án, Tổ quản lý thanh lý tài sản.

2. Vấn đề đối tượng thì giữ nguyên. Chúng ta đừng ôm đồm, chỉ đưa thêm tập đoàn thôi.

3. Thứ hai là tiêu chí: có 2 quan điểm, quy đinh là 1 tháng hay 3 tháng hay 6 tháng thì đưa ra. Còn không cho thời gian thì thôi.

4. Thứ ba là thủ tục. Luật 1993 hay hơn.

5. Thứ tư về quản lý, thanh lý tài sản. 1993 là 2 Tổ. Năm 2004 thì nhập lại. Qua nhiều năm thực hiện thấy hoạt động không hiệu quả. Tôi đồng ý phương án Quản tài viên; không chấp nhận giao cho cơ quan thi hành án, như thế là nhà nước hóa. Quản tài viên là người của Hội nghị chủ nợ; do Hội nghị chủ nợ đặt ra. Tòa án chỉ thừa nhận. Thanh lý giao cho thi hành án.

6. Thẩm quyền của Tòa án rườm rà. Nhất thể hóa là giao cho Tòa án cấp tỉnh.

7. Giao dịch bị cho là vô hiệu. 1 giao dịch ký trong thời gian 3 tháng là thời gian nghi vấn giao dịch không đàng hoàng nhưng là hợp đồng tình nghi thôi, chứ không mặc nhiên vô hiệu. Cần chứng minh là để tẩu tán tài sản.

8. Về đình chỉ, tôi nhất trí.

*  Đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC có ý kiến như sau: 
1. Nhiều doanh nghiệp không phá sản được thì nợ càng ngày càng tăng. Chết thì phải cho chết. Thời điểm nào thanh toán nợ lãi phát sinh, thời điểm đề nghị phá sản hay mở thủ tục hay tuyên bố, hay chủ nợ có yêu cầu.

2. Vấn đề thứ hai là những doanh nghiệp còn có khả năng có cho tổ chức lại doanh nghiệp, cho thương lượng. Đây là giai đoạn tiền tố tụng hay trong giai đoạn thanh lý.

3. Vấn đề thứ ba là xác định rõ Quản tài viên? Là tư nhân hay nhà nước hóa?

4. Vấn đề thứ tư là có cần thiết có vai trò của VKS không? Là hoạt động tư pháp thì phải có kiểm sát? Vị trí, vai trò thế nào.

* Đồng chí Lại Thị Thu Hà, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến về một số vấn đề sau: 

1. Đưa hộ gia đình, cá nhân vào đối tượng là khó khả thi

2. Quản tài viên: băn khoăn ai là Quản tài viên? Phương án tách ra cũng không hợp lý. Nên nghiên cứu nâng cao năng lực Tổ QL,TLTS,

3. Viện kiểm sát có 2 chức năng: Công tố và kiểm sát. Đây là hoạt động tư pháp nên cần có hoạt động kiểm soát việc tuân theo pháp luật. Cần quy định trong phần chung. VKS có quyền yêu cầu tham gia phiên họp; phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố. Tạo cơ chế VKS nhận được thông tin về giải quyết phá sản.

* Đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT có ý kiến về một số vấn đề như sau: 

1. Bản chất của kinh doanh là phải có sự hợp tác. Các quan hệ hiện nay hầu hết là tín chấp. Ở nước ngoài phá sản rất bình thường, chỉ khoảng 2-3 tháng. Đây là một trong những hình thức tái cơ cấu.

2. Đồng ý là phải xác định rõ 3 vấn đề như đồng chí Huệ phát biểu

3. Không nên Nhà nước hóa, Quản tài viên do Hội đồng chủ nợ cử ra.

4. Hình sự hóa: không thể cầm tiền của Công ty tiêu thì là trách nhiệm cá nhân thì hình sự được.

5. Phải tiếp cận, tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới chứ không thể nói Việt Nam ta khác. Nên theo tiêu chuẩn hóa của quốc tế.

6. Nên xã hội hóa Quản tài viên; tạo 1 nghề mới (nhà luật, kiểm toán, những người uy tín).

*  LS. Dương Quốc Thành, Công ty Luật VCCI có ý kiến về một số vấn đề như sau: 

1. Về quản tài viên nên giao cho Hội nghị chủ nợ lựa chọn. Phí do họ trả. Tận dụng tối đa nguồn lực của xã hội.

2. Về đối tượng không nên mở rộng vì nhiều quá.

3. Về thẩm quyền, ở trung tâm lớn có thể có tòa chuyên trách. Còn lại thì giao tòa cấp tỉnh.

4. Hội nghị chủ nợ có thể họp ở VN hoặc ở ngoài VN, có thể làm trực tuyến để những người ở nước ngoài tham gia ý kiến.

* Đại diện Vụ pháp chế Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tổng kết thi hành LPS. Một số nguyện vọng của Ngân hàng Nhà nước chưa thể hiện trong Sơ thảo. LPS còn quy định chung chung là Chính phủ sẽ quy định cụ thể. Đề nghị có quy định cụ thể hơn.

2. Đối với các tổ chức tín dụng không thể áp dụng như tổ chức thông thường. Cần có quy định rõ hơn.

* Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý kiến như sau:

1. Hiện nay số lượng doanh nghiệp giải thể nhiều. Nhưng doanh nghiệp chọn phá sản ít.  

2. Về vấn đề đình chỉ, một số doanh nghiệp lợi dụng nộp đơn tuyên bố phá sản. Các doanh nghiệp lợi dụng để đình chỉ vụ án hoạt đang thi hành án vì có nhiều doanh nghiệp đang bị kiện thì lại nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản để hạn chế doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp luật.

* Đại diện Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến như sau:

Về tiêu chí xác định mong muốn phải lượng hóa số tiền nợ không thanh toán được. ví dụ nợ bằng bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ và quy định thời hạn nợ bao lâu không thanh toán được.

*  Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Cơ quan quản lý nhà nước không thể làm mẫu đơn quy định như Điều 15 được. jTheo LPS cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chủ nợ nộp đơn thì không làm được, đề nghị xem xét lại Điều 20 Sơ thảo.

2. Đề nghị có hướng dẫn riêng cho các cơ quan đặc thù.

3. Có những công ty không hoạt động nhưng không xóa sổ gây ách tắc cho cơ quan quản lý.

* Đồng chí Trương Hòa Bình kết luận: 

1. Có 14 lượt ý kiến phát biểu. 

2. Mục tiêu của Luật: một doanh nghiệp thực sự phá sản không còn con đường nào thì cho phá sản; để thế lãi càng chồng chất. Hai là nếu còn có khả năng cơ cấu lại được thì phải có giải pháp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sống trờ lại.

3. Phải tính tiêu chí phá sản: doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Không trả được nợ thì lâm vào tình trạng phá sản, chứ chưa phải là đã phá sản. Phải giải quyết việc cho thanh lý hay phục hồi. Có nước quy định thủ tục tiền tố tụng, cho thương lượng, Tòa chưa giải quyết gì hết. Xem có thiết kế được thủ tục tiền tố tụng không? Nghiên cứu nhiều hình thức, nhiều biện pháp cho phục hồi. 6 bước thì 4 bước đầu nên rút ngắn lại. Còn bước 5 và bước 6 thì đảo lại.

4. Về thẩm quyền, tập trung phương án Tòa án cấp tỉnh giải quyết; sau này có thể là Tòa án khu vực, xử lý thế nào để không vướng.

5. Về đối tượng 2 phương án nhưng thiên về giữ nguyên. 

6. Các chủ nợ tự quản lý tài sản; nhà nước chỉ hỗ trợ; kiểm sát việc thực hiện. Hội nghị chủ nợ phải bầu ra Quản tài viên. Quản tài viên thì phải hướng dẫn. Không nhất thiết phải là này là kia. Có xác định chức danh pháp lý thì nghiên cứu tiếp. Nếu Hội nghị chủ nợ không đề nghị thì Tòa án chọn. Tổ quản lý còn hay không? Tổ thanh lý còn hơn hay chấp hành viên làm. Phải quy định rõ Chấp hành viên phải thực hiện các quyết định của Thẩm phán, chứ không được từ chối vì lý do kiêm nhiệm. Yếu tố chế tài trong luật phải rõ ràng không thì luật sẽ vô hiệu.

7. Nghiên cứu Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán tham gia vào như thế nào? Các đồng chí tham gia cùng Tổ biên tập để soạn thảo.

8. Giao dịch bị coi là vô hiệu. Không nên máy móc là 3 tháng, xem dấu hiệu nhưng không phải chỉ trong 3 tháng, trước đó 1 năm họ tẩu tán thì sao? Phải có dấu hiệu gì mà Thẩm phán căn cứ vào đó để giải quyết.

9. Đình chỉ thi hành án hoặc giải quyết vụ việc phá sản. Xem việc thi hành án nếu tài sản đó của những người lâm vào phá sản nhưng không thuộc tài sản phá sản thì cũng phải xem xét quy định cho hợp lý.

10. Giải quyết tài sản của DN,HTX bị tuyên bố phá sản. Cụ thể từng vụ án mà xem xét. Vấn đề thứ 9 vẫn còn chưa rõ.

	BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN 

(SỬA ĐỔI)

	    BIÊN BẢN HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CHO VIỆC SOẠN THẢO 

LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI) 


Được sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp tổ chức 3 cuộc Hội thảo Lấy ý kiến cho việc soạn thảo Luật Phá sản (sửa đổi) tại ba miền:

1. Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh các ngày 29, 30 tháng 7 năm 2013.

2. Hội thảo tại thành phố Đà Nẵng các ngày 01, 02 tháng 8 năm 2013.
3. Hội thảo tại tỉnh Quảng Ninh các ngày 05, 06 tháng 8 năm 2013.

I. Thành phần tham dự Hội thảo

- Chủ trì hội thảo: Đồng chí Đặng Quang Phương, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao – Phó trưởng ban soạn thảo.

- Chuyên gia JICA-Nhật Bản: 

+ Giáo sư Fujimoto – Trường Đại học OSAKA – NHẬT BẢN

+ Thẩm phán FURUSHO-Chuyên gia dài hạn JICA VIỆT NAM

- Đại diện BST, TBT: Đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Bộ Tư pháp.

- Đại biểu ngành Tòa án nhân dân: 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Đại diện Cơ quan có liên quan: Đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có liên quan và cán bộ Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao.
II. Nội dung cuộc Hội thảo

2.1. Giới thiệu tổng quan về Luật Phá sản Nhật Bản với sự trình bày của Giáo sư Fujimoto.

Tôi xin trình bày việc giải quyết vụ việc phá sản ở Nhật Bản. Chế độ của hai nước khác nhau nên tôi trình bày quy trình tiêu biểu giải quyết phá sản ở Nhật Bản.

Người Nhật có hình dung tiêu cực về việc phá sản, phá sản là đi đến đường cùng. Suy nghĩ đó là không đúng. 

Chúng ta tưởng tượng xã hội mà không có hiện tượng phá sản, Luật Phá sản, thủ tục phá sản thì người nào nhanh hơn sẽ thắng và khi đó thì tất cả các chủ nợ sẽ ào đến để chiếm lấy tài sản của con nợ. Người nào nhanh thì sẽ thỏa mãn được yêu cầu của mình. Chỉ giới hạn các chủ nợ thu hồi được nợ, thông thường là ngân hàng và các tổ chức tín dụng vì họ là người hiểu rõ tình trạng tài sản của doanh nghiệp đó. Trong khi đó những người mua, bán hàng hóa của doanh nghiệp không biết tình trạng của doanh nghiệp. Thủ tục phá sản làm cho việc giải quyết đòi nợ được công bằng, đây là mục đích của thủ tục phá sản.

Thủ tục phá sản và phục hồi quy định như thế nào: Mục đích của phục hồi là giảm đi các khoản mà doanh nghiệp này phải trả. Với chủ nợ thì phải chịu tổn thất vì giảm khoản lãi mà họ đáng nhẽ được hưởng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp được phục hồi thì khoản lương đảm bảo, đóng góp sự phát triển của địa phương qua khoản thuế. Mục đích là qua việc doanh nghiệp phục hồi đem lại lợi ích cho xã hội.

Tại Hội thảo này tôi chỉ đề cập phá sản theo hướng thanh lý tài sản, không đề cập đến phục hồi.

Khái quát về thủ tục phá sản của Nhật Bản: mở khi có yêu cầu của chủ nợ hoặc con nợ, Tòa án xem xét mở hay không mở thủ tục phá sản. Ở Nhật Bản, con nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản là chính, hầu như không có chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản vì không đem lại cho họ lợi ích nào. Khoảng thời gian từ khi yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi quyết định mở thủ tục thì phải xem Tòa án có quyết định như thế nào về quyền đòi nợ của các chủ nợ, như biện pháp cấm chủ nợ thực hiện các quyền của mình, đây gọi là biện pháp bảo toàn tài sản để xem xét xem có mở thủ tục phá sản hay không. Để đưa ra quyết định mở thủ tục phá sản thì căn cứ vào hai lý do: việc mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp hoặc khoản nợ của doanh nghiệp vượt quá. Tòa án chỉ định quản tài viên để quản lý tài sản của doanh nghiệp phá sản. Đó là các luật sư. Không phải là quy định bắt buộc người quản tài viên là luật sư nhưng từ xưa đến nay thực tế là chỉ là luật sư được chọn làm quản tài viên. Quản tài viên điều tra tài sản của doanh nghiệp, chuyển khối tài sản phá sản của doanh nghiệp thành tiền. Quản tài viên có quyền phủ định. Vì thường có việc che dấu cho tài sản người khác nên họ sẽ bán tài sản cho một chủ nợ đặc biệt nào đó. Quản tài viên có quyền hủy giao dịch đó hay không thừa nhận giao dịch đó. Có tranh chấp về tài sản thì không giải quyết theo thủ tục tố tụng. Quá trình phá sản kết thúc khi khối tài sản được chuyển thành tiền và phân chia cho các chủ nợ. Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp kết thúc khi phá sản kết thúc. Đối với cá nhân thì không kết thúc như vậy nên có quy định về miễn trách nhiệm phá sản. Đây là quy định rất quan trọng để có thể phục hồi được để đóng góp cho xã hội.

Giả sử có Công ty kinh doanh quần áo,may mặc, ông D là đại diện theo pháp luật, nhân viên có 10 người, doanh số là 1 tỷ, số nợ 600 triệu Yên. 

· Tài sản nợ: 

Ngân hàng C: 300 triệu Yên (tài sản thế chấp là bất động sản trụ sở công ty thứ tự số 1)　
Ngân hàng D: 100 triệu Yên (tài sản thế chấp là bất động sản trụ sở công ty thứ tự số 2)　
Các tổ chức tín dụng của chính phủ E: 60 triệu Yên (không có bảo đảm)

Tài sản đi thuê: 30 triệu Yên (ô tô, máy vi tính…)

Nợ thanh toán nhà cung cấp (chưa trả): 100 triệu Yên

Nợ thuế, phí (chưa đóng): 10 triệu Yên (5 triệu Yên tiền thuế và 5 triệu Yên tiền phí bảo hiểm)　　　　　　　
Tiền bán chịu chưa thu: 100 triệu Yên (số tiền bán cho 30 công ty)

· Tài sản có: 

Trụ sở chính: thành phố Osaka

Tòa nhà công ty (thành phố Osaka): trị giá 200 triệu Yên

Nhà kho kiêm văn phòng  (thành phố Nara): tài sản đi thuê

Luật sư phải tìm hiểu vì sao công ty lâm vào tình trạng phá sản, nợ những ai và phải giải thích cho người lao động vì sao công ty bị phá sản. Sau khi chuẩn bị hết những nội dung này, công ty này là công ty cổ phần nên cần Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Sau đó, luật sư sẽ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp tiền tạm ứng phí phá sản. Luật sư sa thải công nhân, trả trợ cấp, đóng cửa công ty và dán thông báo về việc nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, có địa chỉ của Luật sư cho ông A. Từ thời điểm thông báo thì việc liên hệ với doanh nghiệp là qua luật sư và luật sư sẽ giải thích cho người gọi điện đến. Trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, trong ví dụ này thì TA quyết định là luật sư X là quản tài viên. Luật sư X làm việc với bộ phận giải quyết phá sản của TA: kiểm tra xem mình có quan hệ lợi ích với đương sự trong vụ án này hay không (nếu có thì dễ bị khiếu nại về tình công bằng của quản tài viên) vì nghĩa vụ của quản tài viên là đối xử công bằng với các chủ nợ; trao đổi về lịch làm việc, thủ tục tiếp theo được thực hiện như thế nào. Nếu thủ tục phá sản kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ nợ nên càng ngắn càng tốt. Nên vấn đề quan trọng là phải phân chia tài sản sớm. Giải quyết nhanh thủ tục phá sản thì uy tín của Tòa án lên cao.

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án thì mở hội nghị chủ nợ để báo cáo về tình hình tài sản, báo cáo lý do rơi vào tình trạng phá sản và tình hình phá sản cụ thể, quy định ngày kê khai các khoản nợ của các chủ nợ. Quản tài viên kiểm tra xem khoản nợ này có đúng không trong khoảng thời gian hợp lý nhất định. Thủ tục phá sản là cuộc chiến với thời gian làm sao cho nhanh nhất. Tương tự như làm món cá giữa trưa nắng để làm món sushi của Nhật Bản.

Trường hợp người quản lý tài sản mà người được cử là quản tài viên không phải là luật sư X mà là luật sư Y thì phải chuyển giao quyền quản lý tài sản sang Luật sư Y là chuyển giao con dấu. Luật sư Y phải thanh  lý hợp đồng thuê, tòa nhà là văn phòng kiêm nhà kho. Nếu không thanh lý ngay thì tiền thuê công ty phải trả tiếp. 

Đối với hàng tồn kho, đối với hàng may mặc thì công ty phải bán hàng tồn kho nhanh chóng, vì hàng may mặc mang tính thời vụ, thời trang, giá trị giảm rõ rệt nếu bán chậm. Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng nông nghiệp, có 100 con gà đang đẻ trứng nên phải giải quyết tài sản này khó khăn.

Một trong những khó khăn là xử lý tài sản thế chấp khi tài sản nhỏ hơn số tiền nợ. Quản tài viên sẽ không được tiền nên quan trọng là quản tài viên phải đàm phán để bán tài sản với giá cao nhất có thể.

So với cưỡng chế thi hành thì bán ra thị trường tự do sẽ bán được giá cao hơn. Vì một phần tiền bán được sẽ được gộp vào tài sản phá sản. Có khả năng đàm phán để bán được giá cao. Quyền phủ nhận và quyền truy cứu trách nhiệm của ban lãnh đạo của Công ty, giám đốc B đã để cho công ty A phá sản. Niềm tin của chủ nợ sẽ tăng lên.

Phân chia tài sản được thực hiện có thể theo thủ tục rút gọn. Sau khi chuyển toàn bộ tài sản thành tiền thì có thể phân chia. Chú ý là khoản nợ được ưu tiên trả trước

+ Tiền thuế;

+ Lương của người lao động;

+ Tiền thù lao cho Quản tài viên: từ tiền tạm ứng trước khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, một phần tài sản phá sản mà quản tài viên bán được là của quản tài viên. Đây là động cơ kinh tế để quản tài viên thực hiện việc tìm kiếm, bán tài sản.

Tòa án giám sát và việc trao đổi thông tin giữa quản tài viên và thẩm phán là rất quan trọng.

Khái quát những đặc điểm của Thủ tục phá sản Nhật Bản:

· Đối tượng áp dụng: không giới hạn, doanh nghiệp và cá nhân đều có thể sử dụng thủ tục phá sản;

· Tiêu chí doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản: mất khả năng thanh toán, nợ quá mức;

· Quản tài viên, thường là luật sư;

· Tất cả các chủ nợ đều được yêu cầu tham gia vào thủ tục phá sản;

· Chủ nợ được phân chia bình đẳng trừ ngoại lệ: chủ nợ có tài sản bảo đảm không bị hạn chế bởi Luật Phá sản, vẫn được bảo đảm. Tương tự trong thủ tục phục hồi. Điều này gây ra vấn đề là nếu khu đất được bảo đảm là nơi hoạt động của nhà máy thì nhà mày không thể hoạt động khi chủ nợ thưc hiện quyền bảo đảm. Đây là vấn đề khó.

· Quy định về miễn trách nhiệm trong Luật Phá sản Nhật Bản là học của Mỹ. Thời gian đầu tiên quy định này không được áp dụng vì người ta coi việc không trả được khoản tiền vay là vấn đề đáng xấu hổ. Thường là bố mẹ, con cái đứng ra trả. Nhưng từ năm 1980 khi có sự phát triển của loại hình tín dụng tiêu dùng. Việc thu hồi nợ khó khăn nên luật sư đã đề xuất xóa nợ và việc này đã ăn sâu và tiềm thức của người dân. Nhất là sóng thần, miền đồng bắc, nhiều người dân không sử dụng chế độ miễn trách nhiệm vì họ xấu hổ, không thực hiện quyền được miễn trách nhiệm của mình.

 Giáo sư trả lời: Ở Nhật Luật Phá sản và Luật phục hồi dân sự là khác nhau. Các đây 10 năm, người ta cũng tranh luận là có nên đưa vào 1 luật không, tức là có 1 lối vào thôi. Ban đầu đương sự không quyết định chọn ngay là thủ tục phá sản hay là phục hồi dân sự, mà họ nộp đơn lên Tòa án, việc quyết định chọn thủ tục nào là của Tòa án trên cơ sở xem xét yêu cầu đó. Tuy nhiên, quan điểm đó không được chấp nhận, vì thời gian để Tòa án xem xét rất mất thời gian, không đảm bảo yêu cầu bức thiết của doanh nghiệp phá sản.

Ở Nhật, việc sử dụng thủ tục phục hồi là do sự lựa chọn của doanh nghiệp đó.  Khác với thủ tục phục hồi theo quy định của Luật Phá sản Việt Nam là theo quyết định của Hội nghị chủ nợ. Ở Nhật, không cần quyết định Hội nghị chủ nợ để thực hiện thủ tục phục hồi dân sự, chỉ thông qua kế hoạch trả nợ, chỉ là trong khoảng thời gian nào sẽ thu được bao nhiêu nợ. Chỉ áp dụng thủ tục phục hồi khi các chủ nợ đồng ý cho phục hồi, đồng ý kế hoạch thanh toán. Tòa án phải làm là TA xem là nếu thực hiện theo thủ tục thanh lý tài sản thì khoản tiền thu hồi có thể là như thế nào. Một điều kiện để sử dụng thủ tục phục hồi là số tiền thu được từ thủ tục phục hồi phải lớn hơn số tiền do thanh lý đem lại.

Hội nghị chủ nợ ở Nhật Bản mang tính hình thức vì chủ nợ thường không đến vì những chủ nợ ở xa, ai chịu chi phí máy bay, phải là những chủ nợ. Việc họ có tham gia hội nghị chủ nợ cũng không làm cho họ đòi được số tiền lớn hơn.

Chỉ cần chữ ký, biểu quyết của chủ nợ không cần họp. Kế hoạch phục hồi do doanh nghiệp xây dựng. Chủ nợ thường ít lên tiếng. Gần đây thì chỉ các doanh nghiệp có vốn nước ngoài có kế hoạch phục hồi khác với kế hoạch phục hồi của doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản đưa ra. 

· Về lịch sử hình thành của Luật Phá sản Nhật Bản: 
Ngoài Luật Phá sản còn có Quy tắc về phá sản. Luật gốc của Luật Phá sản hiện đại ngày nay. Trước đây nó thuộc phần phân chia tài sản của Luật thương mại. Để xóa bỏ bất bình đẳng với phương tây sau Hiệp ước, xây dựng Luật Phá sản. Mời chuyên gia Đức sang Nhật Bản để xây dựng Luật Phá sản. Tham khảo luật Anh, Mỹ, Đức, tham khảo luật Pháp. Gồm phá sản trong Luật thương mại cũ và phá sản gia đình 1-7-1893.

Nhật Bản áp dụng phá sản đối với thương nhân, áp dụng chủ nghĩa khuếch trương tài sản phá sản, quản tài viên, không thừa nhận miễn trách nhiệm khi kết thúc thủ tục phá sản, áp dụng không được trở thành luật sư, đại biểu quốc hội (hình thức xử lý kỷ luật). Tham khảo luật của Pháp vì bản thân bộ luật thương mại cũng học Pháp và phá sản là một phần của luật này. Anh, Mỹ thì vai trò của TA là yếu. Nhật Bản coi trọng vai trò giám sát của TA. Anh, Mỹ thì hình thức kỷ luật đối với người phá sản không rõ ràng dẫn đến nhiều vụ phá sản xảy ra. Người phá sản sẽ dùng thủ tục phá sản để xâm phạm quyền lợi của chủ nợ nên đã áp dụng hình thức xử lý theo kiểu của Pháp và Tòa án có vai trò giám sát trực tiếp việc tiến hành thủ tục phá sản. Nhật Bản đánh giá cao quy định về phá sản của Pháp. Quy định về phá sản trong Luật Thương mại làm quy định phá sản thống nhất. Không có quy định về trái quyền, không quy định quyền của quản tài viên, quyền phủ nhận. Do vậy, bắt tay vào sửa đổi Luật Phá sản. Luật Phá sản đầu tiên được công bố năm 1902.

Đặc điểm của Luật này là: từ bỏ mô hình phá sản thương nhân, tất cả mọi người kể cả thể nhân có thể sử dụng thủ tục phá sản, không chỉ giới hạn đối với thương nhân. Phân định những quy định về thủ tục và quy định về nội dung: Quy định  về quyền phủ quyết, quy định thêm khái niệm mất khả năng thanh toán. Thôi không áp dụng chế độ là người chịu trách nhiệm chính về phá sản. Có ủy viên giám sát phá sản. Giảm nhẹ hình thức xử lý kỷ luật đối với người bị phá sản và khuếch trương tài sản phá sản.

Luật Phá sản cũ ra đời năm 1922 và có hiệu lực năm 1923. Luật mới khác dự thảo là áp dụng chủ nghĩa mô hình cố định theo Luật Phá sản của Đức. Chỉ những tài sản thuộc quyền sở hữu của người bị phá sản. Nếu sau khi mở thủ tục phá sản mà người bị yêu cầu tuyên bố phá sản tiếp tục làm việc thì họ được hưởng tiền lương, tiền công. 

Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, luật Mỹ được tham khảo. Ban hành đạo Luật Phục hồi công ty cũ để phục hồi công ty. Ảnh hưởng của Luật phá sản của Mỹ, luật này ban hành năm 1952, hạn chế quyền của trái quyền đảm bảo, đưa vào chế độ miễn trách nhiệm phá sản và được kế thừa vào Luật Phá sản hiện hành của Nhật Bản. Mục đích của chế độ này đảm bảo người bị phá sản được phục hồi hoạt động của mình.

Giai đoạn Nhật Bản bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao. Luật Phá sản ảnh hưởng của Đức đã được 70 năm nên cần có luật mới để phù hợp với quy mô kinh tế của Nhật Bản. Tháng 10 năm 1996, Bộ Tư pháp bắt đầu xây dựng Luật Phá sản, và sau một năm đưa ra bản dự thảo xin ý kiến rộng rãi người dân. Bộ phận biên soạn của Bộ Tư pháp xây dựng Luật Phá sản. Kinh tế Nhật Bản vào thời kỳ vắng bóng, có khủng hoảng, ưu tiên hơn cho Luật Phục hồi dân sự. Luật Phục hồi dân sự mới được ra đời vào năm 2000. Các luật trước đó đều bị bãi bỏ. Bộ phận sửa đổi của Bộ Tư pháp xây dựng Luật sửa đổi Luật Phục hồi công ty năm 2003 được ban hành. Thủ tục được tiến hành nhanh chóng hơn, phương pháp phục hồi hoàn thiện hơn. Khi Luật Phục hồi đã ổn, người ta mới bắt đầu hoàn thiện, tháng 10 – 2003 công bố những nội dung sửa đổi. Luật Phá sản hiện hành có hiệu lực từ 01-01-2005.

Những điểm mới: quy định quyền phủ quyết, ảnh hưởng lên Luật Phục hồi dân sự và Luật Phục hồi công ty, nên hai luật này tiếp tục được sửa đổi. 

Nhận xét: thanh lý trong Luật thương mại được sửa đổi, thanh lý đặc biệt được áp dụng cho công ty cổ phần, được quy định trong Luật công ty hiện nay. Trước đây Nhật Bản có một chế độ gọi là thu xếp đối với công ty. Bị bãi bỏ khi Luật Phục hồi công ty ra đời. Việc sửa đổi luật tín thác cũng đã được diễn ra vì có những quy định liên quan đến Luật Phá sản.

Trước đây, liên quan đến phá sản có năm đạo luật chia làm hai loại: thanh lý phá sản và luật thanh lý đặc biệt, còn lại là ba đạo luật liên quan đến phục hồi. Hiện nay thu gọn lại 4 luật (Luật Phá sản, luật thanh lý đặc biệt, luật phục hồi dân sự và Luật Phục hồi công ty)

Kết cấu Luật Phá sản của Nhật Bản: chia làm hai phần, quy định về thủ tục và nội dung, có 14 chương, chương I là nguyên tắc chung, chương II đến chương IX là thủ tục phá sản. Chương X và XI là những thủ tục đặc biệt tín thác, thừa kế và nước ngoài. Chương XII đến XIV là những vấn đề tiếp theo phá sản đặc biệt là vấn đề miễn trách nhiệm.

Giai đoạn sau đến năm 1980: chỉ có một số lượng nhỏ các vụ phá sản. Nguyên nhân: từ phía các doanh nghiệp, có nhiều công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng để phá sản thì mất thời gian và tiền bạc. Doanh nghiệp thường dùng phương pháp thu xếp mang tính cá nhân với nhau. Thủ tục không có sự can thiệp của TA, mà doanh nghiệp bị phá sản tự thỏa thuận với nhau. Và một số chủ nợ không hài lòng với sự tự giàn xếp đó đã nộp đơn lên TA yêu cầu thủ tục phá sản. Nếu không muốn bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải trả cho chủ nợ số tiền lớn hơn. Vì vậy, yêu cầu này là không chính đáng. Đối với phá sản cá nhân thì chế độ miễn trách nhiệm không được sử dụng, doanh nghiệp không muốn sử dụng. Thị trường tín dụng tiêu dùng chưa phát triển, chưa có những người cho người khác vay tiền mà không có bảo đảm. Các công ty này phát triển thì sẽ giám sát trái quyền mà cho người vay tiền vay, ví dụ gào thét vào ban đêm để hàng xóm nghe thấy. Xuất hiện công ty đòi nợ, đến bố mẹ của những người nợ để đòi nợ, nói với họ là họ giáo dục con không tốt. Như thế không tốt nên việc sử dụng quy định miễn trở thành hiện thực. Có vấn đề là lãi xuất cho vay cao. Ở thời điểm này, mỗi năm có khoảng 26.000 vụ phá sản, gấp nhiều lần vụ phá sản trước đó. Hiện nay, mỗi năm hơn 20.000 vụ phá sản.

Trường hợp phá sản do người bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán yêu cầu là ít, cá biệt.

Năm ngoái số vụ phá sản chỉ còn dưới 10 nghìn vụ, có xu hướng giảm. Phải chăng do tình hình kinh tế của Nhật Bản tốt hơn nên số vụ giảm đi. Nguyên nhân chủ yếu theo tôi là do cá nhân không sử dụng thủ tục phá sản nữa. Ví dụ về phán quyết nổi tiếng của TATC, đã giới hạn lãi xuất. Do vậy, các công ty cấp tín dụng cũng bị phá sản. Vụ Takefuji, là công ty nổi tiếng, được quảng cáo nhiều nhưng bị phá sản trong thời gian gần đây. Theo giáo sư là quản tài viên trong vụ này, số chủ nợ là 200 nghìn chủ nợ nên thủ tục giải quyết nợ là khó khăn, không sử dụng thủ tục TA mà cơ quan hành chính tiếp nhận thủ tục này. Chế độ miễn trách nhiệm không được áp dụng.

Chế độ miễn trách nhiệm phá sản: miễn trách nhiệm phá sản đối với người không có tài sản nhưng có khoản tiền trong tương lai rất nhiều. Ví dụ như ngôi sao của Hollyhood. Hiện tại không có việc, nhưng có thể sau đó được đóng phim và được thù lao 10 tỷ yên. Có thể áp dụng miễn trách nhiệm phá sản không. Lạm dụng chế độ miễn trách nhiệm phá sản đang diễn ra ở Nhật Bản. Người dân ở vùng đông bắc mất nhà cửa nhưng vẫn đang tiếp tục phải trả nợ, nhưng từ phía chúng tôi nghĩ là cần miễn nhưng từ phá sản là từ không tốt với họ. Nên có đề nghị bỏ từ phá sản trong chế độ này.

Trái quyền: quy định đặc biệt trong phá sản, vấn đề được xem xét khi sửa đổi nhưng không được đưa vào luật chính thức, hai bên thỏa thuận với nhau trước là khi một bên phá sản thì hợp đồng giữa hai bên được thanh lý. Nếu quy định này được thực hiện thì quy định về hợp đồng không được áp dụng. Do vậy, không đưa quy định này vào Luật Phá sản. Còn nhiều mâu thuẫn về quan điểm nên không đưa vào luật. Cơ quan xem xét việc này không phải là Tòa án phá sản mà do Tòa án khác không có kinh nghiệm giải quyết phá sản thực hiện. Nguyên tắc tự do hợp đồng, thẩm phán khác công nhận làm cho quy định của Luật Phá sản vô hiệu.

Luật hợp đồng: theo Luật Phá sản Nhật Bản quản tài viên có quyền quyết định việc thanh lý hợp đồng hay không. Nếu việc thực hiện hợp đồng là có ích thì tiếp tục thực hiện và ngược lại. Nguyên tắc quản tài viên có quyền. Tuy nhiên, về hợp đồng có quy định về hợp đồng tuyển dụng, hợp đồng phá sản. Thì quản tài viên có quyền sa thải nhân viên của công ty không, quy định này trong Bộ luật dân sự. Có ý kiến cho rằng phải đưa nội dung này vào một phần của Luật Phá sản. 

Việc sửa đổi Luật Phá sản phải đi liền với việc sửa đổi quy định về trái quyền. Vấn đề đặt ra là đưa quy định đặc biệt nêu trên vào Luật Phá sản.

· Về Quản tài viên: 

Vấn đề trách nhiệm cá nhân của quản tài viên. Công ty đang sở hữu nhà máy không sử dụng, tòa nhà cũ… trẻ con không để ý, vào bị tai nạn. Trách nhiệm của quản tài viên. Tôi là quản tài viên quản lý tài sản đó giống như là tôi là giám đốc của công ty đó vậy. Vậy liệu tôi có phải chịu trách nhiệm cá nhân của việc này không. Tôi có quyền hạn, trách nhiệm quản lý đối với tài sản tuy nhiên tôi có trách nhiệm như giám đốc công ty không hay tôi chỉ có trách nhiệm thực hiện những việc mà đáng lẽ Thẩm phán Tòa án  phải làm (Quản tài viên làm thay Thẩm phán). Mỹ có án lệ nhưng vẫn còn nhiều tranh luận. 


Quản tài viên được lựa chọn như thế nào: họ lựa chọn Quản tài viên trong số luật sư trẻ có kinh nghiệm 4 hoặc 5 năm. Trước đây, Nhật Bản là nước có ít luật sư, nên họ có nguyện vọng thì có thể trở thành quản tài viên, nhưng thường là vụ nhỏ. Thường luật sư muốn làm những vụ VIP, Chương 11 Luật Phá sản của Mỹ. Vụ phục hồi dân sự thì không lựa chọn quản tài viên. Theo thủ tục phục hồi thì TA không có quyền chọn quản tài viên nên giám sát hoạt động này là khó khăn. Luật Phá sản không quy định quản tài viên phải là luật sư. Thường thì Luật sư là người có đạo đức, thường có tổ chức là các liên đoàn luật sư, có quyền tước bỏ khi có hành vi không chính đáng. Luật sư là một nghề đặc biệt, hoạt động của luật sư mang tính chất đúng đắn, mẫu mực. Hiện tượng lấy tài sản của con nợ bỏ trốn là không thể xảy ra ở Nhật Bản. Luật sư là nghề được tin tưởng cao về đạo đức hành nghề. 

Thẩm phán giám sát hoạt động của quản tài viên. Toàn bộ hoạt động là do quản tài viên thực hiện. Việc lựa chọn quản tài viên là một việc quan trọng nhất trong thủ tục phá sản, cần chế độ đào tạo để có những quản tài viên tốt, nên nếu chỉ giao cho Quản tài viên có kinh nghiệm thì những người không có kinh nghiệm không thể phát triển được. Có những cuộc tập huấn của những người có kinh nghiệm hướng dẫn luật sư trẻ. Ở Osaka, thường là được giao. Khi giao vụ việc cho quản tài viên thường giao những vụ việc dễ trước, đã giải quyết tốt những vụ đơn giản thì sẽ giao vụ tiếp theo. Thẩm phán phải thường xuyên yêu cầu báo cáo hoạt động cho mình, những công việc đã làm, sẽ làm, trực tiếp đối với những vụ việc quan trọng hoặc bằng văn bản. Thẩm phán xem xét xem việc của Quản tài viên có đúng pháp luật không. Luật quy định một số việc phải có sự cho phép của TA ví dụ bán bất động sản.

2.2. Ý kiến của các tham luận:

2.2.1. Giáo sư Fujimoto, Đại học Osaka Nhật Bản bình luận về Luật Phá sản của Việt Nam

Luật Phá sản của Việt Nam chưa được áp dụng nhiều. Nên cần xem xét để sửa đổi theo hướng các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn.

Hình thức của Luật Phá sản, nhiều thời điểm cần văn bản giấy tờ: đơn, kê khai khoản nợ, phải có mẫu thống nhất, cần phải có để sử dụng thẻ tín dụng. Những nội dung phải điền, thông tin để xử lý phá sản phải được ghi vào trong đơn yêu cầu, mở thủ tục phá sản. Hiện nay có thể có mẫu rồi ở Việt Nam nhưng chúng ta phải xem lại các mẫu này vì doanh nghiệp sử dụng ít. Tòa án, Doanh nghiệp và tổ chức tín dụng họp với nhau để đưa ra được mẫu thống nhất. Nếu có mẫu phù hợp thì quá trình tiến hành thủ tục hiệu quả hơn, xem xét cải tiến các mẫu đã có cho phù hợp hơn. Cần có tài liệu hướng dẫn trình tự thủ tục tiến hành phá sản để những người có liên quan biết, tiến hành. Phải có cửa dễ mở để lên ô tô và khởi động ô tô theo từng cách khác nhau tùy vào từng loại ô tô. Tương tự, các nước khác nhau là khác nhau. Tòa án đóng vai trò trung tâm. Theo tôi Việt Nam có Luật Phá sản rất tốt.

Bình luận về Luật Phá sản của Việt Nam

Về Điều 9 Luật Phá sản của Việt Nam, chủ nợ và công đoàn thường có ý kiến khác nhau. Nhật Bản là chỉ có người quản lý, thanh lý tài sản. Người này cũng hỏi ý kiến của chủ nợ, đại diện công đoàn nhưng quyết định cuối cùng là của người này và Tòa giám sát việc làm của quản tài viên.

Chủ nợ có bảo đảm: chủ nợ có bảo đảm không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, lý do là như thế nào, tôi muốn các anh chị cho biết.

Tôi tán thành theo hướng chủ nợ có bảo đảm có quyền nộp.

Điều 21 về phí phá sản gồm những gì. Nếu phí cao thì cần hạ thấp vì nếu không họ từ bỏ không yêu cầu mở thủ tục phá sản. Không yêu cầu nộp phí trong khoảng thời gian nhất định. Nhật Bản không quy định vấn đề này.

Chương III của Luật Phá sản, Điều 37 về thứ tư ưu tiên, nợ lương có thứ tự ưu tiên cao là một đặc điểm của Luật Phá sản Nhật Bản. Tôi là người Nhật tôi đến Việt Nam làm việc, cho doanh nghiệp Việt Nam vay một khoản tiền mà ưu tiên thấp hơn nợ lương thì tôi thấy không thỏa mãn lắm. Nợ lương là việc nội bộ của doanh nghiệp, cần cân nhắc. Ở Nhật, khoản nợ lương cũng là khoản được ưu tiên cao, vấn đề là cần cân bằng các khoản nợ này.

Tiền thuế cũng là một thứ tự được ưu tiên cao, ở Việt Nam thì sao?

Chương IV của Luật Phá sản, Điều 43, khoảng thời gian ba tháng thì người ta tính được rủi ro. Nhật Bản thì không, Dự thảo bỏ là như thế nào? Điều 50 về kiểm kê tài sản theo Việt Nam thì tổ chức nào có quyền kiểm kê tài sản của Doanh nghiệp. Ở Nhật việc điều tra xác định tài sản của doanh nghiệp là hết sức khó khăn. Điều 51 về gửi giấy đòi nợ, nội dung này cần xem xét. 

Điều 55 về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: theo dự thảo ngoài Tổ QL, TLTS thì các cá nhân, tổ chức khác có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo tôi Tổ QL, TLTS là đủ rồi.

Hội nghị chủ nợ phải độc lập với sự can thiệp của Tòa án như thế nào?

Tham gia của chủ nợ có bảo đảm vào hội nghị chủ nợ vì chủ nợ có bảo đảm thường có sự đối lập về mặt lợi ích đối với người khác. Vấn đề ra quyết định của Hội nghị chủ nợ là khó khăn. 

Điều kiện tổ chức hội nghị là số người tham gia hoặc số nợ. Luật Phục hồi công ty bỏ điều kiện số lượng người tham gia, để dễ ra quyết định của HNCN. Luật phục hồi của Mỹ thì có điều kiện về số lượng chủ nợ. Giáo sư của Mỹ giải thích là để tránh trường hợp kẻ mạnh lấn át kẻ yếu. Tôi có trái quyền lớn nếu không có quy định số người thì tôi quyết định theo ý chí của tôi, mỗi người có một phiếu thì sẽ tốt hơn. Vấn đề này không có một giải pháp duy nhất, thay đổi tùy theo tình hình kinh tế, xã hội.

Điều 62: Tại sao lại quy định có sự tham gia của người bảo lãnh.

Điều 68: chuyển từ phục hồi sang phá sản, thứ tự ưu tiên trong việc phục hồi có giữ nguyên khi chuyển sang thủ tục phá sản hay không? Nhật Bản quy định khác nhau về thứ tự ưu tiên khác nhau. Chuyển thủ tục phải chú ý thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán.

 Điều 67: đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có ý nghĩa như thế nào. Có phải có can thiệp vì Nhật Bản không thể rút lại yêu cầu nữa vì khi thủ tục phá sản được mở ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người, địa phương, người lao động, chính quyền…được đình chỉ là khó hiểu.

Về đối tượng áp dụng, đồng ý là như Dự thảo là cả cá nhân, vì tạo kinh nghiệm cho việc giải quyết phá sản. Phải chăng, việc giải quyết vụ việc phá sản là ít vì những vụ việc được giải quyết là khó. Ngay ở Nhật Bản luật sư có kinh nghiệm về phá sản không nhiều, phải giải quyết ngay việc khó là ít. Tôi tán thành việc mở rộng đối với cá nhân là ít.

Quy định bổ sung quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng và tổ chức tín dụng là khó hiểu. Ngân hàng mà nắm thông tin về doanh nghiệp thì sẽ không muốn mở thủ tục phá sản vì mục tiêu của phá sản là bình đẳng của chủ nợ, bình đẳng về chịu tổn thất vì vậy Ngân hàng sẽ không sử dụng thủ tục phá sản mà Ngân hàng sẽ tập trung vào tài sản của con nợ. Tôi không đồng ý việc bổ sung này. Trừ trường hợp cơ quan quản lý về ngân hàng được quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản là tốt. Thực tế vấn đề này đã được thảo luận tại Nhật Bản. Công ty Dược phẩm Nhật Bản sẽ do Bộ phúc lợi xã hội và lao động xã hội Nhật Bản quản lý thì có quyền yêu cầu mở  thủ tục phá sản hay không. Nhưng luật Nhật Bản không quy định quyền này.

Ủy ban chủ nợ, được thành lập để giải quyết vấn đề gì. Luật Nhật Bản cũng quy định về Ủy ban chủ nợ vì học của Mỹ nhưng thực tế không thành lập ủy ban này vì UB chủ nợ phải bảo vệ quyền lợi cho các chủ nợ. Thông thường thì quyền lợi của chủ nợ trái ngược nhau, nhân viên của công ty và ngân hàng là mâu thuẫn nhau. Chủ nợ có thể là người có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho người dân thì người dân cũng là chủ nợ của vụ này, người dân mâu thuẫn với quyền lợi của công ty gây ô nhiễm.

Nhận xét chung: luật là khá tốt, tôi có một vấn đề lớn, tiến hành thủ tục phục hồi hay thanh lý là theo quyết định của hội nghị chủ nợ là một quy định rất đáng quan tâm vì Nhật Bản thì chủ nợ là nhóm người thờ ơ, không quan tâm đến doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản, chủ nợ cần có ý thức nhiều hơn, vì họ có quyền lợi liên quan lớn nhất, là chủ thể chính trong thủ tục phá sản.

2.2.2. Đồng chí Ngô Cường-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC

Vì sao Luật Phá sản 2004 của Việt Nam không có hiệu quả. Ngày 19-7-2013, Bộ Tài chính họp báo, công bố cho đến tháng 6-2013, có 24.931 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng có rất ít doanh nghiệp yêu cầu giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Cần điều tra khảo sát xem doanh nghiệp vì sao không yêu cầu tuyên bố phá sản. Bao nhiêu doanh nghiệp được bán đi, tạm dừng hoạt động….

Ngay từ đầu chưa có phí phá sản thì có giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản không? Giá trị tài sản thu hồi thấp, liên quan đến giao dịch bảo đảm, có bình luận về đánh giá bất cập, được Luật sư Trương Thanh Đức trên trang mạng Thông tin pháp luật dân sự chia sẻ. Thủ tục phức tạp, kéo dài, thanh toán chậm. Không thực hiện được tổ chức lại doanh nghiệp.

- Cấu trúc của Luật Phá sản, chỉ nói thủ tục chính thức. Còn thủ tục không chính thức ở Anh thì không đề cập đến. Cam kết, phục hồi, thanh toán tự nguyện và bắt buộc. Cam kết là dùng cho những tập đoàn lớn như trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Phục hồi dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thanh toán bắt buộc là có đơn kiện ra tòa.

Xu hướng kết hợp phục hồi và thanh toán vào một luật. Luật Phá sản là luật chuyên ngành, kỹ thuật phức tạp. Nhật Bản đã có từ 200 năm nay. Việt Nam, từ thời Pháp đưa vào. Luật Phá sản Sài Gòn cũng không áp dụng. Luật Phá sản của Nga năm 1992 được chia làm 4 thủ tục, nhưng ít được sử dụng trên thực tế. Luật được thay thế năm 26-10-2002 đã có Luật mới. Nhưng năm 2004 khi xây dựng Luật Phá sản năm 2004 chúng ta không biết nên vẫn học hỏi Luật phá sản năm 1992 của họ. Tôi thấy cần cân nhắc có một luật chung về phá sản và phục hồi.

Phục hồi hầu như đạt tỷ lệ rất thấp, thường phục hồi được là do ba yếu tố sau: do tỷ lệ tài sản vô hình rất lớn, ví dụ|: bóng đèn, phích nước rạng đông là những thương hiệu lớn, nổi tiếng nhiều người biết hay những bí quyết kinh doanh, thủ thuật bán hàng, doanh nghiệp có ít chủ nợ hoặc chủ nợ có bảo đảm là ngân hàng, tổ chức tín dụng.

- Một số vấn đề cụ thể

+ Tiêu chí phá sản hay là tiêu chí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa hợp lý: phải chăng là chỉ nợ 500 đồng trong thời hạn một ngày đã lâm vào tình trạng phá sản, nên cần cân nhắc sửa đổi quy định này. Theo Luật Phá sản của Mỹ năm 1986, doanh nghiệp bị coi lâm vào tình trạng phá sản có ít nhất 3 chủ nợ và tài sản nợ ít nhất là 5.000 USD, phá sản có thể đối với cá nhân.

Nên có tiêu chí khởi kiện là nhận thấy có khả năng mất khả năng thanh toán nợ trong tương lai chủ yếu đối với doanh nghiệp con nợ, nhất là đối với trường hợp phục hồi và tiêu chí vỡ nợ, tổng số nợ lớn hơn tổng số tài sản hiện có của doanh nghiệp thì mở thủ tục không giải quyết vấn đề gì. 

+ Ai có quyền nộp đơn yêu cầu

Đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là ai, nên giao cho cơ quan có chức năng giám sát doanh nghiệp có quyền nộp đơn, nên bỏ người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố doanh nghiệp phá sản

+ Bắt đầu thủ tục: 30 ngày là quá ngắn. Ngay từ khi nhận đơn phải có những biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm bảo toàn tài sản của con nợ.

+ Ai là người quản lý tài sản phá sản: hai loại: doanh nghiệp mất quyền quản lý, còn hình thức thứ hai là doanh nghiệp tự quản lý, TA cử người giám sát, Nhật Bản theo loại thứ hai.

Quy định Tổ quản lý, thanh lý tài sản là không hiệu quả, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến Luật Phá sản chưa đi sâu vào đời sống. Nhưng nếu quy định chế định Quản tài viên, nhưng Quản tài viên là từ việt cũ, từ mới là Người được ủy thác quản lý phá sản, người quản lý, thanh lý tài sản. Nếu quy định người này là tốt, sẽ là điểm then chốt nhất.

+ Thứ tự thanh toán: chi phí cho người quản lý phá sản, chủ nợ mới, chủ nợ có bảo đảm, các chủ nợ khác. Còn đối với người lao động, nên chế độ khác của nhà nước. Thứ tự ưu tiên tác động đến tâm lý của chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Những vấn đề khác, cần đặt vấn đề trong mối quan hệ với luật khác, nếu quy định khác thì phải giải trình, tôn trọng quyết định của chủ nợ, kiến nghị bổ sung quy định về tội phá sản trong BLHS, để trong Luật Phá sản thì cũng khó. Tội không nộp đơn yêu cầu, không cung cấp chứng cứ, tài liệu cho TA.

2.2.3. Tham luận của Đồng chí Nguyễn Công Phú – Thẩm phán Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh

Luật Phá sản một số nước có phân biệt phá sản thực sự và phá sản trá hình, giả tạo hay không. Nếu ta cho phá sản thì là tiếp tay cho việc gian lận.

Mất khả năng thanh toán nợ, dựa vào dấu hiệu nào, chủ nợ chỉ cần dấu hiệu ngừng thanh toán nợ, nhiều khi có tranh chấp chứ chưa hẳn là mất khả năng thanh toán.

Ai là người phải chứng minh tình trạng phá sản, không thể đòi hỏi chủ nợ biết điều này. Đối với doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản phải có nghĩa vụ nộp đơn, có nghĩa vụ chứng minh nhưng họ không có khả năng hoặc trường hợp họ tự làm thất thoát tài sản, có một số khoản chi họ không có chứng từ gốc, không đưa vào báo cáo quyết toán thuế. Thẩm phán lúng túng, căn cứ vào đâu, chủ nợ sẽ phản ứng mặc dù họ không có quyền khiếu nại. Thẩm phán thường gọi chủ nợ, gọi con nợ lên để hỏi nhưng khoản nợ ngoài chứng từ là hơn một tỷ nhưng vốn đăng ký kinh doanh của họ chỉ 700 triệu. Chủ nợ gọi đến họ bảo họ không biết, không xác nhận cũng không đồng ý ra quyết định mở thủ tục phá sản. Vì nếu mở thì thanh lý tài sản như thế nào. Căn cứ nào để chứng minh việc lâm vào tình trạng phá sản.

Quyết định không mở thủ tục phá sản thì có quyền khiếu nại, quyết định mở lại không quy định quyền khiếu nại. Doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, do Tòa án xem xét không kỹ nên quyết định mở thủ tục phá sản mà còn phải đăng báo thế mà lại không có quyền khiếu nại. Nhiều doanh nghiệp chưa phá sản nhưng nếu đăng báo thì lại phá sản. Không hiểu các nước khác, các vị giáo sư cho chúng tôi biết có quy định về khiếu nại quyết định mở thủ tục phá sản.

Lệ phí phá sản, thì rõ theo pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, chi phí khác thì chưa quy định rõ, lệ phí đăng báo là lớn. Đã thụ lý rồi mà chưa nộp tạm ứng chi phí phá sản, thu trước khi thụ lý thì thu bao nhiêu cho vừa, nếu vượt quá số tiền tạm ứng thì lấy đâu ra.

Đình chỉ thủ tục thanh lý, không đình chỉ, không thể xóa nợ, người mắc nợ của doanh nghiệp bị phá sản cũng lâm vào tình trạng phá sản thì như thế nào. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 9 năm thi hành Luật Phá sản đã thụ lý 71 đơn, 20 vụ ra quyết định không mở, 26 quyết định mở, chỉ 6 trường hợp quyết định tuyên bố phá sản, chỉ có một trường hợp áp dụng thủ tục phục hồi. 

Một số kiến nghị để giải quyết vướng mắc này (trong bài viết).

Bổ sung quy trình để xử lý trường hợp vắng mặt của đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, chế tài việc không hợp tác với Tòa án, sửa đổi Nghị định 10/2009, cần bổ sung tội hình sự về việc không chấp hành quyết định của Tòa án. Phải có chế tài hình sự có tính răn đe cao.

Lưu giữ sổ sách tài liệu kế toán. Bộ luật hình sự không quy định về tội lưu giữ chứng từ kế toán. Người giữ sổ sách chứng từ, giám đốc không có, kế toán giữ, nhận tiền của người ta, mất sổ sách là thôi.

Khoản 4 Điều 28 không rõ, chủ nợ không ai đòi, chỉ một chủ nợ đòi, mà họ rút đơn, không có trường hợp quy đinh về rút đơn, chúng tôi phải lách.

Kết thúc thủ tục phá sản: đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản Điều 67 cần phải sửa đổi, như sáng nay giáo sư nói, không hợp lý; đình chỉ thủ tục phục hồi; đình chỉ thủ tục thanh lý và tuyên bố phá sản.

Kiến nghị: Mở thủ tục thanh lý, phải có thời hạn, đình chỉ thủ tục thanh lý. Kiến nghị đảo dự thảo cũng hợp lý.

2.2.4. Đồng chí Lê Tự - Chánh tòa Tòa kinh tế TAND tp Đà Nẵng

· Chế định Quản tài viên: Có quy định mềm mỏng hơn, nên chăng là Luật sư hoặc kiểm toán viên. Quản tài viên xuất hiện vào lúc nào liên quan đến việc định hướng thiết kế mô hình Luật Phá sản, liên quan đến sự đối xử của pháp luật đối với doanh nghiệp.

· Vai trò của Chấp hành viên: Dự thảo vẫn chưa thoát khởi có chế Tổ quản lý thanh lý tài sản do Chấp hành viên làm tổ trưởng của Luật Phá sản năm 2004. Trong Luật Phá sản chỉ cần có một điều khoản quy định Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thi hành các bản án, quyết định trong quá trình tiến hành thủ tục tố tụng.

· Thủ tục phục hồi: Các bước như thế này là không hợp lý càn thiết kê mô hình luật phá sản theo hướng Quản tài viên chủ trì phiên thảo luận giữa chủ nợ và con nợ (hội nghị chủ nợ) về vấn đề phục hồi và báo cáo kết quả cho Thẩm phán. Thẩm phán sẽ ra các quyết định tùy thuộc vào kết quả của Hội gnhij chủ nợ. Nếu doanh nghiệp không có khả năng phục hồi nó sẽ bị đưa trở lại tình trạng phá sản. Trong thủ tục phục hồi Tòa án nên chỉ giữ vai trò hỗ trợ, hướng dẫn giám sát, Tòa án chỉ nên tập trung giải uqyeets các vấn đề có tính pháp lý, còn các vấn đề khác, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh , các vấn đề có tính chất nghiệp vụ kinh doanh thuần túy thì do các con nợ và chủ nợ tự bàn bạc, giải quyết.

· Cơ chế và giải pháp giải quyết tranh chấp.

Một trong những nguyên nhân giải uqyeets phá sản kéo dài là Luật Phá sản năm 2004 khoogn có các quy định xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản có tranh chấp liên quan đến việc lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, hoạt đồng thu hồi tài sản. Để khắc phục thiếu sót này cần có những quan điểm định hướng cho việc xây dựng các quy định về giải quyết tranh chấp về tài sản của doanh nghiệp phá sản.

· Vấn đề ra Quyết định tuyên bố phá sản: Theo Luật Phá sản năm 1994 việc Tòa án ra quyết dịnh tuyên bố doanh nghiệp phá sản phụ thuộc vào kết quả thanh lý tài sản, như vậy là không hợp lý. Việc tuyên bố phá sản dựa trên việc đánh giá vào tình hình tài chính của chính bản thân doanh nghiệp chứ không thể phụ thuộc vào kết quả của Hội nghị chủ nợ không thành hoặc kết quả phục hồi.

2.2.5. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh tòa, Tòa Kinh tế TANDTC
· Tổ biên tập đã cập nhật thông tin rất nhanh. Quá trình làm việc tòa địa phương có gửi vướng mắc, tòa kinh tế nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ. 

· Đối tượng: trường hợp công lập, dân lập Phá sản thì chưa có căn cứ giải quyết tôi đề nghị bổ sung đối tượng này

· Chế định Quản tài viên: quản lý tài sản do Quản tài viên, thanh lý tài sản do chấp hành viên. Cần có thời gian tiếp tục nghiên cứu, đây là một vấn đề mới, nếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nên cần tìm ra thuật ngữ dễ hiểu, không cần sự giải thích, tranh luận. Trong dự thảo đưa ra Luật sư, giống như công chứng viên, kinh nghiệm 5 năm là không đảm bảo. Khối lượng công việc của Quản tài viên rất lớn, phức tạp

· Chi phí cho Quản tài viên: DT quy định do các bên thỏa thuận, các bên là ai, nếu chủ nợ nộp đơn, thỏa thuận với Quản tài viên, lấy tiền của chủ nợ trả cho Quản tài viên, nếu là DN Phá sản thì tìm DN đã khó, thì việc lấy tiền để trả cho Quản tài viên cũng rất khó.

· Cơ chế hoạt động Quản tài viên: Công việc lớn, làm thay DN. Khi Thẩm phán đồng ý cho Quản tài viên giao kết hợp đồng, Quản tài viên ký kết vi phạm. trách nhiệm của Quản tài viên trong việc ký hợp đồng: 

· DN, HTX hoạt động theo Luật DN và Luật HTX. Đây là công việc khó, Luật Phá sản chuyên gia ít, thực tiễn giải quyết ít vì số lượng vụ việc ít. Có đề xuất tách Tòa Phá sản ra khỏi Tòa kinh tế vì giải quyết vụ Phá sản tốn kém, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến thu đưa của cả Tòa.

· Thẩm quyền Tòa án: Yêu cầu thi hành án, thụ lý giải quyết, xét xử vụ án quyết định thi hành án. Nhưng thi hành án không có tài sản…Cần cân nhắc quy định bổ sung trường hợp này trong luật

· Phí: rất lớn, nên cân nhắc mức phí hợp lý, không nên có quá nhiều chi phí gây gánh nặng cho DN.

· Bảo lãnh: khoản 2 Điều 59: Phá sản chấm dứt luôn, không có trường hợp bảo lãnh.

· Ủy thác tư pháp: tài sản ở nhiều nơi thư ký không thể đi được nhiều nơi, nên cần quy định

· Bỏ chủ thể là người lao động: vì thủ tục Phá sản rất phức tạp nên người lao động rất khó theo đuổi.

· Thi hành án: liên quan đến Luật Đất đai, tài sản trên đất bị Nhà nước thu hồi. Đây cũng là nguyên nhân vụ Phá sản kéo dài, hiệu quả không cao. 

· Thuật ngữ không thống nhất: phụ trách và giải quyết, thực tiễn đưa ra thì Tổ Thẩm phán giải quyết nhiều, ít vụ việc nằm trong 1 tỉnh, thuộc tòa tỉnh. Để 1 Thẩm phán giải quyết thì phải xem xét nâng thẩm quyền để Thẩm phán có cơ sở giải quyết

· Luật Tổ chức tín dụng: trong dự thảo đã đưa vào đối tượng Phá sản. Đối tượng này cần nghiên cứu kỹ. Ngân hàng Phá sản dẫn đến hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến chính trị, nên cần cân nhắc có nên quy định không.

2.3. Ý kiến phát biểu của Đại biểu đối với nội dung Dự thảo Luật

2.3.1. Về Điều 1:

- Đồng chí Nguyễn Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội: Nên mở rộng cá nhân, tổ hợp tác đăng ký kinh doanh. 
- Đại diện Tòa án địa phương: Không nên mở rộng cá nhân có đăng ký kinh doanh, không nên áp dụng đối với cá nhân bởi vì cá nhân hoạt động với rất nhiều lĩnh vực.

2.3.2. Về Điều 3: 

- Đồng chí Ngô Văn Anh – Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng: Hiểu thế nào là “không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn” quy định tại Điều 3 Dự thảo, thực tế là Tòa án rất khó áp dụng, rất vướng mắc nên đề nghị sửa đổi tiêu chí “doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản” cho dễ áp dụng, phù hợp với thực tế..

- Đồng chí Ngô Cường: Tiêu chí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa hợp lý: phải chăng là chỉ nợ 500 đồng trong thời hạn một ngày đã lâm vào tình trạng phá sản, nên cần cân nhắc sửa đổi quy định này. Nên có tiêu chí khởi kiện là nhận thấy có khả năng mất khả năng thanh toán nợ trong tương lai chủ yếu đối với doanh nghiệp con nợ, nhất là đối với trường hợp phục hồi và tiêu chí vỡ nợ, tổng số nợ lớn hơn tổng số tài sản hiện có của doanh nghiệp thì mở thủ tục không giải quyết vấn đề gì.

2.3.3. Về Điều 7:

- Đại diện Tòa án địa phương: Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, Tòa án cấp huyện đối với hợp tác xã thì dễ thực hiện được. 

2.3.4. Về Điều 8a:

- Đại diện Tòa án địa phương: Bổ sung Thẩm phán có thẩm quyền ra quyết định mở tủ tục thanh lý đối với những doanh nghiệp đã bị phá sản, vì Điều 35 và Điều 37 của Dự thảo đã ghi. 

- Đại diện Tòa Lào Cai: Điều 8a khoản 2 điểm g quy định khó thực hiện. Vì dẫn giải hình sự đã khó. Nếu chỉ cung cấp tài liệu thì không có ý nghĩa 

2.3.5. Về Điều 8b:

·  Đại diện Tòa án địa phương: Điều kiện, bổ sung thêm người có kiến thức về phá sản 

· Đồng chí Nguyễn Công Lực - Tòa án tỉnh Bình Dương: Quan hệ Thẩm phán và Quản tài viên như thế nào? Việt Nam, thì khác, trình độ phát triển kinh tế, nên quy định chặt chẽ đảm bảo Thẩm phán kiểm soát hoạt động của Quản tài viên, vì họ có nhiều quyền thì phải có trách nhiệm. Điểm b khoản 1 Điều 8b, tiêu chuẩn Quản tài viên có cả 3 điều kiện: có bằng cử nhân luật, cử nhân tài chính kế toán, có kinh nghiệm giải quyết phá sản là rất khó. Vì nhiều Tòa án không giải quyết vụ phá sản nào nên nói Quản tài viên có kinh nghiệm không có nên quy định là có kiến thức giải quyết phá sản 

·  Đồng chí Lê Tự: Có quy định mềm mỏng hơn, nên chẳng là Luật sư hoặc kiểm toán viên. Quản tài viên xuất hiện vào lúc nào liên quan đến việc định hướng thiết kế mô hình Luật Phá sản, liên quan đến sự đối xử của pháp luật đối với doanh nghiệp 

·  Đại diện Tòa án địa phương: Quản tài viên là chế định mới thực hiện thay công việc trước đây của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, sửa đổi Luật phá sản là chủ yếu ở phần đầu, mặc dù về Quản tài viên trong Luật sửa đổi nêu rất nhiều quyền hạn của Quản tài viên nhưng rất còn chung chung, không có những chế tài. Chưa an tâm lắm về Quản tài viên, yêu cầu đối với Quản tài viên là cao ngày như yêu cầu về kinh nghiệm đối với Quản tài viên cũng khó vì bây giờ người có kinh nghiệm chủ yếu là Thẩm phán và Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản. Tổ quản lý thanh lý tài sản mặc dù cồng kềnh nhưng vẫn có ưu điểm của nó, bây giờ dồn hết cho Quản tài viên thì có phát huy được tác dụng hay không.

·  Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh tòa Kinh tế TANDTC: Quản lý tài sản do Quản tài viên, thanh lý ts do chấp hành viên. Cần có thời gian tiếp tục nghiên cứu, đây là một vấn đề mới, nếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nên cần tìm ra thuật ngữ dễ hiểu, không cần sự giải thích, tranh luận. Trong dự thảo đưa ra Luật sư, giống như công chứng viên, kinh nghiệm 5 năm là không đảm bảo. Khối lượng công việc của Quản tài viên rất lớn, phức tạp.


Chi phí cho Quản tài viên DT quy định do các bên thỏa thuận, các bên là ai, nếu chủ nợ nộp đơn, thỏa thuận với Quản tài viên, lấy tiền của chủ nợ trả cho Quản tài viên, nếu là DN Phá sản thì tìm DN đã khó, thì việc lấy tiền để trả cho Quản tài viên cũng rất khó.

Cơ chế hoạt động Quản tài viên: Công việc lớn, làm thay DN. Khi Thẩm phán đồng ý cho Quản tài viên giao kết hợp đồng, Quản tài viên ký kết vi phạm. trách nhiệm của Quản tài viên trong việc ký hợp đồng quy định như thế nào? 

· Đồng chí Nguyễn Mạnh Thảo – LM HTX: Trên thực tế: luật sư vào để xác minh tài sản của DN là rất khó, thường DN không hợp tác, và đặc biệt là kinh phí để trả cho Quản tài viên. Đưa Quản tài viên là luật sư, là đại diện HTX, họ là người bám sát HTX, biết hết HTX, liên minh đại diện chính trị cho HTX, tiếp tục với HTX với liên minh là rất dễ, khi thực hiện việc quản lý là miễn phí, không thu phí của HTX, thậm chí là hỗ trợ cho HTX. Nên đưa đối tượng Quản tài viên là Liên minh HTX đối với đối tượng Phá sản là HTX. 

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản liên quan đến Điều 12, khoản 3 Điều 8 Luật Phá sản năm 2004, không nên quy định trong Luật này mà quy định trong Nghị định.

2.3.6 Về Điều 8c

· Đại diện Tòa án địa phương: Quản tài viên có chức năng phân chia tài sản ở đây là phân chia theo quyết định của ai?
· Đại diện Tòa án địa phương: Điều 8c có quy định: “ tham gia thanh lý bán các tài sản của doanh nghiệp”, theo tôi cần bổ sung giống như Luật Phá sản năm 2004 là tham gia thanh lý bán đấu giá
2.3.7 Về Điều 8d

- Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai: Tại điều này có quy định về quyền và nghĩa vụ Thư lý giúp việc cho Quản tài viên, tuy nhiên tại khoản 3 Điều này có hai chứ “giải quyết”, theo tôi Thư ký không có quyền giải quyết, chỉ thực hiện nên thay đổi từ “giải quyết” đi

2.3.8 Về Điều 9

- Tòa án địa phương: Theo quy định của Luật Thi hành án thì chấp hành viên cũng có chức năng phân chia tài sản theo quy định của Tòa án. Do vậy, cần quy định về việc Chấp  hành viên nhận bàn giao tài sản từ Quản tài viên

- Đại diện Tòa Lào Cai: Tại Khoản 2 Điều 9 có quy định Chấp hành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi của mình, tuy nhiên nếu vượt quá chịu trách nhiệm như thế nào, Luật lại không quy định

2.3.9 Về Điều 12

- Đồng chí Sơn: Tại Nghị quyết số 49 quy định Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành lập Viện công tố nhưng tại Nghị quyết này không có nói chức năng kiểm sát được giao cho cơ quan nào nên phải quy định bổ sung chức năng của Viện kiểm sát vào Luật này

2.3.10 Về Điều 14

- Đồng chí Ngô Cường: Xem xét bỏ quy định người nộp đơn là người lao động bởi người lao động thường không có yêu cầu nộp đơn vì người ta nghĩ doanh nghiệp còn tồn tại thì họ mới có công ăn việc làm.

2.3.11 Về Điều 15

- Đại diện TAND tỉnh Khánh Hòa: Khoản 1 Điều này quy định chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu, mà không quy định về thành viên của công ty trách nhiệm có quyền nộp đơn yêu cầu, cần bổ sung nội dung này.

2.3.12 Về Điều 16

Đồng chí Ngô Cường: Đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là ai, theo tôi nên giao cho cơ quan có chức năng giám sát doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

2.3.13 Về Điều 19a

Đại diện Tòa Lào Cai: Khoản 2 điều này quy định Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên, tuy nhiên cần có cơ chế, nếu Thẩm phán chỉ định ông Quản tài viên , nhưng họ không làm thì xử lý như thế nào.

2.3.14 Về Điều 21

- Đồng chí Ngô Cường: Có chi phí đi lại, thù lao cho Quản tài viên, tùy vào mức chi thực tế mà Quản tài viên đưa ra danh sách chi phí để Tòa án xem xét. Trong dự thảo Luật lại quy định là tuân theo Pháp lệnh phí, lệ phí đã có từ năm 2001 là khá không hợp lý

- Giáo sư Fujimoto: Phí phá sản gồm những gì, Luật chưa quy định. Nếu phí cao thì cần hạ thấp vì nếu không họ từ bỏ không yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc không yêu cầu nộp phí trong khoảng thời gian nhất định. Ở Nhật Bản không quy định vấn đề này.

2.3.15 Về Điều 22

 Đại diện Tòa án tỉnh Nghệ An: Khoản 3 Điều này mâu thuẫn với Khoản 1 Điều 20a, Điều 22b vì Khoản 1 Điều 20 a quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên, Điều 22b quy định hòa giải trước khi thụ lý đơn yêu cầu quy định Quản tài viên tổ chức và chủ trì phiên hòa giải, những điều luật này mâu thuẫn với nhau ở chỗ hòa giải trước khi thụ lý vụ án thì Tòa án chưa chỉ định Quản tài viên được, trong thời hạn 15 ngày trước khi nộp biên lai thì lệ phí tạm ứng án phí thì khi đó Thẩm phán chưa thụ lý vụ án mà thụ ly xong mới chỉ định Quản tài viên.

2.3.16 Về Điều 22b

Đại diện TAND tỉnh Nghệ An: Điều 22b thay bằng hòa giải khi có đơn yêu cầu. Nếu để là hòa giải trước khi có đơn yêu cầu là không hợp lý

2.3.17 Về Điều 22c

Tòa án địa phương: Thư ký do Quản tài viên chỉ định ghi biên bản phiên tòa là không hợp lý. Vì đây là thư ký Tòa án là công chức Tòa án, Quản tài viên là tư nhân do Thẩm phán chỉ định, quy định cho họ quyền chỉ định Thư ký là không hợp lý

2.3.18 Về Điều 22h

Đại diện Tòa Lào Cai: Có sự nhầm lẫn vì nội dung điều luật và tên điều không phù hợp với nhau. Nên nhập Quyết định vào Điều 22g

2.3.19 Về Điều 24

Đồng chí Vũ Thị Châu Quỳnh: Nên cân nhắc, vì trước đây quy định đã không thực hiện được, giờ bổ sung vào thì càng khó thực hiện hơn không

2.3.20 Về Điều 28

Đồng chí Nguyễn Công Phú: Khoản 4 Điều 28 không rõ, chủ nợ không ai đòi, chỉ một chủ nợ đòi mà họ rút đơn, không có trường hợp quy định về rút đơn, do vậy chúng tôi phải lách.

2.3.21 Về Điều 35

Tòa án địa phương: Điều này quy định xử lý các tài sản bằng thế chấp và cầm cố có quy định trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý, là khoản 1, khoản 2 cần nói rõ quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp hợp tác xã gồm 5 nội dung như quy định trong Luật năm 2004.

2.3.22 Điều 37

- Đồng chí Ngô Cường: Cần quy định về thứ tự phân chia tài sản cần được sửa đổi theo hướng: Chi phí cho người quản lý phá sản, những chủ nợ mới, các chủ nợ có bảo đảm và các chủ nợ khác. Việc chi trả lương và các khoản chi phí khác cho người lao động, nên quy định ở những đạo luật khác.

- Giáo sư Fujimoto: nợ lương có thứ tự ưu tiên cao là một đặc điểm của Luật Phá sản Nhật Bản. Tôi là người Nhật tôi đến Việt Nam làm việc, cho doanh nghiệp Việt Nam vay một khoản tiền mà ưu tiên thấp hơn nợ lương thì tôi thấy không thỏa mãn lắm. Nợ lương là việc nội bộ của doanh nghiệp, cần cân nhắc. Ở Nhật, khoản nợ lương cũng là khoản được ưu tiên cao, vấn đề là cần cân bằng các khoản nợ này. Tiền thuế cũng là một thứ tự được ưu tiên cao, ở Việt Nam thì sao

2.3.23 Điều 39

 Tòa án địa phương: Khoản 3 Điều 39 Dự thảo là mâu thuẫn với Điều 48 Nghị định 163 và Bộ luật dân sự

2.3.24 Điều 49

Đại diện Tòa Lào Cai: Có khoản tiền về tổn thất tinh thần, danh dự nhân phẩm thì có đưa vào tài sản của doanh nghiệp không?

2.3.25 Về Điều 50

- Đồng chí Ngô Cường: Điều 50 là khó, Doanh nghiệp tự kiểm kê trên giấy tờ thôi

- Đại diện Tòa Lào Cai: Tiền thuê thẩm định giá lấy ở đâu? Đề nghị nghiên cứu
2.3.26 Điều 55

- Đồng chí Ngô Cường: Điều 55 có thể thực hiện ngay mở đầ u thủ tục thì cần cân nhắc là Tòa án làm ngay. Sự độc lập của Hội nghị chủ nợ và Tòa án chưa có quy định nên cần quy định

- Giáo sư Fujimoto: khoảng thời gian ba tháng thì người ta tính được rủi ro. Nhật Bản thì không, Dự thảo bỏ là như thế nào

2.3.27 Điều 58

Đồng chí Dũng, Tòa án tỉnh Bạc Liêu: Quy định rõ thẩm quyền của Tòa án thụ lý, không đảm bảo giải quyết nhanh

2.3.28 Điều 61
- Tòa án địa phương: Chỉ quy định cho Quản tài viên khi triệu tập các Hội nghị chủ nợ mà không được theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 65 thì báo cho Thẩm phán để ra quyết định tuyên bố phá sản thì phải quy định tính hợp lệ của việc triệu tập của Quản tài viên khi triệu tập Hội nghị chủ nợ

- Tòa án địa phương: Số người mắc nợ ở các tỉnh thành khác nhau. Khi Quản tài viên triệu tập Hội nghị chủ nợ và danh sách người mắc nợ nhiều thì Quản tài viên triệu tập như thế nào, cần quy định để tháo gỡ vấn đề này

- Tòa án địa phương : Triệu tập Hội nghị chủ nợ, có khi phải sử dụng cả dấu của Tòa án, đối với Quản tài viên thì chức danh thì không phải mà chức vụ cũng không phải

2.3.28 Điều 63

Tòa án địa phương: Thực tế phải triệu tập nhiều lần, có những quy định rõ hơn, cần quy định là triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì đối với chủ nợ được coi là từ bỏ quyền lợi của mình, đối với người mắc nợ thì có biện pháp cưỡng chế giống như trong tố tụng dân sự  

2.3.29 Điều 66

- Tòa án địa phương: Khoản 3 Điều 66 liên quan đến Điều 87a, triệu tập Hội nghị chủ nợ không đạt được theo quy định tại Điều 65 thì Quản tài viên lập biên bản và báo cho Thẩm phán ra quyết định phá sản doanh nghiệp nhưng tại Điều lại quy định rât rõ nên khoản 3 Điều 66 không đưa nên quy định lại nữa

2.3.30 Điều 67  

- Đồng chí Nguyễn Công Phú: Cần phải sửa đổi, như sáng nay giáo sư nói, không hợp lý; đình chỉ thủ tục phục hồi; đình chỉ thủ tục thanh lý và tuyên bố phá sản

- Đồng chí Ngô Cường: Điều 67 cần xem lại, không nên theo tố tụng dân sự

- Đại diện TAND tỉnh Bến Tre: Trong luật chỉ quy định về ra Nghị quyết công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh mà không quy định phải ra Nghị quyết về không phục hồi hoạt động kinh doanh là khiếm khuyết. Vì vậy, đề nghị nếu Hội nghị chủ nợ không thành và có yêu cầu thanh lý tài sản thì Thẩm phán phải ra Nghị quyết việc này mới có căn cứ ra quyết định thanh lý tài sản

- Giáo sư Fujimoto: Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có ý nghĩa như thế nào. Có phải có can thiệp vì Nhật Bản không thể rút lại yêu cầu nữa vì khi thủ tục phá sản được mở ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người, địa phương, người lao động, chính quyền…được đình chỉ là khó hiểu
2.3.31 Điều 87a và 87b

- Đồng chí Tường, Tòa án Thừa thiên Huế: Điều 87a và 87b nên sửa đổi mở Hội nghị chủ nợ thành công hay không thành công thì ra quyết định mở thủ tục phiên họp và ra quyết định, có Viện kiểm sát tham gia như 1 vụ án đơnt huần thì ảnh hưởng đến tính nhanh chóng

- TAND tỉnh Lâm Đồng: Tại khoản 1 Điều 87 của dự thảo có nêu khoản 3 Điều 21a đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt thì không phù hợp với nội dung mà điều luật nay quy định trong dự thảo, mà phải là khoản 3 Điều 22 dự thảo mới phù hợp.

2.3.32 Điều 88

- Đồng chí đại biểu Tòa án Quảng Trị: Điều 88 trong quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản có quy định phương án phân chia…, Điều 92c thủ tục, hai quyết định này có nội dung trùng lắp

Đồng chí Tường, Tòa án Thừa thiên Huế: Bổ sung: Nợ phải thu. Hiện nay đang mắc, Dự thảo 1 chưa xử lý được và phải quy định chế tài biện pháp xử lý. Lưu ý trog Luật Thi hành án cũng không quy định nợ phải thu

2.3.33 Điều 92h

- Tòa án địa phương: Trong dự thảo luật này chưa quy định rõ thời điểm xử lý tài sản tranh chấp này, nêu thời gian giải quyết tuyên bố phá sản rất nhanh, những vụ phá bản được tách giải quyết theo vụ án dân sự có thời hạn giải quyết từ 4 đến 6 tháng, như vậy, thời hạn vênh nhau như vậy. đưa nào chỗ nào để xử lý phương án phân chia tài sản

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Tổng cục THA: Các quyết định , Luật thi hành án dân sự: kiến nghị thẩm quyền ra quyết định Phá sản là của Cq thi hành án, sau đó giao cho Chấp hành viên để phù hợp

2.3.34 Về quản tài viên

· Đồng chí Ngô Cường, Nguyễn Văn Tiến, Vũ Thế Đoàn: Đạo luật mới đưa ra là Quản tài viên, nếu có rất tốt, đây thuộc tư nhân, phải có nguồn thu. Theo tôi không nên gọi là Quản tài viên mà gọi là người quản lý tài sản… để giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt hiện đại. 

2.3.35 Thủ tục phục hồi

Đồng chí Vũ Thế Đoàn: Về thủ tục phục hồi: Cần tách ra 1 luật mới, phục hồi DN nên giao cho Bộ KH và ĐT, Tài chính… chủ trì soạn thảo vì Thẩm phán không thể có kiến thức toàn diện về tài chính, kế toán. Về tổ chức tín dụng nên cân nhắc vì ảnh hưởng của nó khi Phá sản rất lớn. Tòa án không tham gia vào giai đoạn thủ tục phục hồi.

2.3.36 Thủ tục hòa giải

Đại biểu Tòa địa phương: Quy định Thủ tục hòa giải trước khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: Tôi rất đồng tình vì nhiều trường hợp chủ nợ lạm dụng việc yêu cầu phá sản để doanh nghiệp trả nợ mặc dù doanh nghiệp đó chưa đến mức phá sản, có thủ tục hòa giải sẽ khắc phục được trường hợp này và để giảm thiểu được vụ việc phá sản khiếu kiện tại Tòa án.

	BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN 

(SỬA ĐỔI)

	BIÊN BẢN CUỘC HỌP THAM VẤN LẤY Ý KIẾN CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP VỀ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO LUẬT PHÁ SẢN


Được sự hỗ trợ của Công ty tài chính Quốc tế (IFC), Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức 2 cuộc họp tại Hà Nội (ngày 29-1-2013) và tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 31-01-2013) để tham vấn lấy ý kiến của khối doanh nghiệp về thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004 và ý kiến đóng góp cho việc xây dựng Luật Phá sản.

I. Thành phần tham dự cuộc họp
- Thường trực BST, TBT, đại diện của Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

- Đại diện của một số Ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Ngân hàng City Bank...

- Đại diện một số công ty Luật: Công ty Luật KPMG, Công ty Luật Baker&Mc.Kenzie, Công ty Luật DFDL, công ty Luật An Phước và cộng sự.

- Một số chuyên gia: Chuyên gia của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), chuyên gia của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

II. Nội dung cuộc họp

- Tham vấn ý kiến về thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004.

- Đóng góp ý kiến vào cho việc xây dựng Luật phá sản (sửa đổi).

- Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

II.1. Cuộc họp tại Hà Nội ngày 29-20-2013
- Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

+ Luật Phá sản năm 2004 có một số khiếm khuyết trên cương vị chủ nợ như sau:

- Thiếu quyền đại diện, việc quy định chặt chẽ về Hội nghị chủ nợ, họp hội nghị chủ nợ là khó.

- Chủ nợ có bảo đảm không có quyền nộp đơn yêu cầu.

- Không có chế tài không nộp đơn.

- Không có tái phục hồi trước phá sản.

- Tổ quản lý, thanh lý tài sản, đại diện của chủ nợ được lựa chọn như thế nào chưa được quy định. Đưa ra quyết định như thế nào khi có xung đột lợi ích.

- Điều 35 của Luật Phá sản, phí thả nổi, khi có giao dịch tài trợ cho dự án, tài sản thế chấp trong dự án thường là tài sản trong tương lai.

- Đăng ký tại Cục đăng ký phải được ưu tiên thanh toán không được quy định rõ trong thứ tự ưu tiên.

- Không có Tòa án chuyên về phá sản, bồi dưỡng nhiều hơn về kiến thức kinh tế, kinh doanh.

+ Trên cơ sở đó tôi có một số khuyến nghị như sau:

Trao quyền nhiều hơn cho Thẩm phán, đơn giản hóa, khung thời gian thực tiễn hơn, có hệ thống dàn xếp tự nguyện, không cần nhờ đến Tòa án, thảo luận các giải pháp trước khi ra Tòa án chưa có.

- Đại diện công ty Luật KPMG

Mục tiêu của Luật không rõ ràng, không có định nghĩa rõ ràng về việc mất khả năng thanh toán và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan. Tính độc lập của đơn vị kiểm soát việc thanh toán doanh nghiệp chưa có.

Về TQL, TLTS có nhiều rủi ro, chậm lại quy trình, khó đưa ra quyết định kịp thời. Một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân là ban lãnh đạo mới quyết định vấn đề của doanh nghiệp, TQL, TLTS chỉ như một ban giám sát, chỉ những người độc lập giám sát quyết định liên quan có ảnh hưởng đến quyền lợi của ai không.

Thủ tục phục hồi doanh nghiệp cần được ưu tiên, nên có một Tòa án riêng về phá sản

Cần có biện pháp thúc đẩy áp dụng Luật Phá sản để đối phó giải quyết trong trường hợp mất khả năng thanh toán. Bảo vệ quyền lợi của người lao động đặt vị trí người lao động lên cao nhưng ít vụ phá sản nên không được bảo vệ. Ở Mỹ, Úc, Hồng Kông có cơ chế đặc biệt, ngân sách nhà nước tài trợ không cần quy định trong Luật, thanh toán ngay trước sau đó nhận thanh lý từ Doanh nghiệp. 

- Đại diện Công ty Luật Baker&Mc.Kenzie

 Điều 90 Luật Phá sản khi soạn thảo rất nhiều người có khuyến nghị rằng không nên dùng từ các chủ nợ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản và dẫn đến rất nhiều Tòa án địa phương khi diễn giải quan điểm này cho rằng nếu 1 chủ nợ thì không có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản.

Pháp lệnh xử phạt vi phạm và Bộ luật hình sự cũng đưa ra những quy định tương tự Điều 19, vậy việc đưa ra những chỉ dẫn, trích dẫn như vậy có phù hợp không khi người nộp đơn tuyên bố phá sản có thể là cá nhân, có thể là tổ chức, hiểu như thế nào là hành vi không khách quan. Dự thảo lại ghi là mục đích xấu, cái từ xấu ấy hiếm khi xuất hiện trong các văn bản pháp luật nước ngoài. Không có một tiêu chí nào để xác định lý do khách quan và lý do ấy gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của doanh nghiệp

Có điều luật nói là trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp vẫn có quyền huy động vốn, hiểu từ huy động vốn có nghĩa là vẫn được đi vay, vào thời điểm đó doanh nghiệp đi vay là không có bảo đảm rồi vì không có tài sản nữa, nhưng khi doanh nghiệp phân chia tài sản thì thứ tự của người cho vay không có bảo đảm từ trước khi doanh nghiệp hoạt động tốt và cho vay không có bảo đảm khi doanh nghiệp đã lâm nguy được xếp cùng với nhau, cho nên đưa điều khoản đó vào nhưng không có cơ chế đảm đảm cho quyền của chủ nợ thì các ngân hàng họ không bao giờ cho vay cả.

 - Đại diện công ty Luật DFDL.

Trong Điều 12 có quy định: “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”. Trong Luật này tôi chưa thấy đưa ra được thủ tục bàn giao hồ sơ như thế nào giữa tổ quản lý, thanh lý tài sản chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cũng như các thủ tục cần thiết khi Viện kiểm sát nhân dân họ muốn tiếp cận, xem xét hồ sơ.

Điều 13 Luật Phá sản thiết nghĩ nếu một việc yêu cầu mở thủ tục phá sản là một cách hiệu quả để có thể thu hồi nợ thì tại sao chủ nợ có bảo đảm lại không được thực hiện thủ tục này.

Điều 20 Luật Phá sản quy định trong thời hạn 30 ngày quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản, chúng tôi thấy rằng trong thời hạn 30 ngày này có lẽ rằng hơi ít.

- Luật sư Đặng Thanh Sơn

Không hiểu là ngụ ý của Khoản 2 Điều 90 là như thế nào vì Điều 29 quyết định mở thủ tục phá sản, Điều 81, Điều 86 có 3 quyết định đóng mốc vào 3 thời điểm quan trọng, tuy nhiên tại khoản 2 Điều 90 có nói về các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đươc giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan, không hiểu là thanh lý tài sản, có quyết định phân chia hết rồi, giải quyết tài sản mà phát sinh sau đấy thì không hiểu doanh nghiệp có tồn tại nữa không và ai là người chịu trách nhiệm bởi vì xem ngày quyết định của Tòa án và quyết định có hiệu lực của Tòa án về việc một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản có nghĩa là doanh nghiệp đấy chấm dứt tồn tại.
- Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử 

Các nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, tức là trường hợp mình bỏ lọt các nghĩa vụ hoặc bỏ lọt những tài sản, nhưng nghĩa vụ tài sản vẫn còn thì vẫn phải tiếp tục thực hiện nếu như người ta chứng minh rằng tài sản bỏ lọt đó vẫn là của doanh nghiệp nhưng quá trình thanh lý không đưa vào và chứng minh rằng bây giờ vẫn bỏ sót các tài sản đó thì vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản chứ không phải bỏ sót là được lợi về tài sản. Một số các nghĩa vụ khác mà trong quá trình thực hiện về phá sản mà không liệt kê ra hết trong quá trình thực hiện thanh lý tài sản thì khoản 2 này người ta thòng trong trường hợp bỏ lọt.

- Luật sư Đặng Thanh Sơn

Đồng ý với quan điểm rằng trong trường hợp bỏ lọt tài sản, tuy nhiên nếu như vậy thì vẫn phải khởi kiện, chứ chúng ta không thể nói là ai là người thực hiện một vấn đề đấy bởi vì quyết định có hiệu lực rồi, và khởi kiện chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, đối với các công ty cổ phần thì lúc đó có khởi kiện được các cổ đông hay không

* Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử trao đổi lại: Thực ra trong trường hợp này là người ta quy định thòng cho nên người ta có khác quy định khác của pháp luật, trong trường hợp bỏ lọt tài sản đó, chủ nợ chứng minh được doanh nghiệp đó trong quá trình thực hiện thanh lý thì Hội đồng thanh lý đã bỏ lọt tội phạm, khởi kiện vụ án dân sự và người ta yêu cầu là phải thực hiện tiếp

* Đồng chí Chu Trung Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - TANDTC trao đổi lại: Quy định thòng như thế là đúng vì doanh nghiệp đã phá sản rồi nhưng sau đó tự nhiên có một con nợ của doanh nghiệp đã phá sản đến trả tiền thì tiền ấy giải quyết như thế nào và chia cho ai thì đúng là ở đây chưa đề cập đến việc ai là người giải quyết bởi vì chính bản thân TQL, TLTS người ta cũng giải tán rồi, doanh nghiệp giải tán rồi, cổ đông mất hết quyền lợi rồi, dường như khoản 2 Điều 90 này thiếu đi một cái quy định là trong trường hợp phát sinh một quyền lợi mà doanh nghiệp đã bị phá sản nhận được thì xử lý như thế nào, 

- Đồng chí Quang

Khi nộp hồ sơ xin phá sản, thông thường không thể nào nộp được vì trong bộ hồ sơ Thẩm phán yêu cầu phải chứng minh được địa chỉ của đương sự, con nợ, chủ nợ, công ty ấy họ còn tồn tại hay không, có địa chỉ chúng tôi chứng minh được và có địa chỉ chúng tôi không chứng minh được bởi vì con nợ đã không còn địa chỉ, họ không còn kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh lại không cung cấp cho chúng tôi, họ bảo chúng tôi không có thẩm quyền, tôi muốn đề nghị Tòa án có Công văn sang phòng đăng ký kinh doanh để xác nhận địa chỉ, Tòa án lại nói là cái này không thể cung cấp được. Trong hồ sơ Tòa án còn yêu cầu chúng tôi nộp danh sách con nợ và chủ nợ, trong bản danh sách ấy còn yêu cầu chúng tôi có biên bản thanh lý hợp đồng, bản xác nhận công nợ, nếu mà có được tất cả các biên bản thì rất nhiều công việc trong khi công ty bị lâm vào tình trạng phá sản may ra còn lại 1,2 người nhân viên, chi phí trả cho Luật sư đi xác nhận từng cái biên bản như vậy là rất khó khăn.

Luật Đất đai quy định đối với đất được nhà nước cấp, nếu bị lâm vào tình trạng phá sản thì nhà nước sẽ thu hồi lại đất đấy, nếu doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản muốn bán nhà máy, chuyển nhượng lại phần nhà xưởng trên mảnh đất đó vậy thì hợp đồng chuyển nhượng đó có giá trị pháp lý hay không

- Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử trao đổi lại: Theo Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về đương sự, do vậy đương sự phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh của mình, không chứng minh được thì Tòa án mới hỗ trợ cho đương sự để thu thập chứng cứ, trong trường hợp này thì đương sự phải có đơn yêu cầu về các cơ quan để cung cấp các địa chỉ cuối cùng theo đăng ký kinh doanh, nếu trong trường hợp cơ quan không thực hiện việc này thì yêu cầu Tòa án và trình tự này chúng tôi đã có hướng dẫn của Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán.

Cung cấp địa chỉ một trụ sở bất kỳ nào đó mà có thể là địa chỉ mà biết được chẳng hạn như trong quá trình kinh doanh đang ở quận Đống Đa sau đó chuyển sang Hai Bà Trưng rồi thì có thể cung cấp địa chỉ cuối cùng đó thì Tòa án sẽ thụ lý theo yêu cầu.

Biên bản thanh lý và xác nhận công nợ thì  bên yêu cầu đương nhiên phải làm thủ tục đó. Vấn đề đất đai, đây là loại đất thuê nhà nước chỉ cung cấp cho doanh nghiệp đó thôi, cái này là thuộc Ủy ban chứ không phải thuộc về Tòa án. Trong trường hợp này muốn bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thì Ủy ban có thể hỗ trợ thực hiện hợp đồng thuê, 

- Đồng chí Chu Trung Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trao đổi lại: Mâu thuẫn này đề nghị Ban soạn thảo ghi nhận để điều chỉnh bởi vì bán nhà xưởng mà không gắn liền với quyền sử dụng đất đai thì rất khó bán và rất thiệt hại cho người mua.

II.2. Cuộc họp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 31-01-2013

- Luật sư Đậu Anh Tuấn – Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

+ Một số bất cập của Luật phá sản năm 2004:

· Điều 3 Luật Phá sản năm 2004 Khó xác định được các yếu tố xác định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Tiêu chí xác định nợ hay số nợ, thời gian nợ quá hạn và trên thực tế rất khó bởi quy định trách nhiệm của người nộp đơn ngoài việc nộp đơn còn phải đưa ra báo cáo chương trình hoạt động, bảng kê tài chính, danh sách chủ nợ. Trên thực tế theo Luật phá sản tiếp nhận thông tin đó không dễ, lúc đó trách nhiệm là quá tầm, là quá khả năng của những người nộp đơn. Cần phải có một số điều kiện khách cũng được làm rõ như tỷ lệ khoản nợ trên vốn điều lệ để có thể xác đinh được rõ hơn.  
· Bảo về quyền lợi của chủ nợ.
Chưa được phù hợp, theo quy định của luật người lao động nếu đông người thì phải cử đại diện, phải bỏ phiếu kín. Hay chủ nợ có bảo đảm không có quyền nộp đơn, quy định này trên thực tế không phù hợp mặc dù là chủ nợ có bảo đảm nhưng họ có nhu cầu bảo vệ quyền của họ, trên thực tế nếu chủ nợ có bảo đảm có quyền được nộp đơn sẽ góp phần phát hiện sớm hơn khả năng mất thanh toán của doanh nghiệp

Lập và chốt danh sách chủ nợ: theo quy định hiện tại người bảo lãnh doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì cũng chưa xác định là người bảo lãnh hay là con nợ được đưa vào danh sách chủ nợ, hay các chủ nợ mới thì cũng chưa rõ.

· Thủ tục phá sản của Việt Nam quá phức tạp. 
· Xác định địa chỉ của chủ nợ: Nhiều Tòa cho khó xác định địa chỉ của chủ nợ, họ thay đổi liên tục và những giao dịch dân sự, kinh tế cũng không phải công khai cho nên rất là khó hay trong vấn đề về hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản có rất nhiều khó khăn, đa phần các thành viên này vẫn hoạt động kiêm nhiệm cho nên họ chưa có kinh nghiệm, cho nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của họ.
· Vấn đề thanh lý tài sản: khi Tòa án thụ lý đơn phá sản thì tài sản có đảm bảo bị phong tỏa, đình chỉ giải quyết cho nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc trả nợ đến hạn của chủ nợ có bảo đảm, cũng có quy định về việc nếu thanh lý tài sản, đấu giá tài sản không thành thì qua đấu giá hai lần không được thì chuyển cho chủ nợ, nếu chủ nợ không nhận thì chuyển tài sản cho chính doanh nghiệp. Điều này bất hợp lý, sẽ làm cho tiến trình Tòa không thể đưa ra quyết định phá sản bởi vì quyết định phá sản chỉ được đưa ra khi tài sản được thanh lý hết, nếu không thanh lý được thì chuyển về cho doanh nghiệp thì điều này trên thực tế có nhiều vụ việc kéo dài rất nhiều, ngoài ra còn một số quy định khác về xử lý tài sản khi thế chấp cũng chưa hợp lý. 
· Quy định của luật Phá sản năm 2004 mâu thuẫn với các luật khác: 
 Mâu thuẫn Bộ luật dân sự năm 2005 về giao dịch bảo đảm như bảo về quyền lợi của chủ nợ có bảo đảm. Khoản 2 Điều 39 Luật Phá sản năm 2004 quy định: “trường hợp người bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản thì người được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với người nhận bảo lãnh” tôi cho rằng quy định này đã khiến chủ nợ có bảo đảm thành chủ nợ không có bảo đảm và mâu thuẫn với quy định của Bộ luật dân sự là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ có bảo đảm trong mọi trường hợp và quyền đòi nợ được đảm bảo bằng chính tài sản được đảm bảo, hơn nữa quy định tại Điều 39 cũng mâu thuẫn với chính mục tiêu bảo về quyền lợi của chủ nợ có bảo đảm trong Luật phá sản và con nợ của chủ nợ có bảo đảm lâm vào tình trạng phá sản thì chủ nợ được tham gia thủ tục phá sản để thu hồi nợ và được ưu tiên thanh toán và khi người bảo lãnh của con nợ lâm vào tình trạng phá sản thì chủ nợ có bảo đảm lại không được tham gia vào thủ tục phá sản.

Bảo đảm quyền lợi của bên nhận bảo đảm trong giao dịch có tài sản bảo đảm: Theo quy định tại Điều 43 Luật Phá sản thì cho rằng các giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tháng trước ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu và đây là việc thực hiện thế chấp, công bố tài sản đối với khoản nợ. Tuy nhiên Bộ luật dân sự năm 2005 thì quy định người sở hữu tài sản là người có quyền dùng tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự và theo đó trong bất kỳ giai đoạn nào thì chủ sở hữu tài sản đều có quyền dùng tài sản hợp pháp của mình để thế chấp, cầm cố tài sản và bên nhận bảo đảm xác định được rằng tài sản được phép giao dịch thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm cho nên theo quy định của pháp luật chúng tôi cho rằng người có quyền nhận tài sản là tài sản đảm bảo, do vậy bên nhận tài sản bảo đảm không thể biết hặc không thể bắt buộc phải biết tại thời điểm giao dịch bảo đảm chủ sở hữu hay sử dụng tài sản bảo đảm đã lâm vào tình trạng phá sản chúng tôi cho rằng cái này không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản. 

Mâu thuẫn với Luật Đất đai năm 2003 trong việc giải quyết tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, theo Luật Phá sản thì thủ tục phá sản được giải quyết theo các bước là nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản, các khoản nợ và sau đấy là tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Theo quy định này thì tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được thực hiện sau khi thanh lý tài sản nhưng tại Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004 quy định việc thu hồi đất của tổ chức được nhà nước giao đất giải thể, phá sản được thực hiện trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, phá sản. Như vậy, chưa có sự đồng nhất giữa 2 đạo luật, thu hồi đất được thực hiện sau khi có tuyên bố phá sản hay là trong khi hoạt động phá sản được thực hiện. 

· Việt Nam hiện nay chưa có Thẩm phán chuyên trách về phá sản mà chủ yếu là kiêm nhiệm thôi, do vậy, những hiểu biết nhiều trong lĩnh vực kinh tế, tài chính hay những nguyên tắc kế toán còn hạn chế. TQL, TLTS cũng chưa chuyên nghiệp, thường kiêm nhiệm và thay đổi.

+ Một số kiến nghị:

(i) Rút gọn, đơn giản hóa thủ tục phá sản.

(ii) Tăng cường năng lực của các chủ thể từ Thẩm phán, quản tài, TQL, TLTS.

(iii) Rà soát Luật Phá sản và các luật liên quan để bảo đảm tình thống nhất và tạo điều kiện thực hiện Luật phá sản.

- Đồng chí Chu Trung Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - TANDTC

Tại Điều 3 không có vấn đề lắm vì đơn giản thế này nếu anh thực sự không vỡ nợ chỉ vì chuyện gì đấy rất nhỏ mà anh quên thì người ta khởi kiện anh, ra đến tòa mà anh đã trả nợ xong thì chẳng tổn hại đến uy tín của ai cả

- Luật sư Đậu Anh Tuấn - VCCI

Đến hạn nợ nó phức tạp hơn nhiều so với định nghĩa của đạo luật, chẳng hạn như Vinasin, hiện tại rất nhiều khoản nợ vẫn chưa đến hạn, nhưng gần như các khoản nợ đó chắc chắn không trả được, vì vậy dùng các mốc đến hạn trả nợ chưa phù hợp

- Đồng chí Phan Gia Quý – Chánh Tòa kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh

Khi đã có khoản nợ đến hạn mà chưa trả thì đã là lâm vào tình trạng phá sản trừ khi họ gia hạn cho thì thôi, còn nếu đã đến hạn mà vẫn không trả nợ thì bắt buộc họ phải nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, là doanh nghiệp thì phải tính toán các khoản nợ, còn chủ nợ người ta không nộp đó là quyền của chủ nợ, như thế mới công bằng.

- Đồng chí Chu Trung Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - TANDTC

Tiêu chí xác định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản tại Điều 3 Luật phá sản năm 2004 là có các khoản nợ không được bảo đảm hoặc bảo đảm mộtt phần đã đến hạn thanh toán mà doanh nghiệp không thanh toán được các khoản nợ này, như vậy một là vào thời điểm đó có một khoản tiền rất nhỏ nhưng không có khả năng thanh toán, hai là tổng tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn, vậy thì hai caí đó ta chọn cái nào, vào thời điểm thanh toán không có tiền để thanh toán khoản nợ đó hay là tổng tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm đấy không đủ để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, tôi nghĩ nếu xem xét các yếu tố lâm vào tình trạng phá sản thì phải là tổng tài sản của doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán vì thế khi chủ nợ nộp đơn thì Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 quy định chủ nợ phải chứng minh được doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ khi đến hạn. Khi chủ nợ nộp đơn thì doanh nghiệp phải làm báo cáo tài chính và trong đó khẳng định tài sản nợ lớn hơn tài sản có lúc đấy thì Tòa án mới xem xét mở thủ tục phá sản, trong thực tế có trường hợp, các khoản nợ đến hạn thì đúng là con nợ không thanh toán được nhưng khoản nợ họ được thu thì rất lớn, mang cân đối hai khoản nợ này thì rõ ràng là chưa mất khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, nhưng Luật của chúng ta không đặt ra.

- Đồng chí Thúy Ngân hàng City bank

Điều 3 dưới góc độ của ngân hàng thì khi ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền, trong hợp đồng vay bao giờ cũng có điều khoản về sự kiện vi phạm, một trong những trường hợp đó thì là doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, nhưng hậu quả của việc không có khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật trong hợp đồng thì bao giờ cũng cho phép là trong trường hợp doanh nghiệp không có khă năng thanh toán thì tùy thuộc vào khả năng đàm phán với khách hàng thì hoàn toàn có khả năng quy định nếu khách hàng không có khả năng thanh toán thì có quyền coi tất cả các khoản nợ chưa đến hạn thì đến hạn, đồng thời có điều khoản gọi là vi phạm chéo tức là nếu không có khả năng trả nợ hợp đồng này thì sẽ tạo điều kiện vi phạm trong hợp đồng vay của tôi. Như thế thì chúng em có thể khẳng định là trong trường hợp hợp đồng cho vay có giá trị lớn thì những hợp đồng cho vay mang tính chất quốc tế thì đều có điều khoản như vậy và nếu như thế thì cái bất lợi của doanh nghiệp ở đây sẽ là rất cẩn thận bởi nếu anh vi phạm hợp đồng vay của tôi thì có thể tất cả các chủ nợ khác theo quy định của hợp đồng vay của họ cũng có quyền yêu cầu anh thanh toán ngay lập tức tất cả các khoản nợ mà có thể chưa đến hạn, trong trường hợp ấy. Trong trường hợp đấy khi tất cả các chủ nợ mà người ta thực hiện quyền đòi nợ của người ta theo hợp đồng vay thì nó rất dễ để xác minh cái bảng cân đối dòng tiền của doanh nghiệp đấy liệu có khả năng thanh toán tất cả các khoản vay vào một thời điểm như thế hay không. 

Trong quá trình cho vay, đặc biệt là những khoản nợ cho vay lớn hoặc cho vay theo những hợp đồng theo thông lệ quốc tế thì bao giờ họ cũng đặt ra một tỷ lệ nợ trên vốn, khi tỷ lệ giữa nợ trên tổng vốn đến mức độ nào đấy thì tình hình tài chính nguy hiểm và họ tính tỷ lệ đó trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp đấy chứ không phải trên mỗi khoản nợ vay của họ, đặc biệt họ cho vay những khoản nợ lớn và họ hoàn toàn dựa vào hoạt động kinh doanh của khách hàng. Ở góc độ của ngân hàng rất thích quy định tại Điều 3 vì cho phép chủ nợ có quyền rộng rãi hơn vì khi càng đưa cụ thể vào thì sẽ càng hạn chế quyền của chủ nợ.

- Luật sư Trần Văn Sự

Theo quy định của Luật Phá sản, tại Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất sau khi nghe Tổ QL,TLTS báo cáo về hoạt động, thực trạng kinh doanh, nếu như phương án được Hội nghị chủ nợ thấy rằng khả thi, thì Thẩm phán sẽ ra quyết định cho áp dụng thủ tục phục hồi, nếu họ lập phương án không khả thi thì Hội nghị chủ nợ không thông qua, Luật phá sản không đề cập giải quyết trường hợp này tiếp theo là như thế nào, nếu xây dựng Luật phá sản tiếp theo nên cân nhắc quy định này.

Chủ nợ không đến dự Hội nghị lần thứ nhất thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản nhưng Luật lại không quy định hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phá sản, hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì được quy định tại Điều 77, nếu doanh nghiệp có quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp đó được xem như là không lâm vào tình trạng phá sản nữa, vấn đề liên quan đến hồ sơ phá sản được giải quyết như sau: một là việc tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự trước đây để chờ thi hành thủ tục phá sản lại thì nay tiếp tục được thi hành, hai là những vụ án, vụ kiện ra Tòa án trước đây tạm đình chỉ thì nay được trả lại cho Tòa án để giải quyết, trường hợp đó có quy định rồi nhưng trường hợp tạm đình chỉ thủ tục phục hồi phá sản lại thiếu quy định này, khi đình chỉ thủ tục phá sản thì những trường hợp như tôi vừa nêu ra thì trong Luật phá sản năm 2004 không có quy định.

TQL, TLTS: mời doanh nghiệp lên làm việc thì mời được nhưng đóng dấu thì đóng dấu của cơ quan, tổ chức nào.

Luật Phá sản không đi vào đời sống thực tiễn nguyên nhân có thể như thế này: khi chúng ta quy định chủ doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được đảm nhận chức vụ, không được lập doanh nghiệp nữa nên người ta không làm đơn tuyên bố phá sản, thứ tự thanh toán tài sản, chủ doanh nghiệp có thứ tự thanh toán cuối cùng, thiếu chế tài đối với những doanh nghiệp cố tình không nộp đơn

- Đồng chí Thúy - Ngân hàng City bank
Một trong các lý do mà chủ doanh nghiệp không muốn nộp đơn phá sản vì thực sự các quy định trong Luật phá sản thủ tục phức tạp và mất thời gian, cho vay thường dựa trên tài sản có bảo đảm, trong trường hợp khách hàng không trả được nợ thì họ hoàn toàn có thể thực hiện theo hai khả năng là xiết tài sản bảo đảm theo thủ tục ngoài Tòa hoặc có thể khởi kiện nếu vấn đề tịch biên khó khăn quá thì họ sẽ đi qua con đường Tòa án, họ không có lợi ích gì để khởi kiện cả

- Đồng chí Phan Gia Quý – Chánh Tòa kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh

Thứ tự phân chia: chủ nợ có bảo đảm không được thanh toán trong thứ tự ưu tiên, chủ nợ có đăng ký giao dịch bảo đảm thì được giải quyết. Trong thực tiễn quy định của Luật phá sản rất nhiêu khê và khó khăn, không có cơ chế đối với chủ nợ nước ngoài.

- Luật sư Trang - công ty Luật An Phước và cộng sự.

Quy định về phân loại các chủ nợ của doanh nghiệp: Luật phá sản năm 2004 có quy định về các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản ví dụ như chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ không có bảo đảm, đối với các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả cho các cá nhân, cơ quan tổ chức mà theo quyết định của cơ quan nhà nước thì Luật phá sản không quy định vì những khoản nợ đó không thuộc tài sản có bảo đảm. Trong Luật Phá sản sửa đổi có nên đưa vào quy định thêm về khoản nợ này để nhằm đảm bảo cho các nhà đầu tư

- Đại diện Doanh nghiệp IMF Hà Lan

Khi một công ty lâm vào tình trạng phá sản thì đăng báo thông báo nhưng theo tôi quy định này mang tính hình thức nhiều hơn vì rất ít người đọc báo, tôi thấy có Nghị định 05 và Thông tư số 01 tôi thấy có 1 mục là khi các doanh nghiệp thành lập đăng trên cổng thông tin quốc gia Việt Nam, chúng ta nên kết hợp có đề xuất những doanh nghiệp nào giải thể hay phá sản thì phải đăng ký và thông báo trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Đăng báo tốn rất nhiều chi phí thực tế nhiều doanh nghiệp không có tiền. Luật quy định đương sự có quyền kháng cáo trong vòng 20 ngày kể từ ngày đăng báo. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, làm ăn thua lỗ và về nước ,Luật quy định TQL, TLTS phải có chủ doanh nghiệp, có các báo cáo tài chính, chủ doanh nghiệp giờ ở nước ngoài. Đó là khó khăn cần phải khắc phục. 

- Đồng chí Chu Trung Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - TANDTC

Chúng ta có nên thay khái niệm tổ thành các cá nhân không và muốn làm việc này chúng ta cần phải giao việc này cho các chuyên gia kinh doanh. Tuy nhiên tôi muốn hỏi tại Việt Nam có các cá nhân có đủ năng lực như vậy không?

- Đồng chí Bùi Thị Dung Huyền – Trưởng phòng, Viện khoa học xét xử

Trong quá trình tổng kết thực tiễn thi hành Luật phá sản cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần phải bổ sung quy định về quyền nộp đơn cho Ngân hàng nhà nước và cơ quan bảo hiểm tiền gửi, hiện nay Luật Phá sản chưa quy định hai cơ quan này có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản và điều này Luật ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng cũng chưa quy định và chúng tôi đang xem xét là sẽ bổ sung các đối tượng được nộp đơn là hai các cơ quan này.

- Đồng chí Thúy - Ngân hàng City bank
Đối với bên bảo vệ tiền gửi thì chủ yếu đối tượng là các tổ chức tín dụng là phù hợp hơn, ngân hàng nhà nước có thể mở rộng cho các doanh nghiệp bởi vì ngân hàng nhà nước có các trung tâm thông tin tín dụng và thực sự các trung tâm thông tin tín dụng họ có rất nhiều dữ liệu về các tình hình của các doanh nghiệp mà đang đi vay, họ hoàn toàn có thể có thể có thông tin một cách tổng quan về doanh nghiệp đang đi vay, của rất nhiều ngân hàng, tình hình hoạt động kinh doanh của nó hoàn toàn có thể tạo ra nguy hiểm dây chuyền của hệ thống ngân hàng, trong trường hợp ấy cũng có thể cân nhắc để doanh nghiệp nhà nước có thể tự đứng ra làm việc đấy, có lẽ bên cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ phù hợp hơn ngân hàng nhà nước chung chung.

Trong quá trình soạn thảo Luật phá sản mới có cân nhắc để đưa các đối tươnợng là cá nhân vào thành đối tượng của Luật không?

- Đồng chí Bùi Thị Dung Huyền – Trưởng phòng, Viện khoa học xét xử

Trong quan điểm định hướng chúng tôi đang nghiên cứu theo hướng đưa vào và cũng không chỉ đến bây giờ mới đưa vào đâu mà lần sửa đổi lần trước cũng đưa vào đến 3 Dự thảo ban đầu cũng đưa đối tượng phá sản là cá nhân vào, tuy nhiên khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì cũng không được chấp nhận bởi cơ chế quản lý của chúng ta rất yếu, không quản lý được, đặt biệt đặc thù của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thì sổ sách kế toán không thể hiện được, do đó khi đưa ra bên Quốc hội đều có ý kiến nếu đưa các đối tượng này thì cũng không quản lý được. Hiện nay chúng tôi cũng có tham vọng là ở 1 chừng mực nào đấy đưa hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh vào và chúng tôi mời các chuyên gia đã có những nghiên cứu rất sâu.

- Đồng chí Thúy Ngân hàng City bank
Trước đây ngân hàng bán lẻ không phát triển mấy, chủ yếu là mảng ngân hàng phục vụ cho khối doanh nghiệp, bây giờ mảng ngân hàng phát triển rất mạnh, cái giá trị cho vay đối với khách hàng cá nhân rất lớn, mảng cho vay để phục vụ tiêu dùng hạn mức không đáng kẻ nhưng nhiều cá nhân người ta vay để đầu tư kinh doanh, nếu không có có chế phá sản sẽ tạo ra hậu quả đó là luôn tạo ra khoản nợ xấu khó đòi, đồng thời rất khó xóa các khoản nợ đó trong sổ sách và nó cũng là bước chốt chặn để cho bản thân người đi vay có điểm dừng.

- Luật sư Trần Văn Sự

Theo Luật chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm 1 phần được quyền nộp đơn, ở Việt Nam rất nhiều chủ nợ có bảo đảm khi ký kết hợp đồng nhưng vào thời điểm mà doanh nghiệp không trả được nợ, đúng là họ có quyền nộp đơn nhưng mà theo luật họ không có quyền nộp đơn, nếu quy định họ có quyền nộp đơn tôi nghĩ có rất nhiều tổ chức tín dụng nộp đơn để yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản. Chúng ta cần cân nhắc trong trường hợp nào tài sản bảo đảm không còn đầy đủ giá trị bảo đảm cho khoản nợ nữa, thì những chủ nợ được quyền nộp đơn.

Liên quan đến cơ quan Tòa án: Những khoản nợ mà các chủ nợ đang có vụ kiện khi mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp thì các khoản nợ đó được chuyển cho các Thẩm phán để giải quyết, có hai trường hợp phải giải quyết bằng Hội đồng một là các khoản tranh chấp về các khoản nợ mà đang khởi kiện, hai là tuyên bố đối với một hợp đồng vô hiệu có 3 Thẩm phán giải quyết, tôi nghĩ nhất thiết trường hợp này có cần đến 3 Thẩm phán giải quyết không. Trình tự tố tụng đối với việc giải quyết các khoản nợ tranh chấp khi tiến hành thủ tục phá sản cũng không có trình tự nào hết và gần như được xem là có hiệu lực thi hành ngày, mất quyền kháng cáo. Nếu trong trường hợp ông giải quyết không công bằng thì tôi nghĩ đây cũng là vấn đề phải xem xét lại 

Rất nhiều tổ chức trọng tài ra đời thì ngoài việc Thẩm phán được giải quyết các khoản tranh chấp nợ thì các chủ nợ về các khoản tranh chấp đấy người ta có quyền đòi giải quyết, có khi người ta không tín nhiệm ông Thẩm phán này giải quyết, người ta có quyền chọn tổ chức khác thì sao, ví dụ họ chọn tổ chức trọng tài giải quyết cho chúng tôi sau đó lấy kết quả đó đưa cho Thẩm phán giải quyết, nên xem xét cho các tổ chức trọng tài được quyền giải quyết các tranh chấp nếu còn họ chọn và tổ chức trọng tài giải quyết là trung thẩm để tránh tình trạng Thẩm phán vừa thụ lý phá sản vừa thụ lý giải quyết tranh chấp, như vậy bản án không khách quan.

- Đồng chí Thúy - Ngân hàng City bank
Luật Trọng tài thương mại cho phép hai bên trong hợp đồng đã thỏa thuận cơ quan giải quyết tranh chấp là trọng tài, khi có tranh chấp xảy ra kể cả Tòa án người ta cũng sẽ từ chối trừ trường hợp không thống nhất về trọng tài thì lúc đấy Tòa án mới giải quyết, nếu trong trường hợp ấy thì rõ ràng là phải ưu tiên cho trọng tài bởi vì đó là quyền của các bên khi tham gia hợp đồng, ở góc độ ngân hàng thì theo Luật hiện giờ thì sợ nhất là Điều 43,44,45,46 của Luật phá sản vì nó có rất nhiều rủi ro, việc thực hiện hợp đồng theo chỉ số chạy trên thị trường quốc tế, có thể vào thời điểm này có lợi cho ngân hàng, vào thời điểm khác lại có hại cho ngân hàng, em chỉ đặt ra vấn đề là cái trình độ của Thẩm phán lúc ấy xác định như thế nào một hợp đồng có lợi và bất lợi cho doanh nghiệp, có hướng dẫn cụ thể hơn.

- Đồng chí Phan Gia Quý – Chánh Tòa kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh
Điều 43 Luật Phá sản năm 2004 quy định trong thời hạn 3 tháng trước khi mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp có giao dịch thì Tòa sẽ tuyên bố giao dịch vô hiệu, ở đây Luật quy định để tránh tình trạng doanh nghiệp tẩu tán tài sản. Còn Điều 45 nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng thì nó bất lợi hơn hợp đồng tín dụng, lúc đó Thẩm phán sẽ cân nhắc.

Theo Luật Phá sản năm 2004 thì TQL, TLTS gồm 1 chấp hành viên, 1 thư ký Tòa án, 1 chủ doanh nghiệp, 1 đại diện chủ nợ lớn nhất, ngày trước có thêm các cơ quan chức năng. Tôi đang gợi ý là có nên cho chủ doanh nghiệp là tổ trưởng hay không, nhưng chủ doanh nghiệp là tổ trưởng nhiều khi người ta lại chây ỳ, lại lợi dụng, chủ nợ lớn làm tổ trưởng được không? Tôi cho rằng nên cho Thư ký làm tổ trưởng. 

- Luật sư Khánh Linh, văn phòng NH Quang và cộng sự

Quy định của Luật hiện nay chưa hợp lý vì vấn đề triệu tập phải là đại diện của chủ nợ không có bảo đảm và họ đại diện cho 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm, rất khó triệu tập đến. Vấn đề thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ phải được quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội nghị. Ở đây lại nhấn mạnh có mặt rồi lại đại diện cho 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên thông qua thì điều này rất khó bởi vì số nợ ở đây là số nợ như thế nào của những người có mặt hay chưa, đây là vấn đề cần phải quy nghĩ.

- Đồng chí Bùi Thị Dung Huyền – Trưởng phòng, Viện khoa học xét xử

Trong lúc giải lao, chúng ta có nói đến Chương XI Luật Phá sản của Mỹ, nghiên cứu những quy định của Chương này chúng tôi thấy đây là Chương quy định về thủ tục phục hồi. Thực tế, nhiều doanh nghiệp mắc nợ muốn xin được áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại Chương XI này, vì pháp luật của Mỹ có chính sách (từ phía Chính phủ, từ phía Hiệp hội ngân hàng và các tổ chức khác...) để bảo đảm cho việc phục hồi các doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp thấy rằng mình đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, thì doanh nghiệp tự được yêu cầu áp dụng thủ tục này. 

- Kết luận của Đồng chí Chu Trung Dũng.

Thảo luận rất hữu ích, cám ơn sự có mặt của các bạn. Nếu có bất kỳ ý kiến gì hoặc có thể cần liên hệ với đồng chí Huyền. Cám ơn các bạn 1 lần nữa. 
Phụ lục số 4:
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BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

48 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 


PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA 

DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

Kính thưa Ông/Bà!


Để có thêm số liệu khách quan cung cấp cho việc thuyết minh và xây dựng báo cáo đánh giá tác động kinh tế -xã hội của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiến hành điều tra dư luận xã hội về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Trân trọng đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông (□) hoặc viết vào dòng trống.


Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác của Ông/Bà.

Câu1. Xin Ông/Bà cho biết một số đặc điểm của bản thân (có thể không cung cấp tên, địa chỉ)

1. Họ và tên: ……………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………….

3. Tuổi……………….; 
4. Giới tính: 

Nam    □

Nữ 
□

5. Trình độ văn hóa: 

THCS

    □
PTTH

    □
     Trung cấp
          
□ Cao đẳng
    □
Đại học
    □
     Sau đại học

□

6. Chuyên ngành

Luật

    □
Kinh tế
□
Kế toán 
□ 
Chuyên ngành khác □

7. Nơi làm việc:

Doanh nghiệp, hợp tác xã (DN,HTX)
□
Bộ, ngành hữu quan
□

Cơ quan Thi hành án dân sự
□
Cơ quan, tổ chức khác
□

Câu 2. Công việc hàng ngày của Ông/Bà có liên quan đến vấn đề phá sản DN, HTX không?

1. Có liên quan     
□       2. Không liên quan       □    3. Không biết          □

Câu 3. Ông/Bà có quan tâm đến vấn đề phá sản DN, HTX không?


1. Rất quan tâm


□
  3. Ít quan tâm

          □


2. Quan tâm



□
  4. Không quan tâm
          □

Câu 4. Ông/Bà có quan tâm đến pháp luật phá sản không?


1. Rất quan tâm


□
  3. Ít quan tâm

          □


2. Quan tâm



□
  4. Không quan tâm
          □

Câu 5. Theo Ông/Bà,  Luật Phá sản tác động đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế nước ta như thế nào?

1. Tác động rất lớn đến sự phát triển lành mạnh nền kinh tế

 □

2. Có tác động đến sự phát triển lành mạnh nền kinh tế  


 □

3. Không tác động đến sự phát triển lành mạnh đến nền kinh tế
            □

Câu 6. Theo Ông/Bà, mục tiêu của Luật phá sản là gì?

1. Phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm mục đích tái cơ cấu doanh nghiệp, hợp tác xã



 □

2. Thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
 □

3. Cả hai mục tiêu trên





            
 □

Câu 7. Theo Ông/Bà, có cần thiết phải tách Luật Phá sản thành hai luật riêng là Luật phục hồi và Luật phá sản không?

1. Nên tách, rất cần thiết vì mục tiêu của thanh lý và phục hồi hoạt động kinh doanh là khác nhau




   


 □

2. Không nên tách, vì thực tiễn chưa đặt ra việc phải có một luật phục hồi riêng










□

3. Ý kiến khác……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Câu 8. Ông/Bà đã từng nghiên cứu Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) chưa? 
1. Đã nghiên cứu
    □
 2. Chưa nghiên cứu
□   3. Không biết

Câu 9. Theo Ông/Bà, việc giữ nguyên cơ cấu của Luật Phá sản hiện hành điều chỉnh cả thủ tục phá sản và thủ tục phục hồi có gây khó khăn cho Thẩm phán khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không? 

1. Không, quy định cơ cấu của Luật Phá sản năm 2004 là phù hợp
□ 

2. Không, quy định như hiện hành là phù hợp với thực tiễn giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản






□

3. Có, việc quy định thủ tục phục hồi trong Luật Phá sản năm 2004 là không hiệu quả, Thẩm phán ít áp dụng thủ tục phục hồi

□

4. Ý kiến khác…………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Câu 10. Theo Ông/Bà, có nên mở rộng đối tượng áp dụng của Luật Phá sản năm 2004 không?

1. Giữ nguyên như hiện hành là phù hợp




□

2. Nên bổ sung đối tượng là tổ hợp tác có đăng ký kinh doanh  

□

3. Nên bổ sung đối tượng là cá nhân có đăng ký kinh doanh

□

4. Ý kiến khác……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Câu 11. Ông/Bà đánh giá thế nào về quy định dấu hiệu DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004?

1. Phù hợp





□ 


2. Không phù hợp




□

3. Trung bình




□


4. Ý kiến khác……………........................................................................

Câu 12. Theo Ông/Bà, việc quy định DN,HTX không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản có tạo thuận lợi hơn cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không?


1. Thuận lợi hơn nhiều

□
2. Thuận lợi hơn không đáng kể
□


3. Không thuận lợi gì

□
4. Bất lợi



□


5. Ý kiến khác ..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Câu 13. Theo Ông/Bà, có cần thiết quy định nguyên tắc tham khảo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án đã ban hành trước đó khi giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản?

1. Rất cần thiết






□

2. Cần thiết







□

3. Không cần thiết






□

4. Ý kiến khác..............................................................................................

Câu 14. Theo Ông/Bà, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật có khả thi không?
1. Không khả thi, vì chưa có quy định về tội phạm trong phá sản
□

2. Không khả thi, vì 
thực tế việc chứng minh dấu hiệu phạm tội là khó khăn, phải có quy định về trách nhiệm của Cơ quan điều tra


□

3. Khả thi, vì có thể xử lý hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành
□

4. Ý kiến khác...............................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

Câu 15. Ông/Bà có nhận xét gì về quy định thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?


1. Không cần thiết vì nếu đã thương lượng được thì người tham gia thủ tục phá sản sẽ tự rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.



□


2. Không cần thiết vì quy định như vậy dễ dẫn đến tình trạng thỏa thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ với chủ nợ khác mà Thẩm phán không thể kiểm soát được
□


3. Cần thiết vì đảm bảo quyền của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
□


4. Cần thiết vì đảm bảo tính pháp lý và việc thi hành khi sự thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận










□

5. Ý kiến khác..............................................................................................
Câu 16. Ông/Bà có nhận xét gì tiêu chuẩn Quản tài viên phải là người được cấp thẻ luật sư và có kinh nghiệm hành nghề luật sư từ 5 năm trở lên hoặc người có kiến thức, kinh nghiệm giải quyết phá sản?

1. Linh hoạt, dễ vận dụng trong từng trường hợp cụ thể


□

2. Phù hợp với chức năng quản lý tài sản của Quản tài viên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Luật sư hiện hành



□

3. Cần bổ sung người có kiến thức pháp lý, kinh nghiệm giải quyết phá sản
□

4. Ý kiến khác..............................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 17. Theo Ông/Bà, việc quản lý tài sản giao cho Quản tài viên là khả thi?
1. Khả thi






□



2. Không khả thi





□



3. Không biết





□
4. Ý kiến khác……………………………………………………………
Câu 18. Ông/Bà đánh giá thế nào về quy định việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

1. Phù hợp với năng lực của Thẩm phán của Tòa án nhân cấp tỉnh
□

2. Phù hợp với tính chất phức tạp của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản










□


3. Không phù hợp, nên giữ nguyên như quy định của Luật Phá sản năm 2004











□

4. Không phù hợp, vì loại hình Hợp tác xã nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện








□
5. Ý kiến khác……………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 19. Ông/Bà có nhận xét gì về việc bỏ quy định Tổ Thẩm phán của Luật Phá sản năm 2004?

1. Hợp lý, giải quyết được vướng mắc về việc thành lập Tổ Thẩm phán theo quy định của Luật Phá sản năm 2004





 □
2. Chưa hợp lý, vì việc giải quyết phá sản là rất phức tạp, có trường hợp cần Tổ Thẩm phán để giải quyết






□
3. Ý kiến khác……………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Câu 20. Theo Ông/Bà, Luật Phá sản (sửa đổi) có nên quy định cho phép Tòa án tuyên bố ngay DN, HTX phá sản trong trường hợp DN, HTX lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và không còn đủ tài sản để nộp lệ phí và phí phá sản ?

1. Nên quy định 
□

2. Không nên quy định

□

1. Ý kiến khác ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 21. Ông/Bà đánh giá như thế nào về quy định cụ thể và nâng cao vai trò của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong Luật Phá sản (sửa đổi)?


1. Đầy đủ, hợp lý giải quyết những vướng mắc thực tiễn


□
2. Không nên, vì quy định thủ tục giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cần nhanh, gọn, đảm bảo mục tiêu tối đa hóa tài sản của DN,HTX bị lâm vào tình trạng phá sản








□


3. Cần hạn chế sự tham gia của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 







□
4. Ý kiến khác: ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Câu 22. Ông/Bà có nhận xét gì về quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản theo Luật phá sản năm 2004? 

1. Phù hợp, vì đảm bảo tính đặc thù phá sản nhanh, dứt điểm, có điểm dừng
□

2. Không phù hợp vì không đảm bảo quy định về chế độ hai cấp xét xử
□
3. Ý kiến khác...............................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
Câu 23. Ông/Bà có nhận xét gì về quy định việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX phá sản, thanh lý tài sản của DN,HTX giao cho Chấp hành viên?

1. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên


□

2. Không phù hợp, vì vượt quá chức năng nhiệm vụ của chấp hành viên
□
3. Ý kiến khác..............................................................................................

....................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 24. Ông/Bà có đề xuất vấn đề gì khác không?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác của Ông/Bà.
















TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO


————————————


























DỰ THẢO 3


LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)








Cơ cấu Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi);


Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi);


Bảng so sánh Luật Phá sản năm 2004 và Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi)







































































HÀ NỘI – 2013








Hội nghị chủ nợ





Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 





Điều 13





Tòa án nhận đơn, xem xét đơn








Thông báo nộp lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản





  Kiểm kê tài sản


  Lập danh sách chủ nợ


  Lập danh sách người mắc nợ 





Đình chỉ thủ tục phục hồi








Thủ tục phục hồi 


	





Ra quyết định tuyên bố phá sản





Thi hành quyết định tuyên bố phá sản 


+ Mở thủ tục hanh lý tài sản phá sản;


+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.


+ Xử lý các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.





Đình chỉ thủ tục phá sản








Tuyên bố DN, HTX phá sản  trong trường hợp không còn tài sản











Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN, HTX





Chuyển TA có thẩm quyền





Trả lại đơn 








Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/ Trả lại đơn 





Tòa án quyết định mở/không mở thủ tục phá sản 





Tuyên bố DN, HTX phá sản trong trường hợp đặc biệt








Quyết định mở thủ tục phá sản





Đình chỉ 


(hòa giải, rút đơn) 


	





Thụ lý đơn kể từ ngày nộp lệ phí, tạm ứng phí phá sản





Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên





Thương lượng trước khi thụ lý





Điều còn lại





Thñ tôc thanh lý [§iÒu 79; §iÒu 80 (K1, K2)]





Thñ tôc phôc håi (tõ §iÒu 68 ®Õn §iÒu 74)





7 ngµy





Thủ tục phục hồi 


(từ Điều 68 đến Điều 74 Luật PS)


	





Hội nghị chủ nợ


(Điều 61 Luật PS)








Mở thủ tục thanh lý trong trường hợp đặc biệt (Điều 78 Luật PS)








Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản (Điều 29 Luật PS)








30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 28 Luật PS)








DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3 Luật PS)








Nộp đơn (các điều 13, 14, 15, 17 và 18 Luật PS)








Tòa án nhận đơn, xem xét đơn








Trả lại đơn 


(Điều 24 Luật PS)








Thụ lý đơn kể từ ngày nộp lệ phí phá sản


(Điều 22 Luật PS)








Tuyên bố DN, HTX bị phá sản trong trường hợp  đặc biệt (Điều 87 Luật PS)








Kiểm kê tài sản (Điều 50 Luật PS), Lập danh sách chủ nợ (Điều 51 và Điều 52 Luật PS). Lập danh sách người mắc nợ (Điều 53 Luật PS)








Đình chỉ phục hồi


 (Điều 76 Luật PS)








Thanh lý 


(khoản 3, Điều 80 Luật PS)








Tuyên bố DN, HTX bị 


phá sản (Điều 85, Điều 86 Luật PS)








Thủ tục thanh lý (Điều 79; khoản 1 và khoản 2 Điều 80 Luật PS)








Tuyên bố DN, HTX bị phá sản (Điều 85, Điều 86 Luật PS)








Thñ tôc thanh lý [§iÒu 79; §iÒu 80 (K1, K2)]





Thñ tôc phôc håi (tõ §iÒu 68 ®Õn §iÒu 74)





DN lâm vào tình trạng phá sản


(Điều 2 Luật PS)





Nộp đơn 


(Điều 7,8,9,10,11 Luật PS)





Tòa án nhận đơn, xem xét đơn


(Điều 12 Luật PS)





Tòa án ra quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 13 Luật PS)





Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 15 Luật PS)





Lập danh sách chủ nợ và số nợ (Điều 22 Luật PS)





Hội nghị chủ nợ 


(Điều 24 Luật PS)





Tạm đình chỉ giải quyết việc phá sản DN (Điều 33 Luật PS)





Ra quyết định tuyên bố phá sản DN (Điều 36 Luật PS)





Đình chỉ việc yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 35 Luật PS)





Ra quyết định tuyên bố phá sản DN 


(Điều 36 Luật PS)





Thi hành quyết định 


tuyên bố phá sản 


(Điều 42 Luật PS)








� Theo trang thông tin hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp thì năm 2012 đăng ký 69.874 doanh nghiệp, trong đó dừng hoạt động và giải thể là 54.261 (có 44.906 doanh nghiệp dừng và 9.355 giải thể). Trong khi đó 9 năm thi hành Luật PS 2004, Tòa án thụ lý tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản 236 trường hợp (trong đó Toà án quyết định tuyên bố phá sản 83 trường hợp, còn 153 vụ việc chưa ra Quyết định tuyên bố phá sản). Như vậy có thể thấy số lượng đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản so với số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động là rất thấp; có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó có nguyên nhân quy định pháp luật phá sản chưa phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức yêu cầu tuyên bố phá sản.





� Theo quy định tại Luật phá sản Nhật Bản (Luật số 75 ngày 02-6-2004, sửa đổi theo Luật số 109 ngày 15-12-2006) Điều 4 (khoản 1) thì: “Trong trường hợp người mắc nợ là cá nhân, yêu cầu mở thủ tục phá sản theo qui định của luật này chỉ có thể thực hiện được khi người mắc nợ có nơi kinh doanh, địa chỉ, nơi cư trú hoặc tài sản trong nước Nhật; trong trường hợp người mắc nợ là pháp nhân hoặc tổ chức khác, yêu cầu mở thủ tục phá sản theo qui định của luật này chỉ có thể thực hiện được khi người mắc nợ có nơi kinh doanh, văn phòng hoặc tài sản ở trong nước Nhật.” Theo quy định tại Bộ luật thương mại Pháp, Điều L631-2 thì: “Thủ tục phá sản áp dụng cho bất kỳ người nào tham gia vào hoạt động thương mại hoặc thủ công, đối với bất kỳ người nông dân, hay cá nhân nào tự hoạt động kinh doanh, bao gồm cả ngành nghề phải có tình trạng theo quy định hoặc luật định hoặc chức danh được bảo vệ, cũng như bất kỳ pháp nhân tư nhân nào.” Theo quy định tại Luật phá sản Đức, Phần 11 (1) thì: “Có thể mở thủ tục phá sản đối với tài sản của một thể nhân hoặc pháp nhân. Một hiệp hội không phải là pháp nhân sẽ được coi tương đương với pháp nhân trong trường hợp này.” Phần VII, VIII và IX của Đạo luật Phá sản 1986 Vương quốc Anh quy định liên quan đến cá nhân /thương nhân cá thể. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Phá sản của Latvia quy định: “Luật này áp dụng đối với một pháp nhân (trừ toàn bộ tài sản của một bất động sản) hoặc đối với một thể nhân”)”


� Khuyến nghị số 8 và 9 của Khuyến nghị của Hướng dẫn xây dựng pháp luật về phá sản của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) chỉ rõ “Pháp luật về phá sản cần điều chỉnh thủ tục phá sản đối với tất cả các bên mắc nợ có tham gia vào hoạt động kinh tế, cho dù là pháp nhân hay thể nhân, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, và bất kể các hoạt động kinh tế đó có được thực hiện vì mục đích lợi nhuận hay không. Các trường hợp loại trừ không áp dụng luật phá sản phải có giới hạn và phải được quy định rõ ràng trong pháp luật phá sản”.


� Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.


� Nghiên cứu thông lệ quốc tế cho thấy, việc trao thẩm quyền giải quyết phá sản cho Tòa án cấp huyện hay Tòa án cấp tỉnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là dựa trên khả năng, năng lực của Tòa án có thể giải quyết tốt yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không. Một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức có Tòa Phá sản, còn ở Cộng hòa Pháp thì trong trường hợp con nợ là thương nhân thì thuộc thẩm quyền của Tòa Thương mại, các đối tượng khác thuộc thẩm quyền của Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng…


� Xem Chương II, mục 1.5 Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật PS 2004. 


� Quản tài viên là luật sư, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Trong trường hợp cần thiết có thể chỉ định người có kinh nghiệm giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải là luật sư là Quản tài viên. Quản tài viên được các bên thuê để thực hiện quản lý tài sản DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp các bên không lựa chọn hoặc còn có ý kiến khác nhau về việc thuê Quản tài viên thì Thẩm phán chỉ định Quản tài viên, trừ trường hợp DN,HTX không còn tài sản hoặc tài sản không đủ để trả chi phí thuê Quản tài viên hoặc người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Phí Quản tài viên được trích từ tiền thu được từ việc thanh lý tài sản DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong trường hợp các bên thoả thuận với nhau về việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản… thì phải thoả thuận với nhau về việc trả tiền phí cho Quản tài viên. Quản tài viên hoạt động dưới sự giám sát của Tòa án trực tiếp là Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN,HTX. Quy định biện pháp chế tài xử lý đối với trường hợp Quản tài viên có hành vi vi phạm pháp luật (tương tự như Luật Luật sư).


Quản tài viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể như: lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của DN,HTX khi mở thủ tục phá sản; thu thập thông tin liên quan đến con nợ, tài sản nợ, giao dịch khác liên quan đến hoạt động DN,HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; tổ chức hội nghị chủ nợ, tham gia cơ cấu doanh nghiệp, hỗ trợ Chấp hành viên thực hiện việc thanh lý tài sản.


Trong trường hợp các bên không thực hiện theo yêu cầu của Quản tài viên thì Quản tài viên đề nghị Toà án áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định của pháp luật.


� Xem Nhiệm vụ và chức năng của Đại diện Quản lý phá sản (Quản tài viên) theo Khuyến nghị của Hướng dẫn xây dựng pháp luật về phá sản của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) và chế định Quản tài viên theo pháp luật nước ngoài tại Phụ lục số 2.


� Ý kiến này cho rằng chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên là thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Đối với thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản thì Chấp hành viên thi hành các quyết định do Thẩm phán ban hành, như: quyết định mở thủ tục phá sản, quyết định phục hồi DN,HTX và quyết định tuyên bố phá sản DN,HTX. Đồng thời, Chấp hành viên là người có khả năng thực hiện công việc lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có và hồ sơ kinh doanh của DN,HTX khi mở thủ tục phá sản; Thu thập thông tin liên quan đến con nợ, tài sản nợ, giao dịch khác liên quan đến hoạt động DN,HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản; thuê tổ chức có chức năng định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản của DN,HTX lâm vào tình trạng phá sản; lập danh sách các khoản nợ có hoặc không có khả năng thu hồi, qua đó đề xuất cách xử lý xóa nợ đối với những khoản nợ không có khả năng thu hồi; tổ chức cuộc họp chủ nợ...


� Cụ thể Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) theo hướng: sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ (Điều 13 của Luật này) thì Tòa án thông báo cho DN,HTX về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN,HTX có yêu cầu để các bên tự thương lượng với nhau thì Toà án ấn định khoản thời gian nhất định để các bên tự thương lượng với nhau nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp các bên thương lượng được và rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các bên yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận thì Toà án xem xét ra quyết định công nhận sự thỏa thuận đó. Trường hợp họ không thỏa thuận được thì Tòa án thụ lý và giải quyết. 


� Xem Sơ đồ trình tự, thủ tục phá sản theo Luật PS 2004 tại Phụ lục 1.


� Xem Sơ đồ trình tự, thủ tục phá sản theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993.


� Xem Điều 92 Luật PS 2004.


� Điều 116 Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi).


� Theo quy định của Điều 134 Hiến pháp hiện hành quy định: “Toà án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Toà án nhân dân địa phương và các Toà án quân sự. Toà án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của Toà án đặc biệt và các toà án khác, trừ trường hợp Quốc hội quy định khác khi thành lập Toà án đó” và pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật tố tụng hành chính quy định thủ tục xem xét lại quyết định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nếu có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu quy định Quyết định giải quyết khiếu nại, kháng nghị của Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp này, những vụ việc của Tòa án cấp trên trực tiếp có thể mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật hoặc có tình tiết mới thì sẽ không được xem xét lại dẫn đến ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời làm giảm lòng tin của người dân và xã hội vào hoạt động xét xử của Tòa án. Do đó, trong trường hợp này cần phải quy định thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm tương tự như quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật tố tụng hành chính. 





� Xem Phụ lục số 2


� Xem Phụ lục số 1


� Phụ lục 4. Phiếu điều tra đánh giá tác động kinh tế-xã hội của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).


� Theo quy định tại Luật phá sản Nhật Bản (Luật số 75 ngày 02-6-2004, sửa đổi theo Luật số 109 ngày 15-12-2006) Điều 4 (khoản 1) thì: “Trong trường hợp người mắc nợ là cá nhân, yêu cầu mở thủ tục phá sản theo qui định của luật này chỉ có thể thực hiện được khi người mắc nợ có nơi kinh doanh, địa chỉ, nơi cư trú hoặc tài sản trong nước Nhật; trong trường hợp người mắc nợ là pháp nhân hoặc tổ chức khác, yêu cầu mở thủ tục phá sản theo qui định của luật này chỉ có thể thực hiện được khi người mắc nợ có nơi kinh doanh, văn phòng hoặc tài sản ở trong nước Nhật.” Theo quy định tại Bộ luật thương mại Pháp, Điều L631-2 thì: “Thủ tục phá sản áp dụng cho bất kỳ người nào tham gia vào hoạt động thương mại hoặc thủ công, đối với bất kỳ người nông dân, hay cá nhân nào tự hoạt động kinh doanh, bao gồm cả ngành nghề phải có tình trạng theo quy định hoặc luật định hoặc chức danh được bảo vệ, cũng như bất kỳ pháp nhân tư nhân nào.” Theo quy định tại Luật phá sản Đức, Phần 11 (1) thì: “Có thể mở thủ tục phá sản đối với tài sản của một thể nhân hoặc pháp nhân. Một hiệp hội không phải là pháp nhân sẽ được coi tương đương với pháp nhân trong trường hợp này.” Phần VII, VIII và IX của Đạo luật Phá sản 1986 Vương quốc Anh quy định liên quan đến cá nhân/thương nhân cá thể.


� Xem điểm 3 Mục II của Báo cáo Thẩm tra số 554/UBKTNS của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội (Quốc hội Khóa XI)  ngày 15-10-2003 về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).


� Xem phụ lục số 2
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